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LỜI TựA 

(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 

—ooOoo— 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadãya thành Bãrãnasĩ. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thầy của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 

Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Mahã Kassapa và Ngài Upãli đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapaụnĩ dưới sự bảo trợ của đức vua Ajãtasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Mahã- 
kassapa, Ananda, Upãli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddãnukhuddakasikkhã). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 

Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kãlasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjĩ đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 



được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
Sabbakãmĩ, Revata, SãỊha, Ujjasobhita, Vãsabhagãmika, Sambhũta 
Sãnavãsĩ, Yasa Kãkandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarậjasutta, Serissaka Vimãnakathã Uttaravãda, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng PãỊi. 

Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đẳn về giáo 1 ý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokãrãma do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathãvatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upãli, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sãriputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chi do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vi Diệu Pháp do nhóm của ngài 
Sãriputta. 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 

Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tinh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dĩghabhãnaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (Majjhimabhãnaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhãnaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(J ãtakabhãnaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhãnaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhãnaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Mahã 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bảng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
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công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Moggaliputta Tissa. 

Theravãda: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravãda là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahãkassapa, 
Upãli, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravãda. Sớ giải tên Sãratthadĩpanĩ Tĩkã có đề cập ràng: 
“Sabbam theravãdanti dve sangĩtiyo ãruỊhã pãỊiyevettha 
“theravãdo”ti veditabbã. Sã hi mahãkassapapabhutĩnam 
mahãtherãnam vãdattã “theravãdo”ti vuccati.” Các vị Theravãda còn 
được gọi là Therika (thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống 
chủ yếu ở Magadhya và Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm Ujjayinĩ 
đã đến Sri Lankã. Các vị trưởng thượng “Porãna” của Giáo Hội 
Theravãda là những vị thầy lỗi lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan 
trọng trong việc thành lập Giáo Hội Theravãda. 

Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravãda đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đa viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở Sri Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devãnampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũpãrãma ở Anurãdhapura. 

Tu viện Mahã Vihãra đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravãda. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravãda là một. Mặc dầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khâp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viáãkha, Pĩtimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Mahã Vihãra đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua VaỊagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng PãỊi này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 



Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rõ rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sâu Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ ràng Phật Giáo Mahãyãna đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayãna phát xuất từMahãyãna cũng có mặt. 

Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bẳc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahãyãna đã có sự tác 
động. Vê sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 

Vị tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pãli và đã sử dụng Tam Tạng PãỊi ấn 
bản Buddha ơayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. Vị này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nỗ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravãda ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoàng 
Pháp của Phật Giáo Theravãda ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sri Lanka. 

Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trự tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 

Venerable Kirama Wimalajothi 

Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ngày 24 tháng 05 năm 2006 

Xác nhận ràng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 2550 là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 
tương đương về nội dung so với văn bản gốc bâng mẫu tự Sinhala. 

B. N. Jinasena 
Thư Ký 

Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, Sri Lanka 
Office: 94-11-2690896 Fax: 94-11-2690897 

Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-2690898 
Secretary: 94-11-2690736 
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TIPITAKAPALI - TAM TẠNG PALI 


Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



PãrãjikapãỊi 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu I 

01 

V 


PãcittiyapãỊi bhikkhu 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu II 

02 

I 

L 

PãcittiyapãỊi bhikkhunĩ 

Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni 

03 

N 

u 

Mahãvaggapãh I 

Đại Phẩm I 

04 

A 

Ậ 

MahãvaggapãỊi II 

Đại Phẩm II 

05 

Y 

T 

CullavaggapãỊi I 

Tiểu Phẩm I 

06 

A 


CullavaggapãỊi II 

Tiểu Phẩm II 

07 



ParivãrapãỊi I 

Tập Yếu I 

08 



ParivãrapãỊi II 

Tập Yếu II 

09 



Dĩghanikãya I 

Trường Bộ I 

10 



Dĩghanikãya II 

Trường Bộ II 

11 



Dĩghanikãya III 

Trường Bộ III 

12 



Majjhimanikãya I 

Trưng Bộ I 

13 



Majjhimanikãya II 

Trưng Bộ II 

14 

s 

u 

T 


Majjhimanikãya III 

Trung Bộ III 

15 

K 

Samyuttanikãya I 

Tương Ưng Bộ I 

16 

T 

I 

Samyuttanikãya II 

Tương Ưng Bộ II 

17 

A 

N 

Samyuttanikãya III 

Tương Ưng Bộ III 

18 

N 

H 

Samyuttanikãya IV 

Tương Ưng Bộ IV 

19 

T 


Samyuttanikãya V (1) 

Tương Ưng Bộ V (1) 

20 

A 


Samyuttanikãya V (2) 

Tương Ưng Bộ V (2) 

21 



Aủguttaranikãya I 

Tăng Chi Bộ I 

22 



Aủguttaranikãya II 

Tăng Chi Bộ II 

23 



Aủguttaranikãya III 

Tăng Chi Bộ III 

24 



Aủguttaranikãya IV 

Tăng Chi Bộ IV 

25 



Aủguttaranikãya V 

Tăng Chi Bộ V 

26 



Aủguttaranikãya VI 

Tăng Chi Bộ VI 

27 
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Pitaka 

Tạng 

Tên PaỊi 

Tựa Việt Ngữ 

sốtt. 



K 

Khuddakapãtha 

Tiểu Tụng 

28 



H 

DhammapadapãỊi 

Pháp Cú 

- 



u 

UdãnapãỊi 

Phật Tự Thuyết 

- 



D 

ItivuttakapãỊi 

Phật Thuyết Như Vậy 

- 



D 

SuttanipãtapãỊi 

Kinh Tập 

29 



A 

V imãnavatthupãỊi 

Chuyện Thiên Cung 

30 



K 

PetavatthupãỊi 

Chuyện Ngạ Quỷ 

- 

s 


A 

TheragathãpãỊi 

Trưởng Lão Kệ 

31 

u 


N 

TherĩgãthãpãỊi 

Trưởng Lão Ni Kệ 

- 

T 

K 

I 

JãtakapãỊi I 

Bôn Sanh I 

32 

T 

I 

K 

JãtakapãỊi II 

Bổn Sanh II 

33 

A 

N 

Ã 

JãtakapãỊi III 

Bổn Sanh III 

34 

N 

H 

Y 

MahãniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

35 

T 


A 

CullaniddesapãỊi 

(chưa dịch) 

36 

A 



Patisambhidãmagga I 

Phân Tích Đạo I 

37 



* 

Patisambhidãmagga II 

Phân Tích Đạo II 

38 




ApadãnapãỊi I 

Thánh Nhân Ký Sự I 

39 



T 

ApadãnapãỊi II 

Thánh Nhân Ký Sự II 

40 



I 

ApadãnapãỊi III 

Thánh Nhân Ký Sự III 

41 



Ể 

Buddhavamsapãh 

Phật Sử 

42 



u 

CariyãpitakapãỊi 

Hạnh Tạng 

- 




Nettipakarana 

(chưa dịch) 

43 



B 

Petakopadesa 

(chưa dịch) 

44 



ộ 

MilindapanhãpãỊi 

Mi Tiên Vấn Đáp 

45 


V 

Dhammasaủganipakarana 

Bộ Pháp Tụ 

46 


I 

Vibhaủgapakarana I 

Bộ Phân Tích I 

47 

A 


Vibhaủgapakarana II 

Bộ Phân Tích II 

48 

B 

D 

Kathãvatthu I 

Bộ Ngữ Tông I 

49 

H 

I 

Kathãvatthu II 

Bộ Ngữ Tông II 

50 

I 

Ệ 

Kathãvatthu III 

Bộ Ngữ Tông III 

51 

D 

ủ 

Dhãtukathã 

Bộ Chất Ngữ 

- 

H 


PuggalapannattipãỊi 

Bộ Nhân Chế Định 

52 

A 

p 

Yamakapakarana I 

Bộ Song Đối I 

53 

M 

H 

Yamakapakarana II 

Bộ Song Đối II 

54 

M 

Á 

Yamakapakarana III 

Bộ Song Đối III 

55 

A 

p 

Patthãnapakarana I 

Bọ Vị Trí I 

56 



Patthãnapakarana II 

Bộ vị Trí II 

57 



Patthãnapakarana III 

Bọ vị Trí III 

58 





SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


APADANAPALI 

(THERIAPADANAM) * 
TATIYO BHÃGO 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


THÁNH NHÂN KÝ sự 

(TRƯỞNG LÃO NI KÝ sự) 

TẬP BA 



Tãni ca sutte otãriyamãnãni vinaye sandassiyamãnãni sutte ceva 
otaranti vinaye ca sandissanti, nittham ettha gantabbam: ‘Addhã 
idam tassa bhagavato vacanam, tassa ca therassa suggahừarìti. 

(Dĩghanikãya II, Mahãparinibbãnasutta). 

Các đĩêu ăy (những lời đã được nghe thuyết giảng) can được đôĩ 
chiêu ở Kinh, can được xem xét ở Luật, và chỉ khi nào chúng hiện 
diện ở Kỉnh và được thấy ở Luật, thời đĩêu kết luận có thể rút ra ở 
đây là: “Đĩêu này chắc chắn là lời giảng dạy của đức ThếTôn và đã 
được vị trưởng lão ăy tiếp thâu đúng đắn. 

(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 
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LỜI GIỚI THIỆU 
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ApadãnapãỊỈ là tựa đề của tập Kinh thứ mười ba thuộc Tiểu Bộ. 
Chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Thánh Nhân Ký Sự. Sự chọn 
lựa tựa đề của chúng tôi được căn cứ vào lời giảng của Ngài Chú Giải 
Sư Dhammapãla ở Cariyãpitaka-Atthakathã (Chú Giải Hạnh Tạng ) 
rằng: “Buddhãpadãniyam là đề tài được thuyết giảng, là đề tài được 
trình bày có liên quan đến công hạnh khó làm thuộc thời xa xưa 
nghĩa là việc làm quá khứ của chư Phật” (335). Về ý nghĩa của từ 
apadãna, có nhiều tài liệu nghiên cứu tiếng Anh thảo luận về ý nghĩa 
của từ này và từ tương đương của Sanskrit là avadãna, nhung vẫn 
chưa có được câu trả lời xác định và hợp lý về phương diện ngôn ngữ 
học. Từ điển A Dictionary o/Pali, Part I của Margaret Cone do nhà 
xuất bản Pali Text Society phát hành năm 2001 ghi nghĩa ràng: 2 . 

aperson’s “reapỉng”, (the result of) one’s action, ” và 3 . the story 
of a person’s actions and their result;” tuy nhiên, các ý nghĩa này 
cũng chỉ là những kết luận được rút ra từ các ngữ cảnh có hên quan ở 
các văn bản Pãli. 

ApadãnapãỊi gồm có bốn phần: 

- Buddhãpadãna (hên quan đến Phật Toàn Giác) 

- Paccekabuddhãpadãna (hên quan đến Phật Độc Giác) 

- Therãpadãna (559 câu chuyện về các vị trưởng lão) 

- và Therĩ-apadãna (40 câu chuyện về các vị trưởng lão ni). 

Tập Kinh được trình bày ở đây là phần thứ tư, Therĩ-apadãna, 
chúng tôi đề nghị tựa đề tiếng Việt là Trưởng Lão Nỉ Ký Sự. Chú giải 
của tập Kinh ApadãnapãỊi có tên là Visuddhajanavilãsinĩ chỉ đề cập 
đến ba phần đầu, còn phần chú giải liên quan đến các vị tỳ khưu ni 
lại không được đề cập đến, có thể đã không được thực hiện. 

Vê nội dung, Therĩ-apadãna - Trưởng Lão Ni Ký Sự được trình 
bày thành bốn phẩm (vagga), mỗi phẩm gồm có 10 ký sự, tổng cộng 
là 40 câu chuyện được kể lại bởi các vị tỳ khưu ni đã sống, tu tập, và 
thành Đạo dưới sự hướng dẫn của đức Phật Gotama, tức là đức Phật 
Thích Ca đang được chúng ta thờ phụng hiện nay. Các câu chuyện 
này có chủ đề hên quan đến những hành động cúng dường thù thắng 
của các vị tỳ khưu ni này ở trong quá khứ. Những thiện nghiệp này 
đã đem lại phước báu cho các vị ấy trong nhiều kiếp, cuối cùng vào 
kiếp chót các vị này đã xuất gia trở thành tỳ khưu ni, được chứng quả 
vị A-la-hán, thành tựu tam minh, đâc chứng bốn tuệ phân tích, tám 
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giải thoát, và sáu thắng trí. Một số nghiệp bất thiện cũng đã được đề 
cập đến và nghiệp quả xấu phải gánh chịu do những hành động ấy 
đem lại cũng không phải là nhỏ. Các chi tiết được trình bày ở mỗi ký 
sự đã được đích thân các vị tỳ khưu ni đích thân thuật lại, dài ngấn 
cũng không chừng đổi, đôi lúc có xen lẫn một vài dòng kệ chú thích 
của người sưu tập. Tên của một số vị trưởng lão ni đã được ghi nhận 
theo hành động, ví dụ vị ni Mekhalãdãyikã có tên gọi theo hành động 
cúng dường sợi dây thât lưng ( mekhala ), Mandapadãyikã do việc 
cúng dường mái che ( manậapa ), v.v... Tên của nhiều vị trưởng lão ni 
được thấy ở Therĩgãthã - Trưởng Lão Ni Kệ, nhưng không phải là 
tất cả. Ngược lại tên của một số vị trưởng lão ni có ở Therĩgãthã 
nhưng không được tìm thấy ở Apadãna. So sánh giữa hai văn bản, 
một vài vị ni có tên gọi không giống nhau nhưng chi tiết trình bày lại 
tương đồng. Nói chung, có một số tư liệu xét ra là mới lạ đối với hàng 
học Phật người Việt được chứa đựng trong tập Kinh này. 

Về hình thức, Therĩ-apadãna - Trưởng Lão Ni Kỷ Sự được viết 
theo thể kệ thơ ( gãthã ), mỗi câu kệ gồm có bốn pãda được trình bày 
thành hai dòng. Đa số các câu kệ của tập Kinh này làm theo thể 
thông thường gồm có tám âm cho mỗi pãda. Chúng tôi chủ trương 
ghi lại lời dịch Việt theo lối văn xuôi hầu ý nghĩa chuyển dịch được 
phần trọn vẹn. Đôi chỗ hai câu kệ được dịch chung thành một đoạn 
dựa theo tính chất hoàn chỉnh về văn phạm hoặc về ý nghĩa của 
chúng. Cũng cần nói thêm về văn bản PãỊi được trình bày ở đây đã 
được phiên âm lại từ văn bản PãỊi - Sinhala, ấn bản Buddha Jayanti 
Tripừaka Series của nước quốc giáo Sri Lanka. 

Vê phương diện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, có 
một số điều cần lưu ý như sau: Mặc dầu toàn bộ văn bản là các lời tự 
thuật, tuy nhiên chúng tôi chỉ trình bày ở dạng chữ nghiêng cho 
những đoạn có tính chất đối thoại trực tiếp hoặc những điều ước 
nguyện, suy nghĩ. Vê từ xưng hô của hàng đệ tử đối với đức Phật, 
chúng tôi sử dụng từ “con” ở ngôi thứ nhất cho những trường hợp 
trực tiếp, và “tôi” cho những trường hợp xét ràng người nghe là các 
đối tượng khác. Vê sự xưng hô của đức Phật với người đối diện, 
chúng tôi thay đổi theo suy nghĩ chủ quan, lúc thì “bà” dùng cho 
Mahãpajãpati Gotamĩ, “em” dùng cho Nandã người em gái cùng cha 
khác mẹ, “nàng, các nàng” dùng cho Yasodharã, Kisãgotamĩ, 
Rũpanandã, và những vị ni trước đây là hầu thiếp ở trong cung, 
“ngươi, các ngươi” dùng cho các vị tỳ khưu, và ít dùng từ “con, các 
con” ở ngôi thứ hai cho các trường hợp này; điểm này xét ra cần có 
thêm sự đầu tư suy nghĩ. Vê văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ 
trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gẳng không bỏ 
sót từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng 
những mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pãịỉ thấy ra 
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được cấu trúc của loại ngôn ngữ này. Việc làm này của chúng tôi 
không hẳn đã được hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm 
thúc đẩy phong trào nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt 
Nam. Tuy nhiên, một số sai sót trong quá trình phiên dịch đương 
nhiên không thể tránh khỏi, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách 
nhiệm về trình độ yếu kém. 

Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm 
chăm sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của 
chúng tôi về phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa 
bệnh của các vị hữu ân sau: Sư Cô Trí Anh - chùa Linh Sơn (Pháp), 
Bhikkhunĩ Sukhettã Nichanaporn Ketjan (Thái), Cô Phạm Thu 
Hương và Cô Hoàng Thị Thịnh (Hồng Kông), Cô Upekkhã (úc Đại 
Lợi), Phật tử Daw Pat Gray (Myanmar). Công việc soạn thảo này 
được thông suốt, không bị gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ cấp 
thời và quý báu của quý vị. Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững 
niềm tin và thành tựu được nhiều kết quả trong công việc tu tập giải 
thoát và hộ trì Tam Bảo. 

Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp 
đỡ chúng tôi của sinh viên Karunaratna trong việc tham khảo bản 
dịch tiếng bản xứ. Cũng không quên không nhâc đến những sự ủng 
hộ, khích lệ, và công đức góp ý về phần tiếng Việt các vị: Đại Đức 
Dhammapãla (Trần Văn Tha), Đại Đức Chánh Kiến, Đại Đức Đức 
Hiền, Đại Đức Ni Nguyên Hương đã sâp xếp thời gian đọc qua bản 
thảo và đã giúp cho chúng tôi tránh được một số điểm vụng về trong 
việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Nhân đây, cũng xin ghi nhận sự cúng 
dường Từ Điển Tiếng Việt của Đại Đức Tâm Pháp, nhờ thế đã giúp 
cho chúng tôi rất nhiều trong việc xác định từ ngữ được thêm phần 
chính xác. Chúng tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công 
đức của các thí chủ đã nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công 
Trình Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ PãỊi - Việt được tồn tại và phát 
triến, mong sao phước báu Pháp thí này luôn dẫn dẳt quý vị vào 
con đường tu tập đúng theo Chánh Pháp, thành tựu Chánh Trí, 
chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi sanh tử nữa. 

Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc 
soạn thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất 
cả chúng sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, 
sức khỏe, có trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh 
giải thoát, chấm dứt khổ đau. 


Kính bút, 
ngày 31 tháng 12 năm 2007 
Tỳ Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


APADANAPALI 

(THERIAPADANAM) * 
TATIYO BHÃGO 

& 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


THÁNH NHÂN KÝ 


(TRƯỞNG LÃO NI KÝ sự) 



TẬP BA 



SUTTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 

APADÃNAPÃLI 

TATIYO BHÃGO 


THERIAPADANA PALI 

Namo tassa bhagavato arahato sammãsambuddhassa. 


I. SUMEDHAVAGGO 

1. Sumedhãpadãnam 

1. Bhagavati konãgamane sanghãrãmamhi navanivesamhi, 1 
sakhiyo tisso janiyo vihãradãnam adãsimha. 

2. Dasakkhattum satakkhattum dasasatakkhattum satãnam ca 
satakkhattum, 2 

devesu upapajjimha ko vãdo mãnusake bhave. 

3. Deve mahiddhikã ahumha mãnusakamhi ko vãdo, 
sattaratanassa mahesĩ 3 itthiratanam aham ãsim. 4 

4. Idha 5 sancitakusalã susamiddhakulappajã, 
dhananjãnĩ ca khemã ca ahampi ca tayo janã. 

5. Ãrãmam sukatam katvã sabbãvayavamanditain, 
buddhappamukhasanghassa niyyãdetvã pamoditã. 6 

6. Yattha yatthũpapajjãmi tassa kammassa vãhasã, 
devesu aggatam pattă manussesu tatheva ca. 

7. Imasmim yeva kappamhi brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena uppajji vadatam varo. 

8. Upatthãko mahesissa tadã ãsi narissaro, 
kãsirãjã kikĩ nãma bãrãnasipuruttame. 


1 nivesanamhi - Sĩ Mu, Ma. 

2 satãni ca satakkhattum - Syã; satakkhattum satãnam ca - PTS. 

3 sattaratanamahesĩ - Ma. 5 tattha - Syã. 

4 bhavim - Ma, PTS. 6 samoditã - Ma. 
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TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


THÁNH NHÂN KÝ sự 

TẬP BA 

TRƯỞNG LÃO NI KÝ sự: 

Kính lẽ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


I. PHẤM SUMEDHA: 

1. Ký Sự ve Sumedhã: 

1. Vào thời đức Thế Tôn Konãgamana, chúng tôi gồm ba người bạn gái 1 
thân thiết đã dâng cúng trú xá ở tại chỗ cư ngụ mới là tu viện của hội 
chúng. 

2. Chúng tôi đã tái sanh mười lần, trăm lần, ngàn lần, mười ngàn lần ở 
các cõi trời thì ở cõi người có điều gì để nói. 

3- Chúng tôi đã có đại thần lực ở cõi trời thì ở cõi người có điều gì để 
nói. Tôi đã là hoàng hậu, là báu vật nữ nhân trong số bảy loại báu vật. 

4- Ở nơi này, do phước thiện đã được tích lũy, Dhananjãnĩ, Khemã, và 
tôi nữa, ba người đã là hậu duệ của các gia tộc vô cùng giàu có. 

5. Sau khi tạo lập tu viện được xây dựng khéo léo và được trang hoàng 
về mọi phương diện, chúng tôi đã dâng đến hội chúng có đức Phật đứng 
đầu và (chúng tôi) đã được hoan hỷ. 

6. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, ở các cõi 
trời và cũng y như thế ở giữa loài người, tôi đều đạt được phẩm vị cao 
quý. 

7. Ngay trong kiếp này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện khởi 
đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là thân 
quyến của đấng Phạm Thiên. 

8. Khi ấy, đức vua của xứ Kãsĩ tên Kikĩ ở tại kinh thành Bãrãụasĩ, vị 
chúa tể của nhân loại đã là người hộ độ cho bậc Đại Ấn Sĩ. 


1 Là Sumedha và hai người bạn gái là Dhananjani và Khema được đề cập ở phần dưới. 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


9. Tassasum satta dhitaro rajakanna sukhedhita, 1 
buddhupatthãnaniratã 2 brahmacariyam carimsu tã. 

10. Tãsam sahãyikã hutvã sĩlesu susamãhitã, 
datvã dãnãni sakkaccam agãreva vatam 3 carim. 

11. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsũpagã aham. 

12. Tato cută yãmamagam 4 tato ’ham tusitam gatã, 
tato ca nimmãnaratim vasavattipuram tato. 

13. Yattha yatthũpapajjãmi punnakammasamohitã, 5 
tattha tattheva rặjũnam mahesittamakãrayim. 

14. Tato cutã manussatte rãjũnam cakkavattĩnam, 
mandalĩnanca rãjũnam mahesittamakãrayim. 

15. Sampattimanubhotvãna devesu mãnusesu ca, 
sabbattha sukhitã hutvă nekajãtisu samsarim. 

16. So hetu ca so pabhavo tam mũlam sã ca sãsane khanti, 6 

tam pathamam 7 samodhãnam tam dhammaratãya nibbãnam. 

17. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

18. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa 8 santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

19. Patisambhidã catasso ca 9 vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikată katam buddhassa sãsanam. 


Ittham sudam Sumedha bhikkhum ima gathayo abhasitthati. 

Sumedhãtheriyãpadãnam pathamam. 

—00O00— 


1 sukhethitã - Syã. 

2 buddhopatthãnaniratã - Ma. 

3 vattam - Syã. 

4 yãcasaggam - Syã. 

5 punííakammasamãhitã - Sĩ Mu. 


6 khamam - Ma. 

7 pathamam tam - Ma. 

8 mama buddhassa - Ma. 

9 catasso - Ma (sabbatthevam). 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


9. Bảy người con gái của đức vua đã là những nàng công chúa khéo 
được nuôi dưỡng. Được vui thích trong việc hộ độ đức Phật, các nàng 
đã thực hành Phạm hạnh (của người thiếu nữ). 

10. Là bạn của những cô (công chúa) ấy, tôi đã khéo chuyên chú vào các 
giới, đã dâng cúng các vật thí một cách cung kính, và đã thực hành 
phận sự dầu chỉ là người tại gia. 

11. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

12. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến cõi 
trời Đẩu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha 
Hóa Tự Tại. 


13. Là người đã được thành tựu thiện nghiệp, ở bất cứ nơi nào tôi sanh 
ra tôi đều đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính 
tại các nơi ấy. 

14. Từ nơi ấy chết đi (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập vào 
ngôi chánh hậu của các đấng Chuyển Luân Vương và của các vị vua cai 
quản các lãnh thổ. 

15. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và ở giữa loài người, 
đã được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi qua nhiều kiếp sống. 

16. Nhân ấy, nguồn sanh khởi ấy, căn nguyên ấy, sự chăm chỉ ấy trong 
Giáo Pháp, sự liên kết đầu tiên ấy, việc Niết Bàn ấy là do sự thỏa thích 
trong Giáo Pháp. 

17. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu 1 đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

18. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

19. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Sumedha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Sumedhã là phan thứ nhất. 

—00O00— 


1 kamabhavadayo sabbe nava bhava maya samuhata (ApA. 295) = Toàn bộ chín (9) 
hữu như là dục hữu, (sâc hữu, vô sắc hữu), v.v... đã được tôi xóa sạch. 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


2. Mekhaladayikapadanam 

20. Siddhatthassa bhagavato thũpam kãrãpikã 1 ahum, 
mekhalikã mayã dinnã navakammãya satthuno. 

21. Nitthite ca mahãthũpe mekhalam punadãs’ aham, 
lokanãthassa munino pasannã sehi pãnihi. 

22. Catunavute ito 2 kappe yam mekhalamadam tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi thũpakãrassidam phalam. 

23. Kilesã jhãpită mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

24. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

25. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikată katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Mekhalãdãyikã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Mekhalãdãyikãtheriyãpadãnam dutiyam. 

—00O00— 

3. Maọdapadãyikãpadãnam 

26. Konãgamanassa munino mandapo kãrito mayã 
dhuvam ca cĩvaramadam ! buddhassa lokabandhuno. 

27. Yam yam janapadam yãmi nigame rặjadhãniyo, 
sabbattha pũjită homi punnakammassidam phalam. 

28. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

29. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

30. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Mandapadãyikã bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Mandapadãyikãtheriyãpadãnam tatiyam. 

—00O00-- 


1 thupakarapika - Ma, Si Mu; thupakaramakasaham - Sya. 

2 catunnavutito - Ma. 3 evam ticĩvaramdãsim - Sĩ Mu, Ma. 


6 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


2. Ký Sự ve Mekhaladayika: 1 


20. Tôi đã là người cho thực hiện ngôi bảo tháp của đức Thế Tôn 
Siddhattha. Tôi đã dâng cúng sợi dây thât lung đến công trình xây dựng 
dành cho bậc Đạo Sư. 

21. Và khi ngôi đại bảo tháp đã hoàn tất, được tịnh tín tôi đã tự tay 
mình dâng cúng thêm sợi dây thât lưng đến bậc Hiền Trí, đấng Bảo Hộ 
Thế Gian. 

22. Kể từ khi tôi đã dâng cúng sợi dây thât lưng trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
xây dựng ngôi bảo tháp. 

23. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

24. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

25. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Mekhalãdãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Mekhalãdãyikã là phan thứ nhì. 

—00O00— 

3. Ký Sự ve Maọdapadãyikã: 2 

26. Mái che dành cho đấng Hiền Trí Konãgamana đã được tôi cho thực 
hiện. Và tôi đã thường xuyên dâng cúng y đến đức Phật, bậc quyến 
thuộc của thế gian. 

27. Bất cứ xứ sở, phố chợ, kinh thành nào tôi đi đến, ở tại tất cả các nơi 
ấy tôi đều được tôn vinh; điều này là quả báu của nghiệp phước thiện. 

28. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

29. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

30. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được (tôi) 
đắc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Mandapadãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ni Mandapadãyikã là phan thứ ba. 

—00O00-- 


1 Mekhaladayika nghĩa là “người nữ dâng cúng sợi dây thắt lung.” 

2 Manậapadăyỉkã nghĩa là “người nữ dâng cúng mái che.” 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


4. Sankamanatthapadanam 

31. Vipassissa 1 bhagavato lokajetthassa tãdino, 
rathiyam patipannassa tãrayantassa pãnino. 

32. Gharato nikkhamitvãna avakkựjjã nippajj’ aham, 
anukampako lokanãtho sĩsante 2 akkamĩ mama. 3 

33. Akkamitvăna sirasi 4 agamã lokanãyako, 
tena cittappasãdena tusitam uppajjaham. 5 

34. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

35. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

36. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhiímã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Sankamanatthã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

s ankamanatthãtheriyãpadãnam catuttham. 

--00O00-- 

5. NaỊamãlikãpadãnam 

37. Candabhãgãnadĩtĩre ahosim kinnarĩ tadã, 
addasam virajam buddham sayambhum aparặjitam. 

38. Pasannacittă sumanã vedajãtă katanjalĩ, 
naỊamãlam gahetvãna sayambhum abhipũjayim. 

39. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvă kinnarĩdeham agacchim tidasam gatim. 6 

40. Chattimsadevarậjũnam mahesittamakãrayim, 
dasannam cakkavattĩnam mahesittamakãrayim, 
samvejetvãna me cittarn 7 pabbajim anagãriyam. 


1 koụdannassa - Syã, PTS. 4 sirasmim - Syã. 

2 sirasi - PTS. 5 agamãsaham - Ma. 

3 tadã - PTS. 6 ganam - Syã, PTS. 

7 samvedayitvã kusalam - Syã, PTS; samvejayitvã me cittam - Sĩ Mu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


4. Ký Sự ve Sankamanattha: 1 


31. Trong lúc đức Thế Tôn Vipassi, bậc Tối Thượng của thế gian như thế 
ấy đang bước đi trên đường, đang tiếp độ chúng sanh. 

32. Tôi đã bước ra khỏi nhà, cúi mình, và nằm dài xuống. Bậc Thương 
Tưởng, đấng Bảo Hộ Thế Gian đã bước lên đinh đầu của tôi. 

33. Sau khi bước lên đầu (của tôi), đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ra đi. 
Do sự tịnh tín ấy ở trong tâm, tôi đã sanh lên cõi trời Đẩu Suất. 

34. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

35. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

36. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Saiìkamanattha đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Sankamanatthã là phan thứ tư. 

—00O00-- 

5. Ký Sự ve NaỊamãlikã: 2 

37. Khi ấy, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu 3 cái ở bờ sông Candabhãgã. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiễm, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại. 

38. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã cầm lấy tràng hoa sậy và đã cúng dường đến đấng 
Tự Chủ. 

39. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân xác kim-sỉ-điểu, tôi đã đi đến cõi Tam Thập. 

40. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi sáu vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của mười đấng 
Chuyển Luân Vương. Sau khi đã khiến cho tâm của tôi bị chấn động, tôi 
đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 


1 Sankamanatthã nghĩa là “người nữ thành lập con đường đi.” 

2 Naịamãlỉkã nghĩa là “người nữ có tràng hoa sậy.” 

3 Kỉnnara, kỉnnarĩ: loài nhân điểu nam hoặc nữ, có thân người đầu chim (ND). 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


41. Catunavute ito kappe yam pupphamabhipựjayim, 
duggatim nãbhijãnãmi pupphapũjãyidam phalam. 

42. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
sabbãsavã parikkhĩnã nathidãni punabbhavo. 1 

43. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

44. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

45. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhiímã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam NaỊamãlikã bhikkhunĩ 2 imã gãthãyo abhãsitthãti. 

NaỊamãlikãtheriyãpadãnam pancamam. 

--00O00-- 

6 . Ekapindapãtadãyikãpadãnam 

46. Nagare bandhumatiyã bandhumã nãma khattiyo, 
tassa 3 ranno ahum bhariyã ekajjham cãrayãmaham. 4 

47. Rahogatã nisĩditvã evam cintes’ aham tadã, 

“Adãya gamanĩyam hi kusalam natthi me katam. 

48. Mahãbhitãpam katukam ghorarũpam sudãrunam, 
nirayam nũna gacchãmi ettha me natthi samsayo.” 

49. Rãjãnam upasankamma idam vacanamabravim: 

“Ekam me samanam dehi bhojayissãmi khattiya.” 

50. Adãsi me mahãrậjã samanam bhãvitindriyam, 
tassa pattarn gahetvãna paramannena pũrayim. 5 

51. Pũrayitvã paramantam gandhãlepamakãsaham, 
sahassagghanakeneva 6 vatthayugena 7 chãdayim. 


1 Sĩ Mu potthakesu ayam găthã na dissate. 

2 therĩ - Sĩ Mu, Ma. 5 tappayim - Syã, PTS. 

3 yassa - Sĩ Mu. 6 jãlena pidahitvãna - Ma, Syã, PTS. 

4 ekaccam vãdayãmaham - Syã. 7 pĩtacoỊena - Syã; mahãnelena - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


41. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường bông hoa trước đây chín mươi bốn 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc 
cúng dường bông hoa. 

42. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

43. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

44. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

45. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni NaỊamãlikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni NaỊamãlikã là phan thứ năm. 

—00O00-- 

6 . Ký Sự ve Ekapindapãtadãyikã: 1 

46. Ở thành phố Bandhumatĩ, có vị Sát-đế-lỵ tên là Bandhumã. Tôi đã 
là người vợ của vị vua ấy. Có một lần tôi đã khiến (người) đưa tôi đi (du 
ngoạn). 

47. Khi ấy, tôi đã đi đến nơi thanh vâng và ngồi xuống, tôi đã suy nghĩ 
như vầy: “Dầu đã đạt được vị thê'xứng đáng, nhưng không đĩêu lành 
nào đã được ta thực hiện! 

48. Có lẽ ta sẽ đi đêh địa ngục là nơi vô cùng nóng bức, khổ sở, có 
dáng vẻ rùng rợn, vô cùng khiếp đảm; đĩêu này đôĩ với ta là không có 
sự hoài nghi (nữa).” 

49. Tôi đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời nói này: “Tâu vị Sát-đế-lỵ, 
xin hãy ban cho thiếp một vị sa-môn. Thiếp sẽ chăm lo ve vật thực.” 

50. Vị đại vương đã ban cho tôi (một) vị sa-môn có (các) giác quan đã 
được tu tập. Sau khi nhận lấy bình bát của vị ấy, tôi đã đặt đầy (bình 
bát) với vật thực thượng hạng. 

51. Sau khi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng, tôi đã thoa 
dầu thơm, rồi đã che đậy lại bâng xấp vải đôi có giá trị đến một ngàn. 


1 Ekapinậapatadayỉka nghĩa là “người nữ dâng cúng một phần vật thực.” 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


52. Arammanam mama 1 etam sarami yavajivitam, 
tattha cittam pasãdetvă tãvatimsam agacchaham. 

53. Timsãnam devarặjũnam mahesittamakãrayim, 
manasã patthitam mayham nibbattati yathicchitam. 2 

54. Vĩsãnam cakkavattĩnam mahesittamakãrayim, 
ocitattãva 3 hutvãna samsarãmi bhavesvaham. 

55. Sabbabandhanamuttãham apetã me upãdikã, 
sabbãsavã parikkhĩnã 4 natthidãni punabbhavo. 

56. Ekanavute ito kappe yam dãnamadadim tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi piọdapãtassidam phalam. 

57. Kilesã jhãpită mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

58. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

59. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Ekapindapãtadãyikã bhikkhunĩ imã gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Ekapindapãtadãyikãtheriyãpadãnam chattham. 

—00O00-- 

7. Katacchubhikkhãdãyikãpadãnam 

60. Pindacãram carantassa tissanãmassa satthuno, 
katacchubhikkham paggayha buddhasetthass’ adãs’ aham. 

61. Patiggahetvã sambuddho tisso lokagganãyako, 
vĩthiyã santhito satthã akã me anumodanam. 

62. “Katacchubhikkham datvãna tăvatimsam gamissasi, 
chattimsadevarậjũnam mahesittam karissasi. 

63. Pannãsa 5 cakkavattĩnam mahesittam karissasi, 
manasã patthitam sabbam patilacchasi sabbadã. 

64. Sampattim anubhotvãna pabbajissasi ’kincanã, 6 
sabbãsave parinnãya nibbãyissasi ’nãsavã.” 7 


1 mamam - Ma. 4 sabbãsavaparikkhĩnã - Ma. 

2 yathicchakam - Syã; 5 pannãsam - Ma. 

yadicchakam - PTS. 6 pabbajissasakincanã - Sĩ Mu. 

3 upacitattã- Syã. 7 nibbãyissasanãsavã - Sĩ Mu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


52. Đối với tôi, tôi (sẽ) ghi nhớ cảnh tượng này đến hết cuộc đời. Sau 
khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. 

53. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của ba mươi vị Thiên 
Vương. Điều ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo như 
ước muốn. 

54. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đấng Chuyển 
Luân Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hồi ở nhiều cõi. 

55. Tôi đã được giải thoát khỏi tất cả các điều trói buộc. Đối với tôi, các 
sự liên quan đến tái sanh đã xa ha, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, 
giờ đây không còn tái sanh nữa. 

56. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi mốt kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật thực. 

57. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

58. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

59. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Ekapiọdapãtadãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Ekapindapãtadãyikã là phan thứ sáu. 

—00O00— 

7. Ký Sự ve Katacchubhikkhãdãyikã: 1 

60. Trong khi bậc Đạo Sư tên Tissa đang đi khất thực, tôi đã nâng lên 
muỗng vật thực và đã dâng cúng đến đức Phật tối thượng. 

61. Sau khi thọ lãnh, đấng Toàn Giác Tissa bậc Đạo Sư vị Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian, đứng ở đường lộ, đã thực hiện lời tùy hỷ (phước báu) 
đến tôi: 

62. “Sau khi bố thí muỗng vật thực, con sẽ đi đến cõi trời Đạo Lợi. Con 
sẽ làm chánh hậu của ba mươi sáu vị Thiên Vương. 

63. Con sẽ làm chánh hậu của năm mươi đăng Chuyển Luân Vương. 
Con sẽ luôn luôn thành tựu tất cả các điêu ước nguyện ở trong tâm. 

64. Sau khi thọ hưởng sự thành đạt, con sẽ xuất gia không có (tài sản) 
gì. Sau khi biết toàn diện ve tăt cả các lậu hoặc, con sẽ Niết Bàn không 
còn lậu hoặc.” 


1 Katacchiibhỉkkhadayỉka nghĩa là “người nữ dâng cúng muỗng vật thực.” 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


65. Idam vatvana sambuddho tisso lokagganayako, 
nabham abbhuggamĩ dhĩro 1 hamsarậjãva ambare. 

66. Sudinnam me dãnavaram suyitthă yãgasampadã, 
katacchubhikkham datvãna pattãham acalam padam. 

67. Dvenavute ito kappe yam dãnamadadim tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi bhikkhãpadãnassidam phalam. 

68. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

69. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

70. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikată katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Katacchubhikkhãdãyikã bhikkhunĩ imã gãthãyo 

abhãsitthăti. 

Katacchubhikkhãdãyikãtheriyãpadãnam sattamam. 

—00O00-- 

8. Sattuppalamãlikãpadãnam 

71. Nagare arunavatiyã arunavã 2 nãma khattiyo, 
tassa raíĩno ahum bhariyã cãrikam cãrayãmaham. 3 

72. Sattamãlã 4 gahetvãna uppalã devagandhikã, 
nisajja pãsãdavare evam cintesi tã va de. 

73. “Kim me imãhi mãlãhi sirasãropitãhi me, 

varam me buddhasetthassa nãnamhi abhiropitam.” 

74. Sambuddham patimãnentĩ dvãrãsanne nisĩd’ aham, 

“Yadã ehiti 5 sambuddho pũjayissam mahãmunim.” 

75. Kakudho vilasantova migarãjãva kesarĩ, 
bhikkhusanghena sahito ãgacchi vĩthiyam jino. 

76. Buddhassa ramsim disvãna hatthã samviggamãnasã, 
dvãram avãpuritvãna 6 buddhasettham apũjayim. 


1 viro - Ma. 4 sattamãlam - Ma. 

2 aruno - Ma. 5 etĩha - PTS. 

3 vãritam vãrayãmaham - Ma. 6 apãpunitvã - Syã. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


65. Nói xong điều ấy, đấng Toàn Giác Tissa bậc Trí Tuệ vị Lãnh Đạo cao 
cả của thế gian đã bay lên không trung, tợ như loài thiên nga chúa ở 
trên bầu trời. 

66. Đối với tôi, sự bố thí cao quý là đã được bố thí tốt đẹp, sự thành 
công trong việc cống hiến là đã được cống hiến tốt đẹp. Sau khi bố thí 
muỗng vật thực, tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyển. 

67. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây chín mươi hai kiếp, tôi 
không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng cúng 
vật thực. 

68. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

69. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

70. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Katacchubhikkhãdãyikã đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Katacchubhikkhadãyikã 
là phan thứ bảy. 

—00O00— 

8. Ký Sự ve Sattuppalamãlikã: 1 

71. Ở thành phố Arunavatĩ, có vị Sát-đế-lỵ tên là Arunavã. Tôi đã là 
người vợ của vị vua ấy. Tôi (thường) bảo (người) đưa tôi đi đó đây. 

72. Sau khi nhận được bảy đóa sen xanh có hương thơm của cõi trời, tôi 
đã ngồi xuống ở nơi cao quý của tòa lâu đài, và ngay khi ấy đã suy nghĩ 
như vầy: 

73. “Với bảy đóa hoa này được gắn ở đâu của ta thì ta có được gì? 
Điêu cao quý đối với ta là được vươn đến trí tuệ của đức Phật tôĩ 
thượng.” 

74. Trong lúc chờ đợi đấng Toàn Giác, tôi đã ngồi xuống ở gần cánh cửa 
lớn (nghĩ ràng): “Khi nào đấng Toàn Giác ngự đêh, ta sẽ cúng dường 
đến bạc Đại Hiên Trí.” 

75. Nổi bật, chói sáng, y như con sư tử là vua của các thú rừng, đấng 
Chiến Thắng được tháp tùng bởi Hội Chúng tỳ khưu đã đi đến ở trên 
đường lộ. 

76. Sau khi nhìn thấy hào quang của đức Phật, tôi đã trở nên mừng rỡ, 
có tâm ý phấn khởi. Tôi đã mở cửa ra và đã cúng dường đến đức Phật 
tối thượng. 


1 Sattuppalamalika nghĩa là “người nữ có bảy đóa hoa sen xanh.” 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


77. Satta-uppalapupphani parikinọani 1 ambare, 
chadam 2 karontã buddhassa matthake dhãrayanti te. 

78. Udaggacittă sumanã vedajãtã katanjalĩ, 

tattha cittam pasãdetvã tãvatimsam aganch’ aham. 3 

79. Mahãnelassa chadanam dhãrenti mama muddhani, 
dibbagandham pavãyãmi sattuppalãnidam phalam. 

80. Kadãci nĩyamãnãya nãtisanghena me tadã, 
yãvatã parisã mayham mahãnelam dharĩyati. 

81. Sattati devarặjũnam mahesittamakãrayim, 
sabbattha issarã hutvã samsarãmi bhavãbhave. 

82. Tesatthi cakkavattĩnam mahesittamakãrayim, 
sabbe mam anuvattanti 4 ãdeyyavacanã ahum. 

83. Uppalasseva me vanno gandho ceva pavãyati 
dubbanniyam na jãnãmi 5 buddhapũjãyidam phalam. 

84. Iddhipãdesu kusalã bojjhangabhãvanãratã, 
abhinnãpãramippattã buddhapũjãyidam phalam. 

85. Satipatthãnakusalã samãdhijjhãnagocarã, 
sammappadhãnamanuyuttã buddhapũjãyidam phalam. 

86. Viriyam me dhuradhorayham yogakkhemãdhivãhanam, 
sabbãsavã parikkhĩnã 6 natthidãni punabbhavo. 

87. Ekatimse ito kappe yam kammamakarim tadã, 7 
duggatim nãbhijãnãmi pupphadãnassidam 8 phalam. 

88. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

89. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

90. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Sattuppalamãlikã bhikkhunĩ imã gãthăyo 

abhãsitthãti. 

Sattuppalamãlikãtheriyãpadãnam atthamam. 

—00O00-- 


suvitthiụnăni - Syã; pavitthinụãni - PTS. 
chadim - Ma. 
agacchaham - Ma. 
mamanuvattanti - Ma. 


duggatim nãbhijãnãmi - Syã, PTS 
sabbãsavaparikkhĩụã - Ma. 
pupphamabhipũjayim - Ma. 
buddhapũjayidam - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


77. Bảy đóa hoa sen xanh đã được phân tán ra ở trên không trung. 
Chúng tạo thành hình mái che và nằm yên ở trên đỉnh đầu của đức 
Phật. 

78. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Sau khi làm cho tâm được tịnh tín vào điều ấy, tôi đã đi 
đến cõi trời Đạo Lợi. 

79. Chúng hình thành tấm che màu xanh thẩm ở trên đầu của tôi, tôi 
tỏa ra hương thơm của cõi trời; điều này là quả báu của bảy đóa sen 
xanh. 

80. Lúc bấy giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyến 
thuộc dẫn đi, hết thảy nhóm người của tôi đều được khoác lên (một) 
màu xanh thẩm. 

81. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của bảy mươi vị Thiên 
Vương. Sau khi trở thành vị nữ hoàng ở khâp mọi nơi, tôi (đã) luân hồi 
ở cõi này cõi khác. 

82. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của sáu mươi ba đấng 
Chuyển Luân Vương. Tất cả đều thuận theo tôi, tôi đã có lời nói hợp lý. 

83. Màu da của tôi chính là (màu) của hoa sen xanh và còn tỏa ra 
hương thơm nữa. Tôi không biết đến làn da xấu xí; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 

84. Được thiện xảo về các nền tảng của phép thần thông, được thích thú 
trong việc tu tập các chi phần đưa đến giác ngộ, được thành tựu các 
thắng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu của việc cúng dường 
đức Phật. 

85. Được thiện xảo trong các sự thiết lập về niệm, có các hành xứ về 
thiền định, được gẳn bó với các sự nỗ lực đúng dân; điều này là quả báu 
của việc cúng dường đức Phật. 

86. Tôi có sự tinh tấn, có khả năng tiến hành các phận sự là điều kiện 
đưa đến sự an ổn khỏi các điều ràng buộc, tất cả các lậu hoặc đã được 
cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

87. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây ba mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc dâng 
cúng bông hoa. 

88. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

89. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

90. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Sattuppalamãlikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Sattuppalamãlikã là phan thứ tám. 

—00O00— 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


9. Pancadipikapadanam 

91. Nagare hamsavatiyã cãrikĩ 1 ãs’ aham tadã, 
ãrãmena ca ãrãmam carãmi kusalatthikã. 


92. Kalapakkhamhi divase addasam bodhimuttamam, 
tattha cittam pasãdetvã bodhimũle nisĩdaham. 

93. Garucittam upatthapetvã sire katvãna anjalim, 
somanassam pavedetvã evam cintesi tãvade. 

94. “Yadi buddho amitaguno asamappatipuggalo, 
dassetu pãtihĩram me bodhi obhãsatu ayam.” 

95. Saha ãvajjanã 2 mayham bodhi pajjali tăvade, 
sabbasonọamãyo 3 ãsi disã sabbã virocayum. 4 

96. Sattarattindivam tattha bodhimũle nisĩd’ aham, 
sattame divase patte dĩpapũjam akãs’ aham. 

97. Ãsanam parivãretvã pancadĩpãni pajjalum, 
yãva udeti suriyo dĩpã me pajjalum tadã. 

98. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsamagacchaham. 

99. Tattha me sukatam vyamham pancadĩpĩti 5 vuccati, 
satthiyoj anamubbedham 6 timsayoj anavitthatam. 

100. Asankhyãni dĩpãni parivãre jalanti me, 
yãvatã devabhavanam dĩpãlokena jotati. 7 

101. Parammukhã nisĩditvã yadi icchãmi passitum, 
uddham adho ca tiriyam sabbam passãmi cakkhunã. 

102. Yãvată abhikankhãmi datthum sugataduggate, 
tattha ãvaranam natthi rukkhesu pabbatesu vã. 


1 cãrinĩ - Syã. 

2 ãvajjite - Ma, Syã, PTS. 

3 sabbasovannamayã - Sĩ Mu. 

4 virocayi - Sĩ Mu, Ma. 


5 pancadĩpãti - Ma. 

6 satayojanamubbedham - Sĩ Mu, Syã, PTS. 

7 jotayi - Sĩ Mu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


9. Ký Sự ve Pancadipika: 1 

91. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ở thành phố Hamsavatĩ. Là người tầm cầu 
sự tốt đẹp, tôi đi từ tu viện này đến tu viện khác. 

92. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn thấy cội cây Bồ Đề tối 
thượng. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã ngồi xuống ở 
gốc cây BỒ Đề. 


93. Sau khi thiết lập tâm cung kính, tôi đã chắp tay lên ở đầu và bày tỏ 
lòng hoan hỷ. Ngay khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 

94. “Nêu đức Phật có đức hạnh vô lượng, không người sánh bằng, xin 
cội Bồ Đe này hãy thị hiện than thông, hãy chói sáng cho tôi thấy.” 

95. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi ấy cội Bồ Đề đã phát sáng, 
đã biến thành vàng toàn bộ, và đã chiếu sáng tất cả các phương. 

96. Tôi đã ngồi xuống tại nơi ấy, ở gốc cây Bồ Đề bảy ngày đêm. Khi đạt 
đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 

97. Sau khi được đặt quanh chỗ ngồi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi 
ấy, các ngọn đèn của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 

98. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của tác 
ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


99. Tại nơi ấy, có cung điện đã khéo được kiến tạo dành cho tôi gọi tên 
là “Ngũ Đăng,” có chiều cao là sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi 
do-tuần. 


100. Xung quanh tôi có vô số ngọn đèn chiếu sáng. Cho đến cung điện 
của chư Thiên cũng sáng rực bởi ánh sáng của các ngọn đèn. 

101. Sau khi ngồi xuống với mặt quay về hướng khác, nếu tôi muốn 
nhìn thấy ở bên trên, bên dưới, và chiều ngang, tôi đều nhìn thấy tất cả 
bâng mât. 


102. Ngay cả khi tôi mong muốn nhìn thấy những sự việc tốt đẹp hoặc 
xấu xa thì không có gì che đậy được việc ấy, dầu ở các cây cối hoặc ở các 
núi non. 


1 Pancadĩpỉka nghĩa là “người nữ có năm ngọn đèn.” 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


103. Asiti devarajunam mahesittamakarayim, 
satãnam cakkavattĩnam mahesittamakãrayim. 

104. Yam yam yonupapajjãmi devattam atha mãnusam, 
dĩpasatasahassãni parivãretvã jalanti mam. 1 

105. Devalokã cavitvãna uppajjim mãtukucchiyam, 
mãtukucchigatam santim 2 akkhi me na nimĩlati. 

106. Dĩpasatasahassãni punnakammasamangită, 
sũtighare pajjalanti 3 pancadĩpãnidam phalam. 

107. Pacchime bhave 4 sampatte mãnasam vinivattayim, 
ajarãmaram 5 sĩtibhãvam nibbãnam phassayim 6 aham. 

108. Jãtiyã sattavassãham arahattamapãpunim, 
upasampãdayĩ buddho gunamannãya gotamo. 

109. Mandape rukkhamũle vã pãsãdesu guhãsu vã, 
sunnãgãre ca jhãyantyã 7 pancadĩpã jalanti me. 

110. Dibbacakkhu visuddham me samãdhikusalã aham, 
abhinnãpãramippattã pancadĩpãnidam phalam. 

111. Sabbavositavosãnã katakiccã anãsavã, 
pancadĩpã mahãvĩra pãde vandati 8 cakkhuma. 

112. Satasahasse ito 9 kappe yam dĩpamadadim tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi pancadĩpãnidam phalam. 

113. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãmi anãsavã. 

114. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

115. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Pancadĩpikã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthăti. 

Pancadĩpikãtheriyãpadãnam navamam. 

—00O00-- 


1 parivãre jalanti me - Ma. 

2 gatã santi - Ma, PTS. 

3 jalanti sũtikãgehe - Ma. 

4 pacchimabhave - Sĩ Mu. 

5 ajarãmatam - Ma. 


6 passayim - Syã. 

7 jhăyante - Sĩ Mu; jhãyantã - PTS; 
vasantiyã - Ma. 

8 vandãmi - Ma, PTS. 

9 satasahassito - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


103. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đấng 
Chuyên Luân Vương. 

104. Mỗi khi tôi tái sanh dầu là cảnh giới chư Thiên hoặc loài người, có 
một trăm ngàn ngọn đèn quây quần xung quanh tôi và chiếu sáng. 

105. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào bụng 
mẹ. Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mắt của tôi không nhắm lại. 

106. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều này là quả báu của năm ngọn đèn. 

107. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã gìn giữ tâm ý. Tôi đã chạm 
đến Niết Bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 

108. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau 
khi biết được đức hạnh (của tôi), đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc 
trên. 

109. Trong lúc tôi tham thiền ở mái che hoặc ở gốc cây, ở các tòa nhà 
lớn hoặc ở các hang động, và ở nơi trống vẳng, có năm ngọn đèn chiếu 
sáng tôi. 

110. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, 
được thành tựu các thắng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu 
của năm ngọn đèn. 

111. “Bạch đấng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là Pahcadĩpã có toàn 
bộ ngubn nhiên liệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không 
còn các lậu hoặc, con xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).” 

112. Kể từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm ngọn 
đèn. 


113. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

114. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

115. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Pancadĩpikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Pancadĩpikã là phan thứ chín. 

--00O00-- 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


10. udakadayikapadanam 

116. Nagare bandhumatiyã ahosim udahãrikã, 
udahãrena jĩvãmi tena posemi dãrake. 

117. Deyyadhammo ca me natthi puíĩnakkhette anuttare, 
kotthakam upasankamma udakam patthapes’ aham. 

118. Tena kammena sukatena tăvatimsamagacch’ aham, 
tattha me sukatam vyamham udahãrena nimmitam. 

119. Accharãnam sahassassa' aham hi pavarã tadã, 
dasatthãnehi tã sabbã abhibhomi sadã aham. 


120. Pannasam devarajunam mahesittamakarayim, 
vĩsaticakkavattĩnam mahesittamakãrayim. 


121. Duve bhave samsarami devatte atha manuse, 

duggatim nãbhijãnãmi dakadãnassidam 1 2 phalam. 


122. Pabbatagge dumagge va antalikkhe ca bhumiyam, 
yadã udakamicchămi khippam patilabhãmaham. 


123. Avutthika disa natthi santattakuthita na ca, 3 

mama sankappamannãya mahãmegho pavassati. 


124. Kadaci myamanaya natisanghena me tada, 

yadã icchãmaham vassam mahãmegho pavassati. 4 


125. Unham va pariỊaho va sarire me na vijjati, 

kãye ca me rajo natthi dakadãnassidam phalam. 


126. Visuddhamanasa ajja apetamalapapika, 5 

sabbãsavã parikkhĩnã 6 natthidãni punabbhãvo. 


1 sahassãnam - Syã. 4 ajãyatha - Ma. 

2 udakadãnassidam - Sĩ Mu. 5 apetamanapãpikã - Ma, PTS. 

3 santattã kuthitãpi ca - Ma. 6 sabbãsavaparikkhĩnã - Sĩ Mu, Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


10. Ký Sự ve udakadayika: 1 

116. Ở thành phố Bandhumatĩ, tôi đã là cô gái đội nước. 2 Tôi sống nhờ 
vào việc đội nước. Nhờ vào việc ấy, tôi nuôi dưỡng các đứa trẻ. 


117. Và tôi không có gì xứng đáng để dâng cúng đến phước điền vô 
thượng. Tôi đã đi đến bể chứa và đã cung cấp nước. 

118. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi trời Đạo 
Lợi. Ở nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo, đã được hóa hiện 
ra dành cho tôi do (công đức của) việc đội nước. 

119. Khi ấy, chính tôi là người đứng đầu của một ngàn tiên nữ, tôi luôn 
luôn cai quản tất cả các nàng ấy cùng với mười khu vực. 

120. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của năm mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của hai mươi đấng 
Chuyển Luân Vương. 


121. Tôi (đã) luân hồi trong hai cảnh giới, ở bản thể chư Thiên và nhân 
loại. Tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc bố 
thi nước. 

122. Cho dù ở đỉnh núi hoặc ở ngọn cây, ở trên không trung và ở trên 
mặt đất, khi nào tôi ước muốn về nước thì tôi đạt được ngay lập tức. 

123. Không có phương nào là không có mưa, và không bị nóng bức hoặc 
bị thiêu đốt; sau khi biết được ý định của tôi đám mây lớn (sẽ) đổ mưa 
xuống. 

124. Lúc bấy giờ, vào một lần nào đó trong khi tôi được tập thể quyến 
thuộc dẫn đi, khi nào tôi muốn mưa thì khi ấy đám mây lớn đổ mưa 
xuống. 


125. Sự nóng nực hoặc bực bội không được biết đến ở cơ thể của tôi, và 
bụi bặm không có ở trên thân thể của tôi; điều này là quả báu của việc 
bồ thí nước. 


126. Hiện nay, do tâm ý thanh tịnh, các ác pháp đã lìa, tất cả các lậu 
hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 


1 Udakadăyỉkã nghĩa là “người nữ dâng cúng nước.” 

2 Từ udakahărỉkã được dịch sát nghĩa là người vận chuyển nước (đội, gánh, mang, 
vác, v.v...). 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Sumedhavaggo 


127. Ekanavute ito kappe yam kammamakarim 1 tada, 
duggatim nãbhijãnãmi dakadãnassidam phalam. 

128. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

129. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 


130. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 

chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Udakadãyikã bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Udakadãyikãtheriyãpadãnam dasamam. 

—00O00-- 
TASSUDDÃNAM 

Sumedhã mekhalãdãyi mandapasankamam dadã, 
naỊamãlĩ pindadadã katacchu uppalappadã. 

Dĩpadã dakadã ceva gãthăyo ganitã iha, 
ekam gãthăsatam ceva timsati ca taduttarim. 

Sumedhãvaggo pathamo. 

—00O00— 


1 yamudakamadadim - Si Mu. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Sumedha 


127. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc bố 
thí nước. 


128. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

129. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

130. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Udakadãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Udakadãyikã là phan thứ mười. 

—00O00— 

TÓM LƯỢC CỦA PHẦM NÀY: 

Vị ni Sumedhã, cô gái dâng dây nịt, dâng cúng mái che, và con đường 
đi, cô gái có tràng hoa sậy, cô gái thí vật thực, muỗng (thức ăn), và cô 
gái dâng cúng đóa sen xanh, cô gái dâng các ngọn đèn, và luôn cả cô gái 
bố thí nước. Các câu kệ ngôn đã được tính đếm ở đây là một trăm câu 
kệ ngôn và ba mươi câu thêm vào đó nữa. 

Phẩm Sumedhã là phẩm thứ nhất. 

—00O00— 
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II. EKUPOSATHIKAVAGGO 

11 . Ekuposathikãpadãnam 

131. Nagare bandhumatiyã bandhumã nãma khattiyo, 
divase puọnamãyam 1 so upavasi 2 uposatham. 

132. Aham tena samayena kumbhadãsĩ ahum tahim, 
disvã sarãjikam 3 senam evãham cintayim tadã. 

133. “Rãjãpi rajjam chaddhetvã upavasi 2 uposatham, 
saphalam nũna tam kammam janakãyo pamodito.” 

134. Yoniso paccavekkhitvã duggaccanca 4 daỊiddatam, 5 
mãnasam sampahamsetvã 6 upavasim uposatham. 

135. Aham uposatham katvã sammãsambuddhasãsane, 
tena kammena sukatena tãvatimsam agacchaham. 7 

136. Tattha me sukatam vyamham uddham 8 yojanamuggatam, 
kũtãgãravarũpetam sayanãsanabhũsitam. 9 

137. Accharã satasahassã upatitthanti mam sadã, 
anne deve atikkamma atirocãmi sabbadã. 

138. Catusatthidevarặjũnam mahesittamakãrayim, 
tesatthicakkavattĩnam mahesittamakãrayim. 

139. Suvannavannã hutvãna bhavesu samsarãmaham, 
sabbattha pavarã homi uposathassidam phalam. 

140. Hatthiyãnam assayãnam rathayãnaíìca sivikam, 10 
labhãmi sabbametampi uposathassidam phalam. 


1 puụụamaya - Ma. 

2 upạpajji - Syă, PTS. 

3 sarajakam - Ma. 

4 duggatiíĩca - Syã. 

5 daliddatam - Ma. 

6 sampahamsitvã - Ma. 


7 tãvatimsamagacchaham - Ma. 

8 uddha - Ma. 

9 mahãsanasubhũsitam - Ma; 
mahãsayanabhũsitam - PTS. 

10 kevalam - Sĩ Mu, Syă, PTS. 
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II. PHẤM MỘT LẦN TRAI GIỚI: 

11. Ký Sự ve Ekuposathikã: 1 

131. Ở thành phố Bandhumatĩ, có vị Sát-đế-lỵ tên là Bandhumã. Vào 
ngày trăng tròn, vị ấy thực hành Bát quan trai giới. 

132. Vào lúc bấy giờ, tôi đã là cô nô tỳ đội nước ở tại nơi ấy. Sau khi 
nhìn thấy đoàn quân cùng với đức vua, khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 

133. “Ngay cả đức vua cũng đã buông bỏ vương quỳên và thực hành 
Bát quan trai giới, chắc hẳn việc làm ấy là có quả báu khiến đám 
đông người hứng thú.” 

134. Sau khi suy xét chính chân về cảnh giới khổ đau và sự nghèo khó, 
tôi đã tự làm cho tâm được hoan hỷ và đã thực hành Bát quan trai giới. 

135. Tôi đã thực hành Bát quan trai giới theo lời dạy của đấng Chánh 
Đẳng Giác. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp, tôi đã đi đến cõi 
trời Đạo Lợi. 


136. Tại nơi ấy, có cung điện đã được kiến tạo khéo léo dành cho tôi, 
phía bên trên vươn cao một do-tuần, được kề cận với ngôi nhà mái 
nhọn quý giá, được trang hoàng với các chỗ nằm ngồi. 

137. Một trăm ngàn tiên nữ luôn luôn kề cận tôi. Tôi luôn luôn vượt trội 
và rực rỡ hơn các vị Thiên nhân khác. 

138. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi bốn vị 
Thiên Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của sáu mươi ba 
đấng Chuyển Luân Vương. 

139. Có được màu da vàng chói, tôi luân hồi ở các cảnh giới. Tôi là 
người cao quý ở tất cả các nơi; điều này là quả báu của Bát quan trai 
giới. 

140. Vê phương tiện di chuyển bâng voi, phương tiện di chuyển bâng 
ngựa, phương tiện di chuyển bâng xe, và kiệu khiêng, tôi cũng đều đạt 
được tất cả (các) điều ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 


1 Ekuposathika nghĩa là “người nữ có một lần thực hành Bát quan trai giới.” 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Ekuposathikavaggo 


141. Sovannamayam rupimayam athopi phalikamayam, 
lohitankamayanceva sabbam patilabhãm’ aham. 

142. Koseyyakambaliyãni khomakappãsikãni ca, 
mahagghãni ca vatthãni sabbam patilabhãm’ aham. 

143. Annam pãnam khãdanĩyam vatthasenãsanãni ca, 
sabbametam patilabhe uposathassidam phalam. 

144. Varagandhaíìca mãlanca cunọakanca vilepanam, 
sabbametam patilabhe uposathassidam phalam. 

145. Kũtãgãranca pãsãdam mandapam hammiyam guham, 
sabbametam patilabhe uposathassidam phalam. 

146. Jãtiyã sattavassãham pabbajim anagãriyam, 
addhamãse asampatte arahattam apãpuọim. 1 

147. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

148. Ekanavute ito kappe yam kammamakarim tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi uposathassidam phalam. 

149. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

150. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Ekuposathikã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhăsitthãti. 

Ekuposathikãtheriyãpadãnam pathamam. 

—00O00— 


1 arahattamapapunim - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Một Lần Trai Giới 


141. Khi ấy, ngay cả vật làm bằng vàng, làm bàng bạc, làm bảng ngọc 
pha-lê, luôn cả vật làm bằng hồng ngọc, tôi đều đạt được tất cả. 

142. Các tấm mền làm bằng tơ lụa, bâng sợi len và bông vải, cùng với 
các tấm vải có giá trị cao, tôi đều đạt được tất cả. 

143. Thức ăn, nước uống, vật để nhai, vải vóc, và các chỗ nằm ngồi, tôi 
đều đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai 
giới. 


144. Hương thơm cao quý, tràng hoa, bột phấn thơm, dầu thoa, tôi đều 
đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan trai giới. 

145. Ngôi nhà mái nhọn, tòa lâu đài, mái che, tòa nhà dài, hang động, 
tôi đều đạt được tất cả (các) thứ ấy; điều này là quả báu của Bát quan 
trai giới. 


146. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Chưa đầy nửa tháng, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

147. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

148. Kể từ khi tôi đã thực hiện việc làm ấy trước đây chín mươi mốt 
kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của Bát quan 
trai giới. 

149. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

150. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Ekuposathikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Ekuposathikã là phan thứ nhất. 

—00O00— 
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12. Salalapupphỉkapadanam 

151. Candabhãgãnadĩtĩre ahosim kinnarĩ tadã, 
addasãham 1 devadevam cankamantam narãsabham. 

152. Ocinitvãna salalam buddhasetthass’ adãs’ aham, 

“Upasingha mahãvĩra 2 salalam devagandhikam.” 

153. Patiggahetvă sambuddho vipassĩ lokanãyako, 
upasiủghi mahãvĩro pekkhamãnãya me tadã. 

154. Anjalim paggahetvãna vanditvã dipaduttamam, 3 
sakam cittam pasãdetvã tato pabbatamãrũhim. 

155. Ekanavute ito 4 kappe yam pupphamadadim tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi buddhapũjãyidam phalam. 

156. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

157. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

158. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Salalapupphikã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Salalapupphikãtheriyãpadãnam dutiyam. 

—00O00-- 

13. Modakadãyikãpadãnam 

159. Nagare bandhumatiyã kumbhadãsĩ ahos’ aham, 
mama bhãgam gahetvãna gacchim udakahãrikã. 5 

160. Panthamhi samanam disvã santacittarn samãhitam, 
pasannacittã sumanã modake tĩni ’dãs’ aham. 

161. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
ekanavuti 6 kappãni vinipãtam na gacch’ aham. 


1 addasam - PTS. 

2 upasiủghi mahãvĩro - Ma, PTS. 

3 dvipaduttamam - Ma. 

4 ekanavutito - Ma. 


gaccham udakahãrikam - Sĩ Mu; 
udakahãrike - Syã. 
ekũnatimsa - Syã. 
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12. Ký Sự ve Salalapupphika: 1 

151. Khi ấy, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu cái ở bờ sông Candabhãgã. Tôi đã 
nhìn thấy đấng Nhân Ngưu, vị Trời của chư Thiên, đang đi kinh hành. 

152. Sau khi hái xuống bông hoa salala, tôi đã dâng lên đức Phật tối 
thượng (nói ràng): “Bạch đăng Đại Hùng thỉnh ngài ngửi bông hoa 
salala có hương thơm của cõi trời.” 

153. Sau khi thọ nhận, đấng Toàn Giác Vipassĩ, bậc Lãnh Đạo Thế Gian, 
đấng Đại Hùng đã ngửi (bông hoa ấy), trong khi ấy tôi đang chăm chú 
nhìn. 

154. Tôi đã chắp tay lên và đã đảnh lễ đấng Tối Thượng Nhân. Sau khi 
làm cho tâm của mình được tịnh tín, từ nơi ấy tôi đã đi lên ngọn núi. 

155. Kể từ khi tôi đã dâng cúng bông hoa trước đây chín mươi mốt kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của việc cúng 
dường đức Phật. 

156. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

157. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

158. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Salalapupphikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Salalapupphikã là phan thứ nhì. 

—00O00— 

13. Ký Sự ve Modakadãyikã: 2 

159. Ở thành phố Bandhumatĩ, tôi đã là người nữ tỳ đội nước. Là người 
vận chuyển nước, tôi đã ra đi sau khi nhận lấy phần (nước) của mình. 

160. Ở đường lộ, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn có tâm thanh tịnh, định 
tĩnh. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã dâng ba cục thịt vò viên. 

161. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, tôi đã không đi đến đọa xứ chín mươi mốt kiếp. 


1 Salaỉapupphỉka nghĩa là “người nữ có bông hoa salala.” 

2 Modakadăyỉkã nghĩa là “người nữ dâng cúng thịt vò viên.” 
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162. Sampattim 1 tam karitvana sabbam anubhavamaham, 2 
modake tĩni datvãna pattã ’ham acalam padam. 

163. Kilesã jhãpită mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

164. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

165. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhiímã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Modakadãyikã bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthăti. 

Modakadãyikãtheriyãpadãnam tatiyam. 

—00O00-- 

14. Ekãsanadãyikãpadãnam 

166. Nagare hamsavatiyã ahosim bãlikã 3 tadã, 

mãtă ca me pitã ceva kammantam agamamsu te. 

167. Majjhantikamhi suriye addasam samanam aham, 
vĩthiyam 4 anugacchantam ãsanam pannapes’ aham. 

168. Gonakacittakãdĩhi 5 pannapetvã ’hamãsanam, 6 
pasannacittã sumanã idam vacanamabravim. 

169. “Santattã kuthitã bhũmi sũro majjhantike thito, 
mãlutã ca na vãyanti kãlo cettha upatthito. 7 

170. Pannattamãsanamidam tavatthãya mahãmuni, 
anukampamupãdãya nisĩda mama ãsane.” 

171. Nisĩdi tattha samano sudanto suddhamãnaso, 
tassa pattam gahetvãna yathãrandhamadãsaham. 

172. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsamagacchaham. 

173. Tattha me sukatam vyamham ãsanena sunimmitam, 
satthiyoj anamubbedham timsayoj anavitthatam. 


1 sampatti - Ma; sampatinca - Syã. 

2 anubhavim aham - Ma. 

3 mãlikã - sỹã, PTS. 

4 vĩthiyã - Ma. 


goụakãvikatikãhi - Ma, PTS. 
mamãsanam - Ma; havãsanam - PTS 
cevetthamehiti - Ma; 
cevattham eti tam - PTS. 
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162. Sau khi đã làm thành tựu điều ấy, tôi đạt được mọi thứ. Sau khi bố 
thí ba cục thịt vò viên, tôi đã đạt đến vị thế không bị lay chuyển. 

163. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

164. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

165. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 


Tỳ khưu ni Modakadayika đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Modakadãyikã là phan thứ ba. 

—00O00-- 

14. Ký Sự ve Ekãsanadãyikã: 1 


166. Lúc bấy giờ, tôi đã là cô thiếu nữ ở tại thành phố Hamsavatĩ. Mẹ và 
luôn cả cha của tôi, họ đều đã đi làm công việc. 

167. Vào lúc mặt trời ở chính ngọ, tôi đã nhìn thấy vị sa-môn đang đi 
dọc theo đường lộ nên tôi đã xếp đặt chỗ ngồi. 

168. Sau khi xếp đặt chỗ ngồi bâng nhiều loại lông cừu, v.v... rồi với tâm 
tịnh tín, với ý vui mừng, tôi đã nói lời nói này: 

169. “Mặt đăt bị nóng bỏng, bị thiêu đốt, mặt trời đã đứng ở chính 
ngọ, và các cơn gió ngưng thổi, vậy là lúc ngài hãy nghỉ ở đây. 

170. Thưa bậc đại hiên trí, đây là chỗ ngoi đã được sắp xếp dành cho 
ngài. Vì lòng thương tưởng, xin ngài hãy ngoi xuống chô ngồi của 
con.” 


171. Với tâm ý thanh tịnh, vị sa-môn được rèn luyện chu đáo đã ngồi 
xuống ở tại nơi ấy. Tôi đã nhận lãnh bình bát của vị ấy và đã dâng cúng 
không chút sai sót. 

172. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

173. Tại nơi ấy, tôi có cung điện đã khéo được xây dựng, đã khéo được 
hóa hiện ra với chỗ ngồi, có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba 
mươi do-tuần. 


1 Ekasanadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng một chỗ ngồi.” 


33 



Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Ekuposathikavaggo 


174. Sonnamaya maọimaya athopi phalikamaya, 
lohitankamayã ceva pallankã vividhã mama. 

175. Tũlikãvikatikãhi katthissacittakãhi ca, 
udda-ekantalomĩhi' pallankã me susanthatã. 1 2 

176. Yadã icchãmi gamanam hãsakhiddã samappitam, 3 
saha pallankasetthena gacchãmi mama patthitam. 

177. Asĩti devarãjũnam mahesinnamakãrayim, 
sattaticakkavattĩnam mahesittamakãrayim. 

178. Bhavãbhave samsarantĩ mahãbhogam labhãmaham, 
bhoge me ũnatã natthi ekãsanaphalam idam. 4 

179. Duve bhave samsarãmi devatte atha mãnuse, 
anne bhave na jãnãmi ekãsanaphalam idam. 

180. Duve kule pajãyãmi khattiye cãpi brãhmane, 
uccãkulĩnã 5 sabbattha ekãsanaphalam idam. 

181. Domanassam na jãnãmi cittasantãpanam mama, 
vevanniyam na jãnãmi ekãsanaphalam idam. 

182. Dhãtiyo mam upatthanti khựjjã kheỊãsikã 6 bahũ, 
ankena ankam gacchãmi ekãsanaphalam idam. 

183. Annã nahãpenti bhojenti annã ramenti mam sadã, 
annã gandham vibmpenti 7 ekãsanaphalam idam. 

184. Mandape rukkhamũle vã sunnãgãre vasantiyã, 
mama sankappamannãya pallanko upatitthati. 

185. Ayam pacchimako mayham carimo vattate bhavo, 
ajjãpi rajjam chaddetvã pabbajim anagãriyam. 

186. Satasahasse ito kappe yam dãnamadadim tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi ekãsanaphalam idam. 

187. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

188. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

189. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Ekãsanadãyikã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Ekãsanadãyikãtheriyãpadãnam catuttham. 

—00O00— 


1 udda-ekantalomĩ ca - Ma. 

2 susanthitã - Ma, Syă. 

3 hãsakhidadhasamappitã - Ma. 

4 ekãsanassidam phalam - Ma. 


5 kulikã - Syã, PTS. 

6 celãpikã - Ma; 

celãyikã - Syã; celăvikã - PTS. 

7 vilimpanti - Ma. 
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174. Cũng vào khi ấy, tôi có các ghế dài nhiều kiểu làm bàng vàng, làm 
bâng ngọc ma-ni, làm bâng ngọc pha-lê, và làm bằng hồng ngọc nữa. 

175. Các ghế dài của tôi khéo được trải lót với các tấm nệm bàng len dệt, 
với nhiều loại tấm trải bằng tơ dệt có đính các viên ngọc, và với các tấm 
trải viền ren ở một bên. 

176. Khi nào tôi ước muốn sự ra đi với mục đích giải trí nô đùa, điều 
ước nguyện của tôi là tôi ra đi bằng chiếc ghế dài thù thắng của tôi. 

177. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của bảy mươi đấng 
Chuyển Luân Vương. 

178. Trong khi luân hồi ở cõi này cõi khác, tôi đã đạt được tài sản lớn 
lao. Đối với tôi không có sự thiếu hụt về của cải; điều này là quả báu của 
một chỗ ngồi. 

179. Tôi (đã) luân hồi ở hai cảnh giới, trong bản thể chư Thiên và nhân 
loại. Tôi không còn biết đến các cõi khác; điều này là quả báu của một 
chỗ ngồi. 

180. Tôi (đã) được sanh ra ở hai gia tộc, Sát-đế-lỵ và cả Bà-la-môn nữa. 
Ở mọi nơi, tôi đều thuộc gia đình thượng lưu; điều này là quả báu của 
một chỗ ngồi. 

181. Tôi không biết đến tâm sân hận và sự bực bội của tâm. Tôi không 
biết đến việc tàn tạ dung nhan; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 

182. Các nữ tỳ hầu hạ tôi, nhiều người bị gù lưng, bị chảy nước dãi. Tôi 
đã (được âm bồng) di chuyển từ hông này đến hông khác; điều này là 
quả báu của một chỗ ngồi. 

183. Luôn luôn có các cô này tâm (cho tôi), các cô kia chăm lo thức ăn, 
các cô khác làm cho tôi vui thích, các cô nọ thoa dầu thơm (cho tôi); 
điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 

184. Trong lúc tôi sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 
vâng, chiếc ghế dài biết được ý định của tôi hiện diện kề bên. 

185. Đây là kiếp sống cuối cùng của tôi, là lần hiện hữu cuối cùng trong 
sự luân chuyển. Hiện nay, tôi đã từ bỏ vương quốc và đã xuất gia vào 
đời sống không gia đình. 

186. Kể từ khi tôi đã dâng cúng vật thí trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của một chỗ ngồi. 

187. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

188. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

189. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Vị tỳ khưu ni Ekãsanadãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Ekãsanadãyỉkã là phan thứ tư. 

—00O00— 
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15. Pancadipadayikapadanam 

190. Nagare hamsavatiyã cãrikã 1 ãs’ aham tadã, 
ãrãmena ca ãrãmam 2 carãmi kusalatthikã. 

191. Kãlapakkhamhi divase addasam bodhimuttamam. 
tattha cittam pasãdetvã bodhimũle nisĩdaham. 

192. Garucittam upatthapetvã sire katvãna anjalim, 
somanassam pavedetvã evam cintesim tãvade. 

193. “Yadi buddho amitayaso asamappatipuggalo, 
dassetu pãtihĩram me bodhi obhãsatu ayam.” 

194. Saha ãvajjanã mayham bodhi pajjali tãvade, 
sabbasoọnamayã ãsi disã sabbã virocayi. 3 

195. Sattarattindivam tattha bodhimũle nisĩdaham, 
sattame divase patte dĩpapũjam akãsaham. 

196. Ãsanam parivãretvă pancadĩpãni pajjalum. 4 
yãva udeti suriyo dĩpã me pajjalum tadã. 

197. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsamagacchaham. 

198. Tattha me sukatam vyamham pancadĩpĩti 5 vuccati, 
satthiyoj anamubbedham timsayoj anavitthatam. 

199. Asankhyãni dĩpãni parivãre 6 jalanti me, 
yãvată devabhavanam dĩpãlokena jotati. 

200. Parammukhã 7 nisĩditvã yadi icchãmi passitum, 
uddham adho ca tiriyam sabbam passãmi cakkhunã. 

201. Yãvatã abhikankhãmi datthum sugataduggate, 8 
tattha ãvaranam natthi rukkhesu pabbatesu vã. 

202. Asĩti devarặjũnam mahesittamakãrayim, 
satãnam cakkavattĩnam mahesittamakãrayim. 


1 cãrikĩ - Ma. 

2 ãrãmena vihãrena - Syã, PTS. 

3 virocati - Syă, PTS. 

4 pajjalim - Sĩ Mu. 


pancadĩpãti - Ma, Syã. 
parivãretvã - Theri. 
pubbamukhã - Syã, PTS. 
sukatadukkate - Syã, PTS, Theri. 
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15. Ký Sự ve Pancadipadayika: 1 

190. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ở thành phố Hamsavatĩ. Có sự tầm cầu 
thiện pháp, tôi (đã) đi từ tu viện này đến tu viện khác. 

191. Vào một ngày thuộc hạ huyền, tôi đã nhìn thấy cội cây Bồ Đề tối 
thượng. Tại đó, sau khi làm cho tâm được tịnh tín tôi đã ngồi xuống ở 
gốc cây BỒ Đề. 

192. Sau khi thiết lập tâm cung kinh, tôi đã chắp tay lên ở đầu và bày tỏ 
lòng hoan hỷ. Ngay khi ấy tôi đã suy nghĩ như vầy: 

193. “Nêu đức Phật có đức hạnh vô lượng, không người sánh bằng, 
xỉn cội Bồ Đề này hãy thị hiện than thông, hãy chói sáng cho tôi thăy.” 

194. Cùng với điều suy nghĩ của tôi, ngay khi ấy cội Bồ Đề đã phát sáng, 
đã biến thành vàng toàn bộ, và đã chiếu sáng tất cả các phương. 

195. Tôi đã ngồi xuống tại nơi ấy, ở gốc cây Bồ Đề bảy ngày đêm. Khi 
đạt đến ngày thứ bảy, tôi đã thực hiện việc cúng dường các ngọn đèn. 

196. Sau khi được đặt quanh chỗ ngồi, năm ngọn đèn đã phát sáng. Khi 
ấy, các ngọn đèn của tôi đã phát sáng cho đến khi mặt trời mọc lên. 

197. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

198. Tại nơi ấy, cung điện đã được kiến tạo khéo léo dành cho tôi được 
gọi là “Ngũ Đăng,” có chiều cao sáu mươi do-tuần, chiều rộng ba mươi 
do-tuần. 


199. Xung quanh tôi có vô số ngọn đèn chiếu sáng. Cho đến cung điện 
của chư Thiên cũng sáng rực bởi ánh sáng của các ngọn đèn. 

200. Sau khi ngồi xuống mặt quay về hướng khác, nếu tôi muốn nhìn 
thấy ở bên trên, bên dưới, và chiều ngang, tôi đều nhìn thấy tất cả bâng 
mắt. 


201. Ngay cả khi tôi mong muốn nhìn thấy những việc tốt đẹp hoặc xấu 
xa thì không có gì che đậy được việc ấy, dầu ở các cây cối hoặc ở các núi 
non. 


202. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của tám mươi vị Thiên 
Vương. Tôi đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của một trăm đấng 
Chuyển Luân Vương. 


1 Pancadĩpadayika nghĩa là “người nữ dâng cúng năm ngọn đèn.” Câu chuyện này 
tương tợ câu chuyện số 9 của Pancadĩpikă (người nữ có năm ngọn đèn). 
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203. Yam yam yonupapajjami devattam atha manuse, 
dĩpasatasahassãni parivãre 1 jalanti me. 2 

204. Devalokã cavitvãna uppajjim mãtukucchiyam, 
mãtukucchigată santĩ 3 akkhi me na nimĩlati. 

205. Dĩpasatasahassãni punnakammasamangitã, 
jalanti sũtikãgehe pancadĩpãnidam phalam. 

206. Pacchime bhave sampatte mãnasam vinivattayim, 4 
ajarãmaram sĩtibhũtam 5 nibbãnam phassayim aham. 

207. Jãtiyã sattavassãham arahattamapãpunim, 
upasampãdayĩ buddho gunamannãya gotamo. 

208. Mandape rukkhamũle vã sunnãgãre vasantiyã, 
sadã pajjalate dĩpam pancadĩpãnidam phalam. 

209. Dibbacakkhu visuddham me samãdhikusalã aham, 
abhinnãpãramippattã pancadĩpãnidam phalam. 

210. Sabbavositavosãnã katakiccã anãsavã, 
pancadĩpã mahãvĩra pãde vandati cakkhuma. 

211. Satasahasse ito 6 kappe yam dĩpamadadim tadã, 7 
duggatim nãbhijãnãmi pancadĩpãnidam phalam. 

212. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãmi anãsavã. 

213. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

214. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Pancadĩpayikã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Pancadĩpayikãtheriyãpadãnam pancamam. 

--00O00-- 


1 parivãretvã - Sĩ Mu. 

2 mam - Sĩ Mu. 5 ajarãmatam sĩtibhãvam - Ma. 

3 mãtukucchigatam santim - Sĩ Mu. 6 satasahassito - Ma. 

4 vinivattayim - Ma. 7 yam dĩpamabhipũjayim - Sĩ Mu. 
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203. Môi khi tôi nhập thai bào dầu là cảnh giới chư Thiên hoặc loài 
người, có một trăm ngàn ngọn đèn chiếu sáng ở xung quanh tôi. 

204. Sau khi mệnh chung từ thế giới chư Thiên, tôi đã tái sanh vào 
bụng mẹ. Trong khi đi vào bụng mẹ và trụ lại, mât của tôi không nhấm 
lại. 


205. Một trăm ngàn ngọn đèn là kết quả của nghiệp phước thiện, chúng 
chiếu sáng ở nhà bảo sanh; điều này là quả báu của năm ngọn đèn. 

206. Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã gìn giữ tâm ý. Tôi đã chạm 
đến Niết Bàn là trạng thái mát mẻ, không già, không chết. 

207. Bảy tuổi tính từ khi sanh, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. Sau 
khi biết được đức hạnh (của tôi), đức Phật Gotama đã cho tôi tu lên bậc 
trên. 


208. Trong lúc sinh sống ở mái che, ở gốc cây, hoặc ở ngôi nhà trống 
vắng, luôn luôn có ngọn đèn chiếu sáng; điều này là quả báu của năm 
ngọn đèn. 

209. Thiên nhãn của tôi được thanh tịnh, tôi được thiện xảo về định, 
được thành tựu các thẳng trí và các pháp toàn hảo; điều này là quả báu 
của năm ngọn đèn. 

210. “Bạch đăng Đại Hùng, bậc Hữu Nhãn, con là Pancadĩpã có toàn 
bộ ngubn nhiên liệu đã cạn, có các phận sự đã được làm xong, không 
còn các lậu hoặc, con xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).” 

211. Kể từ khi tôi đã dâng cúng ngọn đèn trước đây một trăm ngàn kiếp, 
tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của năm ngọn 
đèn. 


212. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được xóa 
sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi trói), 
tôi sống không còn lậu hoặc. 

213. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

214. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Vị tỳ khưu ni Paíĩcadĩpadãyikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Pancadĩpadãyikã là phan thứ năm. 

—00O00— 
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16. Salamalikapadanam 

215. Candabhãgãnadĩtĩre ahosim kinnarĩ tadã, 
addasam virajam buddham sayambhum aparãjitam. 

216. Pasannacittã sumanã vedajãtã katanjalĩ, 
sãlamãlam gahetvãna sayambhum abhipũjayim. 

217. Tena kammena sukatena cetanãpaọidhĩhi ca, 
jahitvã kinnarĩdeham 1 tăvatimsamagacchaham. 

218. Chattimsa devarặjũnam mahesittamakãrayim, 
manasã patthitam mayham nibbattati yathicchitam. 

219. Dasannam cakkavattĩnam mahesittamakãrayim, 
ocitattăva 2 hutvãna samsarãmi bhavesvaham. 

220. Kusalam vijjate mayham pabbajim anagãriyam, 
pũjãrahã aham ajja 3 sakyaputtassa sãsane. 

221. Visuddhamanasã ajja apetamanapãpikã, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

222. Catunavute ito kappe yam buddhamabhipũjayim, 
duggatim nãbhijãnãmi sãlamãlãyidam phalam. 

223. Kilesã jhãpită mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãmi anãsavã. 

224. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

225. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Sãlamãlikã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Sãlamãlikãtheriyãpadãnam chattham. 

—00O00-- 

17. Mahapapatigotami-apadanam 

226. Ekadã lokapajjoto vesãliyam mahãvane, 
kũtãgãre susãlãyam vasate narasãrathi. 


1 mãnasam deham - Sĩ Mu. 

2 sucittatãva - PTS. 

3 ahamajja - sĩmu. 
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16. Ký Sự ve Salamalika: 1 

215. Khi ấy, tôi đã là loài kim-sỉ-điểu cái ở bờ sông Candabhãgã. Tôi đã 
nhìn thấy đức Phật, bậc Vô Nhiêm, đấng Tự Chủ, bậc không bị đánh 
bại. 

216. Với tâm tịnh tín, với ý vui mừng, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã 
chắp tay lên. Tôi đã cầm lấy tràng hoa sãlã và đã cúng dường đến bậc 
Tự Chú". 

217. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân xác kim-sỉ-điểu, tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

218. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của ba mươi sáu vị Thiên 
Vương. Điều ước nguyện trong tâm của tôi là được tái sanh theo ước 
muốn. 

219. Tôi đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của mười đấng Chuyển 
Luân Vương. Sau khi thành tựu kết quả, tôi luân hồi ở nhiều cõi. 

220. Điều tốt lành của tôi đã được tìm thấy, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Hiện nay, tôi là bậc xứng đáng sự cúng dường ở trong 
Giáo Pháp của người con trai dòng dõi Sakya (Thích Ca). 

221. Hiện nay, với tâm ý đã được thanh tịnh, các ác pháp đã không còn, 
tất cả các lậu hoặc đã cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

222. (Kể từ khi) tôi đã cúng dường đến đức Phật trước đây chín mươi 
bốn kiếp, tôi không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của 
tràng hoa sãlã. 

223. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

224. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

225. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Vị tỳ khưu ni Sãlamãlikã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Sãlamãỉikã là phan thứ sáu. 

—00O00— 

17. Ký sự ve Mahãpajãpatigotamĩ: 2 

226. Một thời, bậc Quang Đăng của thế gian, đấng Điều Phục Nhân trú 
tại thành Vesãlĩ, khu Đại Lâm, ở ngôi nhà mái nhọn, trong giảng đường 
xinh xấn. 


1 Salamalỉka nghĩa là “người nữ có tràng hoa sala, tương tợ câu chuyện số 5. 

2 Mahãpajăpatigotamĩ nghĩa là “người nữ lãnh tụ vĩ đại thuộc dòng họ Gotama.” 
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227. Tada jinassa matuccha mahagotami bhikkhum, 
tahim kate 1 pure ramme vasĩ bhikkhunupassaye. 

228. Bhikkhunĩhi vimuttãhi satehi saha pancahi, 
rahogatăya tassevam cittassãsi 2 vitakkitam. 

229. “Buddhassa parinibbãnam sãvakaggayugassa vã, 
rãhulãnandanandãnam nãham lacchãmi passitum. 3 

230. Patigaccãyusankhãre 4 ossajitvãna 5 nibbutim, 
gaccheyyam lokanãthena anunnãtã mahesinã.” 

231. Tathă pancasatãnampi bhikkhunĩnam vitakkitam, 
ãsi khemãdikãnampi etadeva vitakkitam. 

232. Bhũmicãlo tadã ãsi nãditã devadundubhi, 
upassayãdhivatthãyo devatã sokapĩỊită. 
vipalantã sakarunam 6 tathassũni pavattayum. 

233. Mittã 7 bhikkhuniyo tãhi upagantvãna gotamim, 
nipacca sirasã pãde idam vacanamabravum: 

234. “Tattha toyalavãsittã mayamayye rahogatã, 
sãcalã calitã bhũmi nãditã devadundubhi, 
paridevã ca sũyanti kimattham nũna gotamĩ.” 

235. Tadã avoca sã sabbam yathãparivitakkitam, 
tãyopi sabbã ãhamsu yathãparivitakkitam. 

236. “Yadi te rucitam ayye nibbãnam paramam sivam, 
nibbãyissãma sabbãpi buddhãnunnãya subbate. 

237. Mayam sahãva nikkhantã gharãpi ca bhavãpi ca, 
sahayeva gamissãma nibbãnapuramuttamam.” 

238. Nibbãnãya vajantĩnam kim vakkhãmĩ’ti sã vadam, 
saha sabbãhi niggacchi bhikkhunĩnilayã tadã. 


1 tahim yeva - Syă. 

2 cittassãpi - Syă. 

3 Imissã gãthãyãnanajaram “Sĩ Mu, Ma”potthakesu: 

“Buddhassa parinibbãụã sãvakaggayugasasa vã, 
mahãkassapanandãnam ănandarãhulãna ca;” 
ayampi gãthã dissate na Syãma potthakesu. 

4 patikaccãyusaủkhãram - Ma. 6 sukarunam - Ma. 

5 osajjitvãna - Ma. 7 sabbã - Syã, PTS. 
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227. Khi ấy, người dì ruột của đấng Chiến Thẳng là tỳ khưu ni 
Mahãgotamĩ đã cư ngụ tại tu viện của tỳ khưu ni được xây dựng ở tại 
nơi ấy, trong thành phố đáng yêu. 

228. Khi đang ở nơi thanh vắng cùng với năm trăm vị tỳ khưu ni đã 
được giải thoát, có điều suy tầm đã khởi đến tâm của vị ni ấy như vầy: 

229. “Ta sẽ không thể chứng kiên sự viên tịch Niết Bàn của đức Phật, 
hoặc của hai vị Tôĩ Thượng Thinh Văn, của Rãhula, Ananda, vã 
Nanda. 

230. Trước khỉ có thể buông bỏ thọ hành roi thành tựu Niết Bàn, ta 
can được đăng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Đại Ẩn Sĩ cho phép.” 


231. Sự suy tầm của năm trăm vị tỳ khưu ni cũng như thế, chính điều 
suy tầm này cũng đã khởi đến các vị ni như là Khemã, v.v... 

232. Khi ấy, đã có sự lay động của trái đất, tiếng trống của cõi trời đã 
vang lên. Các Thiên nhân cư ngụ ở ni viện đã bị dày vò bởi sầu muộn. 
Tại nơi ấy, trong khi than vãn với niềm bi mẫn họ đã tuôn rơi những 
giọt nước mât. 


233. Cùng với các vị (Thiên nhân) ấy, các vị tỳ khưu ni bạn đã đi đến 
gặp bà Gotamĩ. Họ đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã nói lời nói 
nay: 

234. “Thưa ni sư, chúng tôi đã tưới nước ở tại nơi ấy roi đã đi đêh nơi 
thanh vắng. Trái đăt có sự vững chải đã bị lay động, tiêng trôhg của 
cõi trời đã được vang lên, và những tiếng than khóc đã được nghe 
đêh. Bà Gotamĩ, chẳng lẽ có sự việc gì hay sao?” 

235. Khi ấy, bà Gotamĩ đã kể lại mọi việc theo như đã được suy tầm. 
Các vị ni ấy cũng đã kể lại mọi việc theo như đã được suy tầm: 

236. “Thưa nỉ sư, thưa vị có sự hành trì tốt đẹp, nêu Niết Bàn tối 
thắng thù diệu được bà thích thú, thì tất cả chúng tôi cũng sẽ Niết Bàn 
với sự chăp thuận của đức Phật. 

237. Chúng tôi sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi nhà và rời khỏi luôn cả sự 
hiện hữu, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đêh thành phô' Niết Bàn tơi 
thượng.” 

238. Bà Gotamĩ đã nói rằng: “Ta sẽ nói gì đây đối với những người 
đang đi đêh Niết Bàn?” Khi ấy, bà Gotamĩ cùng với tất cả các vị ni ấy đã 
rời khỏi chỗ cư ngụ của các tỳ khưu ni. 
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239. Upassaye yadhivattha devata ta khamantu me, 
bhikkhunĩnilayassedam pacchimam dassanam mama. 

240. Na jarã maccu vã yattha appiyehi samãgamo, 
piyehi vippayogo ’tthi‘ tam vajissam 1 2 asankhatam. 

241. Avĩtarãgã tam sutvã vacanam sugatorasã, 
sokattã paridevimsu “Aho no appapuíìnatã. 

242. Bhikkhunĩnilayo sunno bhũto tăhi vinã ayam, 
pabhãte viya tãrãyo na dissanti jinorasã. 

243. Nibbãnam gotamĩ yãti satehi saha pancahi, 
nadĩsatehiva saha gangã pancahi sãgaram.” 

244. Rathikãya vajantim tam 3 disvã saddhã upãsikã, 
gharã nikkhamma pãdesu nipacca idamabravim: 

245. “Pasĩdassu mahãbhoge anãthăyo vihãya no, 

tayã na yuttam 4 nibbãtum” iccattam 5 vilapimsu tã. 

246. Tãsam sokapahãnattham avoca madhuram giram, 
“Ruditena alam puttã hãsakãlo ’yamajja vo. 

247. Parinnãtam mayã dukkham dukkhahetu vivajjito, 
nirodho me sacchikato maggo cãpi subhãvito. 

(Bhãnavãram pathamam). 

248. Paricinọo mayã satthã katam buddhassa sãsanam, 
ohito garuko bhãro bhavanetti samũhatã. 

249. Yassatthăya pabbajitã agãrasmãnagãriyam, 

so me attho anuppatto sabbasannojanakkhayo. 

250. Buddho tassa ca saddhammo anũno yãva titthati, 
nibbãtum tãva kãlo me mã mam socatha puttikã. 


1 piyehi na viyogotthi - Ma. 4 yuttã - Ma. 

2 vajjisam - Syã. 5 icchattã - Ma, Syã; 

3 vajantiyo - Ma; vajantĩnam - PTS. icc attã -PTS. 
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239. “Xin chư Thiên đang ngự tại trú xá hãy thông cảm cho ta. Đây là 
sự nhìn thấy ni viện lan cuôĩ cùng của ta. 

240. Nơi nào sự già hoặc sự chết, sự gan gũi với những gì không yêu 
thích, sự xa lìa với những gì yêu thích là không có, thì ta nên đi đêh 
nơi ấy là nơi không bị tạo tác.” 

241. Nghe được lời nói ấy, những vị tỳ khưu ni của đấng Thiện Thệ có 
tham ái chưa được xa lìa bị dằn vặt bởi sầu muộn nên đã than vãn ràng: 
“Than ôi, chúng tôi có phước báu kém cỏi. 

242. Trú xứ này của các tỳ khưu ni thiêu vắng các vị ăy (sẽ) trở nên 
trôhg không. Các vị tỳ khưu ni của đăng Chiến Thắng (sẽ) không còn 
được nhìn thấy, ví như các vì sao không còn được nhìn thấy vào ban 
ngày. 

243. Bà Gotamĩ đi đêh Niết bàn cùng với năm trăm vị tương tợ như 
sông Gang ã cùng với năm trăm dòng sông chảy về biển cả.” 


244. Sau khi nhìn thấy bà Gotamĩ đang đi ở trên đường, các nữ cư sĩ 
thành tín đã di ra khỏi nhà rồi đã quỳ xuống ở hai bàn chân (của bà) và 
đã nói điều này: 

245. “Hỡi vị có tài sản vĩ đại, xin người hoan hỷ. Xin chớ lìa bỏ chúng 
con (trở thành) không người bảo hộ. Xin người chớ quyết định Niết 
Bàn,” họ đã than van ầm ĩ như thế. 

246. Nhàm mục đích xóa đi nỗi sầu muộn của họ, bà Gotamĩ đã nói với 
giọng nói ngọt ngào rằng: “Này các con, than khóc đã đủ roi, hôm nay 
đây là thời điểm vui cười của các con. 

247. Khổ đã được ta biết toàn diện, nhân của Khổ đã được ta dứt bỏ, 
sự Diệt Tận đã được ta tác chứng, và Đạo cũng đã được ta thực hành 
khéo léo. 


(Tụng phẩm thứ nhất). 

248. Bậc Đạo Sư đã được ta phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được ta 
thực hành, nhiệm vụ nặng nê đã được đặt xuôhg, lơi dân đi tái sanh 
đã được xóa tan. 

249. Vĩ mục đích nào ta đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sông 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc 
đã được ta đạt đêh. 

250. Này các con, đức Phật và Chánh Pháp không bị thiêu sót của 
Ngài vân còn ton tại vào thời diêm Niết Bàn của ta, chớ có khóc than 
cho ta. 
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251. Kondannanandanandadi titthanti rahulo jino, 
sukhito sahito sangho hatadappã ca titthiyã. 

252. Okkãkavamsassa yaso usasito mãramaddano, 
nanu sampati kãlo me nibbãnatthăya puttikã. 

253. Cirappabhũti yam mayham patthitam ajja sijjhate, 
ãnandabherikãlo ’yam kim vo assũhi puttikã. 

254. Sace mayi dayã atthi yadi catthi katannutã, 
saddhammatthitiyã sabbã karotha viriyam daỊham. 

255. Thĩnam adãsi pabbajjam sambuddho yãcito mayã, 
tasmã yathãham nandissam tathã tamanutitthatha. 

256. Tã evamanusãsitvã bhikkhunĩhi purakkhatã, 
upecca buddham vanditvã idam vacanamabravi: 

257. “Aham sugata mãtã te 1 tvam ca vĩra pitã mama, 
saddhammasukhado 2 nãtha tayã jãtamhi 3 gotama. 

258. Samvaddhĩto yam ' sugata rũpakãyo mayã tava, 
anindiyo 5 dhammakãyo 6 mama samvaddhĩto 4 tayã. 

259. Muhutta 7 tanhãsamanam khĩram tvam pãyito mayã, 
tayãham santamaccantarn dhammakhĩram hi 8 pãyitã. 

260. Vaddhanarakkhane 9 mayham anano 10 tvam mahãmune, 
puttakãmã thiyo yã tã 11 labhantu 12 tãdisam sutam. 

261. Mandhãtãdinarindãnam yã mãtã sã bhavanọave, 
nimuggãham tayã putta tãritã bhavasãgarã. 

262. Ranno mãtă mahesĩti sulabham nãmamitthinam, 
buddhamãtãti yam nãmam etam paramadullabham. 

263. Tanca laddham mayã vĩra panidhãnam mamam tayã, 
anukam vã mahantam vã tam sabbam pũritam mayã. 


1 temãtã - sabbesu. 

7 muhuttam - Ma. 

2 saddhammasukhada - Ma. 

8 dhammakhĩrampi - Syã. 

3 jãtãmhi - Ma. 

9 bandhanãrakkhane - Ma. 

4 samvaddhitoyam - Ma. 

10 anano - Ma. 

5 anindito - Ma; ãnandiyo - Syă. 

11 yãcam - Ma. 

6 dhammatanu - Sĩ Mu, PTS. 

12 labhanti - Ma, Syã, Theri. 
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251. Konậahha, Ananda, Nanda, v.v..., vị Rãhula chiến thắng còn tại 
tiên, hội chúng là được an lạc, hòa hợp, còn đôĩ với các ngoại đạo thì 
nĩêm kiêu hãnh đã bị tiêu tan. 

252. Danh tiêng của dòng tộc Okkãka với sự tiêu diệt Ma Vương đã 
được giương cao. Này các con, chẳng phải chính lúc này là thời điểm 
cho mục đích Niết Bàn của ta hay sao? 

253. Đĩêu ước nguyện của ta được nung đúc từ lâu hôm nay được 
thành tựu. Này các con, giờ đây là thời điểm của những tiêng trông 
vui mừng, việc gì với những giọt nước mắt của các con? 

254. Nếu có lòng thương mến đôĩ với ta, và nêu có lòng bi mẫn, tất cả 
các con hãy thể hiện sự tinh tấn kiên cố cho sự ton tại của Chánh 
Phấp. 

255. Khi được ta thỉnh cdu, đăng Toàn Giác đã ban cho sự xuất gia 
một cách lưỡng lự. Do đĩêu đó, ta đã hoan hỷ như thê'nào thì các con 
hãy thuận theo đĩêu ăy như thế.” 

256. Sau khi dặn dò như thế, bà Gotamĩ dẫn đầu các vị tỳ khưu ni đã đi 
đến đảnh lẽ đức Phật, rồi đã nói lời nói này: 

257. “Bạch đăng Thiện Thệ, con là mẹ của Ngài. Và bạch đăng Anh 
Hùng, Ngài là cha của con. Bạch đấng Bảo Hộ, Ngài là người ban cho 
nĩêm an lạc trong Chánh Pháp. Bạch ngài Gotama, con đã được sanh 
ra bởi Ngài. 

258. Bạch đăng Thiện Thệ, hình hài và thân xác này của Ngài đã được 
lớn mạnh là nhờ con. Còn Pháp thân không thể phê phán của con đã 
được tăng trưởng là nhờ vào Ngài. 

259. Nhờ con, Ngài đã được uống nước sữa làm dịu đi sự khao khát 
trong chốc lát. Nhờ Ngài, con cũng đã được uôhg chính dòng sữa 
Giáo Pháp thanh tịnh vô cùng tận. 

260. Bạch đấng Đại Hĩên Trí, trong việc dưỡng nuôi chăm sóc của con 
Ngài không có nợ nan. Mong sao cho các phụ nữ có lòng mong mỏi 
con trai có thể đạt được người con trai như thê'này. 

261. Mẹ của các vị vua như đức vua Mandhãtu, v.v... là ở trong biển 
cả của hiện hữu. Này con trai, ta đã bị chìm đắm, nhờ Ngài ta đã 
vượt qua khỏi đại dương của hiện hữu. 

262. Đôĩ với hàng phụ nữ, danh xưng ‘Hoàng hậu mẹ của đức vua’ là 
dễ dàng đạt được. Còn danh xưng ‘Người mẹ của đức Phật’ là đạt 
được vô cùng khó khăn. 

263. Và bạch đấng Anh Hùng, nhờ Ngài con đã đạt được đĩêu ước 
nguyện ấy của con. Với con toàn bộ đĩêu ấy dầu nhỏ bé hay lớn lao 
đêu đã được tròn đủ. 
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264. Parinibbatumicchami vihayemam kalebaram, 1 
anujãnãhi me vĩra dukkhantakara nãyaka. 

265. Cakkankusadhajãkiọne pãde kamalakomale, 
pasãrehi panãmam te karissam puttapemasã. 2 

266. Suvannarãsisamkãsam sarĩram kuru pãkatam, 
katvă deham sudittham te santim gacchãmi nãyaka.” 

267. Dvattimsalakkhanũpetam suppabhălankatam tanum, 
sanjhãghanãva bãlakkam mãtuccham dassayĩ jino. 

268. Phullãravindasankãse tarunãdiccasappabhe, 
cakkankite pãdatale tato sã sirasã pati. 

269. “Panamãmi narãdiccam ãdiccakulaketukam, 
pacchime marane 3 mayham na tam ikkhãmaham puno. 

270. Itthiyo nãma lokagga sabbadosakarã mată, 
yadi ko catthi doso me khamassu karunãkara. 

271. Itthikãnanca pabbajjam yamaham 4 yãcim punappunam, 
tattha ce atthi doso me tam khamassu narãsabha.” 

272. Mayã bhikkhuniyo vĩra tavãnuíìnãya sãsitã, 

tatra ce atthi dunnĩtam tam khamassu khamãdhipa. 5 

273. “Akkhante nãma khantabbam kim bhave gunabhũsane, 
kimuttaram te vakkhãmi nibbãnãya vajantiyã. 

274. Suddhe anũne mama bhikkhusanghe 
lokã ito nissaritum kamante, 6 
pabhãtakãle vyasanam gahãnam 7 
disvãna niyyãti va candalekhã. 

275. Tadetarã bhikkhuniyo jinaggam 
tãrãva candãnugatã sumerum, 
padakkhinam katva 8 nipacca pãde 
thitã mukhantam samudikkhamãnã. 


1 kalevaram - Ma. 

2 putta-uttame - Ma; 
puttapemaham - Syã. 

3 saranam - Syã. 

4 yam tam - Ma. 


5 khamãmĩti - Syã. 

6 khamante - Ma. 

7 gatãnam - Ma. 

8 kacca - Ma. 


48 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Một Lần Trai Giới 


264. Con muôn từ bỏ xác thân này, con muôh viên tịch Niết Bàn. Bạch 
đấng Anh Hùng, bậc Lãnh Đạo, vị Đoạn Tận Khổ Đau, xin Ngài hãy 
cho phép con. 

265. Xin Ngài hãy duỗi ra (hai) bàn chân mềm dịu như hoa sen được 
điểm tô bằng những cây căm bánh xe và các ngọn cờ, con sẽ thể hiện 
sự tôn kính đêh Ngài với lòng yêu mến đôĩ với người con trai. 

266. Bạch đăng Lãnh Đạo, xin Ngài hãy thể hiện rõ ràng thân thể tợ 
như khôĩ vàng, sau khi thực hiện việc chiêm ngưỡng thân thể của 
Ngài, con sẽ đi ve chốn an tịnh.” 

267. Đấng Chiến Thắng đã khiến cho người dì nhìn thấy thân thể được 
thành tựu ba mươi hai tướng trạng và được điểm tô với những hào 
quang xinh xắn trông giống như ánh mặt trời non trẻ từ đám mây 
chiều. 

268. Sau đó, bà Gotamĩ đã đê đầu ở lòng bàn chân được in dấu hình 
bánh xe, trông tợ như đóa hoa sen nở rộ có ánh sáng của mặt trời buổi 
bình minh. 

269. “Con xin đảnh lễ đăng mặt trời của nhân loại, vị tiêu biểu của 
dòng dõi mặt trời. Đây là lan tử biệt cuôĩ cùng của con, con không gặp 
Ngài nữa roi. 

270. Bạch đăng Cao Cả của thếgian, hàng nữ nhân gây nên mọi đĩêu 
xău xa roi chết đi. Và bạch đăng Thể Hiện lòng bi mẫn, nếu con có 
đĩêu sai trái gì xin Ngài tha thứ. 

271. Và bạch đăng Nhân Ngưu, con đã liên tục cau xin sự xuất gia cho 
hàng phụ nữ, trong việc này nêu con có đĩêu sai trái xin Ngài hãy thứ 
tha đĩêu ấy. 

2.72.. Bạch đăng Đại Hùng, các tỳ khưu ni đã được con dạy dỗ với sự 
cho phép của Ngài. Bạch đăng Chúa Tể ve kham nhân, trong trường 
hợp này nêu có vấn đê huấn luyện kém cỏi, xin Ngài hãy thứ tha đĩêu 
ấy. 

273. (Đức Phật đáp lại rằng): “Này người có đức hạnh là vật trang 
điểm, có thể kham nhẫn những đĩêu gọi là không thể kham nhẫn thì 
còn có việc gì? Ta sẽ nói đĩêu gì hơn nữa đôĩ với bà là người đang tiến 
đến Niết Ban? 

274. Khi hội chúng tỳ khưu của Ta là thanh tịnh không khiếm khuyết 
đang tiến bước để ra khỏi thế gian này, ví như quang trăng ra đi vào 
lúc rạng đông sau khi nhìn thấy sự biên măt dan của các vì thiên thể.” 

275. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni kia đã hướng vai phải nhiễu quanh đấng 
Chiến Thắng cao cả, trông giống như các vì sao theo gót mặt trăng di 
chuyển xung quanh núi Sumeru. Sau đó họ đã quỳ xuống đê đầu ở bàn 
chân (đức Phật) rồi đứng lên chiêm ngưỡng khuôn mặt (của Ngài). 
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276. “Na tittapubbam 1 tava dassanena 
cakkhum na sotam tava bhãsitena, 
cittam mamam kevalamekameva 
pappuyya tam dhammarasena tittim. 

277. Nadato parisãyam te vãdidappãpahãrino, 2 

ye te dakkhanti vadanam dhaíĩnã te narapuủgava. 

278. Dĩghangulĩ tambanakhe subhe ãyatapanhike, 
ye pãde panamissanti 3 tepi dhannã gunandhara. 

279. Madhurãni pahatthãni dosagghãni hitãni ca, 
ye te vãkyãni sossanti 4 tepi dhannã naruttama. 


280. Dhannaham te mahavira padapujanatappara, 
tinọasamsãrakantãrã suvãkyena sirĩmato.” 5 


281. Tato sa anusasetva bhikkhusanghampi subbata, 
rãhulãnandanande ca vanditvã idamabravi: 


282. “Asivisalayasame rogavase kalebare, 

nibbinnã dukkhasamghãte 6 jarãmaranagocare. 


283. Nanakalimalakinọe 7 parayatte nirihake, 

tena nibbătumicchãmi anumaíìnatha puttakă.” 


284. Nando rahulabhaddo ca vitasoka nirasava, 
thĩtãcalatthĩtithĩrã 8 dhammatam anucintayum. 


285. Dhiratthu sankhatam lolam asaram kadalupamam, 
mãyãmarĩcisadisam ittaram anavatthitam. 


286. Yattha nama jinassayam matuccha buddhaposika, 
gotamĩ nidhanam yãti aniccam sabbasankhatam.” 


1 tittipubbam - Ma. 

2 vãditabbapahãrino - Ma. 

3 paụamãyanti - Syã. 

4 suyyanti - Ma. 

5 saddhammena sirimatã - PTS. 


6 dukkhasaủsãte - Ma; 
dukkhasaủkete - Syã. 

7 kalala-m-ãkinne - PTS; 
kuụapamalãkiụne - Syã. 

8 thitãcalãdhitĩ dhĩrã - Syã, PTS. 
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276. “Mắt chưa có sự thỏa mãn đôĩ với việc nhìn ngắm Ngài, tai chưa 
có sự thoả mãn đôĩ với việc được (nghe) Ngài thuyết giảng, chỉ riêng 
một mình tâm của con đã đạt được sự thoả mãn ấy nhờ vào hương vị 
của Giáo Pháp. 

277. Bạch đấng Cao Quỷ của loài người, trong khi Ngài tuyên thuyết 
ở hội chúng, những người nào nhìn thấy khuôn mặt của Ngài là vị 
đánh đổ sự kiêu căng của những người đoi chất, những người ăy là 
hữu duyên. 

278. Bạch đấng có lóng (tay chân) dài, những người nào sẽ khom 
mình ở bàn chân xinh đẹp có gót chân nhô ra, bạch bậc Thượng Đức, 
những người ấy củng là hữu duyên. 

279. Bạch đấng Thượng Nhân, những người nào sẽ lắng nghe những 
lời nói ngọt ngào, vui vẻ, tiêu diệt lỗi râm, và có lợi ích của Ngài, 
những người ăy cũng là hữu duyên. 


280. Bạch đấng Đại Hùng, với sự nhiệt tâm trong việc lễ bái bàn chân 
(Ngài), con đã vượt qua khu rừng rậm luân hoi nhờ vào lời thiện 
thuyết của đấng Quang Vinh, con là hữu duyên với Ngài.” 

281. Sau đó, vị ni có hạnh kiểm tốt đẹp ấy cũng đã thông báo đến hội 
chúng tỳ khưu. Và sau khi đảnh lễ các vị Rãhula, Ananda, Nanda, bà đã 
nói điều này: 


282. “Mẹ nhờm gớm cái xác thân tợ như chỗ trú của rắn độc, là chỗ 
ngụ của bệnh tật, bị chong chất khổ đau, là chôh lai vãng của sự già 
và sự chết, - 


283. - đay rẫy nhiễm ô và tội lỗi, bị lệ thuộc vào người khác, không 
năng động. Vì thê'Mẹ muôh Niết Bàn. Này các con trai, hãy thông 
cảm (cho Mẹ).” 

284. Vị Nanda và bậc hiền thiện Rãhula, có sầu muộn đã lìa, không còn 
lậu hoặc, bền vững, không bị lay động, châc chân, kiên quyết, đã suy xét 
về lẽ tự nhiên rằng: 

285. “Thật là xấu hổ cho (xác thân) bị tạo tác, chao đảo, không có lõi, 
tương tợ như cây chuối, giống như trò xảo thuật hay ảo ảnh, ngắn 
ngủi, không ben vững. 

286. Ngay cả bà Gotamĩ này, dơi với đăng Chiến Thắng là người dì, 
là người nuôi dưỡng Đức Phật, roi cũng đi đêh sự tử vong; tất cả 
pháp hữu vi là vô thường.” 


51 



Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Ekuposathikavaggo 


287. Anando ca tada sekho sokatto jinavacchalo, 
tatthassũni dharanto so karunam paridevati. 


288. “Ha santim 1 gotami yati nuna buddhopi nibbutim, 
gacchati na cireneva aggiriva nirindhano.” 


289. Evam vilapamanam tam Anandam aha gotami: 
“Sutisãgaragambhĩra buddhupatthãnatappara. 

290. Na yuttam socitum putta hãsakãle upatthite, 
tava 2 me saranam putta nibbãnam samupãgatam. 3 


291. Taya tata samajjhittho pabbajjam anujani no, 
mã putta vimano hohi saphalo te parissamo. 


292. Yam na dittham puranehi titthikacariyehi pi, 
tam padam sukumãrĩhi sattavassãhi veditam. 

293. Buddhasãsanapãletă pacchimam dassanam tava, 
tattha gacchãmaham putta gato yattha na dissate.” 

294. Kadãci dhammam desento khipi lokagganãyako, 
tadãham ãsimsavacam 4 avocam anukampikã: 


295. “Ciram jiva mahavưa kappam tittha mahamune, 
sabbalokassa atthãya bhavassu ajarãmaro.” 

296. Tam tathãvãdinim buddho mamam so etadabravi: 
“Na hevam vandiyã buddhã yathã vandasi gotamĩ.” 


297. “Katham carahi sabbannu vanditabba tathagata, 
katham avandiyã buddhã tam me akkhãhi pucchito.” 


298. “Araddhaviriye pahitatte niccam daỊhaparakkame, 
samagge sãvake passe 5 esã buddhãnavandanã.” 6 


1 bhãsanti - Syã. 4 ãsimsavãcam - Ma. 

2 tayã - Ma, PTS. 5 pasãsa - Ma, Syă, PTS. 

3 nibbãụantamupãgatam - Sĩ Mu. 6 etam buddhãnavandanam -Ma. 
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287. Và lúc bấy giờ, ngài Ananda, vị có lòng thương mến đối với đấng 
Chiến Thắng, là bậc hữu học, đã bị dân vặt vì sầu muộn. Tại đó, trong 
khi tuôn trào những giọt lệ, vị ấy rên rĩ nỗi tiếc thương: 

288. “Hỡi ôi! Bà Gotamĩ đi đêh chôn thanh tịnh. Hiển nhiên, chẳng 
bao lâu nữa đức Phật củng đi đêh tịch diệt ví như ngọn lửa hết ngudn 
nhiên liệu.” 


289. Bà Gotamĩ đã nói với vị Ãnanda đang than vãn ấy như vầy: “Này 
vị sâu sắc như biển cả vê việc nghe (học hỏi). Này vị nhiệt tâm trong 
việc hầu cận đức Phật. 

290. Này con trai, chớ miệt mài thương tiếc khi thời điểm cười vui đã 
đêh đôĩ với con. Này con trai, nơi nương nhờ của ta là Niết Bàn đã 
đến. 

291. Này con yêu, được câu khẩn bởi con (đức Phật) đã choj)hép sự 
xuăt gia đêh chúng tôi. Này con trai, chớ có phiên muộn, sự nô lực của 
con là có kết quả. 

292. Đạo lộ ấy thậm chí không được nhìn thấy bởi các vị ngoại đạo sư 
trước đây lại được biết đêh bởi những bé gái hiên thiện bảy tuổi. 

293. Này vị hộ trì Giáo Pháp của đức Phật, (giờ là) rân nhìn thăy cuối 
cùng của con. Này con trai, nơi nào khi đã đi đêh là không được nhìn 
thấy thì ta đi đêh nơi ấy.” 

294. Có lần nọ đấng Lãnh Đạo cao cả của thế gian bị hât hơi trong khi 
đang thuyết giảng Giáo Pháp, khi ấy với lòng thương tưởng tôi đã nói 
lời mong mỏi rằng: 

295. “Bạch đăng Đại Hùng, xin Ngài hãy sõng thọ. Bạch bậc Đại Hiên 
Trí, xin Ngài hãy ton tại trọn kiếp. Vì lợi ích của tất cả thế gian, xin 
Ngài hãy là vị Thiên Than băt lão.” 

296. Với tôi là người nữ có lời nói như thế về điều ấy, đức Phật ấy đã nói 
điều này: “Này Gotamĩ, chư Phật không nên được tôn vinh như thế, 
giôhg như cách bà đã tôn vinh.” 

297. “Bạch đăng Toàn Tri, vậy thì các đấng Như Lai là nên được tôn 
vinh như thê'nào? Chư Phật là không nên được tôn vinh như thê'nào? 
Được hỏi, xin Ngài hãy giảng cho con ve đĩêu ấy.” 

298. “Bà hãy nhìn xem các vị đệ tử là có sự hòa hợp, có sự ra sức tinh 
tăn, có tính khẳng quyết, có sự nỗ lực mạnh mẽ một cách ben bĩ; ấy là 
sự tôn vinh chư Phạt. 
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299. Tato upassayam gantva ekikaham vicintayim, 
samaggam parisam nãtho roceti' tibhavantago. 

300. Handãham parinibbissam mã vipattim tamaddasam,” 1 2 
evãham cintayitvãna disvãna isisattamam. 

301. Parinibbãnakãlam me 3 ãrocesim vinãyakam, 
tato so samanunnãsi “Kãlam jãnãhi gotamĩ.” 

302. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãmi anãsavã. 

303. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

304. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhiímã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 


305. Thinam dhammabhisamaye ye bala vimatim gata, 
tesam ditthipahãnattham iddhim dassehi gotamĩ. 

306. Tadã nipacca sambuddam uppatitvãna ambaram, 
iddhĩ anekã dassesi buddhãnunnãya gotamĩ. 

307. Ekikã bahudhã ãsi bahukã cekikã tathã, 
ãvibhãvam tirobhãvam tirokuddam tironagam. 

308. Asajjamãnã agamã bhũmiyampi nimựjjatha, 
abhijjamãne udake aganchi mahiyã yathã. 

309. Sakunĩva yathãkãse pallankena gamĩ tadã, 
vasam vattesi kãyena yãva brahmanivesanam. 

310. Sinerum dandam katvãna chattam katvã mahãmahim, 
samũlam parivattetvă dhãrentĩ 4 cankamĩ nabhe. 

311. Chassũrodayakãleva lokancãkãsi dhũmikam, 
yugante viya lokam sã jãlãmãlãkulam akã. 


1 rodhesi - Ma. 3 mam - Sya. 

2 vipattitamaddasam - Ma. 4 dhãrayam - Ma. 
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299. Từ nơi ấy, sau khi đi về ni viện, chỉ có một mình tôi đã suy nghiệm 
rằng: “Đăng Bảo Hộ, vị đi đến tận cùng Tam Giới hài lòng vê tập thể 
có sự hòa hợp. 

300. Vậy thì ta sẽ Niết Bàn, ta chớ chứng kiên sự băng hoại ấy.” Sau 
khi suy nghĩ như thế, tôi đã diện kiến bậc Đệ Nhất Ẩn Sĩ. 

301. Tôi đã thông báo thời điểm viên tịch Niết Bàn của tôi đến bậc 
Hướng Đạo. Do đó, Ngài đã đồng ý ràng: “Này Gotamĩ, bà hãy biết lăy 
thời điểm.” 

302. “Các phĩên não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã 
được cởi trói), con sõng không còn lậu hoặc. 

303. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tĩên của đức Phật tối 
thượng. 

304. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật.” 

305. “Này Gotamĩ, những kẻ ngu có khuynh hướng không chú tâm và 
trì trệ trong việc lãnh hội Giáo Pháp, bà hãy thị hiện than thông vì lợi 
ích cho sự từ bỏ tà kiến của những kẻ ấy.” 


306. Khi ấy, với sự cho phép của đức Phật, bà Gotamĩ đã quỳ xuống 
(đảnh lễ) đấng Toàn Giác rồi đã bay lên không trung và đã thị hiện 
nhiều loại thần thông. 

307. 308. Là một, bà đã trở thành nhiều, và tương tợ như thế là nhiều 
trở thành một. Bà đã hiện ra, biến mất, đi xuyên qua vách tường, xuyên 
qua ngọn núi không bị chướng ngại. Bà cũng đã chìm vào trong trái đất. 
Bà đã đi ở trên nước mà không làm chao động như là ở trên đất liền. 

309. Khi ấy, bà đã di chuyển với thế kiết già tương tợ như loài chim ở 
trên không trung. Bàng thân bà đã thể hiện sự tác động đến tận chỗ ngụ 
của đấng Phạm Thiên. 

310. Sau khi đã làm ngọn núi Sineru thành cây cán lọng và đã làm đại 
địa cầu thành cái lọng che, bà đã xoay ngược lại đến tận gốc rễ. Trong 
khi cầm (lọng che), bà đã đi kinh hành ở hư không. 

311. Và bà đã làm thế gian mù mịt khói đúng vào lúc mọc lên của sáu 
mặt trời. Bà đã gây rối ren bằng những tràng hoa rực lửa như là thế gian 
vào lúc hoại kiếp. 
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312. Mucalindam mahaselam meru mandara daddare, 1 
sãsaperiva sabbãni ekenaggahi mutthinã. 

313. Angulaggena chãdesi bhãkaram sanisãkaram, 
candasũrasahassãni ãvelamiva dhãrayi. 

314. Catusãgaratoyãni dhãrayĩ ekapãninã, 
yugantajaladãkãram mahãvassam pavassayĩ. 2 

315. Cakkavattim saparisam mãpayĩ sã nabhatthale. 
garuỊam dviradam sĩham vinadantam ca dassayĩ. 

316. Ekikã abhinimmitvãppameyyam bhikkhunĩganam, 
puna antaradhãpetvă ekikã munimabravĩ: 

317. “Mãtucchã te mahãvĩra tavasãsanakãrikã, 
anuppattã sakam attham pãde vandati 3 cakkhuma.” 

318. Dassetvã vividhã iddhĩ orohitvã nabhatthalã, 
vanditvã lokapajjotam ekamantam nisĩdi sã. 

319. “Sã vĩsamvassasatikã 4 jãtiyãham mahãmune, 
alamettăvatã vĩra nibbãyissãmi nãyaka.” 


320. Tada ’tivimhita sabba parisa sa katanjali, 
avoc’ ayye katham ãsi atuliddhiparakkamã. 


321. Padumuttaro nama ino sabbadhammesu cakkhuma, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 


322. Tadaham hamsavatiyam jatamaccakule ahum, 
sabbũpakãrasampanne iddhe phĩte mahaddhane. 


323. Kadaci pituna saddhim dasiganapurakkhata, 
mahatã parivãrena tam upecca narãsabham. 


1 merumũlanadantare - Ma; merum mandãradantare - Syã. 

2 pavassatha - Ma. 

3 vandãmi - Ma, Syã, PTS. 4 vĩsavassasatikã - Ma. 
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312. Về tảng đá khổng lồ Mucalinda, núi Meru, núi Mandãra, và núi 
Daddara, bà đã nấm lấy toàn bộ bằng một nấm tay như là (nấm lấy) 
những hạt cải. 

313. Với đầu ngón tay bà đã che khuất mặt trời cùng với mặt trăng. Bà 
đã nẳm giữ một ngàn mặt trăng và mặt trời như là (nấm giữ) tràng hoa 
đội đầu. 

314. Bà đã nâm giữ nước của bốn bể bằng một bàn tay, đã làm đổ mưa 
trận mưa lớn có hình dáng của đám mây đen vào lúc tận thế. 

315. Bà đã biến hóa thành đấng Chuyển Luân Vương cùng với tùy tùng 
ở bề mặt của không trung. Bà đã khiến cho nhìn thấy loài kim-sỉ-điểu, 
loài voi, và loài sư tử đang gầm rống. 

316. Chỉ một mình, bà đã biến hóa thành hội chúng tỳ khưu ni vô số kể 
sau đó lại làm cho biến mất chỉ còn một mình, rồi đã nói với bậc Hiền 
Trí rằng: 

317. “Bạch đăng Đại Hùng, bạch bậc Hữu Nhãn, người dì cùa Ngài là 
người nữ thực hành theo lời dạy của Ngài và đã đạt được lợi ích cho 
bản thân, giờ (xỉn) đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).” 

318. Sau khi thị hiện nhiều thể loại thần thông, vị ni ấy đã từ bề mặt của 
không trung đáp xuống đảnh lẽ đấng Quang Đăng của thế gian rồi đã 
ngồi xuống ở một bên. 

319. “Bạch đăng Đại Hĩên Trí, con đây đã được một trăm hai mươi 
tuổi tính từ lúc sanh. Bạch đăng Anh Hùng, chừng ấy là vừa đủ. Bạch 
đấng Lãnh Đạo, con sẽ Niết Bàn.” 

320. Khi ấy, toàn thể hội chúng ấy vô cùng sửng sốt đã châp tay lên nói 
ràng: “Thưa ni sư, làm thếnào bà đã trở thành vị có than thông và sự 
nỗ lực không thể sánh bằng?” 


321. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

322. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatĩ, trong gia đình vị quan 
cận thần được đầy đủ mọi thứ tiện nghi, sung túc, thịnh vượng, có đại 
tài sản. 


323. Có lần nọ, tôi đã dân đầu nhóm nữ tỳ cùng người cha với đoàn tùy 
tùng đông đảo đi đến đấng Nhân Ngưu ấy. 
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324. Vasavam viya vassentam 1 dhammamegham anasavam, 
saradãdiccasadisam ramsimãlãkulam jinam. 2 

325. Disvã cittam pasãdetvă sutvă cassa subhãsitam, 
mãtuccham bhikkhunim agge thapentam naranãyakam. 

326. Sutvã datvã mahãdãnam sattăham tassa tãdino, 
sasanghassa naraggassa paccayãni bahũni ca. 

327. Nipajja pãdamũlamhi tam thãnam abhipatthayim, 
tato mahãparisatim avoca isisattamo: 

328. “Yã sasangham abhojesi sattãham lokanãyakam, 
tamaham kittayissãmi sunãtha mama bhãsato. 

329. Satasahasse ito 3 kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena 4 satthă loke bhavissati. 

330. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
gotamĩ nãma nãmena hessati satthusãvikã. 

331. Tassa buddhassa mãtucchã jĩvitãpãdikã 5 ayam, 
rattannũnaíĩca aggattarn bhikkhunĩnam labhissati.” 

332. Tam sutvãna 6 pamuditã 7 yãvajĩvam tadã jinam, 
paccayehi upatthitvã tato kãlakată aham. 

333. Tãvatimsesu devesu sabbakãmasamiddhisu, 
nibbattã dasahangehi anne abhibhavim aham. 

334. Rũpasaddehi gandhehi rasehi phusanehi ca, 
ãyunãpi ca vannena sukhena yasasãpi ca. 

335. Tathevãdhipateyyena adhigayha viroc’ aham, 
ahosim amarindassa mahesĩ dayită tahim. 

336. Samsãre samsarantĩhain kammavãyusameritã, 
kãsissa raníìo visaye ajãyim dãsagãmake. 

337. Pancadãsasatãnũnã nivasanti tahim tadã, 
sabbesam tattha yo jettho tassa jãyã ahos’ aham. 


1 vassantam - Ma. 4 nãthena - Sĩ Mu. 

2 ramsijãlasamujjalam - Ma, Syã; 5 jĩvitapãlikã - Syă. 

ramsijãlãkulan jinam - PTS. 6 sutvãham - Sĩ Mu, Syã, PTS. 

3 satasahassito - Ma. 7 pamoditvã - Ma. 
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324. Tợ như vị (Thiên Vương) Vãsava đang làm mưa, đấng Chiến Thẳng 
bậc không còn lậu hoặc, rực rỡ với quầng hào quang giống như mặt trời 
của mùa thu, đang làm đổ xuống cơn mưa Pháp. 

325. Sau khi nhìn thấy, tôi đã làm cho tâm được tịnh tín và đã lâng 
nghe (Giáo Pháp) khéo được thuyết giảng của đấng Lãnh Đạo nhân loại 
ấy trong khi Ngài đang thiết lập vị tỳ khưu ni Mãtucchã vào vị thế hàng 
đau. 


326. Sau khi lâng nghe, tôi đã dâng cúng đại thí và nhiều vật dụng trong 
bảy ngày đến bậc Tối Thượng Nhân như thế ấy cùng với hội chúng (của 
Ngài). 

327. Tôi đã nằm dài xuống ở bàn chân (Ngài) và đã phát nguyện vị thế 
ấy. Sau đó, vị Đệ Nhất Ấn Sĩ đã nói với đoàn tùy tùng đông đảo rằng: 

328. “Người nữ nào đã chăm lo bữa ăn đêh đăng Lãnh Đạo ThếGian 
cùng với hội chúng trong bảy ngày, Ta sẽ tán dương người nữ ấy. 
Các người hãy lắng nghe Ta nói. 

329. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thê'gian. 

330. (Người nữ này) sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là 
người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo 
ra từ Giáo Pháp, có tên là Gotamĩ. 

331. Người nữ này sẽ là người dì nuôi dưỡng mạng sông của vị Phật 
ấy và sẽ đạt được vị thếhạng nhăt trong sô'các tỳ khưu ni kỳ cựu.” 

332. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, tôi đã 
hộ độ đấng Chiến Thắng bàng các vật dụng cho đến hết cuộc đời, sau đó 
đẩ từ trần. 

333. Được sanh lên giữa chư Thiên thuộc cõi Đạo Lợi có các sự dồi dào 
về mọi dục lạc, tôi đã vượt trội các vị (Trời) khác về mười phương diện: 

334. Là các sâc, các thinh, các hương, các vị, và các xúc, luôn cả tuổi thọ 
và sâc đẹp, sự an lạc và luôn cả danh tiếng nữa. 

335. Với ưu thế như thế ấy, tôi đã nổi bật và sáng chói. Tôi đã là hoàng 
hậu yêu dấu của vị Trời Đế Thích ở tại nơi ấy. 

336. Trong khi trôi nổi luân hồi, bị dời chuyển dưới tác động của 
nghiệp, tôi đã được sanh ra ở trong ngôi làng dân nô lệ thuộc lãnh địa 
của đức vua Kãsi. 

337. Khi ấy, có không dưới năm trăm người nô lệ cư ngụ ở nơi ấy. Tại 
đó, người nào là đứng đầu của tất cả (nhóm người), tôi đã trở thành vợ 
của người ấy. 
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338. Sayambhuno pancasata gamam pindaya pavisum, 
te disvãna aham tutthã saha sabbehi nãtihi. 1 

339. Katvă pancasatakutĩ 2 catumãse upatthiya, 3 
ticĩvarãni datvãna pasannãmha 4 sasãmikã. 

340. Tato cutã sapatikã 5 tãvatimsagatã mayam, 
pacchime ca bhave ’dãni jãtã devadahe pure. 

341. Pită anjanasakko me mãtã mama sulakkhanã, 
tato kapilavatthusmim suddhodanagharam gatã. 

342. Sesã 6 sakyakule jãtã sakyãnam gharamãgamum, 
aham visitthã sabbãsam jinassãpãdikã ahum. 

343. Mama putto 'bhinikkhamma 7 buddho ãsi vinãyako, 
pacchãham pabbajitvãna satehi saha pancahi. 

344. Sãkiyãnihi dhĩrãhi saha santisukham phusim, 
ye tadã pubbajãtiyam amhãkam ahu sãmino. 

345. Saha punnassa kattãro mahãsamayakãrakã, 
phusimsu arahattam te sugatenãnukampitã. 

346. Tadetarã bhikkhuniyo ãruhimsu nabhatthalam, 
sangată 8 viya tãrãyo virocimsu mahiddhikã. 

347. Iddhĩ anekã dassesum piỊandhavikatĩ 9 yathã, 
kammãro kanakasseva kammannassa susikkhito. 10 

348. Dassetvã pătihĩrãni vicittãni 11 bahũni ca, 
tosetvã vãdipavaram munim saparisam tadã. 

349. Orohitvãna gaganã vanditvã isisattamam, 
anunnãtã naraggena yathãthãne nisĩdisum. 

350. “Aho nukampikã amham sabbãsam vĩra gotamĩ, 
vãsitã tava puíĩnehi pattã no ãsavakkhayam. 


1 sabbãhi itthihi - Ma. 

2 pũgã hutvãva sabbãyo - Ma. 

3 upatthahum - Ma. 

4 samsarimha - Sĩ Mu, Ma. 

5 sabbãpi tã - Ma. 

6 sabbã - Syã. 


sa me putto - Syã 

8 khagatã - Sĩ Mu. 

9 piỊandhavikatim - Ma. 

10 punnakammesu sikkhitã - Syã. 

11 vividhãni - Syã. 
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338. Năm trăm bậc Tự Chủ đã đi vào làng để khất thực. Sau khi nhìn 
thấy các vị ấy, tôi cùng với tất cả quyến thuộc đã vui mừng. 

339. Chúng tôi cùng với những người chồng đã xây dựng năm trăm cốc 
liêu, đã hộ độ trong bốn tháng, đã dâng cúng ba y, và đã trở nên hoan 
hỷ. 


340. Từ nơi ấy chết đi, chúng tôi cùng với những người chồng đã đi đến 
cõi trời Đạo Lợi. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, chúng tôi đã 
được sanh ra ở thành phố Devadaha. 

341. Cha của tôi là Anjana thuộc dòng Sakya, mẹ của tôi là (hoàng hậu) 
Sulakkhanã. Sau đó, tôi đã đi đến nhà (làm vợ) của (đức vua) 
Suddhodana ở thành Kapilavatthu. 


342. Những người còn lại đã được sanh vào gia tộc Sakya, đã đi đến nhà 
(làm vợ) của các vị dòng Sakya. Là ưu việt trong số tất cả, tôi đã là 
người bảo mẫu của đấng Chiến Thắng. 

343. Người con trai của tôi sau khi lìa bỏ ra đi đã trở thành đức Phật, 
bậc Hướng Đạo. Về sau, tôi đã xuất gia cùng với năm trăm vị (công 
nương). 


344. Cùng với các công nương dòng Sakya, tôi đã chạm đến sự an lạc 
của Niết Bàn. Khi ấy, những người nào đã là chồng của chúng tôi trong 
cuộc sống trước đây, - 

345. - những người cùng thực hiện phước báu, những người đã tạo ra 
thời điểm trọng đại, được đấng Thiện Thệ thương tưởng những người 
ấy đã chạm đến phẩm vị A-la-hán. 

346. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni kia đã ngự lên bề mặt của không trung. Có 
đại thần lực, các vị ni đã chói sáng như là các vì sao đã được quần tụ lại. 

347. Các vị ni đã thị hiện nhiều loại thần thông, tương tợ như những 
thợ vàng khéo được huấn luyện đã làm ra nhiều mẫu mã trang sức đối 
với kim loại vàng đã được chế biến. 

348. Khi ấy, các vị ni đã thị hiện các phép lạ đa dạng nhiều loại và đã 
làm hoan hỷ bậc Hiền Trí, vị thuyết giảng hàng đầu, cùng với đồ chúng. 

349. Sau khi từ không trung đáp xuống, các vị ni đã đảnh lễ bậc Ẩn Sĩ 
tối thượng. Được sự cho phép của đấng Tối Thượng Nhân, các vị ni đã 
ngồi xuống đúng theo vị thế (nói râng): 

350. “Ôi! Bạch đăng Anh Hùng, bà Gotamĩ là người có lòng từ mẫn 
đôĩ với tất cả chúng con. Được sõng nhờ vào những phước báu của 
Ngài, chúng con đã đạt được sự đoạn tận các lậu hoặc. 
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351. Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãma anãsavã. 

352. Svãgatam vata no ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

353. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 


354. Iddhisu ca vasi homa dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyanãnassa vasĩ homa mahãmune. 

355. Pubbe nivãsam jãnãma dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

356. Atthe ca dhamme nerutte patibhãne ca vijjati, 
nãnam amham mahãvĩra uppannam tava santike. 

357. Asmãhi pariciọno ’si mettacittãhi nãyaka, 
anujãnãhi sabbãsam 1 nibbãnãya mahãmune.” 

358. “Nibbãyissãma iccevam kim vakkhãmi vadantiyo, 2 
yassadãni ca vo kãlam mannãthă’ti jino ’bravi. 

359. Gotamĩ ãdikã tăyo tadã bhikkhuniyo jinam, 
vanditvã ãsanã tamhã vutthãya agamamsu tã. 

360. Mahatã janakãyena saha lokagganãyako, 
anusamyãyi so 3 vĩro mãtuccham yãva kotthakam. 

361. Tadã nipati pãdesu gotamĩ lokabandhuno, 
sahetarãhi 4 sabbãhi pacchimam pãdavandanam. 

362. “Idam pacchimakam mayham lokanãthassa dassanam, 
na puno amatãkaram passissãmi mukham tava. 

363. Na ca me vandanam vĩra tava pãde sukomale, 
samphusissãmi lokagga ajja gacchãmi nibbutim. 


1 sabbayo - Sya, PTS. 3 anusamsavayi - Sya. 

2 vadantinam - Sĩ Mu. 4 saheva tãhi - Ma. 
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351. Các phiên não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là những con voi cái 
(đã được cởi trói), chúng con sõng không còn lậu hoặc. 

352. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tĩên của đức 
Phật tôĩ thượng. 

353. Bôh (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

354. Bạch đấng Đại Hiên Trí, chúng con đã có năng lực vê các loại 
than thông và thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực về trí biết tâm 
của người khác. 

355. Chúng con biết được đời sôhg trước đây, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

356. Bạch đăng Đại Hùng, trí của chúng con vê ý nghĩa, vê pháp, ve 
ngôn từ, và ve phép biện giải được phát hiện và được thành tựu trong 
sự hiện diện của Ngài. 

357. Bạch đăng Lãnh Đạo, Ngài đã hành sử đôĩ với chúng con bằng 
các tâm từ ái. Bạch đăng Đại Hiên Trí, xin Ngài cho phép về việc Niết 
Bàn đêh tất cả (chúng con).” 

358. Đấng Chiến Thẳng đã nói rằng: “Khỉ các nàng nói: ‘Chúng con sẽ 
Niết Bàn,’ như thê' thì Ta còn nói điêu gì nữa. Vậy thì giờ đây, các 
nàng hãy suy nghĩ ve thời điểm của các nàng.” 

359. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni ấy đứng đầu là Gotamĩ, v.v... đã đảnh lễ 
đấng Chiến Thẳng. Rồi các vị ni ấy đã từ chỗ ngồi ấy đứng dậy và đã ra 
đi. 


360. Bậc Anh Hùng ấy, vị Lãnh Đạo cao cả của thế gian cùng với đại 
chúng đông đảo đã cùng đi theo người dì cho đến tận cổng. 

361. Khi ấy, bà Gotamĩ đã cúi xuống ở các bàn chân của đấng quyến 
thuộc thế gian, là sự đảnh lẽ bàn chân lần cuối cùng với tất cả các vị ni 
kia. 

362. “Đây là ĩân nhìn thấy đăng Bảo Hộ Thê' Gian ĩân cuối cùng của 
con. Con sẽ không còn nhìn thấy lại khuôn mặt của Ngài là ngudn 
phát sanh lên sự Băt Tử. 

363. Và bạch đăng Anh Hùng, (đây) không phải là sự đảnh lễ của con 
ở bàn chân vô cùng mềm mại của ngài. Bạch đăng Cao Cả của thê' 
gian, con sẽ sờ nắn (chúng); hôm nay con đi đêh nơi an tịnh. 
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364. Rupena kim tavanena ditthe dhamme yathatathe, 
sabbam sankhatamevetam anassãsitamittaram.” 


365. Sa tahi saha 1 gantvana bhikkhunupassayam sakam, 
addhapallankamãbhựjja nisĩdi paramãsane. 

366. Tadã upãsikã tattha buddhasãsanavacchalã, 
tassã pavattim sutvãna upesum pãdavandikã. 

367. Karehi uram pahantvă chinnamũlã yathã latã, 
rodantã karunam rãvam 2 sokattã bhũmipãtikã. 3 

368. “Mã no saranade nãthe vihãya gami nibbutim, 
nipatitvăna yãcãma sabbãyo sirasã mayam.” 

369. Yã padhãnatamã tăsam saddhã pannã upãsikã, 
tassã sĩsam pamajjantĩ idam vacanamabravi: 

370. “Alam puttã visãdena mãrapãsãnuvattinã, 
aniccam sankhatam sabbam viyogantam calãcalam.” 

371. Tato sã tã vissajjitvã pathamam jhãnamuttamam, 
dutiyam tatiyam cãpi samãpajji catutthakam. 

372. Ãkãsãyatananceva vinnãnãyatanam tathã, 
ãkincannam nevasannam samãpajji yathãkkamam. 

373. Patilomena jhãnãni samãpajjittha gotamĩ, 
yãvatã pathamam jhãnam tato yãva catutthakam. 

374. Tato vutthãya nibbãyi dĩpaccĩva nirãsanã, 4 
bhũmicãlo mahã ãsi nabhasã vijjutã pati. 

375. Panãditã dundubhiyo paridevimsu devată, 
pupphavutthi ca gaganã abhivassatha medinim. 

376. Kampito memrặjãpi rangamajjhe yathã nato, 
sokenevãtidĩno ca 5 viravo ãsi sãgaro. 


1 sã saha tãhi - Ma. 4 nirãsavă - Ma. 

2 ravam - Ma. 5 sokena cãtidĩnova - Ma. 

3 bhũniipãtitã - Ma; bhuvi pãtitã - PTS. 


64 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Một Lần Trai Giới 


364. Có gì với sắc tướng này của Ngài khi pháp đã được thăy đúng 
theo bản thê ? Toàn bộ sắc tướng này chỉ là hữu vi, không được thoải 
mái, là tạm bợ.” 

365. Sau khi đi về tu viện tỳ khưu ni của mình cùng với các vị ni ấy, bà 
Gotamĩ đã xếp chân bán già ngồi xuống ở trên chỗ ngồi cao nhất. 

366. Khi ấy, các nữ cư sĩ mến chuộng Phật Pháp ở tại nơi ấy, sau khi 
nghe được tin tức về bà ấy, đã đi đến đảnh lễ ở bàn chân (của bà). 

367. Bị dàn vặt vì sầu muộn, họ đã đấm vào ngực bâng những bàn tay. 
Rồi giống như là các dây leo bị chặt đứt gốc rễ, họ đã ngã xuống ở trên 
đất trong khi nức nở tiếng khóc lóc thảm thương rằng: 

368. “Hỡi người ban bố sự nương nhờ, hỡi người bảo hộ, xin người 
đừng từ bỏ chúng con mà đi đêh nơi an tịnh. Toàn thể người nữ 
chúng con quỳ xuống đê đâu thỉnh cầu (người).” 

369. Trong khi xoa đầu của người nữ cư sĩ có sự nỗ lực cao nhất, có tín 
tâm, có trí tuệ trong số ấy, bà Gotamĩ đã nói lời nói này: 

370. “Này các con, thôi đủ roi bởi vì thăt vọng là sự xoay van theo 
mưu kế của Ma Vương. Tất cả pháp hữu vi là vô thường, sự chia lìa 
và sự tử vong là không chừng đổi.” 

371. Sau đó, bà ấy đã giã từ những người nữ ấy rồi đã thể nhập thiền tối 
thượng bậc thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, và luôn cả bậc thứ tư. 


372. Tương tợ như thế, theo tuần tự bà đã thể nhập (các bậc thiền) 
không gian xứ, thức xứ, vô sở hữu, phi tưởng. 

373. Bà Gotamĩ đã thể nhập các bậc thiền theo chiều nghịch về lại bậc 
thiền thứ nhất, rồi từ đó tiến đến bậc thứ tư. 

374. Từ đó bà đã xuất ra và đã Niết Bàn tợ như ngọn lửa của cây đèn 
cạn dầu. Đã có sự chuyển động dữ dội của trái đất, sét đã giáng xuống 
từ bầu trời. 

375. Các tiếng trống đã được vang lên, chư Thiên đã than vãn, và cơn 
mưa bông hoa từ bầu trời đã đổ xuống trái đất. 

376. Ngọn núi chúa Meru cũng đã rung động tương tợ như người vũ 
công ở giữa sàn nhảy. Chính vì sầu muộn, biển cả đã có sự gào thét vô 
cùng thảm thiết. 
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377. Deva nagasura brahma samvigg’ ahamsu 1 tankhane: 
“Aniccã vata sankhãrã yathãyam vilayam gatã. 

378. Yã ce ’mam parivãrimsu satthusãsanakãrikã, 
tãyo ’pi anupãdãnã dĩpaccĩ 2 viya nibbută.” 

379. “Hã yogã vippayogantã hãniccam sabbasankhatam, 
hã jĩvitam vinãsantam” iccãsi paridevanã. 

380. Tato devã ca brahmã ca lokadhammãnuvattanam, 
kãlãnurũpam kubbanti upetvã isisattamam. 

381. Tadã ãmantayĩ satthã ãnandam sutisãgaram, 3 
“Gacchãnanda nivedehi bhikkhũnam mãtunibbutim.” 


382. Tad’ anando niranando assuna punnalocano, 
gaggadena sarenãha “Samãgacchantu bhikkhavo. 

383. Pubbadakkhinapacchãsu uttarãyam vasanti ye, 
sunantu bhãsitam mayham bhikkhavo sugatorasã. 


384. Ya vaddhayi payattena sariram pacchimam mune, 
sã gotamĩ gatã santim tãrãva suriyodaye. 


385. Buddhamatati pannattim thapayitva gatasamam, 
na yattha pancanettopi gatam 4 dakkhati nãyako. 

386. Yassatthi sugate saddhã yo ca piyo 5 mahãmune, 
buddhamãtarĩ 6 sakkãram karotu sugatoraso.” 


387. Suduratthapi tam sutva sighamaganchu bhikkhavo, 
keci buddhãnubhãvena keci iddhisu kovidã. 

388. Kũtãgãravare ramme sabbasonọamaye subhe, 
mancakam samaropesum 7 yattha suttãsi gotamĩ. 


1 samviggãhimsu - Ma. 

2 dĩpasikhã - Syã. 

3 sutasãgaram - Ma. 

4 gatim - Ma; tattha - Syã. 


yo vã sisso - Sĩ Mu, Syã, PTS 
buddhamãtussa - Ma, PTS; 
buddhassa mãtu - Syă. 
samãropesum - Ma, PTS. 
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377. Vào giây phút ấy, chư Thiên, các Long Vương, các Atula, và đấng 
Phạm Thiên bị chấn động đã thốt lên rằng: “Các pháp hữu vi quả thật 
là vô thường, theo như thếấy vị ni này đã đi đêh sự hoại diệt. 

378. Và các vị ni nào là những người thực hành theo lời dạy của bậc 
Đạo Sư đã tháp tùng vị ni này, các vị ni ấy cũng không còn chấp thủ, 
như là ngọn lửa của cây đèn đã bị lụi tàn.” 

379. Và đã có sự than vãn rằng: “Chao ôi! Các sự hội tụ có sự chia lìa là 
điểm kết thúc. Chao ôi! Tất cả pháp hữu vỉ là vô thường. Chao ôi! 
Cuộc sống có sự tiêu hoại là điểm kết thúc.” 

380. Sau đó, chư Thiên và đấng Phạm Thiên (đã) tiến hành công việc 
thuận theo pháp thế gian, thích hợp thời điểm, rồi đã đi đến gần vị Đệ 
Nhắt Ẩn Sĩ. 


381. Khi ấy, bậc Đạo Sư đã bảo ngài Ananda là vị có sự học ví như biển 
cả rằng: “Này Ananda, hãy đi thông báo đêh các tỳ khưu ve việc Niết 
Bàn của mẹ.” 


382. Khi ấy, ngài Ananda, không còn nét hân hoan, 1 mât đãm lệ, đã nói 
với giọng nói nghẹn ngào rằng: “Hỡi chư tỳ khưu, hãy cùng nhau đi 
đêh. 

383. Hỡi chư tỳ khưu là các đệ tử của đấng Thiện Thệ đang ngụ ở các 
hướng đông, nam, tây, bắc, xin hãy lắng nghe lời nói của tôi. 

384. Bà gotamĩ ăy, người đã ra sức nuôi dưỡng xác thân cuôĩ cùng 
của đấng Hĩên Trí, đã đi đêh nơi an tịnh như là vì sao vào lúc ló dạng 
của mặt trời. 

385. Sau khi đã thiết lập danh xưng cho vị ni đã ngự đêh Niết Bàn là 
‘Người Mẹ của đức Phật,’ đấng Lãnh Đạo, dầu là bậc Ngũ Nhãn, cũng 
không nhìn thăy nơi nào là nơi (bà) đã đi đêh. 

386. Vị nào có niêm tin vào đấng Thiện Thệ, và vị nào yêu quý bậc Đại 
Hiên Trí, xỉn vị đệ tử của đãng Thiện Thệ hãy thể hiện sự tôn kính đối 
với người mẹ của đức Phật.” 

387. Sau nghe được điều ấy, các vị tỳ khưu thậm chí từ quốc độ vô cùng 
xa xôi đã nhanh chóng đi đến, một số vị là nhờ vào năng lực của đức 
Phật, một SỐ vị là được rành rẽ về các phép thần thông. 

388. Ở trong ngôi nhà mái nhọn cao quý đáng yêu toàn bộ làm bằng 
vàng sáng chói, các vị đã cùng nhau sâp đặt chiếc giường nhỏ là nơi bà 
Gotamĩ an nghỉ. 


1 “anando nỉr-anando” là phép chơi chữ, không thể diên tả bảng tiếng Việt. 
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389. Cattaro lokapala te amsehi samadharayum, 
sesã sakkãdayo devã kũtãgãre samaggahum. 

390. Kũtãgãrãni sabbãni ãsum pancasatănipi, 1 
saradãdiccavannãni vissakammakatãni hi. 

391. Sabbãpi tã 2 bhikkhuniyo ãsum mancesu sãyitã, 
devãnam khandhamãruỊhã niyyanti anupubbaso. 

392. Sabbaso chãditam ãsi vitãnena nabhatthalam, 
satãrã candasuriyã lanchitã kanakãmayã. 

393. Patãkã ussitã nekã vitatã pupphakancukã, 
ogatãkãsapadumã mahiyã pupphamuggatam. 

394. Dissanti 3 candasuriyã pajjalanti ca tãrakã, 
majjhamgatopi cãdicco na tãpeti sasĩ yathă. 

395. Devã dibbehi gandhehi mãlehi surabhĩhi ca, 
vãditehi ca naccehi sangĩtĩhi ca pũjayum. 

396. Nãgã surã ca brahmãno yathăsatti 4 yathãbalam, 
pũjãyimsu ca nĩyantim nibbutam buddhamãtaram. 

397. Sabbãyo purato nĩtã nibbută sugatorasã, 
gotamĩ nĩyate pacchã sakkatã buddhapositã. 

398. Purato devamanựjã sanãgãsurabrahmakã, 
pacchã sasãvako buddho pũjattham yãti mãtuyã. 

399. Buddhassa parinibbãnam nedisam ãsi yãdisam, 
gotamĩ parinibbãnam atĩvacchariyam ahu. 

400. Buddho buddhassa nibbãne 5 nopadissati 6 bhikkhavo, 
buddho gotaminibbãne sãriputtãdikã tathã. 7 

401. Citakãni karitvăna sabbagandhamayãni te, 
gandhacunnãvakinnãni jhãpayimsu ca tã tahim. 


1 pancasatãni hi - Sĩ Mu. 

2 sabbã tăpi - Ma. 

3 dassanti - Ma. 

4 yathãsattim - Sĩ Mu. 


5 na buddho buddhanibbãne - PTS. 

6 nopatiyãdi - Ma; sărĩputtădi - Syã. 

7 sãrĩputtãdikã yathã - Syã. 
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389. Bốn vị (Trời) hộ trì thế gian ấy đã cùng nhau gánh vác bằng những 
bả vai. Chư Thiên còn lại như là (vua Trời) Sakka, v.v... đã cùng nhau 
khiêng các ngôi nhà mái nhọn. 

390. Toàn bộ đã có đến năm trăm ngôi nhà mái nhọn có màu sâc như 
ánh mặt trời vào mùa thu đều đã được tạo nên bởi vị Trời Vissakamma. 

391. Toàn thể các vị tỳ khưu ni ấy đã được đặt nẳm trên những chiếc 
giường được nâng lên đặt ở vai của chư Thiên rồi được tuần tự rước đi. 

392. Có mái che đã che phủ toàn bộ bề mặt của không trung. Mặt trăng, 
mặt trời, cùng các vì sao đã được ghi dấu hiệu bàng vàng. 

393. Vô SỐ ngọn cờ đã được dựng lên, các tấm màn hoa đã được trải 
rộng. Từ trên không trung những đóa hoa sen đã rơi xuống, ở trên mặt 
đất là bông hoa đã được vun cao. 


394. Mặt trăng và mặt trời được nhìn thấy và các vì sao lấp lánh. Và 
mặt trời dầu đã đi đến chính ngọ nhưng không làm cho nóng bức, tợ 
như là mặt trăng vậy. 

395. Chư Thiên đã cúng dường bâng các hương thơm ở cõi trời, những 
tràng hoa thơm ngát, các khúc nhạc, những điệu vũ, và các bản đồng ca. 

396. Và các vị Long Vương, chư Thiên, và các Phạm Thiên tùy theo khả 
năng, tùy theo sức lực đã cúng dường người mẹ của đức Phật đã Niết 
Bàn đang được rước đi. 


397. Toàn bộ các vị ni đệ tử của đấng Thiện Thệ đã tịch diệt là được 
rước đi ở phía trước, bà Gotamĩ, người đã nuôi dưỡng đức Phật, được 
kính trọng, đã được rước đi ở phía sau. 

398. Chư Thiên và nhân loại cùng với các Long Vương, A-tu-la, Phạm 
Thiên là ở phía trước, đức Phật cùng các vị Thinh Văn đi ở phía sau 
nhằm mục đích tôn vinh người mẹ. 

399. Lẽ viên tịch Niết Bàn của đức Phật đã là như thế nào chứ không 
được như thế này, lễ viên tịch Niết Bàn của bà Gotamĩ đã là vô cùng phi 
thường. 

400. Ở lễ Niết Bàn của đức Phật, đức Phật không hiện diện (chỉ có) các 
vị tỳ khưu. Ở lẽ Niết Bàn của bà Gotamĩ có đức Phật cũng như có các vị 
Sãriputta, v.v... 

401. Các vị ấy đã thực hiện các giàn hỏa thiêu được làm bâng tất cả các 
loại vật thơm, được rải râc các loại bột phấn thơm, rồi đã hỏa thiêu bà ở 
nơi đó. 
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402. Sesabhagani dayhimsu atthisesani sabbaso, 
ãnando ca tadãvoca samvegajananam vaco: 

403. “Gotamĩ nidhanam yãtã daddham cassã 1 sarĩrakam, 
sanke ’ham 2 buddhanibbãnam na cirena bhavissati.” 

404. Tato gotamidhãtũni tassã pattagatãni so, 
upanãmesi nãthassa ãnando buddhacodito. 

405. Pãninã tãni paggayha avoca isisattamo: 

“Mahato sãravantassa yathã rukkhassa titthato. 

406. Yo so mahattaro khandho palựjjeyya aniccatã, 
tathã bhikkhunĩsanghassa gotamĩ parinibbutã. 

407. Aho acchariyam mayham 3 nibbutãyapi mãtuyã, 
sarĩramattasesãya natthi sokapariddavo. 

408. Na sociyã paresam sã tinnasamsãrasãgarã, 
parivajjitasantãpã sĩtibhũtã sunibbutã. 

409. Panditãsi mahãpannã puthupannã tatheva ca, 
rattannũ bhikkhunĩnam sã evam dhãretha 4 bhikkhavo. 

410. Iddhiyã ca vasĩ ãsi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ ãsi ca gotamĩ. 

411. Pubbe nivãsam annãsi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavaparikkhĩnã natthi tassã punabbhavo. 

412. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
parisuddham ahu nãnam tasmã socaniyã na sã. 

413. Ayoghanahatasseva jalato jãtavedaso, 
anupubbũpasantassa yathã na nãyate gati. 

414. Evam sammã vimuttãnam kãmabandhoghatãrinam, 
pannãpetum gati natthi pattãnam acalam padam. 5 

415. Attadĩpã tato hotha satipatthãnagocarã, 

bhãvetvã sattabojjhange dukkhassantam karissathã’ti. 

Ittham sudam Mahãpajãpatigotamĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Mahãpajãpatigotamĩtheriyãpadãnam sattamam. 

—00O00-- 


1 dayhancassă - Ma. 4 jãnãtha - PTS; vinnãtha - Syã. 

2 sanketam - Ma, Syã, PTS. 5 sukham - Sĩ Mu, Ma. 

3 ãnanda passa buddhassa - Syã. 
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402. Các phần còn sót lại đã được đốt cháy toàn bộ, toàn bộ phần còn 
lại là các hạt xương. Và khi ấy, ngài Ananda đã nói lời nói khơi dậy nỗi 
chấn động: 

403. “Bà Gotamĩ đã đi đêh sự yên nghỉ, và thi thể của bà ấy đã được 
thiêu đòĩ. Tôi e rằng sự Niết Bàn của đức Phật sẽ là không lâu.” 

404. Sau đó, được đức Phật khuyên bảo vị Ananda ấy đã dâng lên đấng 
Bảo Hộ các xá-lợi của bà Gotamĩ đã được đặt vào trong bình bát của bà 

ấy. ^ 

405. Sau khi đã nâng lên các xá-lợi bàng bàn tay, vị Đệ Nhất Ấn Sĩ đã 
nói ràng: “So sánh với thân cây to lớn có lõi đang đứng thẳng, - 

406. - giông cây nào dầu có tam vóc lớn hơn vẫn bị ngã xuôhg bởi vì 
tính chăt vô thường, tương tợ như thế bà Gotamĩ của hội chúng tỳ 
khưu ni đã viên tịch Niết Bàn. 

407. Ôi! Quả là ngạc nhiên đôĩ với Ta! Ngay cả trong sự Niết Bàn của 
người mẹ chỉ còn lại phan nhỏ ve xá-lợi, và không có sự sau muộn hay 
than vãn. 

408. Không có sự sau khờ ở những người khác. Bà ăy có biển cả luân 
hoi đã được vượt qua, có sự bực bội đã lìa, được trạng thái mát mẻ, 
đã Niết Bấn tốt đẹp. 

409. Bà đã là vị thông thái có tuệ vĩ đại, và tương tợ như thế ấy bà là 
vị có tuệ bao quát, là vị kỳ cựu trong số các tỳ khưu ni. Này các tỳ 
khưu, các ngươi hãy ghi nhận như thế. 

410. Bà Gotamĩ đã có năng lực ve than thông, ve thiên nhĩ giới, và đã 
có năng lực ve trí biết tâm của người khác. 

411 .Bà đã biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tăt cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, đôĩ với bà ấy không còn tái sanh 
nữa. 

412. Bà ăy đã có được trí hoàn toàn thanh tịnh về ý nghĩa, vê pháp, về 
ngôn từ, và tương tợ y như thế vê phép biện giải; vì thế không nên 
sau muộn. 

413. Giông như đôĩ với ngọn lửa cháy sáng hủy hoại luôn cả chiếc búa 
sắt (nhưng khi) đã được dập tắt theo tuần tự thì nơi đi đêh cũng 
không được biet. 

414. Tương tợ như vậy, đôĩ với những người đã được giải thoát đúng 
đắn, có sự vượt qua dòng lủ ràng buộc của các dục lạc, đã đạt được vị 
thếbăt động thì không còn cảnh giới tải sanh nào đếnhận biết nữa. 

415. Do đó, các ngươi hãy là hòn đảo của chính bản thân, có hành xứ 
là các sự thiết lập niệm. Sau khi tu tập bảy chi phan giác ngộ, các 
ngươi sẽ làm chăm dứt sự khổ đau.” 

Vị tỳ khưu ni Mahãpajãpatigotamĩ đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Mahãpajãpatigotamĩ là phan thứ bảy. 

—00O00— 
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18. Khemapadanam 

416. Padumuttaranãmajino sabbadhammesu cakkhumã, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

417. Tadã ’ham hamsavatiyam jãtă setthikule ahum, 
nãnãratanapajj ote mahãsukhasamappită. 

418. Upetvã tam mahãvĩram assosim dhammadesanam, 
tato jãtappasãdã ’ham upesim saranam jinam. 

419. Mãtaram pitaram cãpi ãyãcitvã vinãyakam, 
nimantayitvã sattãham bhojayim sahasãvakam. 

420. Atikkante ca sattãhe mahãpannãnamuttamam, 
bhikkhunim etadaggamhi thapesi narasãrathi. 

421. Tam sutvã muditã hutvã puno tassa mahesino, 
kãram katvãna tam thănam panipacca panidahim. 

422. Tato mam sa 1 jino ãha “Sijjhatam panidhi tava, 
sasanghe me katam kãram appameyyaphalam tayã. 

423. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena 2 satthă loke bhavissati. 

424. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
ekadaggam anuppattã khemã nãma bhavissasi.” 

425. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsũpagã aham. 

426. Tato cutã yãmamagam tato ’ham tusitam gatã, 
tato ca nimmãnaratim vasavattipuram tato. 

427. Yattha yatthũpapajjãmi tassa kammassa vãhasã, 
tattha tattheva rậjũnam mahesittamakãrayim. 

428. Tato cutã manussatte rậjũnam cakkavattĩnam, 
mandalĩnanca rậjũnam mahesittamakãrayim. 


1 tato mama - Si Mu, Ma. 


2 namena - Si Mu. 
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18. Ký Sự ve Khema: 


416. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo đã hiện 
khởi. 

417. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatĩ trong gia đình triệu 
phú được rạng rỡ với nhiều loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc 
thú lớn lao. 


418. Tôi đã đi đến đấng Đại Hùng ấy và đã lắng nghe lời giảng Pháp. 
Sau đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào đấng 
Chiến Thắng. 

419. Và tôi cũng đã yêu cầu mẹ cha rồi đã thỉnh mời đấng Hướng Đạo 
cùng với các vị Thinh Văn và đã cung ứng vật thực trong bảy ngày. 

420. Và khi bảy ngày đã trôi qua, đấng Điều Phục Nhân đã thiết lập vị 
tỳ khưu ni đứng đầu trong số các vị ni có đại trí tuệ vào vị thế tối thắng. 

421. Được hoan hỷ sau khi lẳng nghe điều ấy, tôi đã thể hiện sự tôn kính 
đến bậc Đại Ấn Sĩ ấy lần nữa rồi đã nằm dài xuống và đã phát nguyện vị 
thế ấy. 


422. Do đó, đấng Chiến Thắng ấy đã nói với tôi rằng: “Đĩêu phát 
nguyện của nàng (sẽ) được thành tựu. Sự tôn kính đã được nàng thực 
hiện ở nơi Ta cùng với Hội Chúng là có quả báu vô lượng. 

423. Vào một trăm ngàn kiếp vê sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thế gian. 

424. Nàng sẽ có tên là Khemã, là người thừa tự Giáo Pháp của vị 
(Phật) ấy, là chánh thông, được tạo ra từ Giáo Pháp, và sẽ đạt được 
vị the tối thắng.” 

425. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

426. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến 
cõi trời Đẩu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha 
Hóa Tự Tại. 


427. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều đã 
được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 

428. Từ nơi ấy chết đi (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết lập 
vào ngôi chánh hậu của các đấng Chuyển Luân Vương và các vị vua cai 
quản các lãnh thổ. 
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429. Sampattim anubhotvana dese manựjesu ca, 
sabbattha sukhitã hutvã nekakappesu samsirim. 

430. Ekanavute ito 1 kappe vipassĩ lokanãyako, 
uppajji cãrunayano 2 sabbadhammavipassako. 

431. Tamaham lokanãyakam upetvã narasãrathim, 
dhammam panĩtam sutvãna pabbajim anagãriyam. 

432. Dasavassasahassãni tassa vĩrassa sãsane, 
brahmacariyam caritvãna yuttayogã bahussutã. 

433. Paccayãkãrakusalã catusaccavisãradã, 
nipunã cittakathikã satthusãsanakãrikã. 

434. Tato cutãham tusitam upapannã yasassinĩ, 
abhibhosim tahim anne brahmacariyaphalen’ aham. 

435. Yattha yatthũpapannãham mahãbhogã mahaddhanã, 
medhãvinĩ rũpavatĩ ! vinĩtaparisã’pi ca. 

436. Bhavãmi tena kammena yogena jinasãsane, 
sabbã sampattiyo mayham sulabhã manaso piyã. 

437. Yopi me bhavate bhattã yattha yattha gatãyapi, 
vimãneti na mam koci patipattiphalena me. 

438. Imasmim 4 bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
nãmena konãgamano uppajji vadatam varo. 

439. Tadãham 5 bãrãnasiyam susamiddha 6 kulappajã, 
dhananjãni sumedhã ca ahampi ca tayo janã. 

440. Sanghãrãmamadãsimha dãnasahãyikã pure, 7 
sanghassa ca vihãrampi 8 uddissa kãrikã 9 mayam. 


1 ekanavutito - Ma. 

2 cãrudassano - Ma. 

3 silavatĩ - Ma. 

4 imamhi -Ma. 

5 tadã hi - Ma, PTS 


6 susamiddhi - Syă. 

7 neke sahassike mune - Syã; 
dãnam sahassikam mune - PTS. 

8 sasanghassa vihãram hi - Syă, PTS. 

9 dãyika - PTS. 
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429. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và loài người, đã 
được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi trong nhiều kiếp. 


430. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassi là 
vị có ánh mắt thu hút, vị thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi. 


431. Tôi đã đi đến gặp bậc Lãnh Đạo Thế Gian, đấng Điều Phục Nhân 
ấy. Sau khi lẳng nghe Giáo Pháp cao quý, tôi đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 


432. Sau khi thực hành Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đấng Anh 
Hùng ấy mười ngàn năm, tôi đã gẳn bó vào thiền tập, có sự nghe nhiều 
(học rộng). 


433. Là vị thiện xảo về các biểu hiện của duyên (tùy thuận sanh khởi), 
có niềm tự tín ở bốn Sự Thật, là người khôn khéo, là vị thuyết giảng 
hay, là người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư. 


434. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đạt đến cõi trời Đẩu Suất, là tiên nữ có 
danh tiếng. Tại nơi ấy, tôi đã vượt trội những người khác nhờ vào quả 
báu của việc thực hành Phạm hạnh. 

435. Ở bất cứ nơi nào tôi được sanh ra, tôi đều có nhiều của cải, nhiều 
tài sản, là người có sự sáng suốt, có sâc đẹp, và có luôn cả hội chúng đã 
được rèn luyện nữa. 


436. Do nghiệp ấy có sự gẳn bó với Giáo Pháp của đấng Chiến Thâng, 
tất cả các sự thành tựu của tôi đều đạt được dễ dàng và là các niềm yêu 
quý của tâm. 

437. Thậm chí ở bất cứ nơi đâu tôi sanh đến, bất cứ người nào là chồng 
của tôi đều không khinh miệt tôi nhờ vào quả báu tu tập của tôi. 

438. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Koụãgamana, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đấng Phạm Thiên. 


439. Khi ấy, tôi là hậu duệ của một gia đình vô cùng giàu có ở tại 
Bãrãnasĩ. Dhananjãni, Sumedhã, và tôi nữa là ba người. 


440. Là những người cộng sự trong việc bố thí trước đây và là những 
người tạo lập, chúng tôi đã xác định trú xá là của Hội Chúng rồi đã dâng 
cúng tu viện đến Hội Chúng. 
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441. Tato cuta mayam sabba tavatimsupaga ahum, 
yasasã aggatam pattă manussesu tatheva ca. 

442. Imasmim yeva kappamhi brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena 1 uppajji vadatam varo. 

443. Upatthãko mahesissa tadã ãsi narissaro, 
kãsirậjã kikĩ nãma bãrãnasipurattame. 

444. Tass’ ãsim jetthikã dhĩtã samanĩ iti vissutã, 
dhammam sutvã jinaggassa pabbajjam samarocayim. 

445. Anựjãni na no tãto agãreva tadã mayam, 
vĩsavassasahassãni vicarimha atanditã. 

446. Komãribrahmacariyam rậjakannã sukhedhitã, 
buddhũpatthãnaniratã muditã satta dhĩtaro. 

447. Samanĩ samanaguttã ca bhikkhunĩ bhikkhudãsikã, 2 
dhammã ceva sudhammã ca sattamĩ sanghadãsikã. 3 

448. Aham uppalavanọã ca patãcãrã ca kundalã, 
kisãgotamĩ dhammadinnã visãkhã hoti sattamĩ. 

449. Kadãci so narãdicco dhammam deseti abbhutam, 
mahãnidãnasuttantam sutvã tam pariyãpunim. 

450. Tehi kammehi sukatehi cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

451. Pacchime ca bhave dãni sãgalãyam puruttame, 
raíìno maddassa dhĩtãmhi manãpã dayită piyã. 

452. Saha me jãtamattamhi khemam tamhi pure ahu, 
tato khemãti nãmam me gunato upapajjatha. 4 

453. Yadãham yobbanam pattã rũpalãvannabhũsitã, 5 
tadã adãsi mam tãto bimbisãrassa rặịino. 


1 nãthena - Sĩ Mu. 4 guụikam udapajjatha - PTS. 

2 bhikkhudãyikã - Ma; 5 rũpavaụnavibhũsitã - Syã; 

bhikkhadãyikã - PTS rũpavant’ ãvibhũsitã - PTS. 

3 sanghadăyikã - Ma, PTS. 
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441. Từ nơi ấy chết đi, tất cả chúng tôi đã đi đến cõi Đạo Lợi, đã đạt 
được tư cách cao tột về danh vọng, và tương tợ y như thế ở giữa loài 
người. 


442. Chính ở vào kiếp này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 

443. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikĩ ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 

444. Tôi đã là người con gái lớn nhất của vị ấy, được nổi danh là 
Samanĩ. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, tôi 
đã xin xuất gia. 


445. 446. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phạt. 

447. Samanĩ, Samanaguttã, Bhikkhunĩ, Bhikkhudãsikã, Dhammã, luôn 
cả Sudhammã nữa, và Sanghadãsikã là thứ bảy. 

448. Tôi, Uppalavannã, Patãcãrã, Kundalã, Kisãgotamĩ, Dhammadinnã, 
và Visãkhã là thứ bảy (vào thời hiện tại). 

449. Có lần nọ đấng Mặt Trời của nhân loại ấy thuyết giảng Giáo Pháp 
tuyệt vời. Sau khi lẳng nghe bài Kinh Mahãnidãna 1 tôi đã học thuộc 
lòng bài Kinh ấy. 


450. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

451. Và trong kiếp cuối cùng hiện nay, tôi là người con gái vui tính, 
đáng mến, đáng yêu của đức vua Madda ở tại kinh thành Sãgalã. 

452. Cùng với sự việc đã được sanh của tôi là trong kinh thành ấy đã có 
sự thái bình. Vì thế, tên “Khemã” đã được sanh lên cho tôi phát xuất từ 
công đức (ấy). 

453. Khi đạt đến tuổi thanh xuân, tôi được tô điểm bởi sâc đẹp và sự 
mặn mà, khi ấy người cha đã dâng tôi cho đức vua Bimbisãra. 


1 Xem Mahanỉdanasuttam - Kinh Đại Duyên, Trường Bộ II. 
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454. Tassaham suppiya asim rupakelayane rata, 
rũpãnam dosavãdĩti na upesim mahãdayam. 

455. Bimbisãro tadã rặjã mamãnuggahabuddhiyã, 
vaọnayitvã veỊuvanam gãyake gãpayĩ mamam. 

456. “Rammam veỊuvanam yena na dittham sugatãlayam, 
na tena nandanam dittham iti mannãmase mayam. 

457. Yena veỊuvanam dittham naranandananandanam, 
sudittham nandinam tena amarindasunandanam. 

458. Vihãya nandanam devã otaritvã mahĩtalam, 1 
rammam veỊuvanam disvã na tappanti suvimhită. 

459. Rậjapunnena nibbattam buddhapunnena bhũsitam, 
ko vattã tassa nissesam vanassa gunasancayam.” 

460. Tam sutvă vanasamiddhim mama sotamanoharam, 
datthukãmã tamuyyãnam raníìo ãrocayim tadã. 

461. Mahatã parivãrena tadã ca 2 so mahĩpati, 

mam pesesi 3 tamuyyãnam dassanãya samussukam. 

462. “Gaccha passa mahãbhoge vanam nettarasãyanam, 
yam sadã bhăti siriyã sugatãbhãnuranjitam.” 

463. Yadã ca pindãya muni giribbajapumttame, 
pavittho ’ham tadãyeva vanam datthumupãgamim. 

464. Tadã ’ham 4 phullavipinam nãnãbhamarakũjitam, 
kokilãgĩtasahitam mayũragananaccitam. 

465. Appasaddamanãkinnam nãnãcankamabhũsitam, 
kutimandapasankinnam yogĩvaravirậjitam. 

466. Vicarantĩ amannissam “saphalam nayanam mama,” 
tatthãpi tarunam bhikkhum yuttam disvã vicintayim. 


1 mahĩtale - Syã, PTS. 

2 mam - Syã, PTS. 

3 sampesesi - Syã; sampãpesi - PTS. 

4 tam - Ma, Syã, PTS. 
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454. Tôi đã là người nữ vô cùng yêu quý của vị (vua) ấy. Thích thú trong 
việc trau chuốt xác thân, tôi đã không tỏ ra rộng lượng đối với những 
lời nói về sự xấu xa của các sâc thân. 

455. Khi ấy, với sáng kiến nhằm giúp đỡ cho tôi, đức vua Bimbisãra đã 
ngợi khen về VeỊuvana(Trúc Lâm) và đã bảo các ca sĩ ca hát cho tôi 
nghe rằng: 

456. “Chúng tôi quan niệm rằng: ‘Người nào chưa nhìn thấy 
VeỊuvana đáng yêu, chốn ngụ cư của đấng Thiện Thệ, thì người ấy 
chưa nhìn thấy (vườn hoa) Nandana (của cõi trời). 

457. Người nào đã nhìn thấy VeỊuvana là (vườn hoa) hoan lạc 
Nandana của nhân loại, người ăy đã nhìn thấy (vườn hoa) Nandana 
vô cùng hoan lạc của vị Thiên Vương. 

458. Chư Thiên sau khi rời (vườn hoa) Nandana ngự xuống mặt đất 
và đã nhìn thấy VeỊuvana đáng yêu thì vô cùng sửng sốt và không còn 
tiếc nuôĩ nữa. 

459 - (VeỊuvana) đã được sanh lên do phước báu của đức vua, được 
làm đẹp nhờ vào phước báu của đức Phật, có ai là người thuật lại một 
cách trọn vẹn ve tôhg thể các đức tính tốt đẹp của khu vườn ấy?” 

460. Sau khi nghe được sự thành công của khu rừng ấy, đối với tôi là có 
sự quyến rũ vào tai. Lúc bấy giờ, có lòng mong muốn nhìn thấy khu 
vườn ấy tôi đã trình lên đức vua. 

461. Và khi ấy, vị lãnh chúa ấy đã sốt sắng ra lệnh cho đoàn tùy tùng 
đông đảo đưa tôi đi để nhìn xem khu vườn ấy (và đã nói với tôi rằng): 

462. “Hỡi nàng là của cải vĩ đại, nàng hãy đi, hãy nhìn xem khu rừng 
đem lại sự bổ ích cho cặp mắt, là nơi luôn luôn chói sáng với sự vinh 
quanh, được rực rỡ với hào quang của đăng Thiện Thệ.” 

463. Và vào lúc đấng Hiền Trí đã đi vào kinh thành Giribbaja để khất 
thực, đúng vào lúc ấy tôi đã đi đến để nhìn thấy khu rừng. 

464. Khi ấy, khu rừng cây trải dài ấy 1 được rì rào tiếng vo ve của ong vò 
vẽ các loại, được phối hợp với tiếng rù rù của loài chim cu, được nhảy 
múa bởi đám chim công. 

465. (Khu rừng cây) có ít tiếng động, không bị phân tán, được điểm tô 
bảng các đường kinh hành khác nhau, được rải rác với các cụm liêu cốc, 
được nổi bậc với các hành giả cao quý. 

466. Trong khi dạo quanh, tôi đã suy nghĩ rằng: “Mắt ta có được thành 
quả.” Cũng tại nơi ấy, tôi đã nhìn thấy vị tỳ khưu trẻ gẳn bó (thiền tập) 
và đã suy gẫm rằng: 


1 Dịch theo các bản Paịỉ của Thái, Miến, Anh: tada tam phullapivỉnarn ... 
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467. Idise ’pi vane' ramme thito ’yaĩn navayobbane, 
vasantamiva kantena rũpena ca samanvito. 

468. Nisinno rukkhamũlamhi mundo sanghãtipãruto, 
jhãyate vat’ ayam bhikkhu hitvã visayajam ratim. 

469. Nanu nãma gahatthena kãmam bhutvã yathãsukham, 
pacchã jiọnena dhammo ’yam caritabbo subhaddako. 

470. Suníìakanti viditvãna gandhageham jinãlayam, 
upetvã jinamaddakkhim udayantamva bhãkaram. 

471. Ekakam sukhamãsĩnam vĩjamãnã 1 2 varitthiyã, 
disvãnevam vicintesim “nãyam lũkho narãsabho.” 

472. Sã kaníĩã kanakãbhãsã padumãnanalocanã, 
bimbotthĩ kundadasanã manonettarasãyanã. 

473. Hemadolãbhasavanã kalasãkãra 3 sutthanĩ, 
tanumajjhã ca sussonĩ 4 rambhoru 5 cãrubhũsanã. 

474. Rattamsukũpasabyãnã 6 nĩlamatthanivãsanã, 
atappaneyyarũpena 7 hăvabhãvasamanvitã. 8 

475. Disvã tamevam cintesim “aho ’yaip abhirũpinĩ, 
na mayã ’nena nettena ditthapubbã kudãcanam.” 

476. Tato jarãbhibhũtă sã vivannã vitatãnanã, 
bhinnadantã setasirã salãlavadanãsuci. 

477. Sankhittakannã setakkhĩ lambãsubhapayodharã, 
valivitatasabbangĩ sirãvitatadehinĩ. 

478. Natangã dandadutiyã uppanduppandukã 9 kisã, 
pavedhamãnã patitã nisssantĩ muhum muhum. 


1 pavane - PTS ; ãdise vipine - Ma. 

2 bĩjamãnam - Ma. 

3 kalikãkãra - Ma. 

4 vedimajjhãva sussoụĩ - Ma; 

vedimajjhã varasonĩ - Syã, PTS. 


5 rammorũ - Syã, PTS. 

6 rattamsakasusamvitã - PTS. 

7 anappaneyyarũpena -Sĩ Mu. 

8 sabbãbharanamanditã - Syã. 

9 upphãsulikatã - Ma. 
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467. “Vị này ở vào độ tuổi răt trẻ và được phú cho dáng vóc dễ 
thương như là mùa xuân lại chịu ở trong khu rừng dẫu cho là đáng 
yêu như vay. 

468. Ngoi ở gốc cây, dầu cạo, đắp y hai lớp, tham thiên, quả nhiên vị 
tỳ khưu này đã từ bỏ khoái lạc sanh lên từ đôĩ tượng (bên ngoài). 

469. Phải chăng con người vô cùng hiên thiện này nên thọ hưởng 
(ngũ) dục cho thoải mái với cuộc đời tại gia, sau này vê già mới nên 
thực hành Giáo Pháp?” 


470. Sau khi biết được rằng “Suũnaka” là hương thất, là chỗ ngụ của 
đấng Chiến Thắng, tôi đã đi đến gần và đã nhìn thấy đấng Chiến Thắng 
tợ như mặt trời đang mọc lên. 


471. (Tôi đã nhìn thấy đấng Chiến Thẳng) ngồi mỗi một mình một cách 
an lạc, đang được quạt bởi người nữ quý phái. Sau khi nhìn thấy tôi đã 
suy gẫm như vầy: “Bậc Nhân Ngưu này không có quê kệch.” 


472. Người thiếu nữ ấy có diện mạo (sáng) như vàng, có khuôn mặt và 
đôi mât như đóa sen, có môi đỏ, có răng màu hoa nhài, có sự thu hút 
con tim và ánh mắt. 


473. Có đôi tai lấp lánh khuyên vàng, có ngực dạng bầu bầu, có eo thon, 
có mông đẹp, có đùi thân chuối, và có đồ trang sức xinh xân. 


474. Với chiếc áo khoác ngoài lên đôi vai gợi tình, với y phục tinh khiết 
màu xanh, được sở hữu tính chất phụ nữ với hình dáng (nhìn) không 
thể nào thỏa mãn. 

475. Sau khi nhìn thấy nàng ấy, tôi đã suy nghĩ như vầy: “Ôi, nàng này 
tuyệt đẹp, ta chưa từng nhìn thấy trước đây bằng (cặp) mắt này.” 


476. Kế đó, bị chế ngự bởi sự già, nàng ấy (trở nên) có dung nhan tàn 
tạ, khuôn mặt chảy dài, răng sứt mẻ, đầu bạc, miệng có nước dãi, dơ 
diay. 


477. (Nàng ấy) có tai bị co rút, mắt trắng (đục), bộ ngực xấu xí đong 
đưa, tất cả các bộ phận cơ thể bị nhăn nheo chảy xệ, thân thể nổi đầy 
gân. 

478. (Nàng ấy) có lưng bị còng, có gậy là bạn, vô cùng nhợt nhạt, gầy 
còm, trong lúc run rẩy bị té nhào, chốc chốc lại bị hụt hơi. 
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479. Tato me asi samvego abbhuto lomahamsano, 
dhiratthu rũpam asucim ramante yattha bãlisã. 


480. Tada mahakaruniko disva samviggamanasam, 
udaggacitto sugato 1 imã gãthă abhãsatha: 


481. “Aturam asucim putim passa kheme samussayam, 
uggharantam paggharantam bãlãnam abhinanditam. 


482. Asubhaya cittam bhavehi ekaggam susamahitam, 
sati kãyagatã tyatthu nibbidãbahulã bhava. 


483. Yatha idam tatha etam yatha etam tatha idam, 
ajjhattanca bahiddhã ca kãye chandam virậjaya. 


484. Animittanca bhavetha mananusayamựjjaha, 
tato mãnãbhisamayã upasantã carissasi. 


485. Ye rãgarattãnupatanti sotam 

sayam katam makkatakova jãlam, 
etampi chetvãna paribbajanti 
anapekkhino 2 kãmasukham pahãya.” 


486. Tato kallitacittam 3 mam natvana narasarathi, 
mahãnidãnam desesi suttantam vinayãya me. 


487. Sutva suttantasettham tarn pubbasannamanussarim, 
tattha thitãv’ aham santĩ dhammacakkhum visodhayim. 


488. Nipatitva mahesissa padamulamhi tavade, 
accayam desanatthăya idam vacanamabravim: 


489. “Namo te sabbadassavi namo te karunakara, 
namo te tinnasamsãra namo te amatamdada. 


1 sumano - Syã, PTS. 

2 na pekkhino - Ma. 

3 kallikacittam - Syã; kalikacittam - PTS. 
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479. Do đó, tôi đã có sự chấn động, kinh ngạc, lông dựng đứng: “Thật là 
xấu hố cho xác thân băt tịnh là nơi mà những kẻ ngu hứng thú!” 


480. Lúc bấy giờ, sau khi nhìn thấy (tôi có) tâm bị chấn động, đấng Đại 
Bi, bậc Thiện Thệ với tâm phấn chấn đã nói lên những lời kệ này: 

481. “Này Khemã, hãy nhìn xem thân thể hênh hoạn, bất tịnh, hôi thôĩ 
đang tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đôĩ với những kẻ ngu. 

482. Nàng hãy tu tập tâm cho được chuyên nhăt khéo tập trung về đê 
mục bất mỹ, niệm hãy được hướng đêh thân, nàng hãy có nhiêu sự 
nhàm chán. 

483. Thân này như thế nào thì xác kia như vậy, xác kia như thế nào 
thì thân này như vậy. Nàng hãy lìa bỏ sự mong muôn ve thân ở bên 
trong lẫn bên ngoài. 

484. Và nàng hãy tu tập ve vô tướng, hãy dứt bỏ ngã mạn ngũ ngầm. 
Từ đó, có được sự lãnh hội ve ngã mạn nàng sẽ sõng thanh tịnh. 

485. Những người bị đắm nhiễm ái dục rơi vào dòng chảy, tương tợ 
như con nhện sa vào mạng lưới được tạo nên bởi chính nó, sau khi cắt 
đứt luôn cả đĩêu ăy, xuất gia, từ bỏ dục lạc, trở thành những người vô 
tư lự.” 


486. Kế đó, sau khi biết được tôi có tâm đã được sẵn sàng, đấng Điều 
Phục Nhân đã thuyết giảng bài Kinh Mahãnidãna 1 nhằm hướng dẫn 
cho tôi. 


487. Sau khi lẳng nghe bài kinh tuyệt vời ấy, tôi đã tưởng nhớ về quá 
khứ. Tôi được an tịnh ngay khi đang đứng tại nơi ấy, tôi đã làm cho 
Pháp nhãn được thanh tịnh. 


488. Ngay khi ấy, tôi đã cúi xuống ở nơi bàn chân của bậc Đại Hiền Trí 
nhàm mục đích bày tỏ tội lỗi, và đã nói lời nói này: 

489. “Bạch đăng Toàn Tri, con kính lễ Ngài! Bạch đăng hành bi mẫn, 
con kính lễ Ngài! Bạch đăng đã vượt qua luân hoi, con kính lễ Ngài! 
Bạch đấng ban cho sự Bất Tử, con kính lễ Ngài! 


1 Xem Mahanỉdanasuttam - Kinh Đại Duyên, Trường Bộ II. 
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490. Ditthigahanapakkhanta 1 kamaragavimohita, 
tayã sammã upãyena vinĩtă vinaye ratã. 

491. Adassanena vibbhogã tãdisãnam mahesinam, 
anubhonti mahãdukkham sattã samsãrasãgare. 

492. Yadã ’ham lokasaranam aranam maranantagum, 2 
nãddasãsimadũrattham desayãmi 3 tamaccayam. 

493. Mahãhitam varadadam ahitoti visankitam, 4 
nopesim rũpanirată desayãmi tamaccayam.” 

494. Tadã madhuranigghoso mahãkãruniko jino, 
avoca “tittha kheme”ti sincanto amatena mam. 


495. Tada panamya sirasa katva ca nam padakkhiọam, 
gantvã disvã narapatim idam vacanamabravim. 

496. “Aho sammã-upãyo te cintito 'yamarindama, 
vanadassanakãmãya dittho nibbãnado muni. 

497. Yadi te ruccate rãja 5 sãsane tassa tãdino, 
pabbajissãmi rũpe ’ham nibbinnã munivãninã.” 6 

Bhãnavãram dutiyam. 

498. Anjalim paggahetvãna tadãha sa mahĩpati, 
“Anujãnãmi te bhadde pabbajjã tava sijjhatu.” 

499. Pabbajitvã tadã cãham addhamãse 7 upatthite, 
dĩpodayanca bhedanca disvã samviggamãnasã. 

500. Nibbinnã sabbasankhãre paccayãkãrakovidã, 
caturoghe atikkamma arahattamapãpunim. 

501. Iddhiyã ca vasĩ ãsim dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ cãpi bhavãmaham. 


1 pakkhandă - Ma; pakkhannã - PTS. 

2 maranantagam - Syã, PTS. 

3 desessãmi - Syã. 

4 visankitã - Ma, Syã, PTS. 


5 rãjã - Syã, PTS. 

6 munibhãụinã - Syã, PTS. 

7 sattamãse - Syã, PTS. 
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490. Con đã lao theo sự nắm bắt tà kiến, bị lam lạc trong ái dục, nhờ 
vào Ngài với phương pháp đúng đắn con đã được dẫn dắt, được thỏa 
thích trong sự rèn luyện. 

491. Do việc không nhìn thấy các bậc Đại Hiên Trí như thế ăy, các 
chúng sanh không có phước phan phải gánh chịu khổ đau lớn lao 
trong biển cả luân hoi. 

492. Vào lúc con đã không nhận ra Ngài là chôh nương nhờ của thế 
gian, là bậc không dục vọng đã đạt đêh tận cùng của sự chết, là sự lợi 
ích cận ke, con xin bày tỏ lỗi lam ăy. 

493. Bị đắm say xác thân, con đã không đêh gan bậc có lợi ích lớn, vị 
có sự bố thí cao quý, hoài nghi là: ‘Không có lợi ích,’ con xin bày tỏ lỗi 
lầm ấy.” 


494. Khi ấy, trong lúc rưới râc sự Bất Tử đến tôi, bậc Đại Bi, đấng Chiến 
Thẳng, vị có giọng nói vang ngọt ngào, đã nói rằng: “Này Khemã, hãy 
đứng lại.” 

495. Khi ấy, sau khi đã đê đầu đảnh lễ và đã thực hiện việc nhiễu quanh 
vị ấy, tôi đã ra đi. Sau khi nhìn thấy đấng quân vương, tôi đã nói lời nói 
này: 

496. “Ôi vị khuăt phục kẻ thù, phương pháp đúng đắn này đã được 
suy tính bởi bệ hạ. Do ước muôh nhìn thấy khu rừng mà bậc Hiên Trí, 
vị ban phát Niết Bàn, đã được nhìn thấy. 

497. Tâu bệ hạ, nêu ngài vui thích thiếp sẽ xuăt gia trong Giáo Pháp 
của vị như thê' ăy. Nhờ vào lời nói của bậc Hiên Trí, thiếp đã nhàm 
chán sắc thân.” 


Tụng phẩm thứ nhì. 

498. Khi ấy, vị lãnh chúa ấy đã châp tay lên và nói rằng: “Này hiên thê, 
trẫm cho phép nàng. Câu chúc sựxuătgia được thành tựu đêh nàng.” 


499. Và sau khi xuất gia, khi ấy đã được nửa tháng, sau khi nhìn thấy sự 
sáng lên của ngọn đèn và sự diệt tât, tôi có tâm bị chấn động. 

500. Nhàm chán tất cả các hành, được rành rẽ về biểu hiện của duyên 
(tùy thuận sanh khởi), sau khi đã vượt qua bốn dòng nước lũ, 1 tôi đã 
đạt được phẩm vị A-la-hán. 

501. Tôi đã có năng lực về thần thông, về thiên nhĩ giới, và tôi cũng đã 
có năng lực về trí biết tâm của người khác. 


1 Tứ bộc: dục bộc, hữu bộc, kiến bộc, vô minh bộc. 
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502. Pubbe nivasam janami dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

503. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
parisuddham mama nãnam uppannam buddhasãsane. 

504. Kusalã ’ham visuddhĩsu kathãvatthu visãradã, 
abhidhammanayannũ ca vasippattã ’mhi sãsane. 

505. Tato bhcỹanavatthusmim' rannã kosalasãminã, 
pucchită nipune panhe vyãkarontĩ yathãtatham. 

506. Tadã sa rãjã sugatam upasankamma pucchatha, 
tatheva buddho vyãkãsi yathã te vyãkatã mayã. 

507. Jino tasmim gune tuttho etadagge thapesi mam, 
mahãpannãnamaggãti bhikkhunĩnam naruttamo. 

508. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãmi anãsavã. 

509. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

510. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Khemã bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Khemãtheriyãpadãnam atthamam. 

—00O00-- 

19. Uppalavanụãpadãnam 

511. Bhikkhunĩ uppalavannã iddhiyã pãramingatã, 
vanditvã satthuno pãde idam vacanamabravi. 

512. Nittinnã jãtisamsãram 1 2 pattã ’ham acalam padam, 
sabbadukkham mayã khĩnam ãrocemi mahãmuni. 

513. Yãvatã parisã atthi pasannã jinasãsane, 

yesanca 3 me ’parãdho ’tthi khamantu jinasammukhã. 

514. Samsãre samsarantãya 4 khalitam me sace bhave, 
ãrocemi mahãvĩra aparãdham khamassu tam. 5 


1 toranavatthusmim - Ma, Syã, PTS. 4 samsarantiyã - Ma; 

2 jãtisamsãrã - PTS. samsarantã me - Syã, PTS. 

3 yassă ca - Ma. 5 samsarantã me - Syã, PTS. 
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502. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

503. Trí tuệ hoàn toàn thanh tịnh của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn 
từ, và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong Giáo 
Pháp của đức Phật. 

504. Tôi được thiện xảo về các (pháp) thanh tịnh, tự tin trong vấn đề 
tranh luận, biết về phương thức của vi diệu pháp, và đã đạt được năng 
lực ở Giẩo Pháp. 

505. Sau đó, được đức vua (Pasenadi) chủ quản xứ Kosala hỏi các câu 
hỏi khôn khéo về vấn đề vật thực, tôi đã giải thích đúng theo bản thể. 

506. Sau đó, vị vua ấy đã đi đến gặp đấng Thiện Thệ và đã hỏi lại. Các 
điều ấy đã được tôi giải thích như thế nào thì đức Phật đã giải thích y 
như thế ấy. 

507. Đấng Chiến Thâng, bậc Tối Thượng Nhân hoan hỷ về đức hạnh ấy 
đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng là “Vị đứng đâu các vị có đại tuệ” 
trong số các vị tỳ khưu ni. 

508. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

509. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

510. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đẳc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Khemã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Khemã là phan thứ tám. 

--00O00-- 

19. Ký Sự ve Uppalavannã: 


511. Tỳ khưu ni Uppalavanna, được đạt đến sự toàn hảo về thần thông, 
đã đảnh lẽ ở bàn chân của bậc Đạo Sư rồi đã nói lời nói này: 

512. “Bạch đăng Đại Hiên Trí, con xin trình rằng con đã vượt qua sự 
tái sanh luân hoi, đã đạt được vị thếbăt động, con đã cạn kiệt tất cả 
khổ đau. 

513. Cho đến nhóm người có lòng tịnh tín vào Giáo Pháp của đăng 
Chiên Thắng, và con có lỗi lam đôĩ với những ai, mong rằng họ hãy 
tha thứ ở trước mặt đăng Chiên Thắng. 

514. Bạch đăng Đại Hùng, con xin trình rằng trong khi luân chuyển ở 
vòng luân Kôỉ, nêu con có đĩêu lam lôi xin Ngài tha thứ cho đĩêu sai 
trái ay. 
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515. “Iddhim capi nidassehi mama sasanakarike, 
catasso parisã ajja kankham chindãhi yãvatã.” 

516. “Dhĩtu 1 tuyham mahãvĩra paímãvanta jutindhara, 
bahum ca dukkaram kammam katam me atidukkaram. 

517. Uppalasseva me vanno nãmenuppalanãmikã, 
sãvikã te mahãvĩra pãde vandati cakkhuma. 

518. Rãhulo ca ahanceva nekajãtisate bahũ, 
ekasmim sambhave jãtă samãnacchandamãnasã. 

519. Nibbatti ekato hoti jãtĩsu bahuso mama, 2 
pacchimabhave 3 sampatte ubhopi nãnãsambhavã. 


520. Putto ca rahulo nama dhita uppalasavhaya, 

passa vĩra mamam iddhim balam dassemi satthuno.” 


521. Mahasamudde caturo pakkhipi hatthapatiyam, 
telam hatthagatam 4 ceva vejjo 5 komãrako yathã. 


522. Ubbattayitva pathavim pakkhipi hatthapatiyam, 
cittamunjam 6 yathă nãma lunci komãrako yuvã. 


523. CakkavaỊasamam panim chadayitvana matthake, 
vassãpetvãna phusitam nãnãvaọnam punappunam. 


524. Bhumim udukkhalam katva dhannam katvana sakkharam, 
sinerum musalam katvã maddi komãrikã yathã. 


525. “Dhĩta ’ham buddhasetthassa namenuppalasavhaya, 
abhinnãsu vasĩbhũtã tava sãsanakãrikã. 


526. Nana vikubbanam katva dassetva lokanayakam, 
nãmagottaíìca sãvetvă 7 pãde vandãmi cakkhuma. 


1 dhĩtã - Ma, Syã, PTS. 

2 jãtiyãpi ca ekato - Ma, Syã, PTS. 
jãtiyã cãpi ekato - Syã, PTS. 

3 pacchime bhave - Ma. 


4 vatthigatam - Sĩ Mu. 

5 khiddo - Ma. 

6 cittam munjam -Ma. 

7 pakãsetvã - Syã. 
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515. “Nàng cũng nên phô bày than thông cho những người hành theo 
Giáo Pháp của Ta được thấy. Hôm nay nàng hãy cắt đứt sự hoài nghi 
cho cả tứ chúng.” 

516. “Bạch đăng Đại Hùng, bậc Trí Tuệ, đăng Quang Minh, con là con 
gái của Ngài, con đã làm được nhiêu công việc khó làm và vô cùng 
khó làm. 

517. Màu da của con chính là màu của hoa sen, tên gọi Uppala là theo 
tên gọi của hoa sen. Bạch đấng Đại Hùng, con là nữ Thinh Văn của 
Ngài. Bạch đăng Hữu Nhãn, con xin đảnh lễ ở bàn chân (của Ngài). 

518. Trong nhĩêu trăm lan tái sanh, Rãhula và luôn cả con nữa đã 
được sanh ra trong cùng một dòng tộc do ý muôh tương tợ nhau. 

519. Có sự sanh ra cùng nhau trong nhĩêu ĩân tái sanh của con. Tĩ'ong 
kiếp sôhg cuôĩ cùng được thành tựu, cả hai lại có dòng tộc khác nhau. 

520. Và người con trai tên là Rãhula, người con gái tên gọi Uppala. 
Bạch đấng Anh Hùng, xin hãy nhìn xem than thông của con, con sẽ thị 
hiện năng lực đêh bậc Đạo Sư.” 


521. Vị ni đã đặt bốn đại dương ở trong lòng bàn tay, tương tợ như vị y 
sĩ Jĩvaka Komãrabhacca đã đổ dầu vào bàn tay. 


522. Vị ni đã bứng trái đất lên rồi đặt ở trong lòng bàn tay, tương tợ 
như người thiếu niên trẻ tuổi đã nhổ lên cọng cỏ muhja nhiều màu sâc. 

523. Vị ni đã đưa bàn tay tợ như vũ trụ che ở đỉnh đầu và đã làm đổ 
xuống giọt mưa nhiều màu sâc thành nhiều đợt. 


524. Vị ni đã biến mặt đất thành cái cối giã, đã biến hạt cát thành thóc 
lúa, đã biến ngọn núi Sineru thành cái chày, rồi đã giã nát tương tợ như 
cô thiếu nữ (giã lúa gạo). 

525. “Con là con gái của đức Phật toi thượng có tên gọi là Uppala, đã 
có được năng lực ve các thắng trí, là người thực hành theo lời dạy 
của Ngài. 

526. Bạch đăng Hữu Nhãn, sau khi đã thực hiện và đã phô bày vô số 
phép biên hóa đêh vị Lãnh Đạo Thế Gian, sau khi công bô'tên và dòng 
họ, con xin đảnh lễ ở bàn chân (của Ngài). 
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527. Iddhiya ca vasi homi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmune. 

528. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã 1 natthidãni punabbhavo. 

529. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam me vimalam suddham pabhãvena mahesino. 

530. Purimãnam jinaggãnam sammukhã ca parammukhã, 2 
adhikãram bahum mayham tuyhatthãya mahãmuni. 

531. Yam mayã pũritam 3 kammam kusalam Sara me 4 muni, 
tavatthãya mahãvĩra punnam upacitam mayã. 

532. Abhabbatthãne vajjetvă parivajjentĩ 5 anãcãram, 6 
tavatthãya mahãvĩra cattam jĩvitamuttamam. 

533. Dasakotisahassãni adãsim mama 7 jĩvitam, 
pariccattam 8 ca me hoti 9 tavatthãya mahãmuni.” 

534. Tadãtivimhitã sabbã sirasãva katanjalĩ, 
avoc’ ayye katham ãsi atuliddhiparakkamã. 

535. Satasahasse ito 10 kappe nãgakannã ahum 11 tadã, 
vimalã namã nãmena kannãnam sãdhusammatã. 


536. Mahorago mahanago pasanno jinasasane, 
padumuttaram mahãtejam nimantesi sasãvakam. 

537. Ratanãmayam 12 mandapanca pallankam ratanãmayam, 
ratana 13 vãlukãkinnam upabhogam ratanãmayam. 

538. Maggam ca patiyãdesi ratanaddhajabhũsitam, 
paccuggantvãna sambuddham vajjanto turiyehi 14 so. 


1 sabbãsavaparikkhĩụã - Ma. 

2 saủgamam te nidassitam - Ma. 

3 purimam - Syã, PTS. 

4 samsare - PTS. 

5 vãrayantĩ - Ma; paripãcento - Syã. 

6 anãcaram - Ma; anãvaram - PTS. 

7 mayham - Sĩ Mu. 


8 pariccattã - Ma, Syã. 

9 homi - Ma. 

10 satasahassito - Ma. 

11 aham - Ma. 

12 ratanamayam- Ma. 

13 ratanam - Ma. 

14 tũriyehi - Ma. 


90 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Một Lần Trai Giới 


527. Bạch đăng Đại Hiên Trí, con đã có năng lực về thần thông, về 
thiên nhĩ giới, và đã có năng lực ve trí biết tâm của người khác. 

528. Con biết được đời sõng trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

529. Trí tuệ của con ve ý nghĩa, ve pháp, ve ngôn từ, và tương tợ y 
như thế ve phép biện giải là được trong sạch, không bợn nhơ nhờ vào 
quy en năng của bậc Đại Ẩn Sĩ. 

530. Bạch đấng Đại Hiên Trí, nhiêu việc làm hướng thượng của con 
đêh các đăng Chiến Thắng cao cả trong quá khứ một cách trực tiếp 
hoặc gián tiếp là nhằm mục đích ve Ngài. 

531. Bạch đăng Hiên Trí, thiện nghiệp nào của con đã được con làm 
tròn đủ, xin Ngài hãy nhớ lại. Bạch đăng Đại Hùng, phước báu đã 
được tích lũy bởi con là nhằm mục đích ve Ngài. 

532. Bạch đấng Đại Hùng, sau khi tránh xa những nơi không xứng 
đáng, trong khi từ bỏ tánh hạnh xấu, mạng sõng quý báu đã được từ 
bỏ là nhằm mục đích ve Ngài. 

533. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, con đã bố thí mười ngàn koti, và mạng 
sõng của con đã được con dứt bỏ là nhằm mục đích ve Ngài.” 

534. Khi ấy, vô cùng sửng sốt, tất cả đã châp tay lên ngay ở đầu và đã 
nói rằng: “Thưa ni sư, làm thế nào ni sư có được sự nỗ lực về than 
thông không thể sánh bằng?” 


535. Trước đây một trăm ngàn kiếp, khi ấy tôi đã là con gái của Long 
Vương, có tên Vimalã, được công nhận là tốt lành trong số những người 
con gái. 

536. Có vị chúa rồng là loài rồng khổng lồ, được tịnh tín với Giáo Pháp 
của đấng Chiến Thắng, nên đã thỉnh mời đấng Đại Quyền Lực 
Padumuttara cùng với các vị Thinh Văn. 


537 - (Vị ấy đã cho chuẩn bị) mái che làm bằng châu báu, ghế dài làm 
bâng châu báu, và vật dụng làm bâng châu báu được râc rải các hạt cát 
châu báu. 

538. Và vị ấy đã cho chuẩn bị đường đi được trang hoàng với các ngọn 
cờ bâng châu báu. Trong khi được vang lên bởi các nhạc cụ, vị ấy đã đi 
ra tiếp rước bậc Toàn Giác. 


91 



Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Ekuposathikavaggo 


539. Parisahi catuhi 1 sahito 2 lokanayako, 
mahoragassa bhavane nisĩdi paramãsane. 

540. Annam pãnam khãdanĩyam bhcỹanĩyam 3 mahãraham, 
varam varanca pãdãsi nãgarặjã mahãyaso. 4 

541. Bhunjitvãna sambuddho pattam dhoviya 5 yoniso, 
anumodanĩyam ’kãsi nãgaranno mahiddhino. 6 

542. Sabbaíĩnum phullitam 7 disvã nãgakannã mahãyasã, 8 
pasannã 9 satthuno cittam sunibaddhanca mãnasam. 

543. Mamanca cittamannãya jalajuttamanãyako, 
tasmim khane mahãvĩro bhikkhunim dassayiddhiyã. 

544. Iddhĩ anekã dassesi bhikkhunĩ sã visãradã, 
pamoditã vedajãtã satthãram idamabravim: 10 

545. “Addasãham imam iddhim sumanãyitarãyapi, 11 
Katham ahosi sã vĩra iddhiyã suvisãradã?” 

546. “Orasã mukhato jãtã dhĩtã mama mahiddhikã, 
mamãnusãsanikarã iddhiyã suvisãradã.” 

547. Buddhassa vacanam sutvã evam patthesaham tadã, 12 
“Ahampi tãdisã homi iddhiyã suvisãradã.” 

548. Pamoditã ’ham sumanã patta-uttamamãnasã, 13 
anãgatamhi addhãne ĩdisã homi nãyaka. 

549. Manimayamhi pallanke mandapasmim pabhankare, 
annapãnena tappetvă sasangham lokanãyakam. 


1 parisãhi ca catũhi - Ma; parisãhi catasso hi - PTS. 

2 parivuto - Ma; pharate - Syã; pareto - PTS. 

3 bhojananca - Ma. 

4 mahãyasam - Ma. 

5 dhovitvã - Ma, PTS. 

6 nãgakannã mahiddhikã - Ma, Syã, PTS. 

7 sabbannuduphullitam - Sĩ Mu. 

8 mahãyasam - Ma, Syã, PTS. 11 sumanam itarãyapi - Ma. 

9 pasannam - Ma, Syã, PTS. 12 tutthã evam avocaham - Syã. 

10 idamabravi - Ma. 13 patthe uttamamãnasã - Ma. 
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539. Được tháp tùng bởi tứ chúng, đấng Lãnh Đạo Thế Gian đã ngồi 
xuống ở chỗ ngồi cao nhất trong cung điện của vị chúa rồng. 


540. Vị Long Vương có danh tiếng vĩ đại đã dâng lên thức ăn nước uống 
vật thực cứng, vật thực mềm có giá trị lớn lao vô cùng quý báu. 


541. Sau khi thọ thực, đấng Toàn Giác đã rửa bình bát theo khuôn phép, 
rồi đã nói lời tùy hỷ đến vị Long Vương có đại thần lực. 


542. Sau khi nhìn thấy đấng Toàn Tri một cách trọn vẹn, người con gái 
có danh vọng lớn lao của vị Long Vương đã được tịnh tín đối với bậc 
Đạo Sư, và tâm đã được gắn liền chặt chẽ với ý. 


543. Và sau khi biết được tâm của tôi, bậc Đại Hùng, đấng Lãnh Đạo 
Padumuttara vào giây phút ấy đã bảo vị tỳ khưu ni thị hiện thần thông. 


544. Được tự tin, vị tỳ khưu ni ấy đã thị hiện nhiều loại thần thông. 
Được hoan hỷ, tràn đầy niềm phấn khởi, tôi đã nói với bậc Đạo Sư điều 
này: 


545. “Bạch đăng Anh Hùng, con cũng đã nhìn xem loại than thông này 
nhưng với tâm vui mừng khác. Làm thếnào nàng ăy đã được vô cùng 
tự tin ve than thông?” 


546. “Người con gái có đại than lực của Ta là chánh thống, được sanh 
ra từ miệng, là người thực hành theo Giáo Pháp của Ta, vô cùng tự 
tin ve than thông.” 


547. Sau khi lắng nghe lời nói của đức Phật, khi ấy tôi đã ước nguyện 
như vầy: “Mong sao cho tôi cũng được vô cùng tự tin ve than thông 
như thếấy.” 


548. Được hoan hỷ, với tâm vui mừng, tôi đã đạt đến ý nghĩ cao quý 
rằng: “Bạch đấng Lãnh Đạo, mong sao trong tương lai xa vời con sẽ 
là như thếăy.” ' 

549. Ở chiếc ghế dài làm bằng ngọc ma-ni tại mái che sáng ngời, tôi đã 
làm hài lòng đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng bâng cơm ăn 
và nước uống. 
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550. Naganam pavaram puppham arunam nama uppalam, 
“Vannam me ĩdisam hotu” pũjesim lokanãyakam. 

551. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacch’ aham. 

552. Tato cutã ’ham manựje upapannã sayambhuno, 
uppalehi paticchannam piọdapãtamadãsaham. 

553. Ekanavute ito kappe vipassĩ nãma nãyako, 
uppajji cãrunayano sabbadhammesu cakkhumã. 

554. Setthidhĩtã tadã hutvă bãrãnasipumttame, 
nimantetvãna sambuddham sasangham lokanãyakam. 

555. Mahãdãnam daditvãna uppalehi vinãyakam, 
pũjayitvã cetasãva 1 vannasobham apatthayim. 

556. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena 2 uppajji vadatam varo. 

557. Upatthãko mahesissa tadã ãsi narissaro, 
kãsirãjã kikĩ nãma bãrãnasipuruttame. 

558. Tass’ ãsim dutiyã dhĩtã samanaguttasavhayã, 
dhammam sutvă jinaggassa pabbajjam samarocayim. 

559. Arnỹãni na no tãto agãreva tadã mayam, 
vĩsam vassasahassãni vicarimha atanditã. 


560. Komaribrahmacariyam rajakanna sukhedhita, 
buddhupatthănaniratã muditã sattadhĩtaro. 

561. Samanĩ samanaguttă ca bhikkhunĩ bhikkhudãsikã, 3 
dhammã ceva sudhammã ca sattamĩ sanghadãsikã. 3 

562. Aham khemã ca sappaíĩnã patãcãrã ca kundalã, 
kisãgotamĩ dhammadinnã visãkhã hoti sattamĩ. 


1 ca teheva - Sya, PTS. 

2 nãmena - Sĩ Mu. 3 dãyikã - Ma, PTS. 


94 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Một Lần Trai Giới 


550. Tôi đã cúng dường đấng Lãnh Đạo Thế Gian đóa hoa sen xanh cao 
quý của loài rồng tên là Aruna (nguyện ràng): “Mong sao cho tôi có 
được màu da như thế này.” 


551. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


552. Từ nơi ấy chết đi, được sanh vào loài người, tôi đã dâng vật thực 
được đậy lại bằng những đóa sen xanh đến đấng Tự Chủ. 


553. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Vipassĩ, là vị có ánh mắt thu hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 


554. Khi ấy, là con gái của người triệu phú ở kinh thành Baranasi, tôi đã 
thỉnh mời đấng Toàn Giác vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng. 

555. Sau khi dâng cúng đại thí và đã cúng dường những đóa sen xanh 
đến đấng Hướng Đạo, tôi đã ước nguyện về sự xinh đẹp của làn da chỉ 
bâng tâm ý. 

556. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đang Phạm Thiên. 


557. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kasi tên Kiki ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ẩn Sĩ. 


558. Tôi đã là người con gái thứ hai của vị (vua) ấy có tên là 
Samanagutta. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao 
cả, tôi đã xin xuất gia. 


559. 560. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phạt. 

561. Samanĩ, Samanaguttã, Bhikkhunĩ, Bhikkhudãsikã, Dhammã, luôn 
cả Sudhammã nữa, và Sanghadãsikã là thứ bảy. 

562. Tôi, Khemã có trí tuệ, Patãcãrã, Kundalã, Kisãgotamĩ, 
Dhammadinnã, và Visãkhã là thứ bảy (vào thời hiện tại). 
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563. Tehi kammehi sukatehi cetanapanidhihi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

564. Tato cutã manussesu upapannã mahãkule, 
pĩtamattham 1 varam dussam adam arahato aham. 

565. Tato cut’ ãritthapure jãtã vippakule aham, 
dhĩtã tiritavacchassa 2 ummãdantĩ 3 manoharã. 

566. Tato cută janapade kule annatare aham, 
pasutã nãtiphĩtamhi sãlim gopemaham tadã. 

567. Disvã paccekasambuddham pancalặịãsatãn’ aham, 
datvã padumachannãni pancaputtasatãnipi. 

568. Patthesim tepi patthesum 4 madhum datvã sayambhuno, 
tato cutã araníìe ’ham ajãyim padumodare. 

569. Kãsiraíìno mahesĩ ’ham hutvã sakkatapũjitã, 
ajanim rãjaputtãnam anũnam satapancakam. 

570. Yadã te yobbanappattã kĩỊantã jalakĩỊitam, 
disvã opattapadumam ãsum paccekanãyakã. 

571. Sãham tehi vinãbhũtã sutavarehi sokinĩ, 
cutã isigilipasse gãmakamhi ajãyisam. 

572. Yadã buddhã sutamatĩ sutãnam bhattunopi ca, 
yãgumãdãya gacchantĩ atthapaccekanãyake. 

573. Bhikkhãya gãmam gacchante disvã putte anussarim, 
khĩradhãrã viniggacchi tadã me puttapemasã. 

574. Tato tesam adam yãgum pasannã sehi pãnihi, 
tato cutã ’ham tidase nandanam upapajjaham. 

575. Anubhotvã sukham dukkham samsaritvã bhavãbhave, 
tavatthãya mahãvĩra pariccattanca jĩvitam. 

576. Evam bahuvidham dukkham sampatti ca bahubbidhã, 
pacchime bhave sampatte jătă sãvatthiyam pure. 


1 pĩtam mattham - Ma. 

2 tiritivacchassa - Ma. 

3 ummãdenti - Sĩ Mu. 

4 patthesim tesu puttesu - Syă; patthayim tesu patthesu - PTS. 
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563. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

564. Từ nơi ấy chết đi, được sanh vào giữa loài người, trong đại gia tộc, 
tôi đã dâng đến vị A-la-hán tấm vải màu vàng mịn màng quý giá. 

565. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh vào gia tộc dòng Bà-la-môn ở 
trong thành Arittha, là con gái của Tiritavaccha, có nét quyến rũ, tên là 
Ummãdantĩ. 

566. Từ nơi ấy chết đi, được sanh ra vào gia đình nọ không được giàu có 
lâm ở trong quốc độ, khi ấy tôi đã chăm sóc lúa sãlỉ. 

567. Sau khi nhìn thấy vị Độc Giác Phật, tôi đã dâng năm trăm hạt cốm 
được che đậy bởi những đóa hoa sen (và đã ước nguyện) năm trăm 
người con trai. 


568. Sau khi dâng cúng mật ong đến đấng Tự Chủ, tôi đã ước nguyện về 
những người con trai ấy. 1 Từ nơi ấy chết đi, tôi đã được sanh ra ở trong 
lòng đóa hoa sen ở trong rừng. 

569. Tôi đã trở thành chánh hậu của đức vua xứ Kãsi, được tôn vinh 
kính trọng. Tôi đã sanh ra năm trăm vị hoàng tử không thiếu (một vị). 

570. Khi đạt được tuổi thanh niên, những người con trai ấy trong lúc 
chơi giỡn cuộc vui ở trong nước đã nhìn thấy đóa hoa sen bị rụng cánh, 
họ đã trở thành các vị Lãnh Đạo Độc Giác. 


571. Không có những người con trai cao quý ấy, tôi đây có sự sầu muộn. 
Chết đi, tôi đã được sanh ra ở ngôi làng nhỏ tại sườn núi Isigili. 

572. 573- Khi ấy, tôi đã lớn lên, có con cái. Và tôi đã mang món cháo 
cho những người con trai và cả người chồng nữa. Trong khi đi tôi đã 
nhìn thấy tám vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi vào làng để khất thực, và 
đã tưởng nhớ lại những người con trai. Khi ấy, bầu sữa tôi đã tiết ra 
ngoài bởi lòng thương yêu những người con trai của tôi. 


574. Sau đó, được tịnh tín tôi đã tự tay mình dâng món cháo đến các vị 
ấy. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đạt đến vườn hoa Nandana ở cõi Tam Thập. 

575. “Bạch đăng Đại Hùng, con đã trải qua an lạc khổ đau, đã luân 
hoi cõi này cõi khác, và mạng sõng đã được dứt bỏ là nhằm mục đích 
ve Ngài ” 


576. Như vậy là đã có khổ đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Khi đạt đến cuộc sống cuối cùng, tôi đã được sanh ra ở thành Sãvatthĩ. 


1 tepipatthesum = các vị ấy cũng đã ước nguyện (?), vì thế đã dịch theo Tam Tạng 
Thái Lan: patthesim tesu puttesu. 


97 



Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Ekuposathikavaggo 


577. Mahadhane setthikule sukhite sajjite tatha, 
nãnãratanapajjote sabbakãmasamiddhinĩ. 


578. Sakkata pựjita asim manita ’pacita tatha, 

rũpasobhaggasampannã 1 kulesu abhisammată. 2 


579. Ativa patthita c’ asim rupabhogasirihi ca, 
patthită setthiputtehi anekehi satehi ca. 


580. Agaram pajahitvana pabbajim anagariyam, 
addhamãse asampatte arahattamapãpunim. 


581. Iddhiya abhinimmitva caturassaratham aham, 
buddhassa pãde vandissam lokanãthassa sirĩmato. 


582. Supupphitaggam upagamma bhikkhunĩ 
ekã tuvam titthasi sãlamũle, 
na c’ atthi te dutiyã vannadhãtu 
bãle na tvam bhãyasi dhuttakãnam. 


583. Satam sahassanapi dhuttakanam idhagata tadisaka bhaveyyum, 
lomam na injãmi na santasãmi na mãra bhãyãmi tamekikãpi. 


584. Esa antaradhayami kucchim va pavisami te, 

pakhumantarikãyampi titthantim mam na dakkhasi. 


585. Cittasmim vasibhutamhi iddhipada subhavita, 
sabbabandhanamuttãmhi na tam bhãyãmi ãvuso. 


586. Sattisulupama kama khandha’sam adhikuttana, 
yam tvam kãmaratim brũsi aratĩ ’dãni sã mama. 


587. Sabbattha vihata nandi tamokhandho padaỊito, 
evam jãnãhi pãpima nihato tvamasi antaka. 


1 rupasirimanuppatta - Ma, Sya, PTS. 

2 atisakkatã - Ma, Syã, PTS. 


98 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Một Lần Trai Giới 


577. Tôi đã có được sự thành tựu về tất cả các dục lạc ở trong gia đình 
triệu phú có đại tài sản, được rực rỡ bởi nhiều loại châu báu khác nhau, 
được an vui, được chu cấp như thế ấy. 


578. Tôi đã được kính trọng, được tôn vinh, được nể vì, được cung kỉnh 
như thế ấy, được thành tựu vẻ xinh đẹp của dáng vóc, được trọng vọng 
ở các gia đình. 

579. Và tôi đã được ao ước vô cùng mãnh liệt bởi những người có sâc 
tướng, giàu có, sang trọng, và được ao ước bởi hàng trăm người con trai 
nhà triệu phú. 


580. Sau khi từ bỏ gia đình, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 
Không đầy nửa tháng, tôi đã đạt được phẩm vị A-la-hán. 

581. Sau khi đã hóa hiện bằng thần thông thành chiếc xe bốn ngựa, tôi 
đã đảnh lẽ ở bàn chân của đức Phật, đấng Bảo Hộ Thế Gian, bậc Quang 
Vinh. 

582. “Hỡi vị tỳ khưu ni, sau khi đi đêh tột đỉnh của việc đã được phát 
triển toàn diện, nàng một mình đứng ở gòc cây Sãlã. Và này người có 
phẩm chăt ve sắc đẹp, nàng không có người thứ nhì, nàng không hãi 
sợ lủ ngu dốt trong số những kẻ toi bại hay sao ?” 1 

583. “Cho dầu là trăm ngàn kẻ toi bại như ngươi có đi đêh nơi đây, ta 
cũng không chao động sợi lông, ta củng không bôĩ rôĩ. Này Ma 
Vương, ngươi chỉ một mình, ta không hãi sợ ngươi.” 

584. “Hỡi nàng, ta sẽ biến măt hoặc ta sẽ đi vào trong bụng của nàng. 

Dầu ta đang đứng ở ngay giữa lông mày, nàng vẫn không nhìn thấy 
ta.” . 

585. “Các nen tảng của than thông đã khéo được tu tập ở trong tâm, 
có được năng lực. Này ông bạn, ta đã được thoát khỏi mọi sự trói 
buộc, ta không sợ hãi ngươi.” 

586. “Các dục như là gươm giáo, các uẩn như là cái thớt. Đĩêu ngươi 
đã gọi là sự thích thú trong các dục, thì giờ đây ta đã có được sự 
khổng thích thú (trong các dục) ấy.” 

587. “Sự vui thích đã được phá hủy ở tất cả các nơi. Khôĩ đống mê mờ 
đã được phá tan. Này Ác Nhân, ngươi hãy biết như thế. Này Tử 
Thần, người đã bị đánh bại.” 


1 Các câu kệ từ 581 đến 587 được thấy ở Trưởng Lão Ni Kệ, Phẩm Mười Một - Tập 
Mười Hai Kệ, miêu tả cuộc đối thoại giữa Ma Vương và vị trưởng lão ni. 
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588. Jino tamhi gune tuttho etadagge thapesi mam, 
aggã iddhimatĩnan’ti parisãsu vinãyako. 

589. Pariciọno mayã satthă katam buddhassa sãsanam, 
ohito garuko bhãro bhavanetti samũhată. 

590. Yassatthãya pabbajitã agãrasmã ’nagãriyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyojanakkhayo. 

591. Cĩvaram pindapãtam ca paccayam sayanãsanam, 
khanena upanãmenti sahassãni samantato. 

592. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

593. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

594. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Uppalavannã bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Uppalavanụãtheriyãpadãnam navamam. 

—00O00-- 

20. Patãcãrãpadãnam 

595. Padumuttaro nãma jino sabbadhammãnapãragũ, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

596. Tadãham hamsavatiyam jãtã setthikule ahum, 
nãnãratanapajj ote mahãsukhasamappită. 

597. Upetvã tam mahãvĩram assosim dhammadesanam, 
tato jãtappasãdã ’ham upesim saranam jinam. 

598. Tato vinayadhãrĩnam aggam vannesi nãyako, 
bhikkhunim lajjinim tãdim kappãkappavisãradam. 

599. Tadã muditacittã ’ham tam thãnamabhikankhinĩ, 
nimantetvã dasabalam sasangham lokanãyakam. 

600. Bhojayitvãna sattãham daditvă ca ticĩvaram, 1 
nipacca sirasã pade idam vacanamabravim: 


1 daditvava ticivaram - Ma; daditva pattacivaram - Sya. 


100 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Một Lần Trai Giới 


588. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng, bậc Lãnh Đạo, ở giữa 
các chúng đã thiết lập tôi vào vị thế tối thắng là “Vị đứng đâu trong số 
các vị nỉ có than thỏng.” 

589. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 

590. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 

591. Trong phút chốc, hàng ngàn người từ các nơi dâng lên y phục, đồ 
ăn khất thực, thuốc men, và chỗ nằm ngồi. 

592. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

593. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

594. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Uppalavannã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Uppalavanụã là phan thứ chín. 

—00O00-- 

20. Ký Sự ve Patãcãrã: 


595. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thâng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

596. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatĩ, trong gia đình triệu 
phú được rạng rỡ với vô số loại châu báu, tôi đã được thừa hưởng lạc 
thú lớn lao. 

597. Tôi đã đi đến bậc Đại Hùng ấy và đã lảng nghe lời giảng Pháp. Sau 
đó, với niềm tịnh tín sanh khởi tôi đã đi đến nương tựa vào đấng Chiến 
Thắng. 

598. Sau đó, đấng Lãnh Đạo đã tán dương vị tỳ khưu ni có sự tự tin về 
các điều được phép hoặc không được phép và khiêm tốn như thế ấy, là 
đứng đầu trong số các vị ni thông suốt về Luật. 

599. Khi ấy, với tâm hoan hỷ, có sự mong muốn về vị thế ấy, tôi đã 
thỉnh mời đấng Thập Lực, vị Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng. 

600. Sau khi đã dâng vật thực trong bảy ngày, tôi đã dâng cúng ba y, rồi 
đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã nói lời nói này: 
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601. “Ya taya vanọita vira ito atthamake ’hani, 1 
tãdisã ’ham bhavissãmi yadi sijjhati nãyaka.” 

602. Tadã avoca mam satthã “bhadde mã bhãyi assasa, 
anãgatamhi addhãne lacchase tam manoratham. 

603. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena 2 satthã loke bhavissati. 

604. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
patãcãrãti nãmena hessasi satthusãvikã.” 

605. Tadã ’ham mudită hutvã yãvajĩvam tato 3 jinam, 
mettacittã paricarim sasangham lokanãyakam. 

606. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

607. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena 4 uppajji vadatam varo. 

608. Upatthãko mahesissa tadã ãsi narissaro, 
kãsirãjã kikĩ nãma bãrãnasisuparuttame. 

609. Tass’ ãsim tatiyã dhĩtã bhikkhunĩ iti vissutã, 
dhammam sutvă jinaggassa pabbajjam samarocayim. 

610. Anựjãni na no tãto agãreva tadã mayam, 
vĩsam vassasahassãni vicarimha atanditã. 


611. Komaribrahmacariyam rajakanna sukhedhita, 
buddhupatthãnaniratã muditã satta dhĩtaro. 

612. Samanĩ samanaguttã ca bhikkhunĩ bhikkhudãsikã, 
dhammã ceva sudhammã ca sattamĩ sanghadãsikã. 

613. Aham uppalavannã ca khemã bhaddã ca bhikkhunĩ, 
kisãgotamĩ dhammadinnã visãkhã hoti sattamĩ. 


1 muni - Ma. Sya. 3 tada - Ma. 

2 nãmena - Sĩ Mu. 4 nãmena - Sĩ Mu. 
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Phẩm Một Lần Trai Giới 


601. “Bạch đăng Anh Hùng, vị ni đã được Ngài tán dương vào tám 
ngày trước đây. Bạch đấng Lãnh Đạo, nêu được thành tựu con sẽ trở 
thành như vị ni ấy.” 

602. Khi ấy, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này cô gái hiên thục, chớ 
lo ngại, hãy yên tâm. Trong thời vị lai xa xôi, nàng sẽ đạt được đĩêu 
mong ước ấy. 

603. Vào một trăm ngàn kiếp ve sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuăt thân gia tộc Okkãka sẽ xuăt hiện ở thếgian. 

604. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ăy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Patãcarã.” 


605. Khi ấy, tôi đã được hoan hỷ. Với tâm từ mẫn, tôi đã phục vụ đấng 
Chiến Thẳng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian cùng với hội chúng từ đó cho đến 
hết cuộc đời. 


606. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

607. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 

608. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikĩ ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 

609. Tôi đã là người con gái thứ ba của vị (vua) ấy, được nổi danh là 
Bhikkhunĩ. Sau khi lẳng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao cả, 
tôi đã xin xuất gia. 


610. 611. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phạt. 

612. Samanĩ, Samanaguttã, Bhikkhunĩ, Bhikkhudãsikã, Dhammã, luôn 
cả Sudhammã nữa, và Sanghadãsikã là thứ bảy. 


613. Tôi, Uppalavanna, Khema, Bhikkhum hiền thục, Kisagotami, 
Dhammadinnã, và Visãkhã là thứ bảy (vào thời hiện tại). 
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Ekuposathikavaggo 


614. Tehi kammehi sukatehi cetanapanidhihi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

615. Pacchime ca bhavedãni jãtã setthikule aham, 
sãvatthiyam puravare iddhe phĩte mahaddhane. 

616. Yadã ca yobbanũpetã vitakkavasagã aham, 

naram jãnapadam 1 disvã tena saddhim agacch’ aham. 

617. Ekaputtappasũtã ’ham dutiyo kucchiyam mama, 
tadã ’ham mãtăpitaro dakkhãmĩti 2 sunicchitã. 

618. Na rocesi pati 3 mayham tadã tamhi pavãsite, 
ekikã niggată gehã gantum sãvatthimuttamam. 

619. Tato me sãmi ãgantvã sambhãvesi pathe mamam, 
tadã me kammajã vãtã uppannã atidãrunã. 

620. utthito ca mahãmegho pasũtisamaye mama, 
dabbatthãya tadã gantvă sãmi sappena mãrito. 

621. Tadã vijãtadukkhena anăthã kapanã aham, 
kunnadim pũritam disvã gacchantĩ sakulãlayam. 

622. Bãlam ãdãya atarim parakũle ca ekakam, 
sãyetvã bãlakam puttarn itaram tãranãy’ aham. 

623. Nivattã ukkuso ’hãsi tarunam vilapantakam, 
itaranca vahĩ soto sãham sokasamappitã. 

624. Sãvatthĩnagaram gantvă assosim sajane mate, 
tadã avocam sokattã mahãsokasamappitã. 

625. “Ubho puttă kãlakatã panthe mayham pati mato, 
mãtã pită ca bhãtã ca ekacitakasmim dayhare.” 

626. Tadã kisã ca pandu ca anãthã dĩnamãnasã, 

ito tato bhamantĩham 4 addasam narasãrathim. 


1 jarapatim - Ma. 3 narocesim patim - Ma, Sya. 

2 okkhãmi - Ma; icchãmi - Syã. 4 gacchantĩham - Syã. 
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614. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

615. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh 
thành sẳvatthĩ. 


616. Và khi đã đạt đến tuổi thanh xuân, tôi đã bị tác động của sự suy 
tầm. Sau khi gặp người đàn ông quê mùa, tôi đã bỏ đi cùng với người 

ấy. 

617. Tôi đã sanh ra một người con trai, đứa thứ nhì còn ở trong bụng 
của tôi. Khi ấy, tôi đã ước muốn mãnh liệt ràng: “Ta sẽ gặp lại cha mẹ.” 

618. Người chồng của tôi đã không bâng lòng. Khi ấy, trong lúc người 
ấy đi vâng, mỗi một mình tôi đã rời khỏi ngôi nhà để đi đến kinh thành 
Sãvatthĩ. 

619. Sau đó, người chồng của tôi đã đi đến và đã gặp tôi ở trên đường 
lộ. Khi ấy, có cơn gió vô cùng khủng khiếp sanh lên do nghiệp của tôi đã 
ào tới. 


620. Và có trận mưa lớn đã xuất hiện vào lúc lâm bồn của tôi. Khi ấy, 
người chồng đã ra đi vì mục đích củi gỗ (để sưởi ấm) và đã bị chết bởi 
con rân. 

621. Khi ấy, do đau đớn vì đã sanh đẻ, không người bảo hộ, tôi đã trở 
nên khốn khổ. Trong khi đi đến chỗ trú ngụ của gia đình, tôi đã nhìn 
thấy con sông cạn bị tràn ngập. 

622. Sau khi ẳm lấy đứa bé tôi đã lội qua, và còn mỗi một đứa ở bờ bên 
kia. Tôi đã đặt đứa con trai thơ dại nẳm xuống vì việc mang đứa kia 
sang. 

623. Tôi đã quay trở lại. Có con chim ưng đã tha đi đứa nhỏ đang kêu 
khóc và dòng nước đã cuốn trôi đứa kia; tôi đây đã bị xâm chiếm bởi 
sầu muộn. 


624. Sau khi đi đến thành Sãvatthĩ, tôi đã nghe rằng những người thân 
đã chết. Khi ấy, bị dằn vặt bởi nỗi sầu muộn, bị xâm chiếm bởi nỗi sầu 
muộn lớn lao, tôi đã nói ràng: 

625. “Cả hai người con trai đã lìa đời, chong của tôi đã bị chết ở trên 
đường, mẹ cha và người em trai đã được thiêu chung ở một giàn hỏa 
táng” 


626. Khi ấy, trở nên ốm yếu, vàng vọt, không người bảo hộ, tâm ý thê 
lương, trong lúc đi quanh quẩn đó đây tôi đã nhìn thấy đấng Điều Phục 
Nhân. 
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62.7. Tato avoca mam sattha “putte ma soci assasa, 

attãnam tvam 1 gavesassu kim nirattham vihannasi. 

628. Na santi puttã tãnãya na pitã napi bandhavã, 
antakenãdhipannassa natthi nãtĩsu tãnatã.” 

629. Tam sutvă munino vãkyam pathamam phalamajjhagam, 
pabbajitvãna na ciram arahattamapãpunim. 

630. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
paracittãni jãnãmi satthusãsanakãrikã. 

631. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
khepetvã ãsave sabbe visuddhãmhi sunimmalã. 

632. Tato ’ham vinayam sabbam santike sabbadassino, 
ugganhim sabbavitthãram vyãharim ca yathãtatham. 

633. Jino tasmim gune tuttho etadagge thapesi mam, 

“Aggã vinayadhãnnam patãcãrãva ekikã.” 

634. Paricinno mayã satthã katam buddhassa sãsanam, 
ohito garuko bhãro bhavanetti samũhatã. 

635. Yassatthãya pabbajitã agãrasmã ’nagãriyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyojanakkhayo. 

636. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

637. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

638. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Patãcãrã bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Patãcãrãtheriyãpadãnam dasamam. 

TASSUDDÃNAM 

Ekuposathikã ceva saỊalã cãtha modakã, 

ekãsanã pancadĩpã naỊamãlĩ ca gotamĩ. 

Khemã uppalavannã ca patăcãrã ca bhikkhunĩ, 

găthã satãni panceva nava cãpi taduttari. 

Ekuposathikavaggo dutiyo. 

—00O00— 


1 te - sabbattha. 
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627. Sau đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi ràng: “Này con gái, chớ khóc 
than, hãy bình tâm. Con hãy tìm kiếm lại chính mình. Sao con lại bubn 
đau một cách vô ích? 

628. Không có những người con trai, không có người cha, cũng không 
có những người thân trong việc bảo vệ. Đôĩ với người đã bị khuăt 
phục bởi sự chết, sự bảo vệ ở những người thân là không có.” 1 

629. Sau khi lắng nghe lời nói ấy của bậc Hiền Trí, tôi đã chứng đạt quả 
vị thứ nhất. Sau khi xuất gia không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 

630. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 

631. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn không 
ô nhiêm. 

632. Sau đó, trong sự hiện diện của đấng Toàn Tri, tôi đã học toàn bộ về 
Luật cùng tất cả phần chi tiết và đã trình bày đúng theo như thế. 

633. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng rằng: “Chỉ mỗi một mình Patãcãrã là đứng đâu trong số 
các vị nỉ thong suốt vê Luật.” 

634. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 

635. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 

636. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

637. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

638. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Patãcãrã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Patãcãrã là phan thứ mười. 

TÓM LƯỢC CỦA PHẦM NÀY: 

Vị ni Ekuposathikã, luôn cả vị ni SaỊalã, rồi vị ni Modakã, vị ni Ekãsanã, 
vị ni Pancadĩpã, vị ni NaỊamãlĩ, và vị ni Gotamĩ, vị ni Khemã, vị ni 
Uppalavannã, và tỳ khưu ni Patãcãrã, (tổng cộng) là năm trăm câu kệ 
ngôn và chín câu nữa cũng được thêm vào đó. 

Phẩm Một Lan Trai Giới là phẩm thứ nhì. 

—00O00-- 


1 Kinh Pháp Cú, câu 288. 
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III. KUNDALAKESIVAGGO 

• • 

21. Kundalakesãpadãnam 


639. Padamuttaro nama jino sabbadhammanaparagu, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

640. Tadãham hamsavatiyam jãtã setthikule ahum, 
nãnãratanapajj ote mahãsukhasamappite. 

641. Upetvã tam mahãvĩram assosim dhammadesanam, 
tato jãtappasãdã ’ham upesim saranam jinam. 

642. Tadã mahãkãruniko padumiittaranãmako, 
khippãbhinnãnamaggatte thapesi bhikkhunim subham. 

643. Tam sutvã muditã hutvã dãnam datvã mahesino, 
nipajja sirasã pãde tam thãnam abhipatthayim. 

644. Anumodi mahãvĩro bhadde yam te 'bhipatthitam, 
samijjhissati tam sabbam sukhinĩ hohi nibbută. 

645. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena 1 satthă loke bhavissati. 

646. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
bhaddã kundakesãti hessasi satthusãvikã. 

647. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

648. Tato cutã yãmamagã tato ’ham tusitam gată, 
tato ca nimmãnaratim vasavattipuram tato. 

649. Yattha yatthũpapajjãmi tassa kammassa vãhasã, 
tattha tattheva rậjũunam mahesittamakãrayim. 


1 namena - Si Mu. 
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III. PHẤM KUNDALAKESI: 

• • 

21. Ký Sự ve Kundalakesã: 

• • • 


639. Trước đây một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp, đấng Lãnh Đạo đã hiện 
khởi. 


640. Khi ấy, tôi đã được sanh ra tại Hamsavatĩ, trong gia đình triệu phú 
được rạng rỡ bởi vô số loại châu báu, được đầy đủ với những lạc thú lớn 
lao. 


641. Tôi đã đi đến đấng Đại Hùng ấy và đã lẳng nghe lời giảng Pháp. 
Sau đó, có niềm tịnh tín sanh khởi, tôi đã đi đến nương tựa vào đấng 
Chiến Thắng. 


642. Khi ấy, đấng Đại Bi tên Padumuttara đã thiết lập tỳ khưu ni Subha 
vào vị thế tối thắng trong số các vị ni có thắng trí nhạy bén. 

643. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ và đã dâng cúng 
vật thí đến bậc Đại Ấn Sĩ, rồi đã quỳ xuống đê đầu ở bàn chân và đã 
phát nguyện vị thế ấy. 

644. Đấng Đại Hùng đã nói lời tùy hỷ ràng: “Này cô gái hiên thục, đĩêu 
nào đã được nàng ước nguyện toàn bộ điêu ấy sẽ được thành tựu. 
Hãy được an lạc, hãy được Niết Bàn. 

645. Vào một trăm ngàn kiếp ve sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuăt thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thếgian. 

646. Nàng sẽ là Bhaddã Kunậakesã, nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là 
người thừa tự Giảo Pháp của vị (Phật) ấy, là chảnh thống, được tạo 
ra từ Giáo Pháp.” 

647. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

648. Từ nơi ấy chết đi, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến cõi 
trời Đẩu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha 
Hóa Tự Tại. 


649. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều đã 
được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi ấy. 
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650. Tato cuta manussesu rajunam vasavattinam, 
mandalĩnanca rậjũnam mahesittamakãrayim. 

651. Sampattim anubhotvãna devesu mãnusesu ca, 
sabbattha sukhitã hutvã nekakappesu samsarim. 

652. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena 1 uppajji vadatam varo. 

653. Upatthãko mahesissa tadã ãsi narissaro, 
kãsirậjã kikĩ nãma bãrãnasi puruttame. 

654. Tassa dhĩtã catutth’ ãsim bhikkhudãsĩti vissutã, 
dhammam sutvã jinaggassa pabbajjam samarocayim. 

655. Anujãni na no tãto agãreva tadã mayam, 
vĩsam vassasahassãni vicarimha atanditã. 

656. Komãribrahmacariyam rậjakannã sukhedhitã, 
buddhupatthănaniratã muditã satta dhĩtaro. 

657. Samanĩ samanaguttã ca bhikkhunĩ bhikkhudãsikã, 
dhammã ceva sudhammã ca sattamĩ sanghadãsikã. 

658. Khemã uppalavannã ca patãcãrã aham tathã, 
kisãgotamĩ dhammadinnã visãkhã hoti sattamĩ. 

659. Tehi kammehi sukatehi cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvă mãnusam deham tăvatimsam agacchaham. 

660. Pacchime ca bhave dãni giribbajapumttame, 
jãtã setthikule phĩte yadã ’ham yobbane thitã. 

661. Coram vadhattham nĩyantam disvã rattã tahim aham, 
pită me tam sahassena mocayitvă vadhã tato. 

662. Adãsi tassa mam tãto viditvãna manam mama, 
tassãhamãsim vissatthã 2 atĩva dayită hitã. 

663. So me bhũsanalobhena khalitajjhãsayo 3 diso, 
corappapãtam netvãna pabbatam cetayĩ vadham. 


1 nãmena - Sĩ Mu. 

2 vissatthã - Ma, Syă. 

3 balimajjhãsayo - Ma; balim paccãharam - Syã; mãlapacchãhatam - PTS. 
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650. Từ nơi ấy chết đi, (sanh lên) ở giữa loài người tôi đã được thiết lập 
vào ngôi chánh hậu của các vị vua có quyền lực và của các vị vua có lãnh 
thổ. 

651. Tôi đã thọ hưởng sự thành công ở giữa chư Thiên và nhân loại, tôi 
đã được an vui ở trong mọi nơi, tôi đã luân hồi vô số (đại) kiếp. 

652. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 

653. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikĩ ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 


654. Tôi đã là người con gái thứ tư của vị (vua) ấy được nổi danh là 
“Bhikkhudãsĩ.” Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng cao 
cả, tôi đã xin xuất gia. 


655. 656. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phạt. 

657. Samanĩ, Samanaguttã, Bhikkhunĩ, Bhikkhudãsikã, Dhammã, luôn 
cả Sudhammã nữa, và Sanghadãsikã là thứ bảy. 

658. Khemã, Uppalavaọnã, Patãcãrã, thêm vào tôi, Kisãgotamĩ, 
Dhammadinnã, và Visãkhã là thứ bảy (vào thời hiện tại). 

659. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

660. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra tại kinh 
thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú thịnh vượng. Rồi đến lúc tôi 
đã ở vào lứa tuổi thanh xuân. 

661. Sau khi nhìn thấy kẻ trộm đang bị dẫn đi để xử tử, tôi đã bị luyến 
ái với gã. Do đó, cha của tôi đã giải cứu gã ấy khỏi cái chết bâng ngàn 
đồng tiền. 


662. Sau khi biết được tâm ý của tôi, cha đã ban gã ấy cho tôi. Tôi đã trở 
nên thân thiết, vô cùng yêu thương, gẳn bó đối với gã ấy. 

663. Vì lòng tham đối với các đồ trang sức của tôi, gã nghịch thù ấy có ý 
định gây tội đã đưa (tôi) đến ngọn núi có vực thẳm Kẻ Trộm và đã nghĩ 
đến việc giết chết (tôi). 
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664. Tada ’ham panamitvana bhattukam sukatanjali, 
rakkhantĩ attano pãnam idam vacanamabravim: 

665. “Idam suvannam keyũram muttă veỊuriyã bahũ, 
sabbam harassu bhaddante manca dãsĩti sãvaya.” 

666. “Oropayassu kalyãni mã bãỊham paridevasi, 

na cãham abhijãnãmi ahantvã dhanamãbhatam.” 

667. “Yato sarãmi attãnam yato pattãsmi vinnutam, 
na cãham abhijãnãmi annam piyataram tayã. 

668. Ehi tam upagũhissam kassanca 1 tam padakkhinam, 
na ca dãni puno atthi 2 mama tuyhanca sangamo. 

669. Na hi 3 sabbesu thãnesu puriso hoti pandito, 
itthĩpi panditã hoti tattha tattha vicakkhanã. 

670. Na hi 3 sabbesu thãnesu puriso hoti pandito, 
itthĩpi panditã hoti lahum atthavicintakã. 4 


671. Lahunca vata khippanca nikitthe 5 samacetayim, 

migamuọnã 6 yathã evam 7 tadã ’ham sattukam vadhim. 


672. Yo ca uppatitam attham na khippamanubujjhati, 
so haíĩnate mandamati corova girigabbhare. 


673. Yo ca uppatitam attham khippameva nibodhati, 
muccate sattusambãdhã tadã ’ham sattukã yathă. 

674. Tadã tam pãtayitvãna giriduggamhi sattukam, 
santikam setavatthãnam upetvã pabbajim aham. 

675. Sandãsena ca kese me hmcitvã sabbaso tadã, 
pabbãjetvã sasamayam ãcikkhimsu nirantaram. 


1 katvãna - sĩmu, Ma. 5 nikatthe - Ma, PTS; nekatthe - Sĩ Mu, Syã. 

2 tam vandãmi puna natthi - Syã. 6 migam uụụă - Ma. 

3 so - Mano. 7 cittapunnãya tãneva - Syã; 

4 muhuttampi cintaye - Mano. migam punãya teneva - PTS. 
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664. Khi ấy, trong lúc bảo vệ mạng sống của mình, tôi đã cúi lạy, 
nghiêm chỉnh châp tay lại với người chồng, và đã nói lời nói này: 

665. “Thưa tướng công, vàng vòng ngọc trai ngọc bích này có nhiêu, 
xin chàng hãy tự mang đi tất cả. Và hãy thông báo rằng thiếp là ‘Nô 
tỳ . 1 

666. “Này người đẹp, nàng phải chết. Chớ than vãn nhiêu quá. Và ta 
biết chắc rằng không giết thì tài sản không mang đi được.” 

667. “Kể từ khỉ thiếp ghi nhớ được bản thân, kể từ khỉ thiếp đạt được 
sự hiểu biết, và thiếp biết chắc rằng không ai khác được yêu thương 
hơn là chàng. 


668. Xin chàng hãy đêh, thiếp sẽ ôm lấy chàng và sẽ nhiễu quanh 
chàng. Và giờ đây không còn có sự gan gũi nào giữa thiếp và chàng 
nữa. 

669. Không hẳn trong mọi trường hợp người nam là khôn ngoan. 
Người nữ có sự cẩn thật nhiều bề cũng là khôn ngoan. 

670. Không hẳn trong mọi trường hợp người nam là khôn ngoan. 
Người nữ cân nhâc điều lợi ích một cách mau chóng cũng là khôn 
ngoan. 

671. Quả nhiên, một cách nhẹ nhàng và mau chóng tôi đã suy nghĩ mưu 
kế. Giống như bộ lông (giết chết) con thú, khi ấy tôi đã giết chết gã 
Sattuka như thế. 

672. Và người nào không mau chóng nhận ra điều lợi ích đã bị vuột 
mất, người có trí kém cỏi ấy sẽ bị giết như là kẻ trộm ở hẻm núi. 


673. Và người nào thật mau chóng nhận ra điều lợi ích đã bị vuột mất, 
(người ấy) thoát khỏi sự quấy rối của kẻ thù, giống như tôi và Sattuka 
vào lúc ấy vậy. 


674. Khi ấy, tôi đã quăng gã Sattuka ấy vào hóc núi, rồi đã đi đến gặp 
những người (ngoại đạo) mặc vải trâng, và đã xuất gia. 

675. Và khi ấy, sau khi đã nhổ lên toàn bộ những sợi tóc của tôi bằng 
nhíp, 2 họ đã cho tôi xuất gia và đã chỉ dạy giáo lý không có gián đoạn. 


1 Xem Bổn Sanh Sulasã, tích chuyện 419. 

2 Sau khi đã được nhổ sạch, những sợi tóc mọc lại đã bị xoắn nên có biệt hiệu là 
Kunậalakesă (tóc xoắn). 


113 



Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Kunậalakesivaggo 


676. Tato tam uggahetvana nisiditvana ekika, 

samayam tam vicintesim suvãno mãnusam karam. 


677. Chinnam gayha samipe me patayitva apakkami, 
disvã nimittamalabhim hattham tam puỊavãkulam. 


678. Tato vutthaya samvigga apucchim sahadhammike, 
te avocum “vijãnanti tamattham 1 sakyabhikkhavo.” 

679. Sãham tamattham pucchissam upetvã buddhasãvake, 
te mamãdãya gacchimsu buddhasetthassa santikam. 

680. So me dhammamadesesi khandhãyatanadhãtuyo, 
asubhãniccã dukkhãti 2 3 anattã’ti ca nãyako. 


681. Tassa dhammam sunitva ’ham dhammacakkhum , visodhayim, 
tato vinnãtasaddhammã pabbajjam upasampadam. 


682. Ayacim so 4 tada aha “ehi bhadde”ti nayako, 

tadã ’ham upasampannã parittarn 5 toyamaddasam. 


683. Padapakkhalanenaham íìatva sa-udayam vayam, 6 
tathã sabbepi sankhãrã iti samcintayim 7 tadã. 

684. Tato cittam vimucci me anupãdãya sabbaso, 
khippãbhinnãnamaggam mam tadã pannãpayp jino. 


685. Iddhisu ca vasi homi dibbaya sotadhatuya, 
paricittãni jãnãmi satthusãsanakãrikã. 


686. Pubbe nivasam janami dibbacakkhu visodhitam, 
khepetvã ãsave sabbe visuddh’ ăsim sunimmalã. 


687. Paricinno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bhãro bhavanetti samũhatã. 


1 tam attham - Ma, Syã, PTS. 

2 asubhãniccadukkhãti - Ma, PTS. 

3 dhammacakkhu - Ma. 

4 ãyãcito - Ma, Syã. 


gacchanti - Sĩ. 
saudayabbayam - Ma, Syã. 
sankhãre ĩdisam cintayim - Ma, 
tadã ca thapayĩ - Sĩ. 
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676. 677. Tôi đã học xong (giáo lý) ấy từ họ. Tôi đã ngồi xuống mỗi một 
mình và đã suy xét về (giáo lý) ấy. Có con chó tha bàn tay người đã bị 
đứt lìa và đã đánh rơi ở cạnh tôi rồi bỏ chạy. Sau khi nhìn thấy cảnh 
tượng (ấy), tôi đã nhặt lấy bàn tay có đầy dòi bọ ấy. 


678. Sau khi từ chỗ ấy đứng dậy, bị chấn động tôi đã hỏi những người 
đồng đạo. Họ đã nói rằng: “Những vị tỳ khưu dòng Sakya biết rõ ý 
nghía ẩy.” 


679. (Nghĩ rằng) “Ta sẽ hỏi ý nghĩa ấy,” tôi đây đã đi đến các vị Thinh 
Văn của đức Phật. Sau khi đón nhận tôi, các vị ấy đã đi đến bên đức 
Phật Tối Thượng. 


680. Và đấng Lãnh Đạo ấy đã thuyết Pháp cho tôi về: “Uẩn, xứ, giới, đê 
mục băt mỹ, vô thường, khổ não, vô ngã.” 


681. 682. Sau khi lắng nghe Giáo Pháp của vị ấy, tôi đã làm cho Pháp 
nhãn được thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh Pháp, tôi đã yêu cầu 
sự xuất gia và sự tu lên bậc trên. Khi ấy, đấng Lãnh Đạo ấy đã nói rằng: 
“Này cô gái hiên thục, hãy đêh.” Khi ấy, tôi đã được tu lên bậc trên. Tôi 
đã nhìn thấy một ít nước. 


683. Với sự rửa sạch bàn chân, tôi đã biết được là có sự tiêu hoại với 
nước. Khi ấy, tôi đã tự suy xét ràng: “Tất cả các hành củng là tương tợ 
như thế.” 


684. Do đó, tâm tôi đã được giải thoát trọn vẹn không còn chấp thủ. 
Khi ấy, đấng Chiến Thắng đã tuyên bố tôi là đứng đầu trong số các vị ni 
có thắng trí nhạy bén. 


685. Là người thực hành theo lời dạy của bậc Đạo Sư, tôi có năng lực về 
các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 


686. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiêm. 


687. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng hê đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 
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688. Yass’ atthaya pabbajita agarasmanagariyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyojanakkhayo. 

689. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam me vipulam suddham buddhasetthassa sãsane. 1 

690. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãmi anãsavã. 

691. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 2 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

692. Patisambhidã catasso ca 3 vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Bhaddã Kundalakesã bhikkhunĩ imã gãthãyo 

abhãsitthãti. 

Kuụdalakesãtheriyãpadãnam pathamam. 

—00O00-- 

22. Kisãgotamĩ apãdãnam. 

693. Padumuttaro nãma jino sabbadhammãnapãragũ, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

694. Tadã ’ham hamsavatiyam jãtã annatare kule, 
upetvã tam naravaram saranam samupãgamim. 

695. Dhammanca tassa assosim catusaccũpasamhitam, 
madhuram paramassãdam vattasanti 4 sukhãvaham. 

696. Tadã ca 5 bhikkhunim vĩro lũkhacĩvaradhãrinim, 
thapento etadaggamhi vannayĩ purisuttamo. 

697. Janetvãnappakam pĩtim sutvã bhikkhuniyã gunam, 
kãram katvãna buddhassa yathãsattĩ yathãbalam. 

698. Nipacca munivĩram tam tam thãnamabhipatthayim, 
tadãnumodi sambuddho thãnalãbhăya nãyako. 


1 vãhasã - PTS, Syă. 4 cittasanti - Syã, PTS. 

2 mama buddhassa santike - Ma. 5 kadãci - PTS ; tadãpi - Syã. 

3 catasso - Ma, Syã. 
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688. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các điều trói buộc 
đã được tôi đạt đến. 


689. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là bao la, trong sạch ở Giáo Pháp của đức Phật tối 
thượng. 

690. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

691. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

692. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Bhaddã Kundalakesã đã nói lên những lời kệ này như 
thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Bhaddã Kuụdalakesã là phan thứ nhất. 

—00O00-- 

22. Ký Sự ve Kisãgotamĩ: 


693. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

694. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở một gia đình nọ trong (thành) 
Hamsavatĩ. Tôi đã đi đến và đã nương nhờ vào bậc Quý Nhân ấy. 


695. Và tôi đã lẳng nghe Giáo Pháp ngọt ngào của vị ấy bao gồm bốn Sự 
Thật, có phẩm vị tối thắng, đưa đến sự an lạc và tịnh lặng của vòng luân 
hồi. 


696. Và khi ấy, trong khi thiết lập vị tỳ khưu ni mặc y thô vào vị thế tối 
thắng, đấng Anh Hùng bậc Tối Thượng Nhân đã khen ngợi. 

697. Sau khi đã làm sanh lên niềm phỉ lạc không nhỏ nhoi, sau khi lâng 
nghe đức hạnh của vị tỳ khưu ni, tôi đã làm công việc phục vụ đến đức 
Phật tùy theo khả năng, tùy theo sức lực. 

698. Tôi đã quỳ xuống ở bậc Hiền Trí Anh Hùng ấy và đã ước nguyện vị 
thế ấy. Lúc đó, bậc Toàn Giác, đấng Lãnh Đạo đã nói lời tùy hỷ về sự lợi 
ích của vị thế (ấy) ràng: 
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699. “Satasahasse ito kappe okkakakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena satthã loke bhavissati. 

700. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
gotamĩ nãma nãmena 1 hessasi satthusãvikã.” 

701. Tam sutvã muditã hutvã yãvajĩvam tadã jinam, 
mettacittã paricarim paccayehi vinãyakam. 

702. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

703. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena uppajji vadatam varo. 

704. Upatthãko mahesissa tadã ãsi narissaro, 
kãsirậjã kikĩ nãma bãrãnasipurattame. 

705. Pancamĩ tassa dhĩt’ ãsim dhammã nãmena vissutã, 
dhammam sutvă jinaggassa pabbajjam samarocayim. 

706. Anựjãni na no tãto agãreva tadã mayam, 
vĩsam vassasahassãni vicarimha atanditã. 

707. Komãribrahmacariyam rãjakannã sukhedhitã, 
buddhupatthãnanirată muditã satta dhĩtaro. 

708. Samanĩ samanaguttã ca bhikkhunĩ bhikkhudãsikã, 
dhammã ceva sudhammã ca sattamĩ sanghadãsikã. 

709. Khemã uppalavannã ca patãcãrã ca kundalã, 
aham ceva dhammadinnã visãkhã hoti sattamĩ. 

710. Tehi kammehi sukatehi cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsamagacchaham. 

711. Pacchime ca bhavedãni jãtă setthikule aham, 
duggate adhane natthe 2 gată ca sadhanam kulam. 

712. Patim thapetvã sesã disanti 3 adhanã iti, 
yadã ca sasutã 4 ãsim sabbesam dayită tadã. 


1 kisagotami namena - Ma, PTS. 3 dessanti - Ma. 

2 nĩce - Syă; niddhe - PTS. 4 pasută - Ma, Syã. 
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699. “Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuăt hiện ở thê'gian. 

700. (Người nữ này) sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là 
người thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chánh thống, được tạo 
ra từ Giảo Pháp, có tên la Gotamĩ.” 

701. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bâng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 

702. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

703. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 

704. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikĩ ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 


705. Tôi đã là người con gái thứ năm của vị (vua) ấy, được nổi danh với 
tên là Dhammã. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng 
cao cả, tôi đã xin xuất gia. 


706. 707. Cha đã không cho phép chúng tôi. Khi ấy, là những người con 
gái của đức vua khéo được nuôi dưỡng, chúng tôi đã thực hành Phạm 
hạnh của người thiếu nữ ngay tại nhà trong hai chục ngàn năm, không 
xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích trong việc hộ độ 
đức Phạt. 

708. Samanĩ, Samanaguttã, Bhikkhunĩ, Bhikkhudãsikã, Dhammã, luôn 
cả Sudhammã nữa, và Sanghadãsikã là thứ bảy. 

709. Khemã, Uppalavannã, Patãcãrã, Kundalã, tôi, luôn cả 
Dhammadinnã, và Visãkhã là thứ bảy (vào thời hiện tại). 

710. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

711. Và trong kiếp cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra trong gia 
đình triệu phú bị lâm cảnh khốn cùng, không tài sản, bị khánh tận, và 
tôi đã được gả vào gia đình có tài sản. 

712. Ngoại trừ người chồng, những người còn lại giễu (tôi) là “Nữ nhân 
không tài sản.” Và đến khi tôi có con trai, khi ấy tôi đã được cảm tình 
của tất cả. 
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713. Yada so taruno bhadro 1 komalango 2 sukhedhito, 
sapãnamiva kanto me tadã yamavasam gato. 

714. Sokattã dĩnavadanã assunettã rudammukhã, 
matam kunapamãdãya vilapantĩ bhamãmaham. 

715. Tadã ekena sanditthã upetvã bhisajuttamam, 3 
avocam “dehi bhesajjam puttasanjĩvananti bho.” 

716. “Na vijjante matã yasmim gehe siddhatthakam tato, 
ãharã”ti jino ãha vinayopãyakovido. 

717. Tadã gamitvã sãvatthiyam na labhim tãdisam gharam, 
kuto siddhatthakam kasmã 4 tato laddhã satim aham. 

718. Kunapam chaddayitvãna upesim lokanãyakam, 
dũratova mamam disvã avoca madhurassaro. 

719. “Yo ca vassasatam jĩve apassam udayabbayam, 
ekãham jĩvitam seyyo passato udayabbayam. 

720. Na gãmadhammo no nigamassa dhammo 
nacãpayam ekakulassa dhammo, 
sabbassa lokassa sadevakassa 

esova dhammo yadidam aniccatã.” 

721. Sãham sutvãnimã gãthã dhammacakkhum visodhayim, 
tato vinnãtasaddhammã pabbajim anagãriyam. 

722. Tathã pabbajită santĩ yunjantĩ jinasãsane, 
na cireneva kãlena arahattamapãpunim. 

723. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
paracittãni jãnãmi satthusãsanakãrikã. 

724. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhum visodhitam, 
khepetvã ãsave sabbe visuddhãsim sunimmalã. 


1 putto - Sĩ Mu, Syã; bhaddo - Ma, PTS. 

2 komalako - Ma; komãrako - Syã. 

3 bhisakkuttamam - Ma, Syã; bhisaguttamam - Sĩ Mu. 

4 tasmã - Ma, Syã, PTS. 
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713. Vào lúc đứa bé trai hiền hậu ấy, có cơ thể mềm mại, được nuôi 
dưỡng trong sung sướng, được yêu quý như chính mạng sống của tôi đã 
đi đến cõi chết. 


714. Bị dằn vặt bởi sầu muộn, có vẻ mặt thê lương, mât đãm lệ, miệng 
khóc than, tôi đã bồng ẳm thi thể đã chết. Trong lúc than vãn, tôi đã đi 
lang thang. 


715. Khi ấy, tự nhận định (sự việc) một mình tôi đã đi đến vị Đệ Nhất 
Lương Y và đã nói rằng: “Thưa ông, xin ông hãy cho thuốc đem lại sự 
sõng cho con tôi.” 

716. Đấng Chiến Thắng, bậc rành rẽ về phương thức huấn luyện, đã nói 
rằng: “Những người chết không được tìm thăy ở tại ngôi nhà nào thì 
nàng hãy mang lại hạt cải từ nơi (ngôi nhà) ấy.” 

717. Khi ấy, tôi đã đi ở trong thành Sãvatthĩ, và đã không đạt được ngôi 
nhà như thế ấy. Do đó, tôi đã đạt được trí nhớ rằng: “Hạt cải ở đâu, từ 
nơi đâu?” 


718. Sau khi đã quăng bỏ thây chết, tôi đã đi đến đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian. Sau khi nhìn thấy tôi từ rất xa, vị có âm giọng ngọt ngào đã nói 
rằng: 

719. “Và người nào đã sõng trăm năm không nhìn thấy sự sanh diệt, 
cuộc sông một ngày là tốt hơn đôĩ với người đang nhìn thấy sự sanh 
diết. 1 

720. Không phải là quy luật thuộc vê ngôi làng, không phải là quy luật 
thuộc ve phố chợ, quy luật này cũng không phải thuộc ve một gia 
đình, mà thuộc ve tất cả thê'gian luôn cả chư Thiên; quy luật ăy chính 
là tính chăt vô thường.” 

721. Sau khi lâng nghe lời kệ này, tôi đây đã làm cho Pháp nhãn được 
thanh tịnh. Sau đó, được hiểu rõ Chánh Pháp, tôi đã xuất gia vào đời 
sống không gia đình. 


722. Trong khi đã được xuất gia như thế, trong khi gắn bó vào Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng, trong thời gian không bao lâu tôi đã thành 
tựu phẩm vị A-la-hán. 

723. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 

724. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiêm. 


1 Kinh Pháp Cú, câu 113. 
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725. Pariciọno maya sattha katam buddhassa sasanam, 
ohito garuko bhăro bhavanetti samũhată. 

726. Yass’ atthãya pabbajitã agãrasmãnagãriyam, 
so me attho anuppatto sabbasamyojanakkhayo. 

727. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam me vimalam suddham buddhasetthassa vãhasã. 

728. Sankãrakũtã ãhatvă susãnã rathiyãpi ca, 

tato sanghãtikam katvã lũkham dhãremi cĩvaram. 

729. Jino tasmim gune tuttho lũkhacĩvaradhãrane, 
thapesi etadaggamhi parisãsu vinãyako. 

730. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

731. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

732. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Kisãgotamĩ bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Kisãgotamĩtheriyãpadãnam dutiyam. 

—00O00— 

23. Dhammadinnapadanam. 

733. Padumuttaro nãma jino sabbadhammãnapãragũ, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

734. Tadã ’ham hamsavatiyam kule annatare ahum, 
parakammakarĩ ãsim nipakã sĩlasamvutã. 

735. Padumuttarabuddhassa sựjãto aggasãvako, 
vihãrã abhinikkhamma pindapãtãya gacchati. 

736. Ghatarn gahetvã gacchantĩ tadã udakahãrikã, 
tam disvã adadim 1 pũvam 2 pasannã sehi pãnihi. 


1 adadam - Ma, PTS. 


2 supam - PTS. 
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725. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 


726. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 

727. Trí tuệ của tôi về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật toi thượng. 

728. Sau khi mang về từ đống rác, từ mộ địa, và thậm chí từ đường lộ, 
từ đó tôi đã thực hiện y hai lớp và đã mặc y thô. 

729. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo, ở 
giữa các chúng đã thiết lập (tôi) vào vị thế tối thẳng trong việc mặc y 
thô. 


730. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

731. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

732. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đâc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Kisãgotamĩ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Kisãgotamĩ là phan thứ nhì. 

—00O00— 

23. Ký Sự ve Dhammadinnã: 


733. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng tên 
Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

734. Khi ấy, tôi đã ở trong một gia đình nọ tại thành Hamsavatĩ. Tôi đã 
là người nữ làm thuê cho người khác, cẩn trọng, gìn giữ tánh hạnh. 

735. Sujãta, vị Thinh Văn hàng đầu của đức Phật Padumuttara, đã rời 
khỏi trú xá đi khất thực. 


736. Là người nữ đội nước, khi ấy trong lúc cầm lấy bầu nước đang đi, 
tôi đã nhìn thấy vị ấy. Được tịnh tín, tôi đã tự tay mình dâng (vị ấy) 
món bánh ngọt. 
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737. Patiggahetva tattheva nisinno paribhunji so, 
tato netvãna tam geham adãsim tassa bhojanam. 

738. Tato me ayyako tuttho akarĩ sunisam sakam, 
sassuyã saha gantvãna sambuddham abhivãdayim. 

739. Tadã so dhammakathikam bhikkhunim parikittayam, 
thapesi etadaggasmim tam sutvã muditã aham. 

740. Nimantayitvã sugatam sasangham lokanãyakam, 
mahãdãnam daditvãna tam thãnam abhipatthayim. 

741. Tato mam sugato ãha ghananinnãdasussaro, 
“Mamupatthãnanirate sasangham parivesike. 

742. Saddhammasavane yutte gunavaddhitamãnase, 
bhadde bhavassu mudită lacchase panidhĩphalam. 

743. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena satthã loke bhavissati. 

744. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
dhammadinnãti nãmena hessasi satthusãvikã.” 

745. Tam sutvã mudită hutvã yãvajĩvam mahãmunim, 
mettacittă paricarim paccayehi vinãyakam. 

746. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

747. Imasmim bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena uppajji vadatam varo. 

748. Upatthãko mahesissa tadã ãsi narissaro, 
kãsirậjã kikĩ nãma bãrãnasipuruttame. 

749. Chatthã tassãsaham dhĩtă sudhammã iti vissutã, 
dhammam sutvă jinaggassa pabbajjam samarocayim. 

Bhãnavãram tatiyam. 
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737. Sau khi thọ lãnh, vị ấy đã ngồi xuống ngay tại nơi ấy và đã thọ 
dụng. Sau đó, tôi đã đưa vị ấy về nhà và đã dâng vật thực đến vị ấy. 

738. Do đó, người chủ của tôi hoan hỷ đã nhận làm con dâu của mình. 
Tôi đã cùng với người mẹ chồng đi đến và đã đảnh lẽ bậc Toàn Giác. 

739. Khi ấy, Ngài đã tán dương và đã thiết lập vị tỳ khưu ni là vị thuyết 
giảng Giáo Pháp vào vị thế tối thẳng. Sau khi nghe được điều ấy, tôi đã 
hoan hỷ. 


740. Tôi đã thinh mời đức Thiện Thệ đấng Lãnh Đạo Thế Gian cùng với 
hội chúng, rồi đã dâng cúng đại thí và đã ước nguyện vị thế ấy. 

741. 742. Sau đó, với giọng có âm điệu đều đều vang vang, đấng Thiện 
Thệ đã nói với tôi ràng: “Này người thiếu nữ hiên thục là người dâng 
vật thực, được vui thích trong việc hộ độ Ta cùng với hội chúng, được 
gắn bó trong việc lắng nghe Chánh Pháp, với tâm ý được tăng trưởng 
ve đức hạnh, nàng hãy hoan hỷ, nàng sẽ đạt được kết quả của đĩêu 
nguyện ước. 

743. Vào một trăm ngàn kiếp ve sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuăt hiện ở thê'gian. 

744. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ăy, là chánh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Dhammadinnã.” 

745. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 

746. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

747. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 

748. Khi ấy, có vị quân vương là đức vua xứ Kãsi tên Kikĩ ở tại kinh 
thành Bãrãnasĩ là người hộ độ của bậc Đại Ấn Sĩ. 

749. Tôi đã là người con gái thứ sáu của vị (vua) ấy được nổi danh là 
Sudhammã. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp của đấng Chiến Thẳng cao cả, 
tôi đã xin xuất gia. 


Tụng phẩm thứ ba. 
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750. Namỹanasi 1 mam tato agaren’ alaya 2 mayam, 
vĩsam vassasahassãni vicarimha atanditã. 

751. Komãribrahmacariyam rãjakannã sukhedhitã, 
buddhũpatthãnanirată muditã satta dhĩtaro. 

752. Samanĩ samanaguttã ca bhikkhunĩ bhikkhudãsikã, 
dhammã ceva sudhammã ca sattamĩ sanghadãsikã. 

753. Khemã uppalavannã ca patãcãrã ca kundalã, 
gotamĩ ca aham ceva visãkhã hoti sattamĩ. 

754. Tehi kammehi sukatehi cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

755. Pacchime ca bhavedãni giribbajapuruttame, 
jãtã setthikule phĩte sabbakãmasamiddhake. 3 

756. Yadã rũpagunopetã pathame yobbane thitã, 
tadã parakulam gantvã vasim sukhasamappitã. 

757. Upetvã lokasaranam sunitvă dhammadesanam, 
anãgãmiphalam patto sãmiko me subuddhimã. 

758. Tadã tam anựjãnetvã pabbajim anagãriyam, 
na cireneva kãlena arahattamapãpunim. 

759. Tadã upãsako so mam upagantvã apucchatha, 
gambhĩre nipune paníìe 4 te sabbe vyãkarim aham. 

760. Jino tasmim gune tuttho etadagge thapesi mam, 
bhikkhunim dhammakathikam nãnnam passãmi edisam. 

761. Dhammadinnã yathă dhĩrã evam dhãretha bhikkhavo, 
evãham panditã jãtã nãyakenãnukampitã. 

762. Pariciọọo mayã satthã katam buddhassa sãsanam, 
ohito garuko bhăro bhavanetti samũhată. 

763. Yass’ atthăya pabbajitã agãrasmãnagãriyam, 

so me attho anuppatto sabbasamyojanakkhayo. 


1 anujani na no - Ma, Sya. 3 sabbakamasamiddhine - Ma, PTS. 

2 agãreva tadã mayam - Ma, Syã, PTS. 4 panhe - Ma, Syã, PTS. 
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750. 751. Cha đã không cho phép chúng tôi. Là những người con gái của 
đức vua khéo được nuôi dưỡng có sự cư ngụ cùng với gia đình, chúng 
tôi đã thực hành Phạm hạnh của người thiếu nữ trong hai chục ngàn 
năm, không xao lãng. Được hoan hỷ, bảy người con gái đã vui thích 
trong việc hộ độ đức Phật. 

752. Samanĩ, Samanaguttã, Bhikkhunĩ, Bhikkhudãsikã, Dhammã, luôn 
cả Sudhammã nữa, và Sanghadãsikã là thứ bảy. 

753. Khemã, Uppalavannã, Patãcãrã, Kundalã, Gotamĩ, tôi, và luôn cả 
Visãkhã là thứ bảy (vào thời hiện tại). 

754. Do các nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực 
của tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

755- Và vào kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh ra ở kinh 
thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự dồi dào về 
tất cả các dục lạc. 

756. Vào lúc đạt đến sâc đẹp và đức hạnh ở vào thời đầu của tuổi thanh 
xuân, khi ấy tôi đã đi đến gia tộc khác (làm vợ) và đã sống thọ hưởng 
lạc thú. 

757. Sau khi đi đến đấng Nương Nhờ của thế gian và đã lâng nghe 
thuyết giảng Giáo Pháp, chồng của tôi đã đạt đến quả vị Bất Lai, có trí 
giác ngộ hoàn hảo. 

758. Khi ấy, tôi đã thuyết phục vị ấy rồi đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Trong thời gian không bao lâu, tôi đã thành tựu phẩm vị A-la- 
hán. 

759. Khi ấy, vị nam cư sĩ ấy đã đi đến tôi và đã hỏi về các tuệ thâm sâu 
và khôn khéo. Tôi đã giảng giải về tất cả các điều ấy. 1 

760. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thẳng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thắng: “Ta không nhìn thấy vị tỳ khưu nỉ nào khác là vị thuyết 
giảng Giáo Pháp như là vị ni này. 

761. Này các tỳ khưu, Dhammadinnã là vị ni sáng trí, các ngươi hãy 
ghi nhớ như thế.” Được đấng Lãnh Đạo thương xót, tôi đã trở thành vị 
ni trí tuệ như thế. 

762. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 

763. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 


1 Xem thêm Kinh Culaưedallasuttam - Tiểu Kỉnh Phương Quảng, Trung Bộ I. 
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764. Iddhisu ca vasi homi dibbaya sotadhatuya, 
paracittãni jãnãmi satthu sãsanakãrikã. 

765. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
khepetvã ãsave sabbe visuddhãmhi sunimmalã. 

766. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

767. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

768. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Dhammadinnã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Dhammadinnãtheriyãpadãnam tatiyam. 

—00O00-- 

24. Sakulãpadãnam 

769. Padumuttaro nãma jino sabbadhammãnapãragũ, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

770. Hitãya sabbasattãnam sukhãya vadatam varo, 
atthãya purisậjanno patipanno sadevake. 

771. Yasaggappatto sirimã vannakittibhato 1 jino, 
pũjito sabbalokassa disã sabbãsu vissuto. 

772. Uttinnavicikiccho so vĩtivattakathamkatho, 
sampunnamanasankappo patto sambodhimuttamam. 

773. Anuppannassa maggassa uppãdetã naruttamo, 
anakkhãtanca akkhãsi asanjãtanca sanjanĩ. 

774. Maggannũ ca maggavidũ maggakkhãyĩ narãsabho, 
maggassa kusalo satthã sãrathĩnam varuttamo. 

775. Mahãkãruniko satthã 2 dhammam desesi nãyako, 
nimugge kãmapankamhi samuddharati pãnino. 


1 kittivanụagato - Ma, PTS. 

2 tadã mahãkãruniko - Sĩ Mu; mahãkãraniko nãtho - Syã. 
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764. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 

765. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiêm. 

766. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

767. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

768. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Dhammadinnã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Dhammadinnã là phan thứ ba. 

—00O00-- 

24. Ký Sự ve Sakulã: 


769. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

770. Vì sự tấn hóa, vì sự lợi ích, vì sự an lạc của tất cả chúng sanh, đấng 
Siêu Nhân, bậc cao quý trong số các vị đang thuyết giảng đã sanh ra ở 
thế gian gồm cả Thiên giới. 

771. Đã đạt đến danh vọng cao tột, đấng Chiến Thắng có sự vinh quang, 
có được sự tán dương ca ngợi. Ngài được tôn vinh, được nổi danh ở tất 
cả các phương của toàn thể thế gian. 

772. Ngài đã vượt lên trên sự hoài nghi, đã vượt qua sự lưỡng lự, đã tròn 
đủ tâm tư, đã đạt đến quả vị Toàn Giác tối thượng. 

773. Là người khai mở con đường chưa được khai mở, đấng Tối Thượng 
Nhân đã nói đến điều chưa được nói đến và đã nhận thức điều chưa 
được nhận thức. 

774. Đấng Nhân Ngưu là vị biết được Đạo lộ, là vị rành mạch về Đạo lộ, 
là vị thuyết về Đạo lộ. Được thiện xảo về Đạo lộ, đấng Đạo Sư là cao quý 
tối thượng trong số các bậc Điều Ngự (người điều khiển xe). 

775. Đấng Đại Bi, bậc Đạo Sư, vị Lãnh Đạo đã thuyết giảng Giáo Pháp. 
Ngài tiếp độ những chúng sanh (đang) bị đấm chìm trong đầm lầy ái 
dục. 


129 



Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Kunậalakesivaggo 


776. Tada ’ham hamsavatiyam jata khattiyanandana, 
surũpã sadhanã cãsim dayitã ca sirĩmatĩ. 

777. Ãnandassa mahãranno dhĩtã paramasobhanã, 
vemãtu 1 bhaginĩ cãpi padumuttaranãmino. 

778. Rậjakannãhi sahitã sabbãbharanabhũsită, 
upagamma 2 mahãvĩram assosim dhammadesanam. 

779. Tadã hi so lokagaru bhikkhunim dibbacakkhukam, 
kittayam parisãmajjhe 3 aggatthãne thapesi tam. 

780. Sunitvã tamaham hatthã dãnam datvãna satthuno, 
pũjetvãna 4 ca sambuddham dibbacakkhum apatthayim. 

781. Tato 5 avoca mam satthã “nande lacchasi patthitam, 
padĩpadhammadãnãnam phalametam sunicchitam. 

782. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena satthã loke bhavissati. 

783. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmită, 
sakulã nãma 6 nãmena hessasi satthusãvikã.” 

784. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tăvatimsam agacchaham. 

785. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma gottena uppajji vadatam varo. 

786. Paribbậjakinĩ ãsim tadã ’ham ekacãrinĩ, 
bhikkhãya vicaritvãna alabhim telamattakam. 

787. Tena dĩpam padĩpetvã upatthim sabbasamvarim, 
cetiyam dipadaggassa 7 vippasannena cetasă. 

788. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 


1 vemãtã - Ma. 

2 upãgamma - Ma. 

3 catuparisãya majjhe - Syã. 

4 pũjitvãna - Ma. 


5 tadã - Sĩ Mu. 

6 sakulãti ca - Syã. 

7 dvipadaggassa - Ma. 
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776. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatĩ, là niềm hoan hỷ của 
dòng Sát-đế-lỵ. Và tôi đã có sâc đẹp tuyệt vời, có tài sản, được yêu quý, 
và có sự vẻ vang. 


777. Là người con gái vô cùng xinh đẹp của vị đại vương Ananda, và 
cũng là người em gái khác mẹ của vị (Phật) tên Padumuttara. 

778. Được tháp tùng bởi các người con gái của đức vua, được trang 
điểm với tất cả các đồ trang sức, tôi đã đi đến đấng Đại Hùng và đã lâng 
nghe thuyết giảng Giáo Pháp. 

779. Chính vào khi ấy, bậc Thầy của thế gian ấy ở giữa các chúng đã tán 
dương vị tỳ khưu ni có thiên nhãn và đã thiết lập vị ni ấy vào vị thế tối 
thắng. 

780. Sau khi lắng nghe điều ấy, được mừng rỡ tôi đã dâng cúng vật thí 
đến bậc Đạo Sư. Và sau khi cúng dường đến bậc Toàn Giác, tôi đã ước 
nguyện về thiên nhãn. 

781. Do đó, bậc Đạo Sư đã nói với tôi rằng: “Này người thiếu nữ vui vẻ, 
nàng sẽ đạt được đĩêu đã ước nguyện. Điêu đã khéo được mong muôn 
này là quả báu của các việc dâng cúng đèn và Giáo Pháp. 

782. Vào một trăm ngàn kiếp vê sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuăt thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thếgian. 

783. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chảnh thông, được tạo ra từ Giảo 
Pháp, có tên là Sakula.” 

784. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

785. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên Kassapa, thuộc dòng dõi, có danh tiếng vĩ đại, là 
thân quyến của đấng Phạm Thiên. 

786. Khi ấy, tôi đã là nữ du sĩ ngoại đạo có hạnh độc hành. Sau khi đi 
lang thang để khất thực tôi đã nhận được một số lượng dầu thâp. 

787. Sau khi thắp sáng ngọn đèn với số (dầu) đó, với tâm ý trong sạch 
tôi đã phục vụ ngôi bảo tháp của đấng Tối Thượng Nhân trọn cả đêm. 

788. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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789. Yattha yatthupapajjami tassa kammassa vahasa, 
pajjalanti‘ mahãdĩpã tattha tattha gatãya me. 

790. Tirokuddam tiroselam samatiggayha pabbatam, 
passãm’ aham 2 yadicchãmi dĩpadãnassidam phalam. 

791. Visuddhanayanã homi yasasã ca jalãm’ aham, 
saddhãpannãvatĩ ceva dĩpadãnassidam phalam. 

792. Pacchime ca bhavedãni jãtã vippakule aham, 
pahũtadhanadhannamhi mudite rậjapũjite. 

793. Ahum 3 sabbangasampannã sabbãbharanabhũsitã, 
purappavese sugatam vãtapãne thitã aham. 

794. Disvã jalantam yasasã devamãnusa 4 sakkatam, 
anubyanjana 5 sampannam lakkhanehi vibhũsitam. 

795. Udaggacittã sumanã pabbajjam samarocayim, 
na cireneva kãlena arahattamapãpunim. 

796. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
paracittãni jãnãmi satthusãsanakãrikã. 

797. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
khepetvã ãsave sabbe visuddhãsim sunimmalã. 

798. Pariciọno mahã satthã katam buddhassa sãsanam, 
ohito garuko bhăro bhavanetti samũhatã. 

799. Yassatthãya pabbajitã agãrasmãnagãriyam, 

so me attho anuppatto tibbasamyojanakkhayo. 

800. Tato mahãkãruniko etadagge thapesi mam, 
“Dibbacakkhukĩnam aggã sakulã”ti naruttamo. 

801. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

802. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

803. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Sakulã bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Sakulãtheriyãpadãnam catuttham. 

—00O00-- 


1 sanjalanti - Syã; sancaranti - PTS. 4 devamanussa - Ma. 

2 passãmiham - Sĩ Mu. 5 anuvyafíjana - Sĩ Mu. 

3 aham - Ma, Syã, PTS. 
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789. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra thì có các 
ngọn đèn lớn chiếu sáng ở chính tại các nơi ấy khi tôi đi đến. 

790. Nếu tôi muốn, tôi (có thể) nhìn thấy ngọn núi sau khi đã vượt lên 
xuyên qua bức tường, xuyên qua tảng đá; điều này là quả báu của việc 
dâng cúng đèn. 

791. Tôi có cặp mắt trong ngần, và tôi chói sáng với danh vọng, lại còn 
có đức tin và trí tuệ nữa; điều này là quả báu của việc dâng cúng đèn. 

792. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình Bà-la-môn có nhiều tài sản và lúa gạo, được hài lòng, được đức 
vua tôn trọng. 

793. Được thành tựu toàn vẹn về cơ thể, được trang điểm với tất cả các 
đồ trang sức, đứng ở cửa sổ tôi (đã nhìn thấy) đấng Thiện Thệ ở lối đi 
vào thành. 

794. Tôi đã nhìn thấy Ngài đang chói sáng với danh vọng, được trọng 
vọng bởi chư Thiên và nhân loại, được hội đủ các tướng mạo phụ, được 
điểm tô bâng những tướng mạo chính. 

795. Với tâm phấn chấn, với ý vui mừng, tôi đã xin xuất gia. Trong thời 
gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 

796. Là người thực hành theo lời dạy của đấng Đạo Sư, tôi có năng lực 
về các thần thông, về thiên nhĩ giới, tôi biết được tâm của người khác. 

797. Tôi biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh. Sau 
khi đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc, tôi đã được thanh tịnh, hoàn toàn 
không ô nhiêm. 

798. Bậc Đạo Sư đã được tôi phục vụ, lời dạy của đức Phật đã được tôi 
thực hành, nhiệm vụ nặng nề đã được đặt xuống, lối dẫn đi tái sanh đã 
được xóa tan. 

799. Vì mục đích nào tôi đã rời khỏi gia đình xuất gia vào đời sống 
không gia đình, mục đích ấy tức là sự đoạn tận tất cả các sự trói buộc đã 
được tôi đạt đến. 

800. Do đó, đấng Đại Bi, bậc Tối Thượng Nhân đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối tháng “Sakulã là vị ni đứng đâu trong các vị ni có thiên nhãn.” 

801. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

802. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

803. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Sakulã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Sakulã là phan thứ tư. 

—00O00— 
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25. Nandajanapadakalyaọi apadanam. 

804. Padumuttaro nãma jino sabbadhammãnapãragũ, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

805. Ovãdako vinnãpako kãrako sabbapãninam, 
desanãkusalo buddho tãresi janatam bahum. 

806. Anukampako kãruniko hitesĩ sabbapãninam, 
sampatte titthiye sabbe pancasĩle patitthahi. 

807. Evam nirãkulam ãsi sunnakam titthiyehi ca, 
vicittam arahantehi vasĩbhũtehi tădihi. 


808. Ratananatthapannasam uggato so mahamuni, 
kancanagghiyasankãso battimsavaralakkhano. 

809. Vassasatasahassãni ãyu vijjati tãvade, 
tãvatã titthamãno so tãresi janatam bahum. 

810. Tadã ’ham hamsavatiyam jãtã setthikule ahum, 
nãnãratanapajj ote mahãsukhasamappite. 

811. Upetvã tam mahãvĩram assosim dhammadesanam, 
amatam paramassãdam paramatthanivedakam. 

812. Tadã nimantayitvãna sasangham lokanãyakam, 1 
datvã tassa mahãdãnam pasannã sehi pãnihi. 

813. Jhãyinĩnam bhikkhunĩnam aggatthãnam apatthayim, 
nipacca sirasã vĩram sasangham lokanãyakam. 

814. Tadã adantadamako tilokasarano pabhũ, 
vyãkãsi narasaddũlo 2 lacchase tarn supatthitam. 

815. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena satthã loke bhavissati. 


1 tibhavantagam - PTS. 

2 narasãrathi - Ma; narasandharo - Syă. 
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25. Ký Sự ve Nanda - Mỹ Nhân của xứ Sở: 


804. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 


805. Là vị giáo giới, vị làm cho hiểu rõ, vị hành xử đối với tất cả chúng 
sanh, là thiện xảo trong việc chỉ dạy, đức Phật đã giúp cho nhiều chúng 
sanh vượt qua. 


806. Là bậc Thương Tưởng, đấng Bi Mẫn, vị tầm cầu sự lợi ích cho tất 
cả chúng sanh, Ngài đã an trú vào ngũ giới cho tất cả các ngoại đạo đã 
đi đến. 

807. Như thế, được tô điểm với các vị A-la-hán có được năng lực như 
thế ấy, (thế gian) đã không bị rối loạn và không có các ngoại đạo. 


808. Bậc Đại Hiền Trí ấy cao năm mươi tám ratana (14. 50 m) tợ như 
cây cột trụ bằng vàng, có ba mươi hai quý tướng. 

809. Cho đến khi ấy, tuổi thọ được biết là một trăm ngàn năm. Trong 
khi tồn tại như thế, Ngài đã giúp cho nhiều người vượt qua. 

810. Khi ấy, tôi đã được sanh ra ở tại Hamsavatĩ, trong gia đình triệu 
phú được rạng rỡ với vô số loại châu báu, được đầy đủ với những lạc 
thú lớn lao. 


811. Tôi đã đi đến đấng Đại Hùng ấy và đã lâng nghe thuyết giảng Giáo 
Pháp Bất Tử, có phẩm vị tối thắng, làm rõ về chân lý tuyệt đối. 


812. Khi ấy, được tịnh tín tôi đã thỉnh mời đấng Lãnh Đạo Thế Gian 
cùng với hội chúng và đã tự tay mình dâng cúng đại thí đến vị ấy. 


813. Tôi đã quỳ xuống đê đầu đến bậc Anh Hùng đấng Lãnh Đạo Thế 
Gian cùng với hội chúng, tôi đã ước nguyện vị thế tối thắng trong số các 
tỳ khưu ni có thiền chứng. 


814. Khi ấy, bậc Điều Phục những ai chưa được điều phục, đấng Nương 
Nhờ của ba cõi, vị Chúa Tể, bậc Nhân Báo đã chú nguyện rằng: “Nàng 
sẽ đạt được điêu đã khéo được ước nguyện ấy. 

815. Vào một trăm ngàn kiếp vê sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuăt thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thê'gian. 
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816. Tassa dhammesu dayada orasa dhammanimmita, 
nandãti nãma nãmena hessasi satthusãvikã.” 


817. Tam sutva mudita hutva yavajivam tada jinam, 
mettacittã paricarim paccayehi vinãyakam. 


818. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

819. Tato cutã yãmamagam tato ’ham tusitam agam, 1 
tato ca nimmãnaratim vasavattipuram tato. 2 


820. Yattha yatthupapajjami tassa kammassa vahasa, 
tattha tattheva rậjãnam mahesittamakãrayim. 


821. Tato cuta manussatte rajanam cakkavattinam, 
mandalĩnanca rậjãnam mahesittamakãrayim. 

822. Sampattim anubhotvãna devesu manựjesu ca, 
sabbattha sukhitã hutvă nekakappesu samsarim. 


823. Pacchime bhave sampatte puramhi 3 kapilavhaye, 
ranno suddhodanassãham dhĩtã ãsim aninditã. 


824. Sirimva 4 rupinim disva nanditam asi tam kulam, 
tena nandãti me nãmam sundaropapadam 5 ahũ. 


825. Yuvatinanca sabbasam kalyamti ca vissuta, 

tasmimpi nagare ramme thapetvã ca 6 yasodharã. 


826. Jettho bhata tilokaggo pacchimo 7 araha tatha, 
ekãkinĩ gahatthãham mãtarã paricoditã. 


827. “Sakiyamhi kule jata putte buddhanựja tuvam, 
nandenapi vinã bhũtă agãre kinnu vacchasi? 


1 gata - Ma. 

2 gatã - Syã. 

3 suramme - Sĩ Mu, Ma, PTS. 

4 siriyã -Ma, PTS; ramsiriva - Syã. 


sundaram pavaram - Ma, PTS; 
sundarã pavarã - Syã. 
thapetvã tam - Ma, Syã, PTS. 
majjhimo - Sĩ, PTS. 
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816. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ăy, là chánh thôhg, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Nanda.” 

817. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bằng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 


818. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


819. Mệnh chung từ nơi ấy, tôi đã đi đến cõi trời Dạ Ma, từ đó đã đi đến 
cõi trời Đẩu Suất, và từ đó đến cõi Hóa Lạc Thiên, rồi từ đó đến cõi Tha 
Hóa Tự Tại. 


820. Do mãnh lực của nghiệp ấy, ở bất cứ nơi nào tôi sanh ra, tôi đều 
đã được thiết lập vào ngôi chánh hậu của các vị vua ở chính tại các nơi 
ấy. 


821. Mệnh chung từ nơi ấy (sanh) vào thân nhân loại, tôi đã được thiết 
lập vào ngôi chánh hậu của các đấng Chuyển Luân Vương và các vị vua 
cai quản các lãnh thổ. 

822. Tôi đã thọ hưởng sự thành đạt ở giữa chư Thiên và loài người, đã 
được an vui ở tất cả các nơi, và đã luân hồi qua nhiều đại kiếp. 


823. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, tôi đã là người con gái hoàn hảo 
của đức vua Suddhodana tại thành phố tên là Kapila. 


824. Nhìn thấy (tôi) có nét đẹp vô cùng rạng rỡ, gia đình ấy đã trở nên 
vui vẻ; vì thế tôi có tên là “Nandã” (vui vẻ). Tôi đã được công nhận là 
xinh đẹp. 

825. Và cũng ở trong thành phố đáng yêu ấy, tôi đã được nổi danh là 
“Mỹ nhân” trong số tất cả các thiếu nữ ngoại trừYasodharã. 

826. Người anh trai đầu là đấng Cao Cả của tam giới, cũng vậy người út 
là vị A-la-hán. Mỗi một mình tôi là người tại gia, tôi đã bị mẹ quở trách 
rằng: 

827. “Này con, được sanh trong gia tộc dòng Sakya (Thích Ca), con là 
em gái của đức Phật. Con cũng không còn có Nanda nữa, việc gì con 
lại ở tại gia? 
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828. ơaravasanam yobbannam rupam asucisammatam, 
rogantampi ca ãrogyam jĩvitam maranantikam. 

829. Idampi te subham rũpam sasikantam manoharam, 
bhũsanãnamalankãram sirisanghãtasannibham. 

830. Pinditam 1 lokasãramva nayanãnam rasãyanam, 
puímãnam kittijananam okkãkakula 2 nandanam. 

831. Na cireneva kãlena jarã samatibhossati, 3 
vihãya geham tãmíìne 4 cara dhammamanindite. 

832. Sutvã ’ham mãtuvacanam pabbajim anagãriyam, 
dehena na tu cittena rũpayobbanalãlitã. 5 

833. Mahată ca payattena jhãnajjhenaparam mamam, 6 
kãtum ca vadate mãtã na cãham tattha ussukã. 

834. Tato mahãkãruniko disvã mam kãmalãlasam, 7 
nibbindanattham rũpasmim mama cakkhupathe jino. 

835. Sakena anubhãvena 8 itthim mãpesi sobhanim, 
dassanĩyam suruciram mamatopi surũpinim. 

836. Tamaham vimhitã disvã ativimhitadehinim, 
cintayim saphalam meti nettalăbhanca mãnusam. 

837. Tamaham ehi subhage yenattho tam vadehi me, 
kulam te nãmagottanca vada me yadi te piyam. 

838. Na panhakãlo 9 subhage ucchange mam nivesaya, 10 
sĩdantĩva 11 mamangãni supasuppaya muhuttakam. 

839. Tato sĩsarn mamanke sã katvã sayi sulocanã, 
tassã nalãte patitã lũtã 12 paramadãrunã. 


1 punjitam - Sĩ, Ma, pũjitam - Syã, PTS. 

2 ukkakakula - Ma. 

3 samadhisessati - Ma, PTS. 

4 kãrunne - Sĩ, Ma, PTS. 

5 lãỊitã - Ma. 

6 mama - Ma. 


7 kamalãnanam - Syã. 

8 ãnubhãvena - Ma. 

9 vaíĩcakãlo - Ma. 

10 nivãsaya - Ma. 

11 nisĩdantĩ - Sĩ, PTS. 

12 luddhã - Ma, Syã; luddã - PTS.. 


138 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Kunậalakesa 


828. Tuổi trẻ có sự già là nơi cư ngụ, xác thân được xem là bất tịnh, 
sức khỏe cũng có cơn bệnh là điểm cuối cùng, mạng sõng có sự chết là 
nơi chăm dứt. 

829. Sắc thân này của con dầu là xinh đẹp, được yêu dău như là mặt 
trăng, quyên rũ, có sự trang điểm của những đô trang sức tợ như 
được gắn liên với sự rạng rỡ. 

830. (Sắc thân này của con) được gộp chung lại thuần sự tinh túy của 
thê'gian, là sự đem lại chất vị cho những con mắt, là sự sản xuăt ra 
danh thơm của các điêu phước thiện, là nĩêm vui của gia tộc Okkãka. 

831. Vào thời gian chẳng bao lâu nữa, sự già sẽ ngự trị. Này cô gái 
trẻ, hãy từ bỏ gia đình. Này cô gái hoàn hảo, hãy thực hành Giáo 
Pháp.” 

832. Được vui thích với sâc đẹp và tuổi thanh xuân, sau khi nghe lời nói 
của người mẹ, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình bằng thân 
chứ không phải bâng tâm. 

833. Và với sự cố gẳng lớn lao, mẹ (tôi đã) nói để thuyết phục tôi gắn bó 
vào việc tham thiền, nhưng tôi đã không năng nổ về việc ấy. 

834. Do đó, bậc Đại Bi, đấng Chiến Thắng, đã nhìn thấy tôi có lòng 
khao khát về các dục, và đối với tôi ý nghĩa của sự nhàm chán về xác 
thân là qua lộ trình của mât. 

835. Bằng năng lực tự thân, Ngài đã làm hiện ra người phụ nữ lộng lẫy, 
đáng nhìn, rất dẽ thương, vô cùng xinh đẹp hơn hẳn luôn cả tôi. 

836. Sau khi nhìn thấy người nữ có thân thể vô cùng kinh ngạc ấy, tôi 
đã sửng sốt. Và tôi đã suy nghĩ về sự lợi ích thuộc về nhân gian đối với 
con mắt rằng: “Có quả báu đêh ta.” 

837. (Tôi đã nói rằng): “ Này em yêu dấu, hãy đêh với chị đây. Có cần 
gì em hãy nói với chị. Hãy nói với chị ve gia đình, tên, dòng họ của em 
nêu em ưng ý.” 

838. (Cô gái đáp): “Này chị yêu dău, không phải là lúc hỏi han. Hãy 
cho em tựa vào lòng. Tay chân của em như là chìm xuôhg. Chị hãy ru 
em ngủ một chốc.” 

839. Sau đó, nàng có đôi mât xinh đẹp ấy đã kê đầu vào hông của tôi rồi 
đã thiếp đi. Có con nhện vô cùng ghê rợn đã rơi xuống ở trán của nàng. 
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840. Saha tassa nipatena piỊaka uppajjatha, 
paggharimsu pabhinnã ca kunapã pubbalohitã. 

841. Pabhinnam vadanam cãsi kunapam pũtigandhikam, 1 
uddhumãtam vinilanca vipubbanca 2 sarĩrakam. 

842. Sã pavedhitasabbangĩ nissasantĩ muhum muhum, 
vedayantĩ sakam dukkham karunam paridevayĩ. 

843. “Dukkhena dukkhitã homi phusayanti ca vedanã, 
mahãdukkhe nimuggãmhi saranam hohi me sakhĩ.” 

844. “Kuhim vadanasobhã te kuhim te tunganãsikã, 
tambabimbavarottham te vadanam te kuhim gatam. 

845. Kuhim sasinibham vattarn 3 kambugĩvã kuhim gatã, 
doỊãlãlã ca 4 te kannã vevannam samupãgatã. 

846. MakuỊamburuhãkãrã 5 kalasãva 6 payodharã, 
pabhinnã pũtikunapã duggandhittamãgatã. 

847. Tanumajjhă puthussoni 7 sũnã vanitakibbisã, 8 
jãtã amejjhabharitã aho rũpam asassatam. 

848. Sabbam sarĩrasanjãtam pũtigandham bhayãnakam, 
susãnamiva bĩbhaccham ramante yattha bãlisã.” 9 

849. Tadã mahãkãruniko bhãtã me lokanãyako, 
disvã samviggacittam mam imã gãthã abhãsatha. 

850. “Ãturam asucim pũtim passa nande samussayam, 
asubhãya cittarn bhãvehi ekaggam susamãhitam. 

851. Yathã idam tathă etam yathă etam tathã idam, 
duggandham pũtikam vãpi bãlãnam abhinanditam. 


1 pũtigandhanam - Ma. 

2 pubbancãpi - Ma; sabbancãpi - PTS. 

3 vaụụam -Ma, Syã. 

4 doỊãlolãva - Ma; dãmãmãlanca - Syã. 

5 makuỊakhãrakãkãrã- Ma, PTS; makuỊapadumãkãrã - Syã. 

6 kalikãva - Ma. 

7 vedimajjhãva sussoụĩ - Ma; vedimajjhã puthussoni - PTS. 

8 sũnãva nĩtakibbisã - Ma, Syã, PTS. 9 bãliyã - Sĩ Mu. 


140 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Kunậalakesa 


840. Cùng với sự rơi xuống của con nhện ấy, mụn nhọt đã nổi lên. 
Chúng đã rò rỉ, vỡ ra, và toàn thân là mủ và máu. 

841. Và khuôn mặt đã bị nứt nẻ, thi thể có mùi hôi thối. Toàn thân bị 
trương lên, đổi sang màu tím, và thối rửa. 

842. Với tất cả các chi thể bị run rẩy, chốc chốc lại bị hụt hơi, nàng ấy 
trong khi cảm nhận sự khổ đau của mình đã than vãn một cách thê 
lương rằng: 


843. “Em bị khổ sở vì nỗi đau đớn, và các cảm thọ được chạm đêh, em 
bị đắm chìm trong nỗi khổ đau lớn lao. Này cô bạn gái, chị hãy là nơi 
nương nhờ của em.” 


844. “Vẻ đẹp ở khuôn mặt của cô đâu roi? Lỗ mũi cao của cô đâu roi? 
Làn môi màu đỏ của trái cây bimba tuyệt hảo của cô, khuôn mặt của 
cô đã đi đâu rồi? 


845. Gương mặt tợ như mặt trăng đâu rồi? Chiếc cổ ba ngần đã đi 
đâu roi? Và các lỗ tai run rẩy lung linh của cô đã đi đêh tình trạng 
thay đổi roi. 

846. Bộ ngực có hình dáng đóa hoa sen còn dạng choi tợ như bau 
nước đã trở thành thi thể hôi thơi, bị phân rã, có mùi khó chịu. 

847. Eo thon, mông đây đặn bị sưng lên, có sự lở lói và độc hại, trở 
thành nơi chứa đây vật không trong sạch; ôi xác thân là không vĩnh 
viễn! 


848. Toàn bộ nguồn gốc của thân thể là có mùi hôi thối, có sự hãi sợ, 
như là bãi tha ma kinh hoàng, lại là nơi mà những kẻ ngu hứng thú!” 


849. Lúc bấy giờ, sau khi nhìn thấy tôi có tâm bị chấn động, đấng Đại 
Bi, bậc Lãnh Đạo Thế Gian, người anh trai của tôi, đã nói lên những lời 
kệ này: 

850. “Này Nandã, hãy nhìn thân thể bệnh hoạn, bất tịnh, hôi thối. Em 
hãy tu tập tâm ve đê mục bất mỹ (tử thi) trở thành chuyên nhất, khéo 
được tập trung. 

851. Thân này như thê'nào thì xác kia như vậy, xác kia như thê'nào 
thì thân này như vậy, (là vật) có mùi khó chịu hoặc hôi thơi lại được 
hứng thú đô'i với những kẻ ngu. 
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852. Evametam avekkhantĩ rattindivamatandita, 
tato satăya paíĩnãya abhinibbijja dakkhasi.” 

853. Tato ’ham atisamviggã 1 sutvã gãthã subhãsitã, 
tatratthitã vipassantĩ 2 arahattamapãpunim. 

854. Yattha yattha nisinnãham sadã jhãnaparãyanã, 
jino tasmim gune tuttho etadagge thapesi mam. 

855. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

856. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

857. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Nandã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Nandãtheriyãpadãnam pancamam. 

—00O00-- 

26. Sonãpadãnam 

858. Padumuttaro nãma jino sabbadhammãnapãragũ, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

859. Tadã setthikule jãtã sukhitã pũjitã piyã, 

upetvã tam munivaram assosim madhuram vacam. 

860. Ãraddhaviriyãnaggam vannesi 3 bhikkhunim jino, 
tam sutvã muditã hutvã kãram katvãna satthuno. 

861. Abhivãdiya sambuddham tam thãnam patthayim tadã, 
anumodi mahãvĩro “sijjhatam panidhĩ tava. 

862. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena satthã loke bhavissati. 

863. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
sonãti nãma nãmena hessasi satthusãvikã.” 

864. Tam sutvã muditã hutvã yãvajĩvam tadã jinam, 
mettacittã paricarim paccayehi vinãyakam. 


1 tatoham asim samvigga - Sya, PTS. 

2 tatratthitãvaham santĩ - Ma. 3 vaụneti - Syã. 
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852. Trong khi xem xét xác thân này như thế đêm ngày không mệt 
mỏi, từ đó với niệm với tuệ sau khi đã nhàm chán thì em sẽ nhìn 
thấy.” 

853. Do đó, sau khi nghe được các lời kệ khéo thuyết, tôi đã bị vô cùng 
chấn động. Đứng tại chỗ ấy, trong lúc quán sát tôi đã đạt được phẩm vị 
A-la-hán. 

854. Ngồi xuống ở bất cứ nơi nào, tôi luôn luôn có mục đích chính là 
thiền. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã thiết lập tôi vào vị 
thế tối thẳng. 

855. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

856. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

857. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Nandã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Nandã là phan thứ năm. 

—00O00-- 

26. Ký Sự ve Sonã: 

858. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

859. Khi ấy, tôi đã được sanh ra trong gia đình triệu phú, được hạnh 
phúc, được tôn vinh, yêu quý. Tôi đã đi đến bậc Hiền Trí cao quý ấy và 
đã lâng nghe lời nói ngọt ngào. 

860. Đấng Chiến Thắng đã tán dương vị tỳ khưu ni đứng đầu trong số 
các vị ni có sự ra sức tinh tấn. Sau khi nghe được điêu ấy, tôi đã trở nên 
hoan hỷ và tôi đã thể hiện sự thành kính đến bậc Đạo Sư. 

861. Khi ấy, tôi đã đảnh lẽ bậc Toàn Giác và đã ước nguyện vị thế ấy. 
Đấng Đại Hùng đã nói lời tùy hỷ rằng: “Ước nguyện của nàng sẽ được 
thành tựu. 

862. Vào một trăm ngàn kiếp ve sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuất thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thếgian. 

863. Nàng sẽ trở thành nữ Thỉnh Vãn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ăy, là chánh thôhg, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là Sonã.” 

864. Nghe được điều ấy, tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái tôi 
đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bàng các vật dụng cho 
đến hết cuộc đời. 
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865. Tena kammena sukatena cetanapanidhihi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

866. Pacchime ca bhavedãni jãtã satthikule aham, 
sãvatthiyam puravare iddhe phĩte mahaddhane. 

867. Yadã ca yobbanappattã gantvã patikulam aham, 
dasaputtãni ajanim surũpãni visesato. 

868. Sukhedhitã ca te sabbe jananettamanoharã, 
amittãnampi te rucitã mamam pageva 1 te piyã. 

869. Tato mayham akãmãya dasaputtapurakkhato, 
pabbajittha sa me bhattă devadevassa sãsane. 

870. Tadekikã vicintesim jĩvitenãlamatthu me, 
cattãya 2 patiputtehi vuddhãya ca varãkiyã. 

871. Ahampi tattha gacchissam sampatto yattha me patĩ,” 
evãham cintayitvãna pabbajim anagãriyam. 

872. Tato ca mam bhikkhuniyo evam bhikkhunupassaye, 
vihãya gacchumovãdam “tãpehi udakam” iti. 

873. Tadã udakamãhitvã okiritvãna kumbhiyã, 
cullyam 3 thapetvã ãsĩnã tato cittam samãdahim. 

874. Khandhe aniccato disvã dukkhato ca anattato, 
chetvãna 4 ãsave sabbe arahattamapãpunim. 

875. Tadã ’gantvã bhikkhuniyo unhodakamapucchisum, 
tejodhãtum adhitthãya khippam santãpayim jalam. 

876. Vimhitã tã jinavaram etamatthamasãvayum, 
tam sutvã mudito nãtho imam gãtham abhãsatha: 


1 panehi - Si. 3 culle - Si, Ma, Sya, PTS. 

2 jinãya - Sĩ, Syã, PTS. 4 khepetvã - Ma, Syă, PTS. 
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865. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại tôi đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 


866. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, tôi đã được sanh vào gia 
đình triệu phú sung túc, thịnh vượng, có tài sản lớn lao ở trong kinh 
thành sẩvatthĩ. 

867. Và khi đã đạt đến tuổi thanh xuân, tôi đã đi đến nhà người chồng 
và đã sanh ra mười người con trai, hết thảy đều có vóc dáng hoàn hảo. 

868. Và tất cả bọn chúng đều được nuôi dưỡng trong sung sướng, có sự 
thu hút ánh mẳt của mọi người. Ngay cả đối với những kẻ nghịch thù, 
chúng cũng được ưa thích. Chúng được yêu mến còn hơn cả tôi nữa. 


869. Sau đó, với sự không mong muốn của tôi, người chồng ấy của tôi 
được khích lệ bởi mười người con trai đã xuất gia trong Giáo Pháp của 
vị Trời của chư Thiên. 


870. Khi ấy, còn mỗi một mình tôi đã suy xét rằng: “Đã đủ cho cuộc 
sõng của ta là kẻ bị chong và những người con trai bỏ rơi, lại già cả, 
và thảm thương. 

871. Ta cũng sẽ đi đêh nơi nào mà người chong của ta đã đạt đến.” 
Sau khi suy xét như thế, tôi đã xuất gia vào đời sống không gia đình. 

872. Và sau đó, các vị tỳ khưu ni đã để tôi ở lại tu viện của các tỳ khưu 
ni như thế rồi đã đi (nghe) giáo giới (bảo ràng): “Bà hãy đun nóng 
nước.” 

873. Khi ấy, tôi đã đem nước lại đổ vào trong nồi, sau đó đặt ở bếp lửa, 
rồi đã ngồi xuống. Do đó tâm đã được định tĩnh. 

874. Sau khi nhìn thấy các uẩn là vô thường, là khổ não, và là vô ngã, 
tôi đã cât đứt tất cả các lậu hoặc và đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 


875. Khi ấy, các vị tỳ khưu ni đã quay lại và đã hỏi về nước nóng. Sau 
khi chú nguyện vào bản thể của lửa, tôi đã đun nóng nước một cách 
mau chóng. 


876. Ngạc nhiên, các vị ni ấy đã trình lại sự việc này đến đấng Chiến 
Thắng cao quý. Sau khi nghe điều ấy, được hoan hỷ, đấng Bảo Hộ đã 
nói lên lời kẹ này: 
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877. Yo ce 1 vassasatam jive kusĩto hmaviriyo, 
ekãham jĩvitam seyyo viriyamãrabhato daỊham.” 

878. Ãrãdhito mahãvĩro mama 2 suppatipattiyã, 
ãraddhaviriyãnaggam mamãha sa 3 mahãmuni. 

879. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

880. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

881. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Sonã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Sonãtheriyãpadãnam chattham. 

—00O00-- 

27. Bhaddakapilani-apadanam. 

882. Padumuttaro nãma jino sabbadhammesu pãragũ, 4 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

883. Tadãhu hamsavatiyam videho nãma nãmato, 5 
setthi pahũtaratano tassa jãyã ahos’ aham. 

884. Kadãci so narãdiccam upecca saparijjano, 6 
dhammamassosi buddhassa sabbadukkhakkhayãvaham. 7 

885. Sãvakam dhutavãdãnam aggam kittesi nãyako, 
sutvã sattãhikam dãnam datvã buddhassa tãdino. 

886. Nipacca sirasã pãde tam thãnam abhipatthayi, 
sa hãsayanto parisam tadã hi narapungavo. 

887. Setthino anukampãya imã gãthã abhãsatha: 

“Lacchase patthitam thãnam nibbuto hohi puttaka. 

888. Satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma gottena satthã loke bhavissati. 


1 ca - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS. 

2 mayã - Sĩ Mu, Ma. 

3 mamam bhãsi - Sĩ Mu. 

4 sabbadhammãnapãragũ- Ma, Syă. 

5 nãmako - Syã, PTS; nãyako - The. A. 

6 saparijano - The. A. 

7 sabbadukkhabhayappaham - Sĩ Mu, Ma. 
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877. “Và người nào đã sõng trăm năm, lười biêhg, có sự tinh tấn thấp 
thỏi, cuộc sõng một ngày của người đang ra sức tinh tấn một cách 
ben bĩ lầ tốt hơn .” 1 

878. Được hài lòng với sự thực hành tốt đẹp của tôi, đấng Đại Hùng, 
bậc Đại Hiền Trí ấy đã nói tôi là đứng đầu trong số các vị ni có sự ra sức 
tinh tắn. 

879. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

880. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

881. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi 
đâc chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Sonã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Soụã là phan thứ sáu. 

—00O00— 

27. Ký Sự ve Bhaddãkãpilãnĩ: 


882. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thẳng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

883. Khi ấy, ở tại Hamsavatĩ có người triệu phú tên là Videha có rất 
nhiều châu báu. Tôi đã là vợ của người ấy. 

884. Có lần nọ, người ấy cùng nhóm tùy tùng đã đi đến đấng Mặt Trời 
của nhân loại và đã lâng nghe Giáo Pháp đưa đến sự diệt tận tất cả khổ 
đau của đức Phật. 

885. Đấng Lãnh Đạo đã ngợi khen vị Thinh Văn đứng đầu trong số các 
vị thuyết về sự giũ bỏ (pháp đầu-đà). Sau khi lẳng nghe, chồng tôi đã 
dâng cúng vật thí đến đức Phật như thế ấy trong bảy ngày. 

886. Chồng tôi trong khi làm hội chúng vui vẻ đã quỳ xuống đê đầu ở 
bàn chân và đã ước nguyện vị thế ấy. Chính vào khi ấy, đấng Cao Quý 
của loài người - 

887. - vì lòng thương tưởng đến người triệu phú, đã nói những lời kệ 
này: “Này con trai, ngươi sẽ đạt được vị thê'đã ước nguyện roi ngươi 
hay Niết Bàn. 

888. Vào một trăm ngàn kiếp về sau này, bậc Đạo Sư tên Gotama, 
thuộc dòng dõi, xuăt thân gia tộc Okkãka sẽ xuất hiện ở thê'gian. 


1 Kinh Pháp Cú, câu 112. 
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889. Tassa dhammesu dayado oraso dhammanimmito, 
kassapo nãma nãmena hessasi satthusãvako.” 


890. Tam sutva mudito hutva yavajivam tada jinam, 
mettacitto paricari paccayehi vinãyakam. 


891. Sasanamjotayitvana' madditva ca kutitthiye, 
veneyye 1 2 vinayitvă ca nibbuto so sasãvako. 

892. Nibbute tamhi lokagge pũjanatthãya satthuno, 
nãtimitte samãnetvã saha tehi akãrayi. 


893. Sattayojanikam thupam ubbiddham ratanamayam, 
jalantam sataramsĩva sãlarặjamva phullitam. 

894. Sattasatasahassãni pãtiyo 3 tattha kãrayi, 
naỊaggi viya jotantĩ 4 rataneheva sattahi. 


895. Gandhatelena puretva dipanựjjalayi tahim, 
pũjatthãya 5 mahesissa sabbabhũtãnukampino. 


896. Satta satasahassani punnakumbhani karayi, 
rataneheva punnãni pũjatthãya mahesino. 


897. Majjhe atthatthakumbhmam ussita kancanagghiya, 
atirocanti vannena saradeva divãkaro. 


898. Catudvaresu sobhanti torana ratanamaya, 
ussitã phalakã rammã sobhanti ratanãmayã. 


899. Virocanti parikkhitta avatamsa 6 sunimmita, 
ussitãni patãkãni ratanãni virocare. 

900. Surattam sukatam cetam 7 cetiyam ratanãmayam, 
atirocati vannena sasanjhova 8 divãkaro. 


1 jotayitvã so - Sĩ Mu, The. A. 

2 veneyyam - Ma, Syã. 

3 cãtiyo - Syã. 

4 jotante - Syã, PTS. 


5 pũjanatthãya - Ma, Syă. 

6 avatamsã - Ma, Syã. 

7 cittám - Ma, PTS. 

8 sasanjhãva - Syã, PTS. 
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889. Ngươi sẽ trở thành nam Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người 
thừa tự Giáo Pháp của vị (Phật) ăy, là chánh thôhg, được tạo ra từ 
Giáo Pháp, có tên là Kassapa.” 

890. Nghe được điều ấy, chồng tôi đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm 
từ ái chồng tôi đã chăm sóc đấng Chiến Thắng, bậc Hướng Đạo bâng 
các vật dụng cho đến hết cuộc đời. 

891. Vị (Phật) ấy đã làm chói sáng Giáo Pháp, đã chế phục các ngoại 
đạo, đã hướng dẫn những ai đáng được hướng dẫn, rồi đã Niết Bàn 
cùng các vị Thinh Văn. 


892. Khi đấng Cao Cả của thế gian ấy đã Niết Bàn, nhảm mục đích cúng 
dường đến bậc Đạo Sư chồng tôi đã tập hợp các bạn bè quyến thuộc, rồi 
cùng với những người ấy đã cho xây dựng - 


893. - ngôi bảo tháp làm bằng châu báu cao bảy do-tuần, chói sáng như 
là trăm ánh hào quang, được tỏa rộng ra như là bông hoa sãlã chúa. 

894. Tại nơi ấy, chồng tôi đã cho thực hiện bảy trăm ngàn chiếc đĩa nhỏ 
bảng chính bảy loại châu báu, chúng đang chói sáng như là ngọn lửa 
của cây sậy. 

895. Chồng tôi đã cho đổ đầy với dầu thơm rồi đã cho thâp sáng các 
ngọn đèn tại nơi ấy nhàm mục đích cúng dường đến bậc Đại Ẩn Sĩ, 
đấng Bi Mẫn của mọi sanh linh. 

896. Chồng tôi đã cho thực hiện bảy trăm ngàn chậu đầy đặn được chứa 
đầy với thuần các loại châu báu nhâm mục đích cúng dường đến bậc 
Đại Ẩn Sĩ. 

897. Ở giữa của mỗi nhóm tám chậu là những vật giá trị như vàng được 
chất đống. Chúng sáng rực với màu sâc tợ như ánh mặt trời vào mùa 
thu. 


898. Chiếu sáng ở bốn cửa là các vòm cổng làm bảng châu báu. Chiếu 
sáng là những tấm ván xinh xân làm bâng châu báu được dựng đứng. 

899. Chói sáng là các lẳng hoa khéo tạo ra được đặt vòng quanh. Chói 
sáng là các cờ xí bằng châu báu được dựng đứng. 

900. Và ngôi bảo tháp làm bâng ngọc quý này khéo được tô màu, khéo 
được thực hiện, sáng rực với màu sâc tợ như mặt trời vào lúc hoàng 
hôn. 
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901. Thupassa vediyo tisso 1 haritalena purayi, 
ekam manosilãyekam anjanena ca ekikam. 

902. Pũjametãdisam rammam kãretvã varavãdino, 
adãsi dãnam sanghassa yãvajĩvam yathăbalam. 

903. Sahãham setthinã tena tãni punnãni sabbaso, 
yãvajĩvam karitvãna sahãva sugatim gatã. 

904. Sampattiyonubhotvăna devatte atha mãnuse, 
chãyã viya sarĩrena saha teneva samsarim. 

905. Ekanavute ito kappe vipassĩ nãma nãyako, 
uppajji cãrunayano 2 sabbadhammavipassako. 

906. Tadã ’yarạ bandhumatiyam brãhmano sãdhusammato, 
addho satthãgamen’ ãsi 3 dhanena ca suduggato. 

907. Tadãpi tass’ aham ãsim brahmanĩ samacetasã, 
kadãci so dijavaro samgamesi mahãmunim. 

908. Nisinnam janakãyasmim desentam amatam padam, 
sutvă dhammam pamudito adãsi ekasãtakam. 

909. Gharamekena vatthenãganvãnetam 4 mamabravi, 5 
anumoda mahãpunne 6 dinnam buddhassa sãtakam. 

910. Tadã ’ham anjabm katvã anumodim supĩnitã, 7 
sudinno sãtako sãmi buddhasetthassa tãdino. 

911. Sukhito sajjito hutvã samsaranto bhavãbhãvo, 
bãrãnasipure ramme rậjã ãsi mahĩpati. 

912. Tadã tassa mahesĩham itthigumbassa uttamã, 
tassãtidayitã ãsim pubbasnehena bhattuno. 8 


1 thũpassimãdi sã tisso - Sĩ, Syã; thũpassimãdĩ pãtiyo - The. A. 

2 cãrudassano - Ma. 

3 addho santo guụenãpi - Ma, Syã, PTS. 

4 vatthena gantvãnetam - Ma, Syã, PTS. 

5 samabravi- Ma. 

6 mahãpunne - The. A.; mahãpunnam - Ma, PTS. 

7 supĩtiyã - The. A; suviditã - Syã 

8 uttari - Syã; uttarim - PTS; bhattari - The. A. 
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901. Ngôi bảo tháp có ba bệ thờ. Chồng tôi đã chất đầy một bệ với đá 
màu vàng, một bệ với đá màu đỏ, và một bệ với đá màu đen. 


902. Sau khi đã cho thực hiện việc cúng dường đáng yêu như thế ấy đến 
bậc Thuyết Giảng cao quý, chồng tôi đã dâng cúng vật thí đến Hội 
Chúng tùy theo năng lực cho đến hết cuộc đời. 

903. Sau khi đã cùng với người triệu phú ấy thực hiện toàn bộ những 
việc phước báu ấy cho đến hết cuộc đời, tôi đã đi đến nhàn cảnh cùng 
với chính người ấy. 


904. Sau khi đã thọ hưởng sự thành công ở bản thể chư Thiên rồi nhân 
loại, tôi đã luân hồi cùng với chính người ấy như là hình bóng với xác 
thần vậy. 


905. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo Thế Gian Vipassi, 
vị có ánh mât thu hút, bậc thấy rõ tất cả các pháp đã hiện khởi 

906. Khi ấy ở tại Bandhumatĩ, người này là vị Bà-la-môn được công 
nhận là tốt lành, dồi dào về việc thâu đạt kiến thức, và đã bị lâm vào 
cảnh vô cùng khó khăn về tài sản. 

907. Cũng vào khi ấy, với tâm ý tương đồng tôi đã là nữ Bà-la-môn (vợ) 
của người ấy. Có lần, người Bà-la-môn cao quý ấy đã đi đến bậc Đại 
Hiền Trí. 

908. (Đức Phật) ngồi ở đám người đang thuyết giảng về vị thế Bất Tử. 
Sau khi nghe Pháp, được hoan hỷ người ấy đã dâng cúng một tấm vải 
choàng. 

909. Quay về lại nhà với một mảnh vải, người ấy đã nói với tôi điều 
này: “Nàng hãy tùy hỷ việc phước lớn lao; tấm vải choàng đã được 
dang đêh đức Phật.” 


910. Khi ấy, được hài lòng xiết bao tôi đã châp tay lên nói lời tùy hỷ 
ràng: “Phu quân à, tấm vải choàng là đã khéo được dâng đêh đức 
Phật tối thượng như thếăy.” 


911. Được an vui, trở nên gấn bó, trong khi luân hồi cõi này cõi khác, 
người ấy đã trở thành đức vua, vị lãnh chúa ở thành phố Bãrãnasĩ đáng 
yeu. 


912. Khi ấy, tôi trở thành chánh hậu của người ấy, là tối cao trong đám 
nữ nhân. Tôi đã được cảm tình rất mực của người ấy do sự yêu mến 
trước đây của chồng. 
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913. Pindaya vicarante so 1 attha paccekanayake, 
disvã pamudito hutvã datvã pindam mahãraham. 

914. Puno nimantayitvãna katvã ratanamandapam, 
kammãrehi katam chattam 2 sovannam satahatthakam. 3 

915. Samãnetvãna te sabbe tesam dãnamadãsi so, 
sonnãsanopavitthãnam 4 pasanno sehi pãnihi. 

916. Tampi dãnam sah’ ãdãsim kãsirậjen’ aham tadã, 
punãham bãrãnasiyam ajãyim dvãragãmake. 5 

917. Kutumbikakule phĩte sukhito so sabhãtuko, 
jetthassa bhãtuno jãyã ahosim supatibbatã. 

918. Paccekabuddham disvãna mama bhattu kanĩyasĩ, 6 
bhãgannam tassa datvãna ãgate tamhi pãvadi. 7 

919. Nãbhinandittha so dãnam tato tassa adãs’ aham, 
ũkhã ãniya tam annam puno tasseva so adã. 

920. Tadannam chaddhayitvãna dutthã buddhass’ aham tadã, 
pattam kalalapunnam tam adãsim tassa tãdino. 

921. Dãne ca gahane ceva amejjhe padume yathã, 8 
samacittamukham disvã tadãham samvijim bhusam. 

922. Puno pattam gahetvãna sodhayitvã sugandhinã, 
pasannacittă pũretvã saghatam sakkharam adam. 

923. Yattha yatthũpapajjãmi surũpã homi dãnato, 
buddhassa apakãrena 9 duggandhã vadanena ca. 

924. Puna kassapavĩrassa nitthãyantamhi 10 cetiye, 
sovanna-itthakavaram adãsim muditã aham. 


1 te - Ma, The. A. 

2 pattam - Ma, PTS; 
katamattham - Syã. 

3 vata tattakam - Ma. 

4 soụnãsane pavitthãnam - Ma; 
senãsane patitthãnam - Syã; 
senãsano pavitthãnam - The. A. 

5 jãtã kãsikagãmake - Ma, Syã. 


6 kaụiyassa mama bhattuno - Sĩ Mu, 
Ma; kaniyaso - Syã, PTS. 

7 pãvadim - Sĩ Mu, Ma, PTS. 

8 apace padusepi ca - Ma, Syã, PTS; 
majjhatatamanaso ahũ - The. A. 

9 apasãdena - The. A. 

10 nitthãpentampi - The. A. 
nidhãyantamhi - Ma. 


152 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Kunậalakesa 


913. Sau khi nhìn thấy tám vị Lãnh Đạo Độc Giác đang đi quanh để 
khất thực, người ấy đã trở nên hoan hỷ và đã dâng vật thực vô cùng giá 
trị. 

914. Sau khi thỉnh mời lần nữa, người ấy đã thực hiện mái che bâng 
châu báu. Lọng che bàng vàng (rộng) trăm cánh tay đã được những 
người thợ rèn kiến thiết. 


915. Sau khi đã hướng dãn tất cả các ngài ấy tiến vào các chỗ ngồi bằng 
vàng, được tịnh tín người ấy đã tự tay mình dâng cúng vật thí đến các 
ngài ấy. 


916. Khi ấy, tôi cũng đã dâng cúng vật thí ấy cùng với đức vua xứ Kasi. 
Tôi đã được sanh ra ở Bãrãnasĩ lần nữa, tại ngôi làng nhỏ ngoại thành. 

917. (Sanh ra) ở trong gia đình giàu có thịnh vượng, người ấy được an 
lạc, có em trai. Tôi đã là người vợ vô cùng chung thủy của người anh cả. 

918. Sau khi nhìn thấy vị Phật Độc Giác, người em gái của chồng tôi đã 
dâng phần cơm đến vị ấy, và đã thuật lại khi chồng tôi đi đến. 


919. Chồng tôi không hoan hỷ với việc dâng cúng. Do đó, tôi đã lấy lại 
phần cơm ấy từ bình bát rồi đã trao cho chồng. Chồng tôi đã dâng cúng 
(phần cơm ấy) một lần nữa đến chính vị Phật ấy. 

920. Khi ấy, tôi đã quăng bỏ đi phần cơm ấy và đã độc ác đối với đức 
Phật. Tôi đã dâng bình bát ấy chứa đầy bùn đến vị Phật như thế ấy. 

921. Về vật cho cũng như việc nhận giống như là vật không trong sạch 
và đóa hoa sen, khi ấy tôi đã nhìn khuôn mặt có tâm bình thản và đã vô 
cùng chấn động. 

922. Sau khi nhận lại bình bát, tôi đã làm sạch bâng chất thơm, rồi với 
tâm tịnh tín, tôi đã chứa đầy với bơ lỏng và đã dâng lên một cách cung 
kính. 

923. Ở bất cứ nơi đâu tôi được sanh ra, tôi đều có sâc xinh đẹp do sự bố 
thí và có mùi hôi do lời nói và do thái độ không phải phép đối với đức 
Phật. 


924. Lần khác, khi ngôi bảo tháp của đấng Chiến Thắng Kassapa đang 
được hoàn tất, được hoan hỷ tôi đã dâng cúng phiến ngói cao quý bâng 
vàng. 
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925. Catựjjatena gandhena nicayitva 1 tamitthakam, 
muttã duggandhadosamhã sabbangasusamãgatã. 

926. Sattapãtisahassãni rataneheva sattahi, 
kãretvã ghatapũrãni vattiyo 2 ca sahassaso. 

927. Pakkhipitvã padĩpetvã thapayĩ 3 sattapantiyo, 
pũjattham 4 lokanãthassa vippasannena cetasă. 

928. Tadãpi tamhi punnamhi bhãginĩ ’ham visesato, 
puna kãsisu sanjãto sumitto iti vissuto. 

929. Tassãham bhariyã ãsim sukhită sajjitã piyã, 
tadãpi paccekamunino adãsi 5 ghanavethanam. 

930. Tassãpi bhãginĩ ãsim moditvã dãnamuttamam, 
punãpi kãsiratthamhi jãto koliyajãtiyã. 

931. Tadã koliyaputtãnam satehi saha pancahi, 
panca paccekabuddhãnam satãni samupatthahi. 

932. Temãsam tappayitvãna 6 adãsi ca ticĩvaram, 7 
jãyã tassa tadã ãsim punnakammapathãnugã. 

933. Tato cuto ahu rặjã nando nãma mahãyaso, 
tassãpi mahesĩ ãsim sabbakãmasamiddhinĩ. 

934. Tadã ca so 8 bhavitvãna brahmadatto mahĩpati, 
padumavatĩputtãnam paccekamuninam tadã. 

935. Satãni panc’ anũnãni yãvajĩvam upatthahi, 
rặjuyyãne nivãsetvã nibbutãni ca pũjayi. 

936. Cetiyãni ca kãretvã pabbajitvă ubho mayam, 
bhãvetvã appamaníìãyo brahmalokam aggamhase. 

937. Tato cuto mahãtitthe sựjãto pipphalãyano, 
mãtã sumanadevĩti kosiyagotto dijo pită. 


1 temayitvã - Syã, The. A. 

2 vattĩni - Ma, Syã, The. A. 

3 thapayim - Ma. 

4 pũjanattham - Ma. 


5 adãsim - Ma. 

6 vãsayítvãna - Syã, PTS. 

7 pattacĩvare - The. A. 

8 tadã rãjã - Ma; tato ahurp 
vasitvãna - Syã; tato cuto - Sĩ Mu, PTs. 
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925. Tôi đã tẩm phiến ngói ấy bàng hương thơm sanh lên từ bốn nguồn. 
Tôi đã được thoát khỏi khuyết điểm về mùi hôi thối và đã được thành 
tựu tốt đẹp về toàn bộ các phần thân thể. 

926. (Chồng tôi) đã cho thực hiện bảy ngàn cái đĩa bằng chính bảy loại 
châu báu, được chứa đầy bơ lỏng và hàng ngàn tim đèn. 

927. Với tâm ý thanh tịnh, sau khi đã đặt (tim đèn) vào và thâp sáng, 
người ấy đã xếp thành bảy hàng nhằm mục đích cúng dường đến bậc 
Bao Hộ Thế Gian. 

928. Khi ấy, tôi cũng có phần đóng góp đặc biệt trong việc phước thiện 
ấy. Người ấy đã được sanh ra ở xứ Kãsi lần nữa, được nổi danh là 
Sumitta. 


929. Tôi đã là vợ của người ấy, được an vui, được gắn bó, được yêu quý. 
Khi ấy, người ấy cũng đã dâng đến vị Hiền Trí Độc Giác tấm vải choàng 
bền chắc. 


930. Tôi đã hoan hỷ về việc bố thí tối thượng và cũng đã có phần trong 
việc ấy. Vị ấy cũng đã sanh ra lần nữa trong quốc độ Kãsi thuộc dòng 
dõi Koliya. 


931. Khi ấy, cùng với năm trăm người con trai dòng Koliya, người ấy đã 
họ độ năm trăm vị Phật Độc Giác. 

932. Và sau khi đã làm hài lòng (chư Phật Độc Giác) trong ba tháng, 
người ấy đã dâng ba y. Khi ấy, đi theo lộ trình của nghiệp phước thiện 
tôi đã là vợ của người ấy. 

933. Từ nơi ấy chết đi, người ấy đã trở thành vị vua tên là Nanda có 
danh tiếng vĩ đại. Tôi cũng đã trở thành chánh hậu của người ấy, có sự 
thành tựu về tất cả các điều dục lạc. 

934. Và khi ấy, người ấy đã trở thành vị lãnh chúa Brahmadatta. Khi ấy, 
những người con trai của bà Padumavatĩ đã trở thành các bậc Hiền Trí 
Độc Giác. 


935 - Người ấy đã hộ độ năm trăm vị không thiếu vị nào cho đến hết 
cuộc đời. Chư Phật Độc Giác đã cư ngụ tại vườn hoa của đức vua rồi đã 
Niết Bàn, và người ấy đã cúng dường. 

936. Và sau khi cho xây dựng các ngôi bảo tháp, cả hai chúng tôi đã 
xuất gia. Sau khi tu tập các vô lượng (tâm), chúng tôi đã đi đến cõi 
Phạm Thiên. 


937. Từ nơi ấy chết đi, người ấy đã khéo được sanh ra tại Mahãtittha 
(tên) là Pipphalãyana Mẹ là Sumanadevĩ, cha là người Bà-la-môn dòng 
tộc Kosiya. 
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938. Aham maddajanapade sagalayam puruttame, 
kapilassa dijass’ ãsim dhĩtă mãtă sucĩmatĩ. 

939. Ghanakancanabimbena nimmiọitvãna mam pitã, 
adã kassapadhĩrassa kãmãsãvajjitassa' mam. 

940. Kadãci so kãruniko gantvă kammantapekkhanam, 2 
kãkãdikehi khajjante pãne disvãna samviji. 

941. Ghare cãham tile jãte disvãnãtapatăpane, 
kimi kãkehi khajjante samvegamalabhim tadã. 

942. Tadã so pabbajĩ dhĩro aham tamanupabbajim, 
panca vassãni nivasim paribbậjavate 3 aham. 

943. Yadã pabbajitã ãsi gotamĩ jinaposikã, 

tadã ’ham tamupãgantvã buddhena anusãsitã. 

944. Na cireneva kãlena arahattamapãpunim, 
aho kalyãnamittattam kassapassa sirĩmato. 

945. Suto buddhassa dãyãdo kassapo susamãhito, 
pubbe nivãsam yo vedi saggãpãyanca passati. 

946. Atho jãtikkhayam patto abhinnãvosito muni, 
etãhi tĩhi vijjãhi tevijjo hoti brãhmano. 

947. Tatheva bhaddã kãpilãnĩ tevijjã maccuhãyinĩ, 
dhãreti antimam deham jetvã mãram savãhinim. 

948. Disvã ãdĩnavam loke ubho pabbajitã mayam, 
tyamhã khĩnãsavã dantã sĩtibhũtãmha nibbutã. 

949. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvă viharãmi anãsavã. 

950. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

951. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Bhaddãkãpilãnĩ bhikkhunĩ imã gãthăyo abhãsitthãti. 

Bhaddãkãpilãnitheriyãpadãnam sattamam. 

—00O00— 


1 kamehi vajjitassa - Ma, Sya, The. A. 

2 pekkhako - Ma, Syã, PTS. 3 paribbãjapathe - Syã, PTS. 
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938. Tôi đã là người con gái của vị Bà-la-môn Kapila, mẹ là Sucimatĩ, ở 
tại kinh thành Sãgalã trong xứ sở Madda. 

939. Sau khi tạo ra tôi với hình tượng bằng vàng khối, người cha đã gã 
tôi cho bậc trí Kassapa là người đã kiêng cử các dục. 

940. Lần nọ, con người có lòng bi mẫn ấy đã đi xem xét công việc làm. 
Sau khi nhìn thấy các sinh vật bị những loài như là quạ, v.v... ăn thịt, 
người ấy đã bị động tâm. 

941. Và tôi ở nhà, sau khi nhìn thấy những cây mè mọc lên trong sự 
thiêu đốt của ánh nâng mặt trời và loài sâu bọ bị các con quạ ăn thịt, 
khi ấy tôi đã có sự động tâm. 

942. Lúc bấy giờ, con người trí tuệ ấy đã xuất gia. Tôi đã xuất gia theo vị 
ấy. Tôi đã sống theo hạnh du sĩ ngoại đạo trong năm năm. 

943. Đến khi bà Gotamĩ người nuôi dưỡng đấng Chiến Thẳng đã được 
xuất gia, khi ấy tôi đã đi theo bà ấy và đã được chỉ dạy bởi đức Phật. 

944. Trong thời gian không bao lâu tôi đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
Ôi, tính chất bạn hữu tốt lành đối với vị Kassapa vinh quang! 

945. Kassapa là con trai, là người thừa tự của đức Phật, khéo được định 
tĩnh, nhìn thấy được cõi trời và địa ngục, và là vị đã biết được đời sống 
trước đây. 

946. Rồi (vị ấy) đã đạt đến sự diệt tận của sự sanh, là vị hiền trí được 
hoàn hảo về thắng trí, với ba sự hiểu biết ấy trở thành vị Bà-la-môn có 
tam minh. 

947. Tương tợ như thế ấy, Bhaddã Kãpilãnĩ là vị ni có tam minh, có sự 
dứt bỏ Tử Thần, mang thân mạng cuối cùng sau khi đã chiến thắng Ma 
Vương cùng với đạo quân binh. 

948. Sau khi nhìn thấy điều tai hại ở thế gian, cả hai chúng tôi đã xuất 
gia. Chúng tôi đây có các lậu hoặc đã cạn kiệt, đã được huấn luyện, đã 
có được trạng thái mát mẻ, đã được Niết Bàn. 

949. Các phiền não của tôi đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), tôi sống không còn lậu hoặc. 

950. Quả vậy, tôi đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

951. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được tôi đắc 
chứng; tôi đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Bhaddãkãpilãnĩ đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Bhaddãkãpiỉãnĩ là phan thứ bảy. 

—00O00— 
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28. Yasodharapadanam 

952. Ekasmim samaye ramme iddhe rặjagahe pure, 
pabbhãramhi varekasmim vasante naranãyake. 

953. Vasantiyã tamhi nagare ramme bhikkhunupassaye, 
yasodharãbhikkhuniyã evam ãsi vitakkitam: 

954. “Nando rãhulabhaddo ca sãvakaggã tatheva ca, 
suddhodano mahãrậjã gotamĩ ca pajãpatĩ. 

955. Abhinnãtã ca mahătherã theriyo ca mahiddhikã, 
santim gatãva ãsum te dĩpaccĩva nirãsavã. 

956. Lokanãthe dharanteva ahampi ca sivam padam, 
gamissãmĩ’ti cintetvã passantĩ ãyumattano. 

957. Passitvã ãyusankhãram tadaheva khayam gatam, 
pattacĩvaramãdãya nikkhamitvã sakassamã. 

958. Purakkhatã bhikkhunĩhi satehi sahassehi sã, 1 
mahiddhikã mahãpannã sambuddham upasankami. 

959. Sambuddham abhivãdetvă satthuno cakkalakkhino, 
nisinnã ekamantamhi idam vacanamabravi: 

960. “Atthasattativassã ’ham 2 pacchimo vattate vayo, 3 
pabbhãram hi 4 anuppattã ãrocemi mahãmune. 

961. Paripakko vayo mayham parittarn mama jĩvitam, 
pahãya vo gamissãmi katam me saranamattano. 

962. Vayam hi 5 pacchime kãle maranam uparundhati, 6 
ajja rattirn mahãvĩra pãpunissãmi nibbutim. 


1 satehi saha pancahi - Sĩ Mu, PTS. 

2 vassãmhi - Sĩ Mu. 

3 pacchimã vattayi vayã - Syã; pacchimo vattati vayo - PTS. 

4 pabbhãramhi - Ma, Syã; pabbhãram pi - PTS. 

5 vayamhi - Ma, Syã; vayo ca - PTS. 

6 uparuddhati - Ma; uparụjjhati - Pũjã. 
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28. Ký Sự ve Yasodhara: 


952. Vào một thuở nọ, đấng Lãnh Đạo nhân loại đang ngự tại một sườn 
núi cao quý ở thành Rãjagaha đáng yêu, trù phú. 1 

953. Khi đang cư ngụ tại trú xứ đáng yêu của các tỳ khưu ni ở trong 
thành phố ấy, đã có suy nghĩ như vây khởi đến vị tỳ khưu ni Yasodharã 
ràng: 

954. “Nanda, Rãhula hiên thiện, và tương tợ y như thế (hai) vị toi 
thượng Thinh Vãn, đại vương Suddhodana, và bà Pajãpatĩ Gotamĩ. 

955. Cùng các vị đại trưởng lão đã đạt thắng trí, và các trưởng lão ni 
có đại than lực, các vị ăy đã ngự đêh nơi an tịnh không còn lậu hoặc, 
như là tim của cây đèn hết nhiên liệu. 

956. Và luôn cả ta nữa cũng sẽ đi đêh vị thê' an toàn ngay trong khi 
đăng Lãnh Đạo Thê' Gian còn hiện tiên.” Trong khi xem xét tuổi thọ 
của mình, vị ni đã suy nghĩ như thế. 


957. Sau khi xem xét thọ hành sẽ đi đến sự hoại diệt trong chính ngày 
hôm ấy, vị ni đã cầm lấy bình bát và y rồi đã rời khỏi chốn tịnh cư của 
mình. 

958. Vị ni có đại thần lực có đại trí tuệ ấy đã dẫn đầu một trăm ngàn vị 
tỳ khưu ni đi đển bậc Toàn Giác. 


959. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, vị ni ấy đã ngồi xuống ở một bên và 
đã nói lời nói này với bậc Đạo Sư là vị có dấu hiệu bánh xe: 

960. “Bạch đăng Đại Hỉên Trí, con đã bảy mươi tám tuổi. Giai đoạn 
cuôĩ cùng của tuổi tác đang tiến đêh. Con đã đạt đêh ngay ở sườn dốc, 
con xin thưa rõ. 

961. Sự tiêu hoại của con đã chín mudi, mạng sông của con còn chút ít. 
Rời bỏ Ngài, con sẽ ra đi. Sự nương nhờ của bản thân đã được con 
thực hiện. 

962. Chính ở thời điểm cuôĩ cùng, sự chết chận đứng tuổi thọ. Bạch 
đấng Đại Hùng, hôm nay vào ban đêm con sẽ thành tựu Niết Bàn. 


1 Các câu kệ từ 952 - 957 không thấy ở Tạng Thái và Tạng Anh. 
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963. Natthi jati jara vyadhi marananca yahim mune, 1 
tattha gacchãm’ aham vĩra gato yattha na dissati. 2 

964. Yãvată parisã ettha 3 samupãsanti satthuno, 
aparãdham pajãnanti 4 khamantam sammukhã mune. 

965. Samsaritvă ca samsãre khalitam ce mamam tayi, 
ãrocemi mahãvĩra aparãdham khamassu me. 

966. Sutvãna tassã vacanam munindo idamabravi, 
kimuttaram te vakkhãmi nibbãnãya vajantiyã. 

967. Iddhim cãpi nidassehi mama sãsanakãrike, 
parisãnanca sabbãsam kankham chindassu sãsane. 

968. Sutvã tam munino vãcam bhikkhunĩ sã yasodharã, 
vanditvã munirặjam tam idam vacanamabravi: 

969. “Yasodharã aham vĩra agãre te pajãpati. 
sãkiyamhi kule jãtã itthĩyange patitthitã. 

970. Thĩnam satasahassãnam navutĩnam chaỊuttari, 5 
agãre te aham vĩra pãmokkhã sabba-issarã. 

971. Rũpãcãragunũpetã yobbanatthã piyamvadã, 
sabbã mam apacãyanti devată viya mãnusã. 

972. Kannãsahassappamukhã sakyaputtanivesane, 
samãnasukhadukkhã tã devatã viya nandane. 

973. Kãmadhãtumatikkantã 6 santhitã rũpadhãtuyã, 
rũpena sadisã natthi thapetvã lokanãyakam.” 

974. Evamãdĩni vatvãna uppatitvãna ambaram, 
iddhi anekã dassesi buddhãnunnã yasodharã. 7 


1 mahãmune - Ma, Syã, PTS. 

2 ajarãmaram santipuram gamissãmi asaủkhatam - Sĩ Mu; 
ajarãmaranam puram gamissãmi asaủkhatani - Ma, PTS; 
ajarãmarãbhayapuram gamissãmi asaủkhatam - Syã. 

3 nãma - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS. 

4 sace metthi - Sĩ Mu; aparãdhamajãnantĩ - Ma. 

5 chaduttari - Ma. 

6 kãmãdhãtumatikkamma - Ma. 

7 Ma, Syã, PTS - Esă gãthã na dissate, api ca ayarp gãthã dissate: 
“Sambuddham abhivãdetvã iddhim dassesi satthuno 

nekă nãnãvidhãkãrã mahã-iddhĩpi dassayĩ.” 
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963. Bạch đăng Hĩên Trí, (Niết Bàn) là nơi không có sự sanh, sự già, 
sự bệnh và sự chết. Bạch đấng Anh Hùng, nơi nào khi đã đi đêh là 
không còn được nhìn thấy thì con đi đêh nơi ấy. 

964. Bạch đấng Hỉên Trí, cho đêh nhóm người của bậc Đạo Sư ngồi 
chung ở nơi đây (nếu) nhận biết lỗi ĩâm (nào của tôi), xin quý vị hãy 
tha thứ ở trước mặt. 

965. Và sau khi đã xoay van trong vòng luân hoi, nêu có đĩêu sai trái 
của con đoi với Ngài, bạch đăng Đại Hùng con xin thưa rõ, xin Ngài 
hãy tha thứ lỗi ĩâm cho con.” 


966. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ni ấy, đấng Hiền Trí Vương đã nói 
điều này: “Ta sẽ nói điêu gì hơn về nàng là người đang đi đêh Niết 
Bàn? 

967. Và nàng cũng nên thị hiện than thông cho các vị hành theo Giáo 
Pháp của Ta được thấy. Và hãy chặt đứt sự nghỉ ngờ về Giảo Pháp 
cho tăt cả các chúng.” 


968. Sau khi lắng nghe lời nói của bậc Hiền Trí ấy, vị tỳ khưu ni 
Yasodharã ấy đã đảnh lẽ đấng Hiền Trí Vương ấy và đã nói lời nói này: 

969. “Bạch đăng Anh Hùng, con là Yasodharã, ở tại gia là người vợ 
của Ngài. Được sanh ra trong gia tộc Sakya, con đã duy trì phận sự 
của người nữ. 

970. Bạch đăng Anh Hùng, trong số một trăm chín mươi sáu ngàn 
phụ nữ ở nhà của Ngài, con là người đứng đâu, là người chủ quản tất 
cả. 

971. Là người có được sắc đẹp, tánh tình, và đức hạnh, ở vào tuổi 
thanh xuân, có lời nói đáng yêu, tất cả chư Thiên cũng như loài người 
đêu quý trọng con. 

972. Con đứng đâu một ngàn thiêu nữ ở trong cung của người con 
trai dòng Sakya. Các cô ấy cùng vui budn giông nhau tợ như chư 
Thiên ở (vườn hoa) Nandana. 

973. Con đã vượt lên trên lãnh vực dục tình, được khẳng định ve mặt 
thể hình, không có người tương đương về sắc đẹp ngoại trừ đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian.” 


974. Sau khi đã nói như thế, v.v... Yasodhara, với sự cho phép của đức 
Phật, đã bay lên không trung và đã thị hiện vô số thần thông. 
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975. CakkavaỊasamam kayam sisam uttarato kuru, 
ubho pakkhã duve dĩpã jambudĩpo 1 sarĩrato. 

976. Dakkhinanca saram pinjam nãnãsãkhã tu pattakă, 
cando ca suriyo akkhi 2 merupabbatato sikhã. 3 

977. CakkavãỊagiri 4 tundam 5 jamburukkham samũlakarụ, 
vĩjamãnã upãgantvă vandate lokanãyakarụ. 

978. Hatthivannam tathev’ assam pabbatarụ jaladhim tathã, 
candimam suriyam merum 6 sakkavannanca dassayi. 

979. “Yasodharã aharụ vĩra pãde vandãmi cakkhuma,” 
sahassam lokadhãtũnam phullapadmena 7 chãdayi. 

980. Brahmavannanca mãpetvã dhammam desesi sunnatarụ, 
“Yasodharã aham vĩra pãde vandãmi cakkhuma. 

981. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãụassa vasĩ homi mahãmuni. 

982. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

983. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam mayharụ mahãvĩra uppannarụ tava santike. 

984. Buddhãnam lokanãthãnam sangamam te 8 sudassitam, 9 
adhikãrarụ bahum mayham tuyhatthăya mahãmune. 

985. Yarụ mayham purimam kammaụi kusalam sarase mune, 
tuyhatthãya mahãvĩra punnam upacitam mayã. 

986. Abhabbatthãne vajjetvã vãrayitvã anãcararụ, 
tuyhatthãya mahãvĩra sancattam jĩvitarụ mayã. 


jambudĩpam - sabbesum. 
candanca sũriyancakkhi - Ma, Sĩ, Syã; 
candasuriyavisãlakkhi - Pũjã. 
sikham - Ma, Syã, PTS. 
girim - Ma, Syã. 


tuụdã - Pũjã. 

candasuriyamahammerum - Pũjã, 
thullapădena - Pũjã. 
sangamantesu - Sĩ Mu. 
nidassitã - Ma. 
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975. (Yasodharã đã thị hiện) cơ thể tương đương với bầu vũ trụ, đầu là 
(đảo) Kuru ở về phía bấc, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo 
Jambu.' 


976. Và đuôi công là cái hồ ở phía nam nhưng các cánh chim là các 
cành lá khác nhau, mặt trăng và mặt trời là mắt, núi Meru là chóp đinh. 


977. Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phẩy cây 
Jambu cùng với cội rẽ (làm cây quạt), vị ni đã đi đến và đảnh lễ đấng 
Lãnh Đạo Thế Gian. 

978. Tương tợ y như thế, vị ni đã thị hiện hình dáng con voi, con ngựa, 
ngọn núi, và biển cả, rồi mặt trăng, mặt trời, núi Meru, và vóc dáng của 
vị trời Sakka. 

979. “Bạch đăng Anh Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, con là Yasodharã 
đảnh lễ ở bàn chân (Ngài). Con đã che khuăt một ngàn thê'giới bằng 
đóa sen nở rộ.” 


980. Và sau khi hóa hiện ra vóc dáng của đấng Brahma, vị ni đã thuyết 
giảng Giáo Pháp về không tánh. “Bạch đấng Anh Hùng, bạch đấng 
Hữu Nhãn, con là Yasodharã xin đảnh lễ ở bàn chân (Ngài). 

981. Bạch đấng Đại Hỉên Trí, con đã có năng lực ve các loại than 
thông và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực vê trí biết tâm của người 
khác. 

982. Con biết được đời sông trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, 
tăt cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

983. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con vê ý nghĩa, vê pháp, ve ngôn từ, 
và tương tợ y như thế ve phép biện giải là được thành tựu trong sự 
hiện diện của Ngài. 

984. Sự gặp gỡ đối với chư Phật là các đăng Lãnh Đạo Thế Gian đã 
được Ngài nhìn thấy rõ. Bạch đấng Đại Hĩên Trí, có nhĩêu hành động 
hướng thượng của con là nhằm mục đích ve Ngài. 

985. Bạch đăng Hĩên Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đây của 
con. Bạch đấng Đại Hùng, phước báu đã được con tích lũy là nhằm 
mục đích ve Ngài. 

986. Bạch đăng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không thích 
hợp và đã ngăn trừ đĩêu không giới hạnh, mạng sông đã được con hy 
sinh là nhằm mục đích ve Ngài. 


1 Jambudipa\ bán đảo Ấn Độ. 
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987. Nekakotisahassanam bhariyatthaya ’dasi mam, 
na tattha vimanã homi tuyhatthãya mahãmuni. 

988. Nekakotisahassãnam' upakãrãya ’dãsi mam, 
na tattha vimanã homi tuyhatthãya mahãmuni. 

989. Nekakotisahassãnam' bhojanatthãya ’dãsi mam, 
na tattha vimanã homi tuyhatthãya mahãmuni. 

990. Nekakotisahassãni jĩvitãni pariccajim, 
bhayamokkham karissam ti cajãmi 1 2 mama jĩvitam. 

991. Angagate alankãre vatthe nãnãvidhe bahũ, 
itthimande na gũhãmi tuyhatthãya mahãmuni. 

992. Dhanadhannapariccãgam gãmãni nigamãni ca, 
khettã 3 puttă ca dhĩtã ca pariccattã mahãmune. 

993. Hatthĩ assã gavã cãpi dãsiyo paricãrikã, 
tuyhatthãya mahãvĩra pariccattã asankhiyã. 

994. Yam mayham patimantesi 4 dãnam dassãmi yãcake, 
vimanam me na passãmi dadato dãnamuttamam. 

995. Nãnãvidham bahum dukkham samsãre ca bahubbidhe, 
tuyhatthãya mahãvĩra anubhuttam asankhiyam. 

996. Sukhappattă na modãmi na ca dukkhesu dummanã, 
sabbattha tulitã homi tuyhatthãya mahãmune. 

997. Anumaggena sambuddho yam dhammam abhinĩhari, 
anubhutvã sukham dukkham patto bodhim mahãmuni. 

998. Brahmadevanca sambuddham gotamam lokanãyakam, 
annesam lokanãthãnam sangamã te bahũ mayã. 


1 sahassani - Ma, Sya, PTS, Pựja. 3 khettam - Ma. 

2 dadãmi - Ma, Syã. 4 patimantesi - Sĩ Mu. 
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987. Bạch đăng Đại Hiên Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích làm 
vợ (kẻ khác) nhĩêu ngàn koti 1 ĩân. Con không có bất bình ve điêu ấy là 
nhằm mục đích về Ngài. 

988. Bạch đăng Đại Hiên Trí, Ngài đã bố thí con vì sự hỗ trợ (kẻ khác) 
nhĩêu ngàn koti lan. Con không có băt bình về đĩêu ấy là nhằm mục 
đích ve Ngài. 

989. Bạch đấng Đại Hiên Trí, Ngài đã bố thí con nhằm mục đích vật 
thực (cho kẻ khác) nhiêu ngàn koti lan. Con không có bất bình ve đĩêu 
ăy là nhằm mục đích về Ngài. 

990. Con đã từ bỏ nhiêu ngàn koti mạng sôríg. Con từ bỏ mạng sõng 
của con (nghĩ rằng): ‘Ta sẽ thực hiện sự giải thoát khỏi nỗi sợ hãi.’ 

991. Bạch đăng Đại Hiên Trí, con không căt giấu các đô trang sức 
được dùng cho cơ thể, nhiêu vải vóc các loại, các vật dụng của phụ nữ 
là nhằm mục đích ve Ngài. 

992. Con đã dứt bỏ tài sản, lúa gạo, các làng, và các phố chợ. Bạch 
đăng Đại Hĩên Trí, các ruộng vườn, những người con trai, và con gái 
là đa đừợc dứt bỏ. 

993. Bạch đăng Đại Hùng, không thể đếm được những con voi, ngựa, 
trâu bò, luôn cả các nữ tỳ và tớ gái đã được dứt bỏ là nhằm mục đích 
ve Ngài. 

994. Vê việc Ngài bảo con rằng: ‘Ta sẽ cho vật thí đêh người hành 
khất,’ con không nhìn thăy sự bất bình của con trong khỉ Ngài bố thí 
vật thí tối thượng. 

995. Bạch đăng Đại Hùng và con đã trải qua nhiêu khổ đau khác loại 
không thể đếm được, ở nhiêu hình thức trong sự luân hoi là nhằm 
mục đích ve Ngài. 

996. Bạch đấng Đại Hiên Trí, đạt được sung sướng con không vui 
thích và không có tâm bực bội trong những khổ đau, con được quân 
bình trong mọi trường hợp là nhằm mục đích ve Ngài. 

997. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác (quả khứ) đã khẳng định ve pháp 
(giải thoát), thì đấng Đại Hiên Trí đã đạt đêh sự Giác Ngộ sau khi trải 
qua an lạc và khố đau. 

998. Bạch đăng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đăng Lãnh Đạo Thế Gian 
Gotama, Ngài với con đã có nhiêu ĩân gặp gỡ với các đăng Bảo Hộ 
ThếGian khác. 


1 Một koti là mười triệu. 
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999. Adhikaram bahum mayham tuyhatthaya mahamune, 
gavesato buddhadhamme aham te paricãrikã. 

1000. Kappe satasahasse ca caturo ca asankhiye, 
dĩpankaro mahãvĩro uppajji lokanãyako. 

1001. Paccantadesavisaye nimantetvã tathãgatam, 
tassa ãgamanam maggam sodhenti tutthamãnasã. 

1002. Tena kãlena so ãsi sumedho nãma brãhmano, 
magganca patiyãdesi ãyato 1 sabbadassino. 

1003. Tena kãlen’ aham ãsim kannã brãhmanasambhavã, 
sumittã nãma nãmena upaganchim samãgamam. 

1004. Attha uppalahatthãni pũjanatthăya satthuno, 
ãdãya janasammejjha 2 addasam isimuggatam. 

1005. Cĩrãnupari ãsĩnaip 3 atikantam manoharam, 
disvã tadã amannissam “Saphalam jĩvitam mama.” 

1006. Parakkamam tam saphalam addasam isino tadã, 
pubbakammena sambuddhe cittancãpi pasĩdi me. 

1007. Bhiyyo cittarn pasãdesim ise uggatamãnase, 4 
deyyam annam na passãmi demi pupphãni te ise. 

1008. Panca hatthã tava hontu tayo hontu mamam ise, 
tena siddhi 5 6 samã hotu'’ bodhatthăya tavam ise. 

Bhãnavãram catuttham. 

1009. Isi gahetvã pupphãni ãgacchantam mahãyasam, 
pũjesi janasammajjhe 7 bodhatthãya mahã-isim. 8 

1010. Passitvã janasammajjhe dĩpankaro mahãmuni, 
viyãkãsi mahãvĩro isim uggatamãnasam. 9 


1 ãyatam - Sĩ Mu. 

2 janatãmajjhe - Sĩ Mu; janassa majjhe - Syã. 

3 cirãnugatam dayitam - Ma, Syã; cirãnugatam dassitam - PTS. 

4 isimanuggatamãnase - Sĩ Mu. 

5 saddhim - Ma, Syã. 

6 hontu - Ma, Syã. 

7 ianatãmaiihe - Sĩ Mu; ianassa maiihe - Syã, PTS. 

8 mahã-isi - Sĩ Mu, Ma, PTS. 

9 Imissãnantaram Sĩ Mu, Ma potthakesu ayam gãthã dissate, na tu 
Pũjãvaliyaụi: “Aparimeyye ito kappe dĩpaủkaro mahãmuni 

mama kammam viyãkãsi ujubhãvam mahãmuni.” 
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999. Bạch đăng Đại Hiên Trí, nhiêu hành động hướng thượng của con 
là nhằm mục đích ve Ngài. Con là nữ tỳ của Ngài trong lúc Ngài tam 
cau Phật Pháp.” 


1000. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh 
Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Dĩpaiìkara đã hiện khởi. 

1001. Sau khi đã thỉnh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng 
biên địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hỷ. 

1002. Vào thời điểm ấy, người ấy đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và 
đã sửa soạn con đường của đấng Toàn Tri đang đi đến. 

1003. Vào thời điểm ấy, con đã là người thiếu nữ xuất thân Bà-la-môn 
tên Sumittã. Con đã đi đến cuộc tụ hội. 

1004. Con đã cầm tám nẳm hoa sen nhàm mục đích cúng dường đến 
bậc Đạo Sư. Con đã nhìn thấy vị ẩn sĩ được nổi bậc ở giữa đám người. 

1005. Sau khi nhìn thấy con người đang ngồi khoác áo vỏ cây vô cùng 
đáng yêu quyến rũ đang ngồi, khi ấy con đã nghĩ rằng: ‘Mạng sõng của 
ta la có kêĩ quả.’ 

1006. Khi ấy, con đã nhìn thấy sự nỗ lực ấy của vị ẩn sĩ là có được kết 
quả. Do nghiệp quá khứ, tâm của con cũng đã tịnh tín vào đấng Toàn 
Giác. 

1007. Con đã có tâm tịnh tín hơn nữa đối với vị ẩn sĩ có tâm ý hướng 
thượng. (Con đã nói rằng): ‘Này vị ẩn sĩ, tôi không nhìn thấy vật nào 
khác nên được dâng cúng, tôi cho ông các đóa hoa. 

1008. Này vị ẩn sĩ, hãy là của ông năm nắm, hãy là của tôi ba nắm. 
Này vị ẩn sĩ, như thếsự thành tựu hãy là bằng nhau đôĩ với mục đích 
giác ngộ của Ngài.’ 


Tụng phẩm thứ tư. 


1009. Sau khi cầm lấy các đóa hoa, vị ẩn sĩ ở giữa đám người đã cúng 
dường đến bậc Đại Ấn Sĩ có danh tiếng vĩ đại đang đi đến nhầm mục 
đích giác ngộ. 


1010. Bậc Đại Hiền Trí Dipankara, đấng Đại Hùng đã nhìn thấy ở giữa 
đám người và đã chú nguyện cho vị ẩn sĩ có tâm ý hướng thượng ràng: 
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1011. Samacitta samakamma samakari bhavissati, 
piyã hessati kammena tuyhatthãya mahã-ise. 1 

1012. Sudassanã suppiyã 2 ca manãpã piyavãdinĩ, 
tassa dhammesu dãyãdã piyã hessati itthikã. 3 

1013. Yathăpi bhandasãmuggam anurakkhanti 4 sãmino, 
evam kusaladhammãnam anurakkhissate ayam. 

1014. Tassa te 5 anukampantĩ pũrayissati pãramĩ, 
sĩhova panjaram bhetvã 6 pãpunissati bodhiyam. 

1015. Aparimeyye ito kappe yam mam buddho viyãkari, 
tam vãcam anumodantĩ evamkãri bhavim aham. 

1016. Tassa kammassa sukatassa tattha cittam pasãdayim, 
devamãnusakam yonim upapajja 7 asankhiyam. 

1017. Anubhotvã sukham dukkham devesu mãnusesu ca, 
pacchime bhave sampatte ajãyim sãkiye kule. 

1018. Rũpavatĩ bhogavatĩ yasasĩlavatĩ tathã, 
sabbangasampadã homi kusalesu atisakkată. 

1019. Lãbham silokam sakkãram lokadhammasamãgamam, 
cittanca dukkhitain natthi vasãmi akutobhayã. 


1020. Nibbinditvana samsare pabbajim anagariyam, 
sahassaparivãrena pabbajitvã akincanã. 


1021. Agaram vijahitvana pabbajim anagariyam, 

addhamãse asampatte catusaccam apãpunim. 


1022. Civaram pindapatam ca paccayam sayanasanam, 
upanentĩ bahũ neke sãgarasseva ũmiyo. 


1 mahã-isi - Sĩ Mu, Ma. 

2 supiyã - Ma, Syã. 

3 viharissati iddhikã - Ma, Syã. 

4 anurakkhati - Ma, PTS. 


tam - Syă, PTS. 

hitvã - Sĩ, Syã; hetvã - PTS. 

anubhotvã - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS 


168 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Kunậalakesa 


1011. ‘Này vị đại ăn sĩ, (người nữ này) sẽ có tâm tương đương, có 
nghiệp tương đương, có hành động tương đương, sẽ trở thành người 
vợ do nghiệp báu đôĩ với mục đích của ngươi.’ 

1012. (Người nữ này) có dáng nhìn xinh đẹp, vô cùng đáng yêu, vui 
vẻ, có lời nói đáng mến, sẽ trở thành người vợ yêu quý, người thừa tự 
Giáo Pháp của vị (Phật) ấy. 

1013. Cũng giông như các người chủ gìn giữ cái rương của cải, người 
nữ này sẽ hộ trì như thếăy đôĩ với các thiện pháp. 

1014. Trong khi thương tưởng đêh ngươi đây, (người nữ này) sẽ làm 
tròn đủ các pháp toàn hảo, sẽ đạt được quả vị giác ngộ tương tợ như 
con sư tử phá vỡ cái chudng.’ 

1015. Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho con trước đây vô lượng 
kiếp. Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, con đã là người có hành động như vậy. 

1016. Tại nơi ấy, con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được thực 
hiện tốt đẹp ấy. Con đã sanh vào bản thể trời và người với số lần không 
thể đếm được. 

1017. Con đã trải qua lạc và khổ ở các cõi trời và ở loài người. Khi đạt 
đến kiếp sống cuối cùng, con đã sanh ra trong gia tộc Sakya. 

1018. Con có sâc đẹp, có của cải, có danh vọng và giới hạnh tương tợ 
như thế. Con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể, được vô cùng kính 
trọng về các điều lành. 


1019. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thế gian, và 
tâm bị khổ não là không có, con sống không sợ hãi. 1 

1020. Con đã nhàm chán các sự luân hồi và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. Sau khi xuất gia cùng với một ngàn người hầu cận, con 
không có gì. 


1021. Sau khi từ bỏ gia đình, con đã xuất gia vào đời sống không gia 
đình. Khi chưa đạt đến nửa tháng, con đã đạt được bốn Sự Thật. 


1022. Nhiều người, không phải một, đem lại y phục, vật thực, thuốc 
men, và chỗ nằm ngồi tợ như các làn sóng của biển cả. 


1 Kế tiếp có hai mươi câu kệ được thấy ở Tạng Thái, Miến, Anh, nhưng không thấy ở 
Tạng Sri Lanka. Vì nội dung không có gì đặc sắc nên không thêm vào. 
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1023. Kilesa jhapita mayham bhava sabbe samuhata, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1024. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1025. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

1026. Evam bahuvidham dukkham sampatti ca bahubbidhã, 
visuddhabhãvam sampattã labhãmi sabbasampadã. 

1027. Sã dadãti sakattãnam puíìnatthãya mahesino, 
sahãyasampadã honti nibbãnapadamasankhatam. 

1028. Parikkhĩnam atĩtam ca paccuppannam anãgatam, 
sabbam kammam mamam khĩnam pãde vandãmi cakkhuma. 

Ittham sudam Yasodharã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Yasodharãtheriyãpadãnam atthamam. 

—00O00-- 

29. Dasabhỉkkhunĩsahassãpadãnam 

1029. Kappe ca satasahasse caturo ca asankhiye, 
dĩpankaro nãma jino uppajji lokanãyako. 

1030. Dĩpankaro mahãvĩro viyãkãsi vinãyako, 
sumedham ca sumittarn ca samãnasukhadukkhatam. 

1031. Sadevakam ca passantã vicarantă sadevakam, 
tesam pakittane amhe upagamma samãgamam. 1 

1032. Amham sabbapati hohi 2 anãgatasamãgame, 
sabbãva tuyham bhariyã manãpã piyavãdikã. 

1033. Dãnasĩlamayam sabbam bhãvanã ca subhãvitã, 3 
dĩgharattarn ca no 4 sabbam pariccattarn mahãmune. 


1 sadevake - Sĩ Mu. 3 bhavanam ca subhavitam - PTS. 

2 sabbã patĩ honti - PTS. 4 mayam - PTS. 


170 



Tiểu Bộ Kinh - Thánh Nhân Ký Sự 3 


Phẩm Kunậalakesa 


1023. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1024. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


1025. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đâc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

1026. Như vậy là có khổ đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Được đạt đến trạng thái thanh tịnh, con nhận lãnh mọi sự thành tựu. 

1027. Nàng ấy bố thí chính bản thân mình vì mục đích phước báu của vị 
đại ẩn sĩ. Họ có sự thành tựu về bạn hữu. Vị thế Niết Bàn là không còn 
tạo tác. 

1028. “Quá khứ, hiện tại, và vị lai đã được cạn kiệt, tất cả nghiệp của 
con đã được cạn kiệt. Bạch đăng Hữu Nhãn, con xin đảnh lễ ở bàn 
chân (Ngài).” 


Tỳ khưu ni Yasodhara đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Yasodharã là phan thứ tám. 

—00O00-- 

29. Ký Sự ve 10. 000 vị Tỳ Khưu Ni: 


1029. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, đấng Chiến 
Thẳng, vị Lãnh Đạo Thế Gian tên là Dĩpaiìkara đã hiện khởi. 

1030. Đấng Đại Hùng, bậc Hướng Đạo Dĩpankara đã chú nguyện cho 
Sumedha và Sumittã có trạng thái hạnh phúc và khổ đau tương tợ như 
nhau. 


1031. Trong lúc nhìn thấy (thế gian) cùng với chư Thiên và trong lúc đi 
đó đây ở thế gian) luôn cả cõi trời, chúng con đã đi đến nơi tụ hội vào 
dịp tuyên dương của hai người ấy (và đã nói ràng): 

1032. “Trong lan tụ hội ở ngày vị lai, xin ngài hãy là chong của tất cả 
chúng tôi. Hết thảy tất cả sẽ là những người vợ vui vẻ, có lời nói đáng 
yêu của ngài.” 

1033. Bạch đấng Đại Hiền Trí, tất cả chúng con có bố thí với trì giới, và 
tham thiền đã khéo được tu tập. Và mọi thứ thuộc về chúng con đã 
được buông bỏ từ lâu. 
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1034. Gandham vilepanam malam dipam ca ratanamayam, 
yam kinci patthitam sabbam pariccattam mahãmune. 

1035. Annam cãpi katam kammam paribhogam ca mãnusam, 
dĩgharattam hi no sabbam pariccattam mahãmune. 

1036. Anekajãtisamsãram bahum punnam hi no katam, 
issaramanubhotvãna samsaritvã bhavãbhave. 

1037. Pacchimabhave sampatte sakyaputtanivesane, 
nãnãkulũpapannãyo accharã kãmavanninĩ. 

1038. Lãbhaggena yasam pattã pũjitã sabbasakkatã, 
lãbhiyo annapãnãnam sadã sammãnitã mayam. 

1039. Agãram pajahitvăna pabbajitvãnagãriyam, 
addhamãse asampatte sabbã pattãmha nibbutim. 

1040. Lãbhiyo annapãnãnam vatthasenãsanãni ca, 
upenti paccayã sabbe sadã sakkatapũjitã. 

1041. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãma anãsavã. 

1042. Svãgatam vata no ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

1043. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 


Ittham sudam Yasodharapamukhani dasabhikkhunisahassani 
bhagavato sammukhã imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Dasabhikkhunĩsahassãpadãnam navamam. 

—00O00— 
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1034. Bạch đấng Đại Hiền Trí, bất cứ điều gì đã được ao ước (như là) 
hương thơm, vật thoa, tràng hoa, đèn, vật làm bâng châu báu, tất cả đã 
được buông bỏ. 

1035. Bạch đấng Đại Hiền Trí, và luôn cả nghiệp nào khác đã được thực 
hiện cũng như sự thụ hưởng thuộc về nhân loại, mọi thứ thuộc về chúng 
con đã được buông bỏ từ lâu rồi. 

1036. Trong khi luân hồi nhiều kiếp sống, chúng con đã làm được nhiều 
phước báu. Chúng con đã thọ hưởng quyền thế và đã luân hồi cõi này 
cõi khác. 


1037. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng ở trong cung của người con trai 
dòng Sakya, chúng con đã được sanh ra trong nhiều gia tộc khác nhau, 
là những mỹ nhân có ái dục và sâc đẹp. 

1038. Chúng con đã đạt đến danh vọng cùng với lợi lộc tột đinh, được 
tôn vinh, được tất cả tôn trọng, luôn luôn được cung cấp các lợi lộc về 
cơm ăn nước uống. 


1039. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Khi chưa đạt đến nửa tháng, tất cả chúng con đã đạt được Niết 
Bàn. 

1040. Nhiều người đem lại mọi thứ lợi lộc về cơm ăn nước uống, y phục 
và chỗ nàm ngồi. Chúng con luôn luôn được tôn kính cúng dường. 

1041. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là những con voi cái (đã 
được cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 

1042. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. 

1043. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Mười ngàn vị tỳ khưu ni đứng đầu là Yasodharã trước mặt đức Thế 
Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve mười ngàn vị tỳ khưu ni là phan thứ chín. 

—00O00— 
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30. Attharasabhikkhunĩsahassapadanam 

1044. Atthãrasasahassãni bhikkhunĩ sakyasambhavã, 
yasodharãpamukhãni sambuddham upasankamum. 

1045. Atthărasasahassãni sabbã honti mahiddhikã, 
vandantĩ munino pãde ãrocenti yathãbalam. 

1046. Jãti khĩnã jarã vyãdhi maranam ca mahãmuni, 
anãsavam padarụ santarụ amatarụ yãma nãyaka. 

1047. Khalitam ce pure atthi sabbãsampi mahãmuni, 
aparãdhamajãnantĩ 1 khama amham vinãyaka. 

1048. “Iddhim cãpi nidassetha mama sãsanakãrikã, 
parisãnam ca sabbãsam kankham chindatha yãvatã.” 

1049. Yasodharĩ mahãvĩra manãpã piyadassanã, 
sabbã tuyham mahãvĩra agãrasmim pajãpatĩ. 

1050. Thĩnam satasahassãnam navutĩnam chaỊuttari, 
agãre te mayam vĩra pãmokkhã sabba-issarã. 

1051. Rũpãcãragunũpetã yobbanatthã piyamvadã, 
sabbãyo apacãyanti devatã viya mãnusã. 

1052. Atthãrasasahassãni sabbã sãkiyasambhavã, 
yasodharã 2 sahassãni pãmokkhã issarã tadã. 

1053. Kãmadhãtumatikkantă santhitã rũpadhãtuyã, 
rũpena sadisã natthi sahassãnam mahãmuni. 

1054. Sambuddham abhivãdetvã iddhim dassesu satthuno, 
nekã 3 nãnãvidhãkãrã mahã-iddhipi dassayum. 

1055. CakkavãỊasamam kãyam sĩsam uttarato kuru, 
ubho pakkhã duve dĩpã jambudĩpam sarĩrato. 

1056. Dakkhinam ca saram pinjam nãnãsãkhã tu pattakã, 
candasũravisãlakkhã 4 merupabbatato sikhã. 


1 aparãdham pajãnanti - Syã, PTS. 

2 yasovatĩ - Sĩ, PTS. 

3 loke - Sĩ Mu. 4 candam ca sũriyam c’ akkhi - Ma, Syã, PTS. 
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30. Ký Sự ve 18. 000 vị Tỳ Khưu Ni: 


1044. Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni xuất thân dòng Sakya đứng đầu là 
Yasodharã đã đi đến gặp đấng Toàn Giác. 

1045. Tất cả mười tám ngàn vị ni đều có đại thần lực. Trong khi đảnh lễ 
ở bàn chân của bậc Hiền Trí, các vị ni trình rõ đúng theo năng lực rằng: 

1046. “Bạch đấng Đại Hĩên Trí, sự sanh, sự già, sự bệnh, và sự chết 
đã được cạn kiệt. Bạch đăng Lãnh Đạo, chúng con đã đi đêh vị thếBăt 
Tử, an tịnh, không còn lậu hoặc. 

1047. Bạch đấng Đại Hĩên Trí, nêu có đĩêu sai trái gì trước đây của tăt 
cả chúng con vì không biết là lôi lam, bạch đăng Hướng Đạo xin Ngài 
hãy tha thứ cho chúng con.” 

1048. “Là những người thực hành theo Giáo Pháp của Ta, các nàng 
cũng nên thị hiện than thông. Và hãy chặt đứt sự nghi ngờ đã có cho 
tăt cả các chúng.” 

1049. “Bạch đăng Đại Hùng, là những vị ni danh tiếng, vui vẻ, có 
dáng vóc đáng yêu, bạch đăng Đại Hùng, tất cả đã là vợ của Ngài lúc 
còn tại gia. 

1050. Bạch đấng Anh Hùng, trong số một trăm chín mươi sáu ngàn 
phụ nữ ở nhà của Ngài, chúng con là những vị đứng đâu, là những 
người chủ quản tất cả. 

1051. Là những người có được sắc đẹp, tánh tình, và đức hạnh, ở vào 
tuổi thanh xuân, có lời nói đáng yêu, tăt cả chư Thiên cũng như loài 
người đêu quý trọng (chúng con). 

1052. Khi ăy, tăt cả mười tám ngàn vị ni đêu xuất thân dòng Sakya, 
một ngàn vị ni có danh tiếng là những vị đứng đâu, là những người 
chủ quản. 

1053. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, (các cô ăy) đã vượt qua dục giới, đã 
được an trú vào sắc giới. Không có gì tương đương với sắc đẹp của 
một ngàn cô ấy.” 

1054. Sau khi đảnh lễ bậc Toàn Giác, các vị ni đã phô bày thần thông 
đến bậc Đạo Sư. Các vị ni cũng đã thị hiện đại thần lực với nhiều hình 
thức khác loại. 

1055. (Các vị ni đã thị hiện) cơ thể tương đương với bầu vũ trụ, đầu là 
(đảo) Kuru ở về phía bâc, hai cánh là hai hòn đảo, thân mình là đảo 
Jambu. 

1056. Và đuôi công là cái hồ ở phía nam nhưng các lông chim là các 
cành lá khác nhau, mặt trăng và mặt trời là cặp mât to, núi Meru là 
chóp đỉnh. 
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1057. CakkavaỊagiritunda jamburakkham samulakam, 
vĩjamãnã upagantvã vandanti lokanãyakam. 

1058. Hatthivannam tathevassam pabbatam jaladhim tathã, 
candam ca suriyam merum sakkavannam ca dassayum. 

1059. Yasodharã mayam vĩra pãde vandãma cakkhuma, 
tava vĩra pabhãvena nipphannã naranãyaka. 

1060. Iddhĩsu ca vasĩ homa dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homa mahãmune. 

1061. Pubbe nivãsam jãnãma dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

1062. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam amham mahãvĩra uppannam tava santike. 

1063. Pubbãnam lokanãthãnam sangamam no nidassitam, 
adhikãrã bahũ amham tumhatthãya mahãmune. 

1064. Yam amham purimam kammam kusalam sarase mune, 
tumhatthãya mahãvĩra punnãnupacitãni no. 

1065. Abhabbatthãne vajjetvã vãrayimha anãcaram, 
tuyhatthãya mahãvĩra cattãni jĩvitãni no. 1 

1066. Nekakotisahassãnam bhariyatthãya’dãsi no, 

na tattha vimanã homa tuyhatthãya mahãmune. 

1067. Nekakotisahassãnam upakãrãya ’dãsi no, 

na tattha vimanã homa tuyhatthãya mahãmune. 

1068. Nekakotisahassãnam bhojanatthãya ’dãsi no, 
na tattha vimanã homa tuyhatthãya mahãmune. 

1069. Nekakotisahassãni jĩvitãni cajimha no, 
“Bhayamokkham karissãma” jĩvitãni cajimhase. 

1070. Angagate alankãre vatthe nãnãvidhe bahũ, 
itthibhande na gũhãma tuyhatthãya mahãmune. 


1 sancattam jivitampi no - Sya. 
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1057. Ngọn núi của bầu vũ trụ là mỏ chim. Trong lúc phe phẩy cây 
Jambu cùng với cội rễ (làm cây quạt), các vị ni đã đi đến và đảnh lẽ 
đấng Lãnh Đạo Thế Gian. 

1058. Tương tợ y như thế, các vị ni đã thị hiện hình dáng con voi, con 
ngựa, ngọn núi, và biển cả, rồi mặt trăng, mặt trời, núi Meru, và vóc 
dáng của vị trời Sakka. 

1059. “Bạch vị Anh Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, chúng con là các vị 
Yasođharã xỉn đảnh lễ ở bàn chân (Ngài). Bạch vị Anh Hùng, bạch 
đấng Lãnh Đạo của nhân loại, chúng con đã được hoàn thành nhờ 
vào quy en uy của Ngài. 

1060. Bạch đấng Đại Hiên Trí, chúng con đã có năng lực vê các loại 
than thông và thiên nhĩ giới, chúng con đã có năng lực ve trí biết tâm 
của người khác. 

1061. Chúng con biết được đời sõng trước đây, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

1062. Bạch đăng Đại Hùng, trí của chúng con về ý nghĩa, vê pháp, ve 
ngôn từ, và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu 
trong sự hiện diện của Ngài. 

1063. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, sự gặp gỡ đôĩ với các đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian trước đây đã được chúng con nhìn thấy rõ. Nhiêu hành 
động hướng thượng của chúng con là nhằm mục đích về Ngài. 

1064. Bạch bậc Hĩên Trí, xin Ngài nhớ lại thiện nghiệp trước đây của 
chúng con. Bạch đăng Đại Hùng, phước báu đã được tích lũy bởi 
chúng con là nhằm mục đích ve Ngài. 

1065. Bạch đăng Đại Hùng, sau khi đã tránh xa những nơi không 
thích hợp và đã ngăn trừ điêu không giới hạnh, mạng sõng đã được 
chúng con hy sinh là nhằm mục đích ve Ngài. 

1066. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, Ngài đã bố thí chúng con nhằm mục 
đích làm vợ (kẻ khác) nhĩêu ngàn koti ĩân. Chúng con không có băt 
bình về đĩêu ăy là nhằm mục đích ve Ngài. 

1067. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, Ngài đã bố thí chúng con vì sự hỗ trợ 
(kẻ khác) nhĩêu ngàn koti lan. Chúng con không có băt bình ve đĩêu ấy 
là nhằm mục đích ve Ngài. 

1068. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, Ngài đã bố thí chúng con nhằm mục 
đích vật thực (cho kẻ khác) nhĩêu ngàn koti lan. Chúng con không có 
bất bình ve đĩêu ấy là nhằm mục đích ve Ngài. 

1069. Chúng con đã từ bỏ nhiêu ngàn koti mạng sõng. Chúng con đã 
từ bỏ các mạng sõng (nghĩ rằng): ‘Chúng ta sẽ thực hiện sự giải thoát 
khỏi nôi sợ hãi.’ 

1070. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, chúng con không căt giău các đô trang 
sức được dùng cho phụ nữ, cùng nhiêu vải vóc các loại, và các vật 
dụng của phụ nữ là nhằm mục đích ve Ngài. 
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Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Kunậalakesivaggo 


1071. Dhanadhannapariccagam gamani nigamani ca, 
khettã puttã ca dhĩtã ca pariccattã 1 mahãmune. 

1072. Hatthĩ assã gavã cãpi 2 dãsiyo paricãrikã, 
tuyhatthãya mahãvĩra pariccattã asankhiyã. 3 

1073. Yam amhe patimantesi dãnam dassãma yãcake, 
vimanam no na passãma dadato dãnamuttamam. 

1074. Nãnãvidham bahum dukkham samsãre ca bahubbidhe, 
tuyhatthãya mahãvĩra anubhuttam asankhiyam. 

1075. Sukhappattă na modãma 4 na ca dukkhesu dummanã, 
sabbattha tulitã homa tuyhatthăya mahãmune. 

1076. Anumaggena sambuddho yam dhammam abhinĩhari, 
anubhutvã sukham dukkham patto bodhim mahãmuni. 

1077. Brahmadevam ca sambuddham gotamam lokanãyakam, 
annesam lokanãthãnam saủgamã tehi no bahũ. 

1078. Adhikãrã bahũ amham 5 tuyhatthãya mahãmune, 
gavesato buddhadhamme mayam te paricãrikã. 

1079. Kappe ca satasahasse caturo ca asankhiye, 
dĩpankaro mahãvĩro uppajji lokanãyako. 

1080. Paccantadesavisaye nimantetvã tathăgatam, 
tassa ãgamanam maggam sodhenti tutthamãnasã. 

1081. Tena kãlena so ãsi sumedho nãma brãhmano, 
maggam ca patiyãdesi ãyatam 6 sabbadassino. 

1082. Tena kãlena ãsimha sabbã brãhmanasambhavã, 
thalũdajãni pupphãni ãharimha samãgamam. 

1083. Tasmim so samaye buddho dĩpankaro mahãyaso, 
viyãkãsi mahãvĩro isimuggatamãnasam. 


1 khettam dhĩtan ca puttaíĩ ca pariccattam - PTS. 

2 hatthi-assa-gavam cãpi - PTS. 

3 pariccattam asaủkhiyam - PTS. 

4 pattãnumodãma - Ma, Syã. 

5 adhikãram bahuin amhe - Ma, PTS. 

6 ãyato - Ma, Syã, PTS. 
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Phẩm Kunậalakesa 


1071. Chúng con đã dứt bỏ tài sản, lúa gạo, các ngôi làng, và các phô' 
chợ. Bạch đăng Đại Hiên Trí, các ruộng vườn, những người con trai 
và những người con gái đã được dứt bỏ. 

1072. Bạch đấng Đại Hùng, không thể đếm được những con voi, 
ngựa, trâu bò, luôn cả các nữ tỳ và tớ gái đã được dứt bỏ là nhằm 
mục đích ve Ngài. 

1073. Vê việc Ngài bảo chúng con rằng: ‘Ta sẽ cho vật thí đêh người 
hành khăt,’ chúng con không nhìn thấy sự băt bình của chúng con 
trong khi Ngài bô'thí vật thí tối thượng. 

1074. Bạch đấng Đại Hùng,chúng con đã trải qua nhĩêu khổ đau khác 
loại không thể đêm được, và ở sự luân hoi với nhĩêu hình thức là 
nhằm mục đích ve Ngài. 

1075. Bạch đấng Đại Hiên Trí, đạt được sung sướng chúng con không 
vui thích và không có tâm bực bội trong những khổ đau, chúng con 
được quân bình trong mọi trường hợp là nhằm mục đích ve Ngài. 

1076. Theo lộ trình mà bậc Toàn Giác (quả khứ) đã khẳng định về 
pháp (giải thoát), thì đấng Đại Hiên Trí đã đạt đêh sự Giác Ngộ sau 
khi trải qua an lạc và khổ đau. 

1077. Bạch đấng Phạm Thiên, bậc Toàn Giác, đăng Lãnh Đạo Thê' 
Gian Gotama, Ngài với chúng con đã có nhiêu ĩân gặp gỡ với các 
đấng Bảo Hộ The Gian khác. 

1078. Bạch đấng Đại Hiên Trí, nhĩêu hành động hướng thượng của 
chúng con là nhằm mục đích ve Ngài. Chúng con là những nữ tỳ của 
Ngài trong lúc Ngài tam cầu Phật Pháp.” 

1079. Vào thuở bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, bậc Đại Anh 
Hùng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Dĩpaiìkara đã hiện khởi. 

1080. Sau khi đã thinh mời đức Như Lai, những người ở khu vực vùng 
biên địa làm sạch sẽ con đường đi đến của Ngài với tâm hoan hỷ. 

1081. Vào thời điểm ấy, người ấy đã là vị Bà-la-môn tên Sumedha, và đã 
sửa soạn con đường của đấng Toàn Tri đang đi đến. 

1082. Vào thời điểm ấy, tất cả chúng con đã có xuất thân là Bà-la-môn. 
Chúng con đã mang đến cuộc tụ hội những đóa hoa mọc trên đất liền và 
dưới nước. 


1083. Vào lúc ấy, đức Phật Dipankara, bậc Đại Hùng có danh tiếng vĩ 
đại ấy đã chú nguyện cho vị ẩn sĩ có tâm ý hướng thượng. 
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Kunậalakesivaggo 


1084. Calati ravatĩ pathavi sankampati sadevakam, 
tassa kammam pakittente isimuggatamãnaso. 1 

1085. Devakannã manussã ca mayam cãpi sadevakã, 
nãnãpũjanĩyam bhandam pũjayitvãna patthayum. 

1086. Tesam buddho viyãkãsi jotidĩpasanãmako, 

“Ajja ye patthitã atthi te bhavissanti sammukhã.” 

1087. Aparimeyye ito kappe yam no buddho viyãkari, 
tam vãcamanumodantĩ evankãrĩ ahumha no. 

1088. Tassa kammassa sukatassa tattha cittam pasãdiya, 2 
devamãnusakam yonim anubhotvã asankhiyam. 

1089. Sukhadukkhe 'nubhotvãna devesu mãnusesu ca, 
pacchimabhave sampatte jãtã ’mha sãkiye kule. 

1090. Rũpavatĩ bhogavatĩ yasasĩlavatĩ tato, 
sabbangasampadã homa kulesu atisakkată. 

1091. Lãbham silokam sakkãram lokadhammasamãgamam, 
cittarn ca dukkhitam natthi vasãma akutobhayã. 

1092. Vuttarn hetam bhagavatã ranno antepure tadã, 
khattiyãnam pure vĩro upakãram ca niddisi. 

1093. Upakãrã ca yã nãrĩ yã ca nãrĩ sukhe dukhe, 
atthakkhãyĩ ca yã nãrĩ yã ca nãrĩ ’nukampikã. 

1094. Dhammam care sucaritam na nam duccaritam care, 
dhammacãrĩ sukham seti asmim loke paramhi ca. 

1095. Agãram vijahitvãna pabbajimha ’nagãriyam, 
addhamãse asampatte catusaccam phusimha no. 

1096. Cĩvaram pindapãtam ca paccayam sayanãsanam, 
upanenti bahum amhe sãgarasseva ũmiyo. 


1 isimuggatamanasam - Ma, Sya, PTS. 

2 pasãdayum - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS. 
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Phẩm Kunậalakesa 


1084. Trong khi tuyên dương hành động của vị ẩn sĩ có tâm ý hướng 
thượng ấy, quả đất (đã) lay chuyển, gào thét, rung động cùng với Thiên 
giới. 

1085. Các tiên nữ và loài người, luôn cả chúng con cùng với chư Thiên 
đã dâng lên phẩm vật cúng dường khác nhau rồi đã ước nguyện. 


1086. Đức Phật tên Jotidĩpa (Dĩpaiìkara) đã chú nguyện cho các vị ấy 
ràng: “Những điêu đã được ước nguyện vào ngày hôm nay sẽ trở 
thành hiện thực.” 

1087. Ấy là điều đức Phật đã chú nguyện cho chúng con trước đây vô 
lượng kiếp. Trong khi tùy hỷ lời nói ấy, chúng con đã là những người 
hành động như thế. 

1088. Tại nơi ấy, chúng con đã có tâm tịnh tín đối với việc làm đã được 
thực hiện tốt đẹp ấy. Chúng con đã sanh vào bản thể trời và người với 
SỐ lần không thể đếm được. 

1089. Chúng con đã trải qua an lạc và khổ đau ở các cõi trời và loài 
người. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, chúng con đã sanh ra trong gia 
tọc Sakya. 

1090. Chúng con có sâc đẹp, có của cải, do đó có danh vọng và giới 
hạnh. Chúng con có sự thành tựu vẹn toàn thân thể, được vô cùng kính 
trọng ở các gia đình. 


1091. Lợi lộc, danh vọng, cung kính, sự hội tụ của các pháp thế gian, và 
tâm bị khổ não là không có, chúng con sống không sợ hãi. 

1092. Khi ấy, điều này đã được đức Thế Tôn nói ra ở trong kinh thành 
của đức vua (Suddhodana). Và đấng Anh Hùng đã chỉ ra việc hỗ trợ 
trước đây của các vị Sát-đế-lỵ: 

1093. “Người nữ nào là hữu ân, người nữ nào cùng chung vui sướng 
khổ đau, người nữ nào nói lời hữu ích, và người nữ nào có lòng 
thương tưởng, - 

1094. - thời hãy thực hành pháp thiện hạnh, chớ thực hành ác hạnh 
ấy. Người thực hành Giáo Pháp thọ hưởng an lạc ở đời này và đời 
sau.” 


1095. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Chưa đạt đến nửa tháng, chúng con đã chạm đến bốn Sự Thật. 

1096. Nhiều người đem đến cho chúng con y phục, vật thực, thuốc men, 
và chỗ nàm ngồi tợ như các làn sóng của biển cả. 
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Kundalakesivaggo 


1097. Kilesa jhapita amham bhava sabbe samuhata, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãma anãsavã. 

1098. Svãgatam vata no ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1099. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

1100. Evam bahuvidham dukkham sampattĩ ca bahubbidhã, 
visuddhabhãvam sampattã labhãma sabbasampadã. 


1101. Ya dadanti sakattanam punnatthaya mahesino, 

sahãyasampadã honti nibbãnapadamasankhatam. 


1102. Parikkhinam atitam ca paccuppannam anagatam, 

sabbam kammampi no khĩnam pãde vandãma cakkhuma. 


1103. Nibbanaya vajantinam kim vo vakkhama uttarim, 
santasankhatadosam hi pappotha amatam padam. 


Ittham sudam Yasodharapamukhani attharasabhikkhumsahassani 
bhagavato sammukhã imã gãthăyo abhãsitthãti. 


Yasodharapamukha-attharasabhikukhunisahassapadanam 

dasamam. 

Kundalakesivaggo tatiyo. 

—00O00— 

TASSUDDÃNAM 

Kundalã gotamĩ ceva dhammadinnã ca sakulã, 
varanandã ca sonã ca kãpilãnĩ yasodharã. 

Dasasahassabhikkhunĩ atthãrasasahassakã, 
gãthãsatãni cattãri cha ca sattati meva ca. 

—00O00— 
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1097. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được 
cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 

1098. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. 

1099. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

1100. Như vậy là có khổ đau đa dạng và thành công nhiều hình thức. 
Được đạt đến trạng thái thanh tịnh, chúng con nhận lãnh mọi sự thành 
tựu. 


1101. Những nàng nào bố thí chính bản thân mình vì mục đích phước 
báu của vị đại ẩn sĩ là có sự thành tựu về bạn hữu, còn vị thế Niết Bàn là 
không còn tạo tác. 

1102. “Quá khứ, hiện tại, và vị lai đã được cạn kiệt, tất cả nghiệp của 
chúng con đã được cạn kiệt. Bạch đấng Hữu Nhãn, chúng con xin 
đảnh lễ ở bàn chân (Ngài).” 

1103. “Ta sẽ nói đĩêu gì hơn nữa vê các nàng là những người đang 
tiên đêh Niết Bàn? Bởi vì các nàng đã đạt được vị thế Bất Tử, (là cảnh 
giới mà) sự tạo tác và đĩêu sai trái đã được tịnh lặng.” 

Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni đứng đầu là Yasodharã trước mặt đức 
Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự về mười tám ngàn vị tỳ khưu ni có Yasodharã đứng đầu 

là phần thứ mười. 

Phầm Kundalakesĩ là phẩm thứ ba. 

—00O00— 

TÓM LƯỢC CỦA PHẦM NÀY: 

Vị ni Kundalã, vị ni Kisãgotamĩ, luôn cả vị ni Dhammadinnã, vị ni 
Sakulã, vị ni Nandã cao quý, vị ni Sonã, vị ni Bhaddãkãpilãnĩ, vị ni 
Yasodharã, mười ngàn tỳ khưu ni, và mười tám ngàn vị ni, (tổng cộng) 
là bốn trăm bảy mươi sáu câu kệ cả thảy. 

—00O00— 
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IV. KHATTIYAVAGGO 

31. Yasavatĩpamukhabhikkhunĩnam apadãnam 

1104. Bhavã sabbe parikkhĩnã bhavasandhi vimocitã, 
sabbãsavã ca no natthi ãrocema mahãmune. 

1105. Purimam kusalam kammam 1 yam kinci sãdhu patthitam, 
paribhogamayam dinnam tuyhatthãya mahãmune. 

1106. Buddhapaccekabuddhãnam buddhãnam sãvakãnam ca, 
paribhogamayam dinnam tuyhatthãya mahãmune. 

1107. Uccanĩcamayam kammam bhikkhũnam sãdhu patthitam, 
uccãkulaparikammam katametam mahãmune. 

1108. Teneva sukkamũlena coditã kammasampadã, 
mãnusikamatikkantã jãyimsu khattiye kule. 

1109. Uppatte ca kate kamme jãtiyã cãpi ekato, 
pacchime ekato jãtã khattiyã kulasambhavã. 

1110. Rũpavatĩ bhogavatĩ lãbhasakkãrapũjitã, 
antepure mahãvĩra devãnam viya nandane. 

1111. Nibbinditvã agãramhã pabbajimha 'nagãriyam, 

katipãham upãdãya sabbã pattã ’mha nibbutim. 

1112. Cĩvaram piọdapãtam ca paccayam sayanãsanam, 
upanenti bahũ amhe sadã sakkatapũjitã. 

1113. Kilesã jhãpitã amham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãma anãsavã. 

1114. Svãgatam vata no ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1115. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Yasavatĩpamukhãni atthãrasakhattiyakannã 

bhikkhunĩsahassãni bhagavato sammukhã imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Yasavatĩpamukha-atthãrasabhikkhunĩsahassãpadãnam 

pathamam. 

—00O00— 


1 parikammanca kusalam - Sya. 
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IV. PHÂM SÁT-ĐẾ-LỴ: 

31. Ký Sự ve các Tỳ Khưu Ni đứng đâu là Yasavatĩ: 

1104. “Bạch đăng Đại Hĩên Trí, chúng con xin trình rằng, tất cả các 
hữu của chúng con đã được cạn kiệt, môĩ liên hệ với sự tái sanh của 
chúng con đã được mở ra, và các lậu hoặc của chúng con không còn. 

1105. Bạch đăng Đại Hiên Trí, băt cứ thiện nghiệp nào trước đây đã 
được ước nguyện tôi đẹp (và) vật dụng đã được bố thí là nhằm mục 
đích về Ngài. 

1106. Bạch đăng Đại Hiên Trí, vật dụng đã được bố thí đêh các vị 
Phật, đêh các vị Phật Độc Giác, và đêh các vị Phật Thỉnh Văn là nhằm 
mục đích ve Ngài. 

1107. Bạch đấng Đại Hiên Trí, hành động cao cả hoặc tam thường đêh 
các vị tỳ khưu đã được ước nguyện tốt đẹp, hành động khởi đâu này 
đây cho việc (sanh vào) các gia tộc thượng lưu đã được thực hiện. 

1108. Sự thành tựu của nghiệp được thúc đẩy bởi nhân tố trong sạch, 
trong khi vượt trội loài người chúng con đã được sanh vào gia tộc 
Sất-đế-lỵ. 

1109. Trong sự sanh ra và trong việc làm đã được thực hiện, và luôn 
cả trong sự tái sanh cùng với nhau, chúng con đã được sanh ra chung 
với nhau trong (kiếp sông) cuôĩ cùng, có xuất thân gia tộc Sát-đế-lỵ. 

1110. Bạch đấng Đại Hùng, có sắc đẹp, có của cải, được tôn vinh bằng 
các lợi lộc và sự kính trọng, chúng con ở trong kinh thành như là ở 
(vườn hoa) Nandana của chư Thiên. 

1111. Chúng con đã nhàm chán và đã xuất gia vào đời sông không gia 
đình. Tĩ'ong vài ngày, tătcả chúng con đã đạt được Niết Bàn. 

1112. Nhĩêu người đem đêh cho chúng con y phục, vật thực, thuốc 
men, và chỗ nằm ngoi, chúng con luôn luôn được kính trọng tôn vinh. 

1113. Các phiên não của chúng con đã được thiêu đôí, tất cả các hữu 
đã được xóa sạch. Sau khi cắt đứt sự trói buộc như là con voi cải (đã 
được cởi trói), chúng con sông không còn lậu hoặc. 

1114. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiên của đức 
Phật tôĩ thượng. 

1115. Bôn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật.” 

Mười tám ngàn vị tỳ khưu ni công nương dòng Sát-đế-lỵ đứng đầu là 
Yasavatĩ trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve mười tám ngàn vị tỳ khưu ni đứng đâu là Yasavatĩ là 

phan thứ nhất. 

—00O00-- 
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32. Brahmanakannabhikkhunmam apadanam 

1116. Cullãsĩtisahassãni brahmannakulasambhavã, 

sukhumãlahatthapãdã pure tuyham mahãmune. 


1117. Vessasuddakule jata deva naga ca kinnara, 

cãtuddĩpã bahũ kannã pure tuyham mahãmune. 


1118. Keci pabbajita atthi saccadassavino bahu, 
devã ca kinnarã nãgã bựjjhissanti anãgate. 


1119. Anubhotva yasam sabbam patvana sabbasampada, 
tvayi pasãdam patiladdhã bujjhissanti anãgate. 


1120. Amhe brahmanadhita tu brahmannakulasambhava, 
pekkhato no 1 mahãvĩra pãde vandãma cakkhuma. 


1121. Upahata bhava sabbe mulatanha samuhata, 
samucchinnã anusayã punnasankhãrã dãlitã. 


1122. Samadhigocara sabba samapattivasi tatha, 
jhãnena dhammaratiyã viharissãma no sadã. 

1123. Bhavanetti avijjã ca sankhãrã ’pi ca khepitã, 
sududdasam padam gantum anujãnãtha nãyaka. 

1124. Upakãrã mamam tumhe dĩgharattam katãvino, 
catunnam samsayam chetvã sabbã gacchantu 2 nibbutim. 


1125. Vanditva munino pade katva iddhivikubbanam, 
kãci dassenti ãlokam andhakãramathãparã. 


1126. Dassenti candasuriye sagaram ca samacchakam, 
sineruparibhandam ca dassenti pãrichattakam. 


1 lakkhaụa ca - Sya. 

2 gacchatha - Syã, PTS. 
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32. Ký Sự ve các vị Tỳ Khưu Ni Thiêu Nữ Bà-la-môn: 

1116. “Bạch đăng Đại Hiên Trí, tám mươi bốn ngàn vị ni xuất thân gia 
tộc Bà-la-môn, có tay chân mềm mại, ỉà thuộc ve Ngài trước đây. 

1117. Bạch đăng Đại Hiên Trí, nhiêu thiếu nữ đã được sanh ra trong 
gia tộc thương buôn và nô lệ, là chư Thiên, loài rong, và kim-sỉ-điểu, 
thuộc bơn châu lục, là thuộc ve Ngài trước đây. 

1118. Có một số đã được xuất gia, nhiêu vị có sự nhìn thấy Sự Thật. 
Còn chư Thiên, kim-sỉ-điểu, loài rong sẽ được giác ngộ trong ngày vị 
lai. 

1119. Sau khi thọ hưởng danh vọng, sau khi đạt đến thành công toàn 
diện, tất cả đã đạt được niêm tịnh tín ở Ngài, sẽ được giác ngộ trong 
ngày vị lai. 

1120. Bạch đăng Đại Hùng, bạch đấng Hữu Nhãn, chúng con là 
những người con gái của các Bà-la-môn, xuất thân gia tộc Bà-la- 
môn, chúng con xin đảnh lễ ở bàn chân của Ngài là vị đang xem xét 
chúng con. 

1121. Tất cả các hữu đã được phá hủy, ái dục cội ngudn đã được thủ 
tiêu, các khuynh hướng ngủ ngầm đã được chặt đứt, các sự tạo tác 
đem lại phước báu đã được xé tan. 

1122. Chúng con có tất cả các hành xứ ve định, tương tợ như thế ve 
khả năng thể nhập. Nhờ thiên, chúng con sẽ luôn luôn sông với sự 
thỏa thích trong Giáo Pháp. 

1123. Lơi dẫn đêh tái sanh, vô minh, và luôn cả các pháp còn tạo tác 
đã được quăng bỏ. Bạch đăng Lãnh Đạo, xin Ngài cho phép (chúng 
con) đi đêh vị thếkhó nhìn thăy vô cùng.” 

1124. “Các nàng là ngudn hỗ trợ cho Ta là người đã có sự thực hành 
dài lâu. Tất cả các nàng hãy cắt đứt sự hoài nghi của bôn (chúng) roi 
hãy đi đêh Niết Bàn.” 


1125. Sau khi đảnh lễ ở bàn chân của bậc Hiền Trí và đã thực hiện sự 
biến hóa thần thông, một số vị ni thị hiện ánh sáng, còn một số khác thị 
hiện bóng tối. 


1126. Các vị ni thị hiện mặt trăng, mặt trời, và biển cả có cả loài cá. Các 
vị thị hiện dãy núi Sineru và giống cây san hô (thuộc cõi trời). 
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1127. Tavatimsam ca bhavanam yamam dassenti iddhiya, 
tusitam nimmite deve vasavatti mahissare. 

1128. Brahmãno kãci dassenti cankamam ca mahãraham, 
brahmavannam ca mãpetvã dhammam desenti sunnatam. 

1129. Nãnãvikubbanam katvă iddhim dassiya satthuno, 
dassayimsu balam sabbã pade vandimsu satthuno. 

1130. Iddhĩsu ca vasĩ homa dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homa mahãmune. 

1131. Pubbe nivãsamjãnãma dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã nathidãni punabbhavo. 

1132. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam amham mahãvĩra uppannam tava santike. 

1133. Pubbãnam lokanãthãnam sangamam no nidassitam, 
adhikãrã bahũ amham tuyhatthãya mahãmune. 

1134. Yam amhehi katam kammam kusalam Sara tam mune, 
tuyhatthăya mahãvĩra punnã ’nupacitãni no. 

1135. Satasahasse ito kappe padumuttaro mahãmuni, 
puram hamsavatĩ nãma sambuddhassa kulãsayam. 

1136. Dvãrena hamsavatiyã gangã sandati sabbadã, 
ubbãỊhã nadiyã bhikkhũ gamanam na labhanti te. 

1137. Divasam dve tayo ceva sattãham mãsakam tato, 
catumãsampi sampuọnam gamanam na labhanti te. 

1138. Tadã ahu sattasãro jatilo nãma ratthiko, 
oruddhe bhikkhavo disvã setum gangãya kãrayi. 

1139. Tadã satasahassehi setum gangãya kãrayi, 
sanghassa orime tĩre vihãram ca akãrayi. 
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1127. Với thần thông, các vị ni làm cho nhìn thấy cung trời Đạo Lợi, Dạ 
Ma, Đẩu Suất, các vị trời có uy lực lớn lao ở cõi Hóa Lạc Thiên và Tha 
Hóa Tự Tại. 


1128. Một SỐ vị ni làm cho nhìn thấy con đường kinh hành vô cùng giá 
trị của đấng Phạm Thiên. Và sau khi biến hóa thành hình dáng của 
đấng Phạm Thiên, các vị ni thuyết giảng Giáo Pháp về không tánh. 

1129. Sau khi đã thực hiện sự biến hóa khác nhau và đã phô bày thần 
thông đến bậc Đạo Sư, tất cả đã trình bày năng lực và đã đảnh lễ ở bàn 
chân của bậc Đạo Sư. 

1130. “Bạch đăng Đại Hĩên Trí, chúng con có năng lực ve các loại than 
thông và thiên nhĩ giới, chúng con có năng lực ve trí biết tâm của 
người khác. 

1131. Chúng con biết được đời sôríg trước đây, thiên nhãn được thanh 
tịnh, tất cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh 
nữa. 

1132. Bạch đấng Đại Hùng, trí của chúng con ve ý nghĩa, về pháp, ve 
ngôn từ, và tương tợ y như thế ve phép biện giải là được thành tựu 
trong sự hiện diện của Ngài. 

1133. Bạch đăng Đại Hĩên Trí, sự gặp gỡ đôĩ với các đấng Lãnh Đạo 
Thế Gian trước đây đã được chúng con nhìn thấy rõ. Nhiêu hành 
động hướng thượng của chúng con là nhằm mục đích về Ngài. 

1134. Bạch đăng Hiên Trí, xin Ngài nhớ lại nghiệp thiện đã được 
chúng con thực hiện. Bạch đấng Đại Hùng, phước báu đã được tích 
lũy bởi chúng con là nhằm mục đích ve Ngài.” 

1135. Trước đây một trăm ngàn kiếp, có bậc Đại Hiền Trí Padumuttara. 
Thành phố tên Hamsavatĩ là chỗ cư ngụ của gia đình đấng Toàn Giác. 

1136. Sông Gangã luôn luôn chảy qua cửa khẩu của thành Hamsavatĩ. 
Bị khuấy rồi bởi dòng sông, các vị tỳ khưu ấy không có được đường đi. 

1137. Các vị ấy không có được đường đi đã hai ngày, ba ngày, và luôn cả 
bảy ngày, sau đó là một tháng, thậm chí bốn tháng đã được tròn đủ. 

1138. Khi ấy, bậc ưu tú của loài người đã là viên quan lại tên là Jatila. 
Sau khi nhìn thấy các vị tỳ khưu bị ngăn trở, người đã cho xây dựng cây 
cầu ở sông Gaiìgã. 

1139. Khi ấy, người đã cho xây dựng cây cầu ở sông Gangã với một trăm 
ngàn, và đã cho xây dựng ngôi trú xá của hội chúng ở bờ sông bên này. 
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1140. Itthiyo purisa ceva uccanicakulani ca, 
tassa setuvihãre ca 1 samabhãgam akamsu te. 

1141. Amhe anne ca manựjã vippasannena cetasã, 
tassa kammesu dãyãdã nagare janapadesu ca, 

1142. Itthĩ purisã kumãrã ca bahũ ceva kumãrikã, 
setuno ca vihãrassa vãlukã ãkirimsu te. 


1143. Vĩthisammajjanam katva kadali punnaghate dhaje, 2 
dhũpam cunnam ca 3 mãlam ca kãram katvãna satthuno. 

1144. Setuvihãre kãretvã nimantetvă vinãyakam, 
mahãdãnam daditvãna sambodhim abhipatthayĩ. 

1145. Padumuttaro mahãvĩro tãrako sabbapãninam, 
anumodaniyam ’kãsi jatilassa mahãmuni. 

1146. “Satahasasse atikkante kappo hessati bhaddako, 
bhavãbhave nubhotvãna pãpunissati bodhiyam. 

1147. Ye keci hatthaparikammam katãvĩ naranãriyo, 
anãgatasmim addhãne sabbã hessanti sammukhã. 

1148. Tena kammavipãkena cetanãpanidhĩhi ca, 
uppannã devabhavanam tuyham tã paricãrikã. 

1149. Dibbam sukham asankheyyam mãnusam ca asankhyayam, 
anubhontĩ ciram kãlam samsarimha bhavãbhave. 

1150. Satasahasse ito kappe sukatam kammasampadam, 
sukhumãlĩ manussesu atho devapure vare. 

1151. Rũpabhogayase ceva atho kittim ca sakkatam, 
labhãma satatam sabbam sukatarn kammasampadam. 

1152. Pacchime bhave sampatte jãtãmha brãhmane kule, 
sudhumãlahatthapãdã sakyaputtanivesane. 


1 tesu setuviharesu - Si Mu. 

2 puụnakutaddhajã - PTS. 


3 dhumacunnan ca - PTS. 
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1140. Những người đàn bà luôn cả đàn ông cùng các gia đình thượng và 
hạ lưu, họ đã góp phần bâng nhau cho cây cầu và ngôi trú xá của vị ấy. 

1141. Với tâm ý vui mừng, chúng con và những người khác ở thành phố 
và ở các quốc độ là những người thừa tự các việc làm của vị ấy. 

1142. Những người đàn bà, đàn ông, thiếu niên, và luôn cả nhiều thiếu 
nữ, họ đã rải cát cho cây cầu và ngôi trú xá. 

1143. Sau khi làm việc quét dọn con đường, họ đã thực hiện các lá 
phướn, các chum đầy (nước), các cây cờ, nhang thắp, bột phấn, tràng 
hoa là việc tôn kính đến bậc Đạo Sư. 

1144. Sau khi cho thực hiện cây cầu và ngôi trú xá, người đã thỉnh mời 
đấng Hướng Đạo, rồi đã dâng cúng đại thí, và đã ước nguyện quả vị 
Toàn Giác. 


1145. Bậc Đại Hiền Trí, đấng Đại Hùng Padumuttara, bậc giúp cho tất 
cả các chúng sanh vượt qua đã nói lời tùy hỷ đến vị Jatila ràng: 

1146. “Khi một trăm ngàn kiếp đã trôi qua sẽ là kiếp Bhadda, (người 
này) sau khi trải qua kiếp này kiếp khác sẽ đạt đêh quả vị giác ngộ. 


1147. Những người đàn ông và đàn bà nào đã thực hiện công việc hỗ 
trợ bằng tay, trong tương lai dài lâu tất cả sẽ gặp lại nhau.” 

1148. Do kết quả của nghiệp ấy và do các nguyện lực của tác ý, những 
người nữ tỳ ấy của Ngài đã được sanh lên cung điện của chư Thiên. 

1149. Trong khi thọ hưởng sự sung sướng vô lượng thuộc về cõi trời và 
vô lượng thuộc về nhân loại một thời gian dài, chúng con đã luân hồi 
cõi này cõi khác. 

1150. Trong một trăm ngàn kiếp về trước, sự thành tựu của nghiệp đã 
được thể hiện tốt đẹp, chúng con được trẻ đẹp ở giữa loài người rồi ở 
cung trời cao quý. 

1151. Chúng con liên tục thọ lãnh trọn vẹn sự thành tựu của nghiệp đã 
khéo được thể hiện về sâc đẹp, của cải, danh vọng, luôn cả tiếng tăm, và 
sự kính trọng. 


1152. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, chúng con đã được sanh ra trong 
gia tộc Bà-la-môn, có tay chân mềm mại, ở trong cung của người con 
trai dòng Sakya. 
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1153. Sabbakalampi pathavim na passama n’ alankatam, 
cikkhallabhũmimasucim na passãma mahãmune. 

1154. Agãram vasante amhe sakkãram sabbakãlikam, 
upanenti sadã sabbam pubbakammabalena no. 

1155. Agãram pajahitvãna pabbajitvă 'nagãriyam, 
samsãrapathanittinnã vĩtarãgã bhavãmase. 

1156. Cĩvaram pindapãtam ca paccayam sayanãsanam, 
upanenti sadã amhe sahassãni tato tato. 

1157. Kilesã jhãpitã amham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãma anãsavã. 

1158. Svãgatam vata no ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1159. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhiníìã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudarn caturãsĩtibrãhmanakannãbhikkhunĩsahassãni 

bhagavato sammukhã imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Caturãsĩtibhikkhunĩsahasãpadãnam dutiyam. 

—00O00-- 

33. Uppaladãyikãpadãnam 

1160. Nagare arunavatiyã aruno nãma khattiyo, 

tassa ranno aham bhariyã ekajjham cãrayãmaham. 

1161. Rahogatã nisĩditvã evam cintes’ aham tadã, 
ãdãya gamanĩyam hi kusalam natthi me katam. 1 

1162. Mahãbhitãpam katukam ghorarũpam sudãrunam, 
nirayam nũna gacchãmi ettha me natthi samsayo. 

1163. Evãham cintayitvãna pahamsetvãna mãnasam, 
rặjãnam upagantvãna idam vacanamabravim. 


1 kusalam me katam natthi adaya gamiyam mama - Ma, PTS. 
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1153. “Bạch đăng Đại Hỉên Trí, thậm chí trong mọi thời điểm chúng 
con cũng không nhìn thấy quả đất là không được trang hoàng, chúng 
con không nhìn thấy đâm ĩây và mặt đăt là bị ô nhiễm. 

1154. Trong khi sòríg tại gia, chúng con có được sự tôn trọng trong 
mọi thời điểm. Do năng lực của nghiệp trước đây, người ta luôn luôn 
đem lại cho chúng con mọi thứ. 

1155. Sau khi từ bỏ gia đình, chúng con đã xuất gia vào đời sõng 
không gia đình. Chúng con đã được thoát khỏi đạo lộ luân hoi, có 
tham ái đã được lìa bỏ. 

1156. Từ nơi kia từ nơi nọ, người ta luôn luôn đem lại cho chúng con 
hàng ngàn y phục, vật thực, thuốc men, và chô nằm ngoi.” 

1157. Các phiền não của chúng con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã 
được xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được 
cởi trói), chúng con sống không còn lậu hoặc. 

1158. Quả vậy, chúng con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam 
minh, đã thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức 
Phật tối thượng. 

1159. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được 
chúng con đắc chứng; chúng con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tám mươi bốn ngàn vị tỳ khưu ni thiếu nữ Bà-la-môn trước mặt đức 
Thế Tôn đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve tám mươi bôn ngàn vị tỳ khưu ni là phan thứ nhì. 

--00O00— 

33. Ký Sự ve Uppaladãyikã: 1 

1160. Ở thành phố Arunavatĩ, có vị Sát-đế-lỵ tên là Aruna. Con đã là 
người vợ của vị vua ấy. Có một lần con đã khiến (người) đưa con đi (du 
ngoạn). 

1161. Khi ấy, con đã đi đến nơi thanh vâng và ngồi xuống, con đã suy 
nghĩ như vầy: “Dầu đã đạt được vị thê'xứng đáng, nhưng không đĩêu 
lành nào đã được ta thực hiện! 

1162. Có lẽ ta sẽ đi đến địa ngục là nơi vô cùng nóng bức, khổ sở, có 
dáng vẻ rùng rợn, vô cùng khiếp đảm; điêu này đôĩ với ta là không có 
sự hoài nghi (nữa).” 

1163. Sau khi suy nghĩ như thế và sau khi đã làm cho tâm được mừng 
rỡ, con đã đi đến gặp đức vua và đã nói lời nói này: 


1 Uppaladayỉka có ý nghĩa là “người nữ dâng cúng hoa sen xanh.” 
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1164. “Itthĩ nama mayam deva purisanugata sada, 1 
ekam me samanam dehi bhojayissãmi khattiya.” 

1165. Adãsi me tadã rậjã samanam bhãvitindriyam, 
tassa pattam gahetvãna paramannena pũrayim. 

1166. Pũretvã paramam annam sahassagghanakenaham, 2 
mahãcelena chãdetvã adãsim tutthamãnasã. 

1167. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvă mãnusam deham tăvatimsam agacchaham. 

1168. Sahassam devarặjũnam 3 mahesittamakãrayim, 
sahassam cakkavattĩnam mahesittamakãrayim. 

1169. Padesarajjam vipulam gananãto asankhiyam, 
nãnãvidham bahum annain tassa kammaphalam tato. 

1170. Uppalasseva me vanno abhirũpã sudassanã, 
itthĩ sabbangasampannã abhijãtã jutindharã. 

1171. Pacchimabhave sampatte ajãyim sãkiye kule, 
nãrĩsahassapãmokkhã suddhodanasutassaham. 

1172. Nibbinditvã agãreham pabbajim anagãriyam, 
sattamim rattimappatvã 4 catusaccamapãpunim. 

1173. Cĩvaram pindapãtam ca paccayam sayanãsanam, 
parimetum na sakkomi pindapãtassidam phalam. 

1174. Yam mayham purimam kammam kusalam sarase muni, 
tuyhatthãya mahãvĩra pariccattaĩn bahum mayã. 

1175. Ekatimse ito kappe yam dãnamadadim tadã, 
duggatim nãbhijãnãmi pindapãtassidam phalam. 

1176. Dve gatiyo pajãnãmi devattarn atha mãnusam, 
annam gatim na jãnãmi piọdapãtassidam phalam. 

1177. Ucce kule pajãyãmi mahãsãle mahaddhane, 
anne kule na jãnãmi pindapãtassidam phalam. 


1 purisãnittarã ahu - Ma; purisã na bhavãma no - Syã; 
purisãnam bharã mayam - PTS. 

2 saha sugandhalepanam - Ma, Syã; sahassam gandhalepanam - PTS. 

3 sahassam devarãjãnam - PTS. 

4 sattamĩrattisampattã - Ma; sattamĩratti appattã - PTS. 
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1164. “Tâu bệ hạ, chúng thiếp là phụ nữ luôn luôn đi theo sau người 
nam. Tâu vị Sát-đế-lỵ, xin hãy ban cho thiếp một vị sa-môn. Thiếp sẽ 
chăm lo ve vật thực.” 

1165. Khi ấy, đức vua đã ban cho con (một) vị sa-môn có (các) giác quan 
đã được tu tập. Sau khi nhận lấy bình bát của vị ấy, con đã đặt đầy 
(bình bát) với vật thực thượng hạng. 

1166. Sau khi đã đặt đầy (bình bát) với vật thực thượng hạng, con đã 
đậy lại bảng tấm vải lớn trị giá một ngàn và đã dâng lên với tâm ý hớn 
hở. 


1167. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

1168. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn vị trời Đế 
Thích. Con đã được thiết lập vào ngôi hoàng hậu của một ngàn đấng 
Chuyển Luân Vương. 

1169. Vương quyền của địa phận là bao la, vô lượng về phương diện 
tính đếm. Từ đó, quả báu của nghiệp ấy còn có nhiều hình thức đa dạng 
khác nữa. 

1170. Màu da của con chính là màu của hoa sen, con là người nữ đẹp vô 
cùng, có dáng nhìn xinh xân, được thành tựu toàn vẹn về cơ thể, được 
sanh vào nơi quyền quý, có sự lộng lẫy. 

1171. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, con đã được sanh ra trong gia tộc 
Sakya, đứng đầu một ngàn nữ nhân của người con trai của (đức vua) 
Suddhodana. 


1172. Nhàm chán cuộc sống tại gia, con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. Chưa đến đêm thứ bảy, con đã đạt được bốn Sự Thật. 

1173. Con không thể nào ước lượng được số lượng y phục, vật thực, 
thuốc men, và chỗ nằm ngồi; điều này là quả báu của món vật thực. 

1174. Bạch đấng Hiền Trí, xin Ngài nhớ lại việc làm tốt đẹp trước đây 
của con. Bạch đấng Đại Hùng, nhiều thứ đã được con buông bỏ là nhằm 
mục đích về Ngài. 

1175. Kể từ khi con đã dâng cúng vật thí trước đây ba mươi mốt kiếp, 
con không còn biết đến khổ cảnh; điều này là quả báu của món vật 
thực. 

1176. Con nhận biết hai cảnh giới là bản thể chư Thiên và nhân loại, con 
không biết đến cảnh giới nào khác; điều này là quả báu của món vật 
thực. 

1177. Con được sanh vào gia tộc thượng lưu, có đại sảnh đường, có tài 
sản lớn lao, con không biết đến gia tộc nào khác; điều này là quả báu 
của món vật thực. 
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Khattiyaưaggo 


1178. Bhavabhave samsaritva sukkamulena codita, 
amanãpam na passãmi somanassakatam phalam. 1 

1179. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmuni. 

1180. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

1181. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam mama mahãvĩra uppannam tava santike. 

1182. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhată, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1183. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

1184. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhiímã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Uppaladãyikã bhikkhunĩ bhagavato sammukhã imã 

gãthăyo abhãsitthãti. 

ưppaladãyikãtheriyãpadãnam tatiyam. 

—00O00-- 

34. Sỉgãlamãtãpadãnam 

1185. Padumuttaro nãma jino sabbadhammãnapãragũ, 
ito satasahassamhi kappe uppajji nãyako. 

1186. Tadãham hamsavatiyam jãtã 'maccakule ahum, 
nãnãratanapajjote iddhe phĩte mahaddhane. 

1187. Pitunã saha gantvãna mahặjanapurakkhatã, 
dhammam buddhassa sutvãna pabbajim anagãriyam. 

1188. Pabbajitvãna kãyena pãpakammam vivajjayim, 
vacĩduccaritam hitvã ặjĩvam parisodhayim. 

1189. Buddhe pasannã dhamme ca sanghe ca tibbagãravã, 
saddhammasavane yuttã buddhadassanalãlasã. 

1190. Aggam saddhãdhimuttãnam assosim bhikkhunim tadã, 
tam thãnam patthayitvãna tisso sikkhã apũrayim, 
tato mam sugato ãha karunãnugatãsayo. 


1 somanassakataphalam - Si Mu; somanassassidam phalam - Sya. 
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Phẩm Sát-đế-lỵ 


1178. Sau khi luân hồi cõi này cõi khác, được thúc đẩy bởi nhân tố trong 
sạch con không nhìn thấy điều không vừa ý; (điều này) là quả báu đã 
được thực hiện với tâm hoan hỷ. 

1179. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1180. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1181. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 

1182. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1183. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1184. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thẳng trí đã được con 
đâc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Uppaladãyikã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những 
lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Uppaladãyikã là phan thứ ba. 

—00O00— 

34. Ký Sự ve Sigãlamãtã: 1 

1185. Trước đây một trăm ngàn kiếp, vị Lãnh Đạo, đấng Chiến Thắng 
tên Padumuttara, bậc thông suốt về tất cả các pháp đã hiện khởi. 

1186. Khi ấy, con đã được sanh ra tại Hamsavatĩ, trong gia đình vị quan 
cận thần được rạng rỡ với châu báu khác loại, sung túc, thịnh vượng, có 
đại tài sản. 

1187. Sau khi cùng với người cha dẫn đầu đám đông người đi đến và 
lắng nghe Giáo Pháp của đức Phật, con đã xuất gia vào đời sống không 
gia đình. 

1188. Sau khi xuất gia, con đã lánh xa nghiệp ác do thân. Sau khi từ bỏ 
sở hành xấu xa về lời nói, con đã thanh lọc sự nuôi mạng sống. 

1189. Con được tịnh tín với đức Phật, có sự tôn sùng Giáo Pháp và Hội 
Chúng. Con được gắn bó với việc lắng nghe Chánh Pháp và có lòng 
khao khát về việc nhìn thấy đức Phật. 

1190. Khi ấy, con đã nghe về vị tỳ khưu ni đứng đầu trong số các vị ni có 
khuynh hướng về đức tin. Sau khi ước nguyện vị thế ấy, con đã làm tròn 
đủ Tam Học. Do đó, đấng Thiện Thệ với khuynh hướng thuận theo lòng 
bi mẫn đã nói với con rằng: 


1 Sigalamata nghĩa là “mẹ của Sigala.” 
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Khattiyaưaggo 


1191. “Yassa saddha tathagate acala suppatitthita, 
sĩlam ca yassa kalyãnam ariyakantam pasamsitam. 

1192. Sanghe pasãdo yassatthi ujubhũtam ca dassanam, 
adaỊiddoti tam ãhu amogham tassa jĩvitam. 

1193. Tasmã saddham ca sĩlam ca pasãdam dhammadassanam, 
anuyunjetha medhãvĩ saram buddhãnasãsanam.” 

1194. Tam sutvã ’ham pamuditã apucchim panidhim mama, 
tadã anomo amito vyãkarittha vinãyako. 

1195. Buddhe pasannã kalyãnĩ lacchase tam supatthitam, 
satasahasse ito kappe okkãkakulasambhavo, 
gotamo nãma nãmena satthã loke bhavissati. 

1196. Tassa dhammesu dãyãdã orasã dhammanimmitã, 
sigãlakassa mãtã ti hessati satthu sãvikã. 

1197. Tam sutvã muditã hutvã yãvajĩvam tadã jinam, 
mettacittã paricarim patipattĩhi nãyakam. 

1198. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 

1199. Pacchime ca bhave ’dãni giribbajapuruttame, 
jãtã setthikule phĩte mahãratanasancaye. 

1200. Putto sigãlako nãma mamãsi vipathe rato, 
ditthigahanapakkhanto 1 disãpũjanatapparo. 

1201. Nãnãdisã namassantam pindãya nagaram vajam, 
tam disvã ovadĩ buddho magge thatvã vinãyako. 

1202. Tassa desayato dhammam ninãdo 2 vimhayo ahu, 
dvekotinaranãrĩnam dhammã 'bhisamayo ahu. 

1203. Tadãham 3 parisam gantvã sutvã sugatabhãsitam, 
sotãpattiphalam pattă pabbajim anagãriyam. 


1 ditthigahanapakkhanno - Si Mu, Sya. 

2 panădo - Sĩ Mu, Ma, Syã, PTS. 3 tadã tam - Syã, PTS. 
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Phẩm Sát-đế-lỵ 


1191. “Đức tin của người nào đối với đức Như Lai là không bị lay 
chuyển, khéo được thiết lập, và giới của người nào là tốt đẹp, tương 
xứng với bậc Thánh, được ngợi khen. 

1192. Người nào có niêm tịnh tín vào Hội Chúng, có bản thể chính trực 
và có sự nhận thức, người ta nói ve vị ấy là ‘kẻ không nghèo,’đời sôhg 
của vị ăy là không vô ích. 

1193. Vì thế, người sáng suôi, trong khi ghi nhớ lời dạy của chư Phật, 
hãy gắn bó vào đức tin, vào giới, vào niêm tịnh tín, và vào việc nhận 
thức Giáo Pháp.” 

1194. Sau khi lâng nghe điều ấy, được hoan hỷ con đã hỏi về điều phát 
nguyện của con. Khi ấy, đấng Hướng Đạo tối cao, vô lượng, đã chú 
nguyện rằng: 

1195. “Này người thiện nữ, được tịnh tín vào đức Phật nàng sẽ đạt 
được điêu đã ước nguyện ấy. Vào một trăm ngàn kiếp vê sau này, bậc 
Đạo Sư tên Gotama, xuất thân gia tộc Okkãka, sẽ xuất hiện ở thê'gian. 

1196. Nàng sẽ trở thành nữ Thinh Văn của bậc Đạo Sư, là người thừa 
tự Giáo Pháp của vị (Phật) ấy, là chảnh thống, được tạo ra từ Giáo 
Pháp, có tên là ‘Mẹ của Sỉgãlaka.”’ 

1197. Nghe được điều ấy, con đã trở nên hoan hỷ. Khi ấy, với tâm từ ái 
con đã phụng sự đấng Chiến Thẳng, bậc Lãnh Đạo với các sự hành đạo 
cho đến hết cuộc đời. 

1198. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

1199. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra ở 
kinh thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích 
lũy các châu báu lớn lao. 

1200. Người con trai của con tên Sigãlaka là thích thú vào con đường 
sái quấy. Trong khi lao theo việc nâm giữ tà kiến, nó có sự nhiệt thành 
với việc cúng dường các phương hướng. 1 

1201. Trong khi đi vào thành phố để khất thực, đức Phật bậc có sự giáo 
huấn, sau khi nhìn thấy nó đang lễ bái các phương hướng khác nhau, 
đấng Hướng Đạo đã thiết lập Sigãlaka vào Đạo Lộ. 

1202. Trong khi Ngài đang thuyết giảng Giáo Pháp, âm điệu của Ngài 
đáng kinh ngạc. Đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của hai koti người nam và 
người nữ. 2 

1203. Khi ấy, con đã đi đến đám đông và đã lắng nghe lời thuyết giảng 
của đức Thiện Thệ. Con đã đạt đến quả vị Nhập Lưu và đã xuất gia vào 
đời sống không gia đình. 


1 Xem Sỉgalasuttam, Kinh Trường Bộ III. 

2 Hai koti là hai mươi triệu. 
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Khattiyaưaggo 


1204. Na cireneva kalena buddhadassanalalasa, 
anussatim tam bhãvetvã arahattam apãpunim. 

1205. Dassanatthăya buddhassa sabbadãva vajãmaham, 
atittãyeva passãmi rũpam nayananandanam. 

1206. Sabbapãramisambhũtam lakkhĩnilayanam varam, 
rũpam sabbasubhãkinnam atittã viharãmaham. 

1207. Jino tasmim gune tuttho etadagge thapesi mam, 

“Sigãlakassa yã mãtã aggã saddhãdhimuttikã.” 

1208. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmuni. 

1209. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

1210. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam mama mahãvĩra uppannam tava santike. 

1211. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1212. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1213. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Sigãlamãtã bhikkhunĩ bhagavato sammukhã imã 

gãthãyo abhăsitthãti. 

Sigãlamãtãtheriyãpadãnam catuttham. 

—00O00-- 

35. Sukkãpadãnam 

1214. Ekanavute ito kappe vipassĩ nãma nãyako, 
uppajji cãrunayano 1 sabbadhammavipassako. 

1215. Tadã ’ham bandhumatiyam jãtã annatare kule, 
dhammam sutvãna munino pabbajim anagãriyam. 

1216. Bahussutã dhammadharã patibhãnavatĩ tathã, 
vicittakathikã cãpi jinasãsanakãrikã. 


1 carudassano - Ma. 
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1204. CÓ lòng khao khát về việc nhìn thấy đức Phật, sau khi tu tập pháp 
tùy niệm ấy trong thời gian không bao lâu, con đã thành tựu phẩm vị A- 
la-hán. 

1205. Con luôn thường xuyên đi đến nhằm mục đích chiêm ngưỡng đức 
Phật. Con nhìn không biết chán diện mạo có sự hoan hỷ ở đôi mắt. 

1206. Con sống, không biết chán với sâc thân cao quý, được hiện hữu 
với tất cả các pháp toàn hảo, được phân bố với mọi sự tốt lành, là nơi 
chứa đựng các điều may mân. 

1207. Hoan hỷ về đức hạnh ấy, đấng Chiến Thắng đã thiết lập con vào vị 
thế tối thắng: “Mẹ của Sigãlaka là vị có khuynh hướng ve đức tin hạng 
nhất.” 

1208. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1209. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1210. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 

1211. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1212. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1213. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đâc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Sigãlamãtã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời 
kệ này như thế ấy. 

Ký sự về trưởng lão ni Sigãlamãtã là phan thứ tư. 

--00O00-- 

35. KýSựvêSukkã: 


1214. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Vipassĩ, là vị có ánh mắt thu hút, là vị thấy rõ tất cả các pháp. 

1215. Khi ấy, con đã được sanh ra trong một gia đình nọ tại thành 
Bandhumatĩ. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp của bậc Hiền Trí, con đã 
xuất gia vào đời sống không gia đình. 

1216. Là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, tài biện 
giải cũng như thế, là vị thuyết giảng hay, và cũng là người thực hành 
theo lời dạy của đấng Chiến Thắng. 
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1217. Tada dhammakatham katva janataya hitam bahum, 
tato cutã ’ham tusitam upapannã yasassinĩ. 

1218. Ekatimse ito kappe sikhĩ viya sikhĩ jino, 
tapanto yasasã loke uppajji vadatam varo. 

1219. Tadãpi pabbajitvãna buddhasãsanakovidã, 
jotetvã jinavãkyãni tatopi tidivam gatã. 

1220. Ekatimse ito kappe vessabhũ nãma nãyako, 
uppajjittha mahãnãnĩ tadãpi ca tathevaham. 

1221. Pabbajitvã dhammadharã jotayim jinasãsanam, 
gantvã marupuram rammam anubhosim mahãsukham. 

1222. Imamhi bhaddake kappe kakusandho jinuttamo, 
uppajji narasaddũlo 1 tadãpi ca tathevaham. 

1223. Pabbajitvã munimatam jotayitvã yathãyukam, 
tato cutã ’ham tidivam agam sabhavanam yathã. 

1224. Imasmim yeva kappamhi konãgamana nãyako, 
uppajji lokasarano sabbasattãnamuttamo. 

1225. Tadãpi pabbajitvãna sãsane tassa tãdino, 
bahussută dhammadharã jotayim jinasãsanam. 

1226. Imasmim yeva kappamhi kassapo purisuttamo, 
uppajji lokanayano arano maranantagũ. 2 

1227. Tassãpi naravĩrassa pabbajitvãna sãsane, 
pariyãputasaddhammã paripucchãvisãradã. 

1228. Susĩlã lajjinĩ ceva tĩsu sikkhãsu kovidã, 

bahum dhammakatham katvă yãvajĩvam hitãvaham. 3 

1229. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvã mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 


1 varasaddũlo - PTS; narasarano - Ma. 

2 arano amatamgato - Sĩ Mu; lokasarano araụo - Ma, Syã, PTS. 

3 mahãmune - Si Mu, Ma, Syã, PTS. 
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1217. Khi ấy, con đã thực hiện việc thuyết Pháp có nhiều lợi ích cho dân 
chúng. Từ nơi ấy chết đi, con đã đạt đến cõi trời Đẩu Suất, có được 
danh tiếng. 

1218. Trước đây ba mươi mốt kiếp, trong số các vị đang thuyết giảng đã 
hiện khởi ở thế gian bậc Chiến Thắng Sikhĩ cao quý, chói sáng với danh 
tiếng như là ngọn lửa. 

1219. Khi ấy, con cũng đã xuất gia. Là vị rành rẽ về lời dạy của đức Phật, 
con đã làm rạng rỡ những lời giảng của đấng Chiến Thắng, sau đó cũng 
đã đi đến cõi Đạo Lợi. 


1220. Trước đây ba mươi mốt kiếp, đấng Lãnh Đạo tên Vessabhũ có đại 
trí tuệ đã hiện khởi. Và cũng vào lúc ấy, con đã được sanh ra tương tợ y 
như thế. 


1221. Sau khi xuất gia, thông thạo Giáo Pháp, con đã làm rạng rỡ lời 
dạy của đấng Chiến Thắng. Sau khi đi đến thành phố chư Thiên xinh 
đẹp, con đã thọ hưởng lạc thú lớn lao. 

1222. Trong kiếp Bhadda này, đấng Chiến Thắng tối thượng 
Kakusandha, bậc Nhân Báo đã hiện khởi. Và cũng vào lúc ấy, con đã 
được sanh ra tương tợ y như thế. 

1223. Sau khi xuất gia, con đã làm rạng rỡ quan điểm của bậc Hiền Trí 
cho đến hết tuổi thọ. Từ nơi ấy chết đi, con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi tợ 
như đi đến chỗ ngụ của mình. 

1224. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo 
Konãgamana, bậc Nương Nhờ của thế gian, là đấng Tối Thượng của tất 
cả chúng sanh. 

1225. Cũng vào khi ấy, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của bậc như thế 
ấy, là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, con đã làm 
rạng rỡ lời dạy của đấng Chiến Thắng. 

1226. Chính ở trong kiếp này, đã hiện khởi đấng Tối Thượng Nhân 
Kassapa, là con mắt của thế gian, không dục vọng, bậc đã đi đến tận 
cùng của sự chết. 

1227. Con cũng đã xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng của 
loài người ấy, có Chánh Pháp đã được học tập, là tự tin trong việc chất 
vấn. 


1228. Có giới tốt đẹp, có sự khiêm tốn, và rành rẽ về Tam Học (Giới, 
Định, Tuệ). Con đã nhiều lần thực hiện việc thuyết Pháp đem lại điều 
lợi ích cho đến hết cuộc đời. 

1229. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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1230. Pacchime ca bhave ’dani giribbajapuruttame, 
jãtã setthikule phĩte mahãratanasancaye. 

1231. Yadã bhikkhusahassena parito lokanãyako, 
upãgami rặjagaham sahassakkhena vannito. 

1232. “Danto dantehi saha purãnajatilehi vippamutto vippamuttehi, 
siủgĩnikkhasavanno rajãgaham pãvisi bhagavã.” 

1233. Disvã buddhãnubhãvam tam sutvã ca gunasancayam, 
buddhe cittam pasãdetvã pũjayim tam yathãbalam. 

1234. Aparena ca kãlena dhammadinnãya santike, 
agãrã nikkhamitvãna pabbajim anagãriyam. 

1235. Kesesu chijjamãnesu kilese jhãpayim aham, 
uggahim sãsanam sabbam pabbajitvã ’cirenaham. 

1236. Tato dhammamadesesim mahặịanasamãgame, 
dhamme desiyamãnamhi dhammãbhisamayo ahu. 

1237. Nekapãnasahassãnam tam viditvã ’tivimhito, 
abhippasanno me yakkho bhamitvãna giribbajam. 

1238. “Kim me katã rậjagahe manussã madhu pĩtãva acchare, 
ye sukkam na upãsanti desentim amatam padam. 

1239. Tanca appativãnĩyam asecanakamojavam, 
pivanti maíìne sappannã valãhakamivaddhagũ.” 

1240. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmune. 

1241. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

1242. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam mama mahãvĩra uppannam tava santike. 

1243. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1244. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 
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1230. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại 
kinh thành Giribbaja, trong gia đình triệu phú, thịnh vượng, có sự tích 
lũy châu báu lớn lao. 

1231. Vào lúc ấy, được tháp tùng bởi một ngàn vị tỳ khưu, đấng Lãnh 
Đạo Thế Gian đã đi vào thành Rặjagaha, và đã được ca ngợi bởi vị có 
ngàn mât (trời Sakka): 

1232. “Là bậc đã chếngự cùng với các vị đã được chếngự, là bậc đã 
giải thoát cùng với các vị đã được giải thoát trước đây là các đạo sĩ 
tóc bện, đức Thế Tôn có màu da tợ như vàng đã đi vào thành 
Rãjagaha .” 1 

1233. Sau khi nhìn thấy oai lực ấy của đức Phật, và sau khi lâng nghe sự 
tích lũy về đức hạnh, con đã làm cho tâm được tịnh tín ở đức Phật và đã 
cúng dường Ngài tùy theo năng lực. 

1234. Và vào thời điểm khác, trong sự hiện diện của vị ni 
Dhammadinnã, con đã rời khỏi gia đình và đã xuất gia vào đời sống 
không gia đình. 

1235. Trong khi các sợi tóc đang được cạo, con đã tham thiền về các 
phiền não. Sau khi xuất gia không bao lâu, con đã học xong toàn bộ 
Giáo Pháp. 

1236. Sau đó, con đã thuyết giảng Giáo Pháp ở hội chúng đông người. 
Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng, đã có sự lãnh hội Giáo 
Pháp - 

1237. - của nhiều ngàn người. Sau khi biết được điều đó, có vị Dạ Xoa 
đã vô cùng ngạc nhiên. Vô cùng tịnh tín đối với con, vị Dạ Xoa đã đi 
quanh thành Giribbaja (thông báo ràng): 

1238. “Trời ơi! Những người dân ở Rãjagaha đã làm gì như là đã 
uống (say) mật ong mà không đi đêh vị ni Sukkã đang thuyết giảng về 
vị thê'Bẩt Tử? 

1239. Và việc ăy là không nên cưỡng lại, việc ấy là có hương vị ngọt 
ngào. Những người có trí tuệ nghĩ đêh ‘việc uôhg’ (Giáo Pháp ấy) tợ 
như người lữ hành nghĩ đêh đám mây (che nắng).” 

1240. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1241. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1242. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 

1243. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1244. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 


1 Việc này được đề cập ở Luật Đại Phẩm, Chương 1. 
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1245. Patisambhida catasso vimokkhapi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Sukkã bhikkhunĩ bhagavato sammukhã imã gãthăyo 

abhãsitthăti. 

Sukkãtheriyãpadãnam pancamam. 

Pancamam bhãụavãram . 1 

—00O00— 

36. Rũpanandãpadãnam 

1246. Ekanavute ito kappe vipassĩ nãma nãyako, 
uppajji cãrunayano sabbadhammesu cakkhumã. 

1247. Tadã ’ham bandhumatiyam iddhe phĩte mahãkule, 
jãtã surũpã dayitã pũjanĩyã janassa ca. 

1248. Upagantvã mahãvĩram vipassim lokanãyakam, 
dhammam sunitvă saranam upesim naranãyakam 

1249. Sĩlesu samvutã hutvă nibbute ca naruttame, 
dhãtuthũpassa upari sonnacchattam apũjayim. 

1250. Muttacãgã sĩlavatĩ yãvajĩvam tato cutã, 
jahitvă mãnusam deham tãvatimsũpagã aham. 

1251. Tadã dasahi thãnehi adhibhotvãna sesake, 
rũpasaddehi gandhehi rasehi phusanehi ca. 

1252. Ãyunãpi ca vannena sukhena yasasãpi ca, 
tathevãdhipateyyena adhigayha virocaham. 

1253. Pacchime ca bhave ’dãni jãtãham kapilavhaye, 
dhĩtã khemakasakkassa nandãnãmã ’ti vissută. 

1254. Abhirũpam upapadam ahu me kantisũcakam, 
yadã ’ham yobbanappattã rũpalãvannabhũsitã. 

1255. Tadã mamattham 2 sakyãnam vivãdo sumahã ahu, 
pabbãjesi tato tăto mã sakyã vinassisumti. 3 

1256. Pabbajitvã tathãgatarn 3 rũpadessim naruttamam, 
sutvãna nopagacchãmi mama rũpena gabbitã. 

1257. Ovãdampi na gacchãmi buddhadassanabhĩrukã, 
tadã jino upãyena upanetvã sasantikam. 

1258. Tisso 'tthiyo nidassesi iddhiyã maggakovido, 
accharãrũpasadisam tarunim jaritam matam. 


1 Ma. 

2 tadã matthe - Ma; idha mamatte - Syã; idam me-m’ atthe - PTS. 

3 vinassimsuti - Ma; vinassum iti - Syã, PTS. 3 tathã căham - PTS. 
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1245. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Sukkã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Sukkã là phan thứ năm. 

Tụng phẩm thứ năm. 

--00O00— 

36. Ký Sự ve Rũpanandã: 


1246. Trước đây chín mươi mốt kiếp, đã hiện khởi đấng Lãnh Đạo tên 
Vipassĩ, là vị có ánh mắt thu hút, là bậc Hữu Nhãn về tất cả các pháp. 

1247. Khi ấy, con đã được sanh ra ở Bandhumatĩ, trong gia tộc lớn, 
sung túc, thịnh vượng, có sâc đẹp, được yêu quý, và xứng đáng sự tôn 
vinh của dân chúng. 

1248. Con đã đi đến đấng Đại Hùng, bậc Lãnh Đạo Thế Gian Vipassĩ. 
Sau khi lâng nghe Giáo Pháp, con đã đi đến nương nhờ vào bậc Lãnh 
Đạo của nhân loại. 

1249. Con đã thu thúc trong các giới. Và khi đấng Tối Thượng Nhân 
Niết Bàn, con đã cúng dường chiếc lọng che bâng vàng ở bên trên ngôi 
bảo tháp xá-lợi. 

1250. Là người nữ có sự xả bỏ đã được mở ra, có giới hạnh cho đến hết 
cuộc đời, con đã mệnh chung từ nơi ấy. Sau khi từ bỏ thân nhân loại, 
con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 

1251. Khi ấy, con đã hưởng thụ mười điều thừa thải là: các sâc, các 
thinh, các hương, các vị, các xúc, - 

1252. - cùng với tuổi thọ, sâc đẹp, sung sướng, danh vọng, và quyền uy 
là tương tợ y như thế. Con đã vượt trội, con đã huy hoàng. 

1253. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra ở 
thành Kapila, là con gái của Khemaka dòng Sakya, được nổi danh với 
tênlàNandã. 

1254. Sắc đẹp tuyệt trần là tên hiệu công nhận về vẻ yêu kiều của con. 
Khi đạt đến tuổi thanh xuân, con đã được điểm tô với sâc đẹp mặn mà. 

1255. Khi ấy, sự tranh chấp giữa các vị dòng Sakya về việc của con đã 
trở nên vô cùng trầm trọng. Do đó, cha đã khiến (con) xuất gia: “Chớ để 
dòng Sakya bị hủy hoại.” 

1256. Sau khi xuất gia, nghe rằng đức Như Lai bậc Tối Thượng Nhân là 
người có sự chỉ trích về sâc thân, tự hào về sâc đẹp của mình con đã 
không đến (gặp Ngài). 

1257. E ngại về việc diện kiến đức Phật, con cũng không đi về việc giáo 
giới. Khi ấy, bằng phương kế đấng Chiến Thắng đã đưa (con) đến gặp 
Ngài. 

1258. Nhờ vào thần thông, bậc rành rẽ về Đạo Lộ đã thị hiện ra ba 
người phụ nữ có sâc đẹp tương tợ tiên nữ, còn trẻ tuổi, bị già, và bị chết. 
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1259. Tayo disva susamvigga viratta se kalebare, 
atthãsim bhavanibbinnã tadã mam ãha nãyako. 

1260. “Ãturam asucim pũtim passa nande samussayam, 
uggharantam paggharantam bãlãnam abhinanditam. 

1261. Asubhãya cittam bhãvehi ekaggam susamãhitam, 
yathă idam tathă etam yathă etam tathã idam. 

1262. Evametam avekkhantĩ rattindivamatanditã, 
tato sakãya pannãya abhinibbijja vacchasi.” 

1263. Tassã me appamattãya viharantyã ’dha yoniso, 
yathăbhũtam ayam kãyo dittho santarabãhiro. 

1264. Atha nibbind’ aham kãye ajjhattarn ca virajj’ aham, 
appamattã visamyuttã upasantã ’mhi nibbutã. 

1265. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmune. 

1266. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthi ’dãni punabbhavo. 

1267. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
íìãnam mama mahãvĩra uppannam tava santike. 

1268. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1269. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

1270. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Rũpanandã bhikkhunĩ bhagavato sammukhã imã 

gãthăyo abhãsitthãti. 

Rũpanandãtheriyãpadãnam chattham. 

—00O00-- 

37. Addhakãsĩ-apadãnam 

1271. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma nãmena uppajji vadatam varo. 
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1259. Sau khi nhìn thấy ba người nữ ấy, bị vô cùng chấn động, không 
còn tham ái ở xác thân, con đã ổn định, đã nhàm chán hiện hữu. Khi ấy, 
bậc Lãnh đạo đã nói với con rằng: 

1260. “Này Nandã, hãy xem xét thân thể hênh hoạn, bất tịnh, hôi thôĩ, 
đang tiết ra, đang rò rỉ lại được hứng thú đôĩ với những kẻ ngu. 

1261. Nàng hãy tu tập tâm được chuyên nhất khéo tập trung ve đê 
mục hất mỹ (tử thi), thân này như thếnào thì xác kia như vậy. 

1262. Tĩ'ong khi quán xét xác thân này như thế, đêm ngày không mệt 
mỏi, sau đó với tuệ của chính mình nàng hãy nhàm chán roi an trú.” 

1263. Trong khi con đây đang sống không xao lãng ở nơi đây một cách 
đúng đân, thân xác này đã được nhìn thấy bên trong lẫn bên ngoài 
đúng theo thực thể. 

1264. Khi ấy, con đã nhàm chán về thân, và con đã ly tham nội phần. 
Con không xao lãng, không vướng bận, an tịnh, Niết Bàn. 

1265. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1266. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1267. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ y như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 

1268. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1269. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1270. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đâc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Rũpanandãtrước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời 
kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Rũpanandã là phan thứ sáu. 

—00O00— 

37. Ký Sự ve Addhakãsĩ: 

1271. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên là Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đấng Phạm Thiên. 


209 



Khuddakanikaye ApadanapaỊi 3 


Khattiyaưaggo 


1272. Tadaham pabbajitvana tassa buddhassa sasane, 
samvutã pãtimokkhasmim indriyesu ca pancasu. 

1273. Mattannunĩ ca asane yuttã jãgariyepi ca, 
vasantĩ yuttayogã ’ham bhikkhunim vigatãsavam. 

1274. Akkosim dutthacittãham “ganike”ti ca bhanim tadã, 
tena pãpena kammena nirayamhi apaccisam. 

1275. Teneva kammasesena ajãyim ganikãkule, 
bahusova parãdhĩnã pacchimãya ca jãtiyam. 

1276. Kãsisu setthikulajã brahmacariyaphalenaham, 
accharã viya devesu ahosim rũpasampadã. 

1277. Disvãna dassanĩyam mam giribbajapuruttame, 
ganikatte nivesesum akkosanaphalena me. 

1278. Sã ’ham sutvãna saddhammam buddhasetthassa desitam, 
pubbavãsanasampannã pabbajim anagãriyam. 

1279. Tatopasampadatthăya gacchantĩ jinasantikam, 
magge dhutte thite sutvã labhim dũtopasampadam. 

1280. Sabbam kammam parikkhĩnam punnam pãpam tatheva ca, 
sabbasamsãramuttinnã ganikattam ca khepitam. 

1281. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmune. 

1282. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthi ’dãni punabbhavo. 

1283. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam mama mahãvĩra uppannam tava santike. 

1284. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1285. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1286. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Addhakãsĩ bhikkhunĩ bhagavato sammukhã imã 

găthãyo abhãsitthãti. 

Addhakãsĩtheriyãpadãnam sattamam. 

—00O00— 
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1272. Khi ấy, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của vị Phật ấy, con đã 
thu thúc trong giới bổn Pãtimokkha và ở năm giác quan. 

1273. 1274. Là người có sự tri túc trong vật thực và còn được gắn bó 
trong việc tỉnh thức nữa, trong khi sống con có thiền tập được gắn bó. 
Với tâm ác xấu, con đã mắng nhiếc vị tỳ khưu ni có lậu hoặc đã được xa 
lìa. Và khi ấy, con đã nói rằng: “Đồ kỹ nữ.” Do ác nghiệp ấy, con đã bị 
nung nấu ở địa ngục. 

1275. Do phần dư sót của chính nghiệp ấy, con đã bị sanh ra trong gia 
đình kỹ nữ, đa phần bị phụ thuộc vào người khác cho đến cuộc sống 
cuối cùng. 

1276. Do quả báu của việc thực hành Phạm hạnh, con đã được sanh ra ở 
xứ Kãsi trong gia đình triệu phú. Con đã có sự thành tựu về sâc đẹp như 
là cô tiên nữ ở giữa chư Thiên. 

1277. Sau khi nhìn thấy con là (xinh xắn) đáng nhìn, họ đã sâp xếp con 
vào thân phận gái điếm ở trong kinh thành Giribbaja, vì quả báu về sự 
mâng nhiếc của con. 

1278. Con đây sau khi lâng nghe lời thuyết giảng Chánh Pháp của đức 
Phật Tối Thượng, con đã xuất gia vào đời sống không gia đình; con đã 
đạt được cuộc sống trước đây. 

1279. Sau đó, trong khi đi đến gặp đấng Chiến Thẳng vì mục đích tu lên 
bậc trên, con đã nghe rằng các kẻ vô lại đứng chận ở trên đường, và con 
đã đạt được sự tu lên bậc trên bằng sứ giả. 1 

1280. Tất cả các nghiệp đã được cạn kiệt, và tương tợ như thế về phước 
thiện và điều ác xấu. Con đã vượt qua tất cả các sự luân hồi, và thân 
phận gái điếm đã được quăng bỏ. 

1281. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1282. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1283. Bạch đấng Đại Hùng, trí của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, 
và tương tợ như thế về phép biện giải là được thành tựu trong sự hiện 
diện của Ngài. 

1284. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1285. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1286. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đâc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Addhakãsĩ trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời 
kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Addhakãsĩ là phan thứ bảy. 

—00O00— 


1 Việc này được đề cập ở Luật Tiểu Phẩm, Chương 10. 
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38. Puọnapadanam 

1287. Vipassino bhagavato sikhino vessabhussa ca, 
kakusandhassa munino konãgamanatădino. 

1288. Kassapassa ca buddhassa pabbajitvãna sãsane, 
bhikkhunĩ sĩlasampannã nipakã samvutindriyã. 

1289. Bahussutã dhammadharã dhammatthaparipucchikã, 
uggahetã ca dhammãnam sotã payirupãsikã. 

1290. Desentĩ janamajjhe ’ham ahosim jinasãsane, 
bãhusaccena tenãham pesalã atimannisam. 

1291. Pacchime ca bhave ’dãni sãvatthiyam puruttame, 
anãthapindino gehe jãtã ’ham kumbhadãsiyã. 

1292. Gatã udakahãrikam sotthiyam dijamaddasam, 
sĩtattam toyamajjhamhi tam disvã idamabravim. 

1293. Udahãrĩ aham sĩte sadã udakamotarim, 
ayyãnam dandabhayabhĩtã vãcãdosabhayattitã. 

1294. Kassa brãhmana tvam bhĩto sadã udakamotari, 
vedhamãnehi gattehi sĩtam vedayase bhusam. 

1295. ơãnantĩ vata mam bhoti punnike paripucchasi, 
karontam kusalam kammam rundhantam katapãpakam. 

1296. Yo vuddho daharo vãpi pãpakammam pakubbati, 
dakãbhisincanã bhoti pãpakammã pamuccati. 

1297. Uttarantassa akkhãsim dhammatthasamhitam padam, 
tam ca natvã sa samviggo pabbajitvã ’rahã ahu. 

1298. Pũrentĩ ũnakasatam jătă dãsikule yato, 

tato punnã’ti nãmam me bhựjissam mam akamsu te. 

1299. Setthim tatonumodetvã pabbajim anagãriyam, 
na cireneva kãlena arahattam apãpunim. 
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38. Ký Sự ve Puọọa: 

1287. (Trong Giáo Pháp) của đức Thế Tôn Vipassĩ, Sikhĩ, Vessabhũ, 
Kakusandha, và như thế ấy (trong Giáo Pháp) của bậc Hiền Trí 
Konãgamana. 

1288. Và trong Giáo Pháp của đức Phật Kassapa, sau khi xuất gia con 
đã là vị tỳ khưu ni thành tựu về giới, cẩn trọng, có các giác quan được 
thu thúc. 


1289. Là người nghe nhiều (học rộng), thông thạo Giáo Pháp, là người 
vấn hỏi các ý nghĩa của Giáo Pháp, là người học tập và lâng nghe các 
Pháp, là người phục vụ (bậc Đạo Sư). 

1290. Trong khi thuyết giảng ở giữa dân chúng, con đã ở trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng. Với sự học rộng ấy, hạnh tốt, con đã tự 
cao. 


1291. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, con đã được sanh ra tại 
kinh thành Sãvatthĩ trong nhà của Anãthapiọdika, (con) của người nữ 
tỳ lo việc đội nước. 

1292. Đi đội nước, con đã nhìn thấy vị Bà-la-môn Sotthiya bị khổ sở vì 
lạnh ở trong nước. Sau khi nhìn thấy vị ấy, con đã nói điều này: 

1293. “Là người nữ đội nước, tôi ở trong sự lạnh lẽo, tôi đã thường 
xuyên lội xuồng nước. Tôi sợ hãi vì nỗi lo về hình phạt của những 
người chủ, bị khổ sở vì nỗi lo vê sự sai trái của lời nói. 

1294. Này người Bà-la-môn, ngài sợ hãi đĩêu gì khiên ngài đã thường 
xuyên lội xuồng nước? Với các bộ phận của cơ thể đang run rẫy, ngài 
tự biết sự lạnh là kỉnh khủng.” 

1295. “Này cô Punnikã, quả nhiên trong khi cô biết lại còn chất vấn ta 
là người đang thực hiện việc tốt và đang cản ngăn đĩêu ác đã làm. 

1296. Này cô, người nào dầu già hoặc còn trẻ thực hiện nghiệp ác, do 
việc tắm gội bằng nước (người ăy) được thoát khỏi nghiệp ác.” 

1297. Con đã nói cho người đang lội ra (khỏi nước) về Đạo Lộ hội đủ 
Pháp và ý nghĩa. Và sau khi biết được điều ấy, bị chấn động, người ấy 
đã xuất gia và đã trở thành vị A-la-hán. 

1298. Do việc con đã được sanh ra ở gia đình nô bộc làm tròn đủ một 
trăm (người) không thiếu hụt, vì việc đó tên của con là Punnã. Những 
người (chủ) ấy đã cho con trở thành người tự do. 

1299. Nhờ vào điều ấy, con đã làm cho người triệu phú được hoan hỷ và 
con đã xuất gia vào đời sống không gia đình Trong thời gian không bao 
lâu con đã thành tựu phẩm vị A-la-hán. 
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1300. Iddhisu ca vasi homi dibbaya sotadhatuya, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmune. 

1301. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

1302. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam me vimalam suddham buddhasetthassa vãhasã. 

1303. Bhãvanãya mahãpannã sutena ca sutãvinĩ, 
mãnena nĩcakulajã na hi kammam vinassati. 

1304. Kilesã jhãpită mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1305. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1306. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Punnã bhikkhunĩ bhagavato sammukhã imã gãthãyo 

abhãsitthãti. 


Punụãtheriyãpadãnam atthamam. 

—00O00— 

39. Ambapãlĩ-apadãnam 

1307. Yo ramsiphusitãvelo phusso nãma mahãmuni, 
tassãham bhaginĩ ãsim ajãyim khattiye kule. 

1308. Tassa dhammam sunitvã ’ham vippasannena cetasã, 
mahãdãnam daditvãna patthayim rũpasampadam. 

1309. Ekatimse ito kappe sikhĩ lokagganãyako, 
uppajji lokapajjoto tilokasarano jino. 

1310. Tadã ’runapure ramme brahmannakulasambhavã, 
vimuttacittarn kupitã bhikkhunim abhisãpayim. 

1311. “Vesikãva anãcãrã jinasãsanadũsikã,” 
evam akkosayitvãna tena pãpena kammunã. 

1312. Dãrunam nirayam gantvã mahãdukkhasamappită, 
tato cutã manussesu upapannã tapassinĩ. 

1313. Dasajãtisahassãni ganikattamakãrayim, 

tamhã pãpã na muccissam bhutvã dutthavisam yathã. 
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Phẩm Sát-đế-lỵ 


1300. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1301. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1302. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật toi thượng. 

1303. Do việc tu tập con trở thành vị ni có đại trí tuệ, và do việc nghe 
con trở thành vị ni thông thái, Việc bị sanh ra trong gia tộc hạ tiện do 
ngã mạn chính là vì nghiệp không bị tiêu hoại. 

1304. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1305. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1306. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đâc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Punnã trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Punụã là phan thứ tám. 

—00O00— 

39. Ký Sự ve Ambapãlĩ: 

1307. Vị có vòng hoa đội đầu được phát ra hào quang là bậc Đại Hiền 
Trí tên Phussa. Con đã là người em gái của vị ấy. Con đã được sanh ra 
trong gia tộc Sát-đế-lỵ. 

1308. Sau khi lâng nghe Giáo Pháp của vị ấy, với tâm tư trong sạch con 
đã dâng cúng đại thí và đã ước nguyện sự thành tựu về sâc đẹp. 

1309. Trước đây ba mươi mốt kiếp, đã hiện khởi bậc Quang Đăng của 
thế gian, đấng Chiến Thẳng, vị Lãnh Đạo Thế Gian Sikhĩ, bậc Nương 
Nhờ của tam giới. 

1310. Khi ấy, con xuất thân gia tộc Bà-la-môn ở trong thành Aruna xinh 
đẹp. Bị sân hận, con đã cho người nguyền rủa vị tỳ khưu ni có tâm giải 
thoát ràng: 

1311. “Cô chính là gái điếm, không có hạnh kiêm, là kẻ làm bại hoại 
Giáo Pháp của đăng Chiến Thắng.” Con đã cho người mắng nhiếc như 
thế. Do hành động xấu xa ấy, - 

1312. - con đã đi đến địa ngục khâc nghiệt, bị thọ lãnh khổ đau cùng 
cực. Từ nơi ấy chết đi, con đã được sanh ra giữa loài người, là nữ đạo sĩ 
khổ hạnh. 

1313. Con đã bị buộc làm thân phận gái điếm mười ngàn kiếp sống. Do 
việc ác ấy con đã không được giải thoát, như là đã thọ dụng chất độc 
xấu xa vậy. 
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Khattiyaưaggo 


1314. Brahmacariyamasevissam kassape jinasasane, 
tena kammavipãkena ajãyim tidase pure. 

1315. Pacchimabhave sampatte ahosim opapatikã, 
ambasăkhantare jãtã ambapãlĩti tena ’ham. 

1316. Parivutã pãnakotĩhi pabbajim jinasãsane, 
pattãham acalam thãnam thitã buddhassa orasã. 

1317. Iddhĩsu ca vasĩ homi sotadhãtuvisuddhiyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmune. 

1318. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

1319. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 

nãnam me vimalam suddham buddhasetthassa vãhasã. 

1320. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1321. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattă katam buddhassa sãsanam. 

1322. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Ambapãlĩ bhikkhunĩ bhagavato sammukhã imã 

gãthãyo abhãsitthãti. 

Ambapãlĩtheriyãpadãnam navamam. 

—00O00-- 

40. Pesalãpadãnam 

1323. Imamhi bhaddake kappe brahmabandhu mahãyaso, 
kassapo nãma nãmena uppajji vadatam varo. 

1324. Sãvatthiyam puravare upãsakakule aham, 
pasũtã tam jinavaram disvã sutvã ca desanam. 

1325. Tam vĩram saranam gantvă sĩlãni ca samãdiyim, 
kadãci so mahãvĩro mahặjanasamãgame. 

1326. Attano abhisambodhim pakãsesi narãsabho, 

“Ananussutesu dhammesu pubbe dukkhãdikesu ca. 

1327. Cakkhu nãnam ca pannã ca vijjãloko ca ãsi me,” 
tam sutvã uggahetvãna paripucchim ca bhikkhavo. 

1328. Tena kammena sukatena cetanãpanidhĩhi ca, 
jahitvă mãnusam deham tãvatimsam agacchaham. 
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Phẩm Sát-đế-lỵ 


1314. Con đã rèn luyện Phạm hạnh trong Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng Kassapa. Do kết quả của nghiệp ấy, con đã được sanh ra ở cõi 
trời Đạo Lợi. 

1315. Khi đạt đến kiếp sống cuối cùng, con đã là người được hóa sanh. 
Con đã được sanh ra ở giữa cành cây xoài, vì thế con là “Ambapãlĩ.” 

1316. Được tùy tùng với nhiều kotỉ sanh mạng, con đã xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Con đã đạt đến vị thế bất động, được 
tồn tại, là chánh thống của đức Phật. 

1317. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và sự thanh tịnh về nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của 
người khác. 

1318. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1319. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật toi thượng. 

1320. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1321. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1322. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đắc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Ambapãlĩ trước mặt đức Thế Tôn đã nói lên những lời kệ 
này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Ambapãlĩ là phan thứ chín. 

—00O00— 

40. Ký Sự ve Pesalã: 

1323. Ở vào kiếp Bhadda này, trong số các vị đang thuyết giảng đã hiện 
khởi đấng cao quý tên là Kassapa, có danh tiếng vĩ đại, là thân quyến 
của đấng Phạm Thiên. 

1324. Con đã được sanh ra trong gia đình cư sĩ tại kinh thành Sãvatthĩ. 
Sau khi nhìn thấy đấng Chiến Thắng cao quý ấy con đã lắng nghe lời 
thuyết giảng. 

1325. Sau khi đi đến nương tựa vào vị Anh Hùng ấy, con đã thọ trì các 
giới. Có lần nọ bậc Đại Hùng ấy ở tại cuộc tụ hội của đám đông dân 
chúng. 

1326. Đấng Nhân Ngưu đã công bố quả vị Chánh Đẳng Giác của mình: 
“Vê các pháp trước đây chưa từng được nghe, vê khổ, v.v... 

1327. (Pháp) nhãn, trí, tuệ, minh, và ánh sáng đã có cho Ta.” Sau khi 
lâng nghe điều ấy, con đã học và đã vấn hỏi các vị tỳ khưu. 

1328. Do nghiệp ấy đã được thực hiện tốt đẹp và do các nguyện lực của 
tác ý, sau khi từ bỏ thân nhân loại con đã đi đến cõi trời Đạo Lợi. 
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Khattiyaưaggo 


1329. Pacchime ca bhave ’dani jata setthimahakule, 

upecca buddham saddhammam sutvã saccupasamhitam. 

1330. Pabbajitvãcireneva saccatthãni vicintayam, 
khepetvã ãsave sabbe arahattam apãpunim. 

1331. Iddhĩsu ca vasĩ homi dibbãya sotadhãtuyã, 
cetopariyanãnassa vasĩ homi mahãmune. 

1332. Pubbe nivãsam jãnãmi dibbacakkhu visodhitam, 
sabbãsavã parikkhĩnã natthidãni punabbhavo. 

1333. Atthadhammaniruttĩsu patibhãne tatheva ca, 
nãnam me vimalam suddham buddhasetthassa vãhasã. 

1334. Kilesã jhãpitã mayham bhavã sabbe samũhatã, 
nãgĩva bandhanam chetvã viharãmi anãsavã. 

1335. Svãgatam vata me ãsi buddhasetthassa santike, 
tisso vijjã anuppattã katam buddhassa sãsanam. 

1336. Patisambhidã catasso vimokkhãpi ca atthime, 
chaỊabhinnã sacchikatã katam buddhassa sãsanam. 

Ittham sudam Pesalã bhikkhunĩ imã gãthãyo abhãsitthãti. 

Pesalãtheriyãpadãnam dasamam. 

Khattiyãvaggo catuttho. 

—00O00-- 

TASSUDDÃNAM 

Khattiyã brãhmanĩ ceva tathă uppaladãyikã, 

sigãlamãtã sukkã ca abhirũpã addhakãsikã. 

Punnã ca ambapãlĩ ca pesalãti ca tã dasa, 

gãthãyo dvisatãnettha dvicattălĩsa cuttari. 

--00O00-- 


ATHA VAGGUDDANAM 

Sumedhã ekũposathã kundalakesĩ khattiyã, 
sahassam tisată gãthă sattatălĩsa pinditã. 

Saha uddãnagãthãhi ganitãyo vibhãvibhi, 
sahassam tisată gãthã sattapannãsameva cã’ti. 

Therĩ-apadãnam samattam. 

Samattã ApadãnapãỊi. 

—00O00-- 
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Phẩm Sát-đế-lỵ 


1329. Và trong kiếp sống cuối cùng hiện nay, được sanh ra trong đại gia 
đình triệu phú con đã đi đến đức Phật và đã lắng nghe Chánh Pháp bao 
gồm các Sự Thật. 

1330. Sau khi xuất gia chẳng bao lâu, trong khi suy xét về ý nghĩa của 
các Sự Thật, con đã quăng bỏ tất cả các lậu hoặc và đã thành tựu phẩm 
vị A-la-hán. 

1331. Bạch đấng Đại Hiền Trí, con đã có năng lực về các loại thần thông 
và thiên nhĩ giới, con đã có năng lực về trí biết tâm của người khác. 

1332. Con biết được đời sống trước đây, thiên nhãn được thanh tịnh, tất 
cả các lậu hoặc đã được cạn kiệt, giờ đây không còn tái sanh nữa. 

1333. Trí tuệ của con về ý nghĩa, về pháp, về ngôn từ, và tương tợ y như 
thế về phép biện giải là trong sạch, không bợn nhơ, nhờ vào sự tác động 
của đức Phật toi thượng. 

1334. Các phiền não của con đã được thiêu đốt, tất cả các hữu đã được 
xóa sạch. Sau khi cât đứt sự trói buộc như là con voi cái (đã được cởi 
trói), con sống không còn lậu hoặc. 

1335. Quả vậy, con đã thành công mỹ mãn, đã thành tựu tam minh, đã 
thực hành lời dạy của đức Phật trong sự hiện tiền của đức Phật tối 
thượng. 

1336. Bốn (tuệ) phân tích, tám giải thoát, và sáu thắng trí đã được con 
đâc chứng; con đã thực hành lời dạy của đức Phật. 

Tỳ khưu ni Pesalã đã nói lên những lời kệ này như thế ấy. 

Ký sự ve trưởng lão ni Pesalã là phan thứ mười. 

Phẩm Sát-đế-lỵ là phầm thứ tư. 

—00O00— 

TÓM LƯỢC CỦA PHẦM NÀY: 

Các vị ni dòng Sát-đế-lỵ, luôn cả các vị ni dòng Bà-la-môn, tương tợ 
như thế là vị ni Uppaladãyikã, vị ni Sigãlamãtã, vị ni Sukkã, vị ni vô 
cùng xinh đẹp (Rũpanandã), vị ni Addhakãsikã, vị ni Punnã, vị ni 
Ambapãlĩ, và vị ni Pesalã ấy là mười. Ở đây, có hai trăm câu kệ ngôn và 
thêm vào bốn mươi hai câu nữa. 

—00O00-- 

GIỜ LÀ PHẤN TÓM LƯỢC CỬA CÁC PHẦM: 

(Bốn Phẩm) Sumedhã, Ekũposathã, Kundalakesĩ, Khattiyã được gộp 
chung lại có một ngàn ba trăm bốn mươi bảy kệ ngôn. Cùng với các câu 
kệ của phần tóm lược đã được tính đếm bởi các bậc trí là một ngàn ba 
trăm năm mươi bảy câu kệ cả thảy. 

Ký Sự về Trưởng Lão Ni được đây đủ. 

Bộ Kinh Apadãna được dây đủ. 

—00O00-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 

APADÃNAPÃLI 

(Therĩ Apadãnam) 

GÃTHÃDIPÃDASŨCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÃLI: 


Trang 

A 


Akkamitvãna sirasi 

8 

Akkosim dutthacittãham 

210 

Akkhante nãma khantabbam 

48 

Agaram pajahitvana 98,172,192 

Agaram vasante amhe 

192 

Agaram vijahitvana 168,180 

Aggam saddhãdhimuttãnam 

196 

Aủgagate alaủkãre 

164,176 

Aủgulaggena chãdesi 

56 

Accharãnam sahassassa 

22 

Accharã satasahassã 

26 

Anjalim paggahetvãna 

30, 84 

Aíĩnam cãpi katam kammam 

172 

Annã nahãpenti bhojenti 

34 

Attha uppalahatthãni 

166 

Atthasattativassã ’ham 

158 

Atthãrasasahassãni 

174 

Atikkante ca sattãhe 

72 

Atĩva patthitã c’ ãsim 

98 

Attadĩpã tato hotha 

70 

Attano abhisambodhim 

216 

Atthadhammaniruttĩsu 

70, 86, 

90,116,122,162,176,188,196, 

200, 204, 208, 210, 214, 216, 218 

Atthe ca dhamme nerutte 

62 

Atha nibbind’ aham kãyo 

208 

Atho jãtikkhayam patto 

156 


Trang 

A 

Adassanena vibbhogã 84 

Adãsi tassa mam tãto 110 

Adãsi me tadã rãjã 194 

Adãsi me mahãrãjã 10 

Addasãham imam iddhim 92 

Adhikãram bahum mayham 166 

Adhikãrã bahũ amham 178 

Animittanca bhãvetha 82 

Anukampako kãruniko 134 

Anujãni na no tãto 76, 94, 

102,110,118 
Anuppannassa maggassa 128 

Anubhotvã yasam sabbam 186 

Anubhotvã sukham dukkham 96, 

168 

Anumaggena sambuddho 164,178 
Anumodi mahãvĩro 108 

Anekajãtisamsãram 172 

Annam pãnam khãdanĩyam 28, 92 

Aparimeyye ito kappe 168,180 
Aparena ca kãlena 204 

Appasaddamanãkinnam 78 

Abhabbatthãne vajjetvã 90, 

162,176 

Abhinnãtã ca mahãtherã 158 

Abhirũpam upapadam 206 

Abhivãdiya sambuddham 142 
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A 


A 


Amham sabbapati hohi 

170 

Ãrãdhito mahãvĩro 

146 

Amhe anne ca manujã 

190 

Ãrãmam sukatam katvã 

2 

Amhe brãhmanadhĩtã tu 

186 

Ãsanam parivãretvã 

18, 36 

Ayam pacchimako mayham 

34 

Ãsĩvisãlayasame 

50 

Ayoghanahatasseva 

70 



Alam puttã visãdena 

64 

I 


Avĩtarãgã tam sutvã 

44 

Itthikãnanca pabbajjam 

48 

Avutthikã disã natthi 

22 

Itthi nãma mayam deva 

194 

Asankhyãni dĩpãni 

18, 36 

Itthiyo nãma lokagga 

48 

Asajjamãnã agamã 

54 

Itthiyo purisã ceva 

190 

Asiti devarajunam 20, 34, 36 

Itthĩ purisã kumãrã ca 

190 

Asubhãya cittam bhãvehi 

82, 208 

Idampi te subham rũpam 

138 

Asmãhi paricinno ’si 

62 

Idam pacchimakam mayham 62 

Ahampi tattha gacchissam 

144 

Idam vatvãna sambuddho 

14 

Aham uposatham katvã 

26 

Idam suvannam ke}ãiram 

112 

Aham uppalavannã ca 

76,102 

Iddhipãdesu kusalã 

16 

Aham khemã ca sappannã 

94 

Iddhiyã abhinimmitvã 

98 

Aham tena samayena 

26 

Iddhiyã ca vasĩ ãsi 

70 

Aham maddajanapade 

156 

Iddhiyã ca vasĩ ãsim 

84 

Aham sugata mãtã te 

46 

Iddhiyã ca vasĩ homi 

90 

Ahum sabbangasampannã 

132 

Iddhim cãpi nidassetha 

174 

Aho acchariyam mayham 

70 

Iddhim cãpi nidassehi 

88,160 

Aho 'nukampikã amham 

60 

Iddhĩ anekã dassesi 

92 

Aho sammã-upãyo te 

84 

Iddhĩ anekã dassesum 

60 



Iddhisu ca vasi homa 62,176,188, 

Ã 


Iddhisu ca vasi homi 

106,114, 

Ãkãsãyatananceva 

64 

120,128,132, 

Ãturam asucim pũtim 

82, 

162,196, 200, 204, 


140, 208 

208, 210,214,216, 218 

Ãnandassa mahãranno 

130 

Idha sancitakusala 

2 

Ãnando ca tadã sekho 

52 

Imamhi bhaddake kappe 

130, 

Ãyãcim so tadã ãha 

114 

202, 08, 216 

Ãyunãpi ca vannena 

206 

Imasmim bhaddake kappe 

74 , 94 , 

Ãraddhaviriyãnaggam 

142 

102,110,118,124 

Ãraddhaviriye pahitatte 

52 

Imasmim yeva kappamhi 

2, 76, 202 

Ãrammanam mama etam 

12 

Isi gahetvã pupphãni 

166 
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I 


Idise ’pi vane ramme 

80 

u 


Uccamcamayam kammam 184 

Ucce kule pajãyãmi 

194 

Utthito ca mahãmegho 

104 

Unham vã pariỊãho vã 

22 

Uttarantassa akkhãsim 

212 

Uttinnavicikiccho so 

128 

Udaggacittã sumanã 

16,132 

Udahãrĩ aham sĩte 

212 

Upakãrã ca yã nãrĩ 

180 

Upakãrã mamam tumhe 

186 

Upagantvã mahãvĩram 

206 

Upatthãko mahesissa 

2, 76, 

94,102,110,118,124 

Upassaye yãdhivatthã 

44 

Upahatã bhavã sabbe 

186 

Upetvã tam mahãvĩram 

72, 

100,108,134 

Upetvã lokasaranam 

126 

Uppatte ca kate kamme 

184 

Uppalasseva me vanno 

16, 88,194 

Ubbattayitvã pathavim 

88 

Ubho puttã kãlakatã 

104 

E 


Ekakam sukhamãsĩnam 

80 

Ekatimse ito kappe 

16,194, 

202, 202, 214 

Ekada lokapajjoto 

42 

Ekanavute ito kappe 

12, 24, 


28, 30, 74, 

94,150, 200, 206 

Ekaputtappasuta ’ham 

104 

Ekasmim samaye ramme 

158 


E 

Ekikã abhinimmitvã 56 

Ekikã bahudhã ãsi 54 

Evamãdĩni vatvãna 160 

Evametam avekkhantĩ 142, 208 
Evam nirãkulam ãsi 134 

Evam bahuvidham dukkham 96, 

170,182 

Evam vilapamãnam tam 52 

Evam sammã vimuttãnam 70 

Evãham cintayitvãna 192 

Esã antaradhãyãmi 98 

Ehi tam upagũhissam 112 

o 

Okkãkavamsassa yaso 46 

Ocinitvãna salalam 30 

Orasã mukhato jãtã 92 

Oropayassu kalyãni 112 

Orohitvãna gaganã 60 

Ovãdako vinnãpako 134 

Ovãdampi na gacchãmi 206 

K 

Kakudho vilasantova 14 

Kannãsahassappamukhã 160 

Katacchubhikkham datvãna 12 

Katvã pancasatakutĩ 60 

Katham carahi sabbannu 52 

Kadãci dhammam desento 52 

Kadãci nĩyamãnãya 16, 22 

Kadãci pitunã saddhim 56 

Kadãci so kãruniko 156 

Kadãci so narãdiccam 146 

Kadãci so narãdicco 76 

Kappe ca satasahasse 170,178 

Kappe satasahasse ca 166 
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K 


KH 


Kampito merurãjãpi 

64 

Khandhe aniccato disvã 

144 

Karehi uram pahantvã 

64 

Khalitam ce pure atthi 

174 

Kassapassa ca buddhassa 

212 

Khema uppalavanna ca 110,118,126 

Kassa brãhmana tvam bhĩto 

212 



Kãmadhãtumatikkantã 

160,174 

G 


Kãlapakkhamhi divase 

18, 36 

Gaccha passa mahãbhoge 

78 

Kãsiranno mahesĩ ’ham 

96 

Gatã udakahãrikam 

212 

Kãsisu setthikulajã 

210 

Gandhatelena pũretvã 

148 

Kilesã jhãpitã amham 

182, 

Gandham vilepanam mãlair 

1 172 


184,192 

Garucittam upatthapetvã 

18, 36 

Kilesã jhãpitã mayham 

4 , 

Gonakacittakãdĩhi 

32 


6,8,10, 

Gotamĩ ãdikã tãyo tadã 

62 

12,14, 16 , 20 , 

Gotamĩ nidhanam yãtã 

70 

24 , 28 , 30, 32, 34, 



38, 40, 54, 62, 86,100, 

GH 


106,116,122,128,132,142, 

Ghatam gahetvã gacchantĩ 

122 

146,156,170,172,196, 200, 

Ghanakancanabimbena 

156 

204, 208, 210, 214, 216, 218 

Gharato nikkhamitvãna 

8 

Kim me imãhi mãlãhi 

14 

Gharamekena vatthena 

150 

Kim me katã rãjagahe 

204 

Ghare cãham tile jãte 

156 

Kutumbikakule phĩte 

152 



Kunapam chaddayitvãna 

120 

c 


Kusalam vijjate mayham 

40 

Cakkankusadhaj ãkinne 

48 

Kusalã ’ham visuddhĩsu 

86 

Cakkavattim saparisam 

56 

Kuhim vadanasobhã te 

140 

CakkavãỊagiri tundam 

162 

Kuhim sasinibham vattam 

140 

CakkavãỊagiritundã 

176 

Kũtãgãranca pãsãdam 

28 

CakkavãỊasamam kãyam 

162,174 

Kũtãgãravare ramme 

66 

CakkavãỊasamam pãnim 

88 

Kũtãgãrãni sabbãni 

68 

Cakkhu nãnam ca pannã ca 

216 

Keci pabbajitã atthi 

186 

Catujjãtena gandhena 

154 

Kesesu chijjamãnesu 

204 

Catudvãresu sobhanti 

148 

Konãgamanassa munino 

6 

Catunavute ito kappe 

6,10, 40 

Kondannãnandanandãdĩ 

46 

Catusatthidevarãjũnam 

26 

Komãribrahmacariyam 

76, 94 , 

Catusãgaratoyãni 

56 

102,110,118,126 

Cattãro lokapãlã te 

68 

Koseyyakambaliyani 

28 

Candabhãgãnadĩtĩre 

8, 30, 40 
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c 

Calatĩ ravatĩ pathavĩ 180 

Citakãni karitvãna 68 

Cittasmim vasĩbhũtamhi 98 

Cirappabhũti yam mayham 46 

Ciram jĩva mahãvĩra 52 

Cirãnupari ãsĩnam 166 

Cĩvaram pindapãtam ca 100, 

168,180,184,192,194 
Cullãsĩtisahassãni 186 

Cetiyãni ca kãretvã 154 

Coram vadhattham nĩyantam 110 

CH 

Chatthã tassãsaham dhĩtã 124 

Chattimsadevarãjũnam 8,40 

Chassũrodayakãleva 54 

Chinnam gayha samĩpe me 114 

J 

ơanetvãnappakam pĩtim 116 

Jarãvasãnam yobbannam 138 

Jãti khĩnã jarã vyãdhi 174 

Jãtiyã sattavassãham 20, 28, 38 
ơãnanti vata mam bhoti 212 

Jino tamhi gune tuttho 100 

Jino tasmim gune tuttho 86, 

106,122,126, 200 
Jettho bhãtã tilokaggo 136 

JH 

Jhãyinĩnam bhikkhunĩnam 134 

T 

Tanca appativãnĩyam 204 

Tanca laddham mayã vĩra 46 

Tato avoca mam satthã 106, 130 


T 


Tato upassayam gantvã 

54 

Tato kallitacittam mam 

82 

Tato gotamidhãtũni 

70 

Tato ca mam bhikkhuniyo 

144 

Tato cittam vimucci me 

114 

Tato cutã janapade 

96 

Tato cutã manussatte 

4 , 72,136 

Tato cutã manussesu 

96, 110 

Tato cutã mayam sabbã 

76 

Tato cutã yãmamagam 

4 , 72,136 

Tato cutã yãmamagã 

108 

Tato cut’ ãritthapure 

96 

Tato cutã sapatikã 

60 

Tato cutãham tusitam 

74 

Tato cutã ’ham manuje 

94 

Tato cuto ahu rãjã 

154 

Tato cuto mahãtitthe 

154 

Tato jarãbhibhũtã sã 

80 

Tato tam uggahetvãna 

114 

Tato tesam adam yãgum 

96 

Tato devã ca brahmã ca 

66 

Tato dhammamadesesim 

204 

Tatopasampadatthãya 

210 

Tato bhojanavatthusmim 

86 

Tato mayham akãmãya 

144 

Tato mahãkãruniko 

132,138 

Tato mam sa jino ãha 

72 

Tato mam sugato ãha 

124 

Tato me ayyako tuttho 

124 

Tato me ãsi samvego 

80 

Tato me sãmi ãgantvã 

104 

Tato vinayadhãrĩnam 

100 

Tato vutthãya nibbãyi 

64 

Tato vutthãya samviggã 

114 

Tato sã anusãsetvã 

50 

Tato sã tã vissajjitvã 

64 
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T 

Tato sĩsam mamaủke sã 138 

Tato ’ham atisamviggã 142 

Tato ’ham vinayam sabbam 106 

Tattha toyalavãsittã 42 

Tattha me sukatam vyamham 18, 

26, 32, 36 

Tathã pancasatãnampi 42 

Tathã pabbajitã santĩ 120 

Tatheva bhaddã kãpilãnĩ 156 

Tathevãdhipateyyena 58 

Tadantam chaddhayitvãna 152 

Tadã adantadamako 134 

Tadã avoca mam satthã 102 

Tadã avoca sã sabbam 42 

Tadã ahu sattasãro 188 

Tad’ ãnando nirãnando 66 

Tadã ãmantayĩ satthã 66 

Tadã udakamãhitvã 144 

Tadã upãsako so mam 126 

Tadã upãsikã tattha 64 

Tadã ekena sanditthã 120 

Tadã kisã ca pandu ca 104 

Tadã koliyaputtãnam 154 

Tadã 'gantvã bhikkhuniyo 144 

Tadã gamitvã sãvatthiyam 120 

Tadã ca bhikkhunim vĩro 116 

Tadã ca so bhavitvãna 154 

Tadã jinassa mãtucchã 42 

Tadã tassa mahesĩham 150 

Tadã tam anujãnetvã 126 

Tadã tam pãtayitvãna 112 

Tadãtivimhitã sabbã 56, 90 

Tadã dasahi thãnehi 206 

Tadã dhammakatham katvã 202 

Tadã nipacca sambuddam 54 

Tadã nipati pãdesu 62 


T 


Tadã nimantayitvãna 

134 

Tadã panamya sirasã 

84 

Tadãpi tamhi punnamhi 

154 

Tadãpi tass’ aham ãsim 

150 

Tadãpi pabbajitvãna 

202 

Tadã madhuraniggoso 

84 

Tadã mamattham sakyãnam 

206 

Tadã mahãkãruniko 

82, 


108,140 

Tadã muditacittã ’ham 

100 

Tadã ’yam bandhumatiyam 

150 

Tadã runapure ramme 

214 

Tadã vijãtadukkhena 

104 

Tadã satasahassehi 

188 

Tadã sa rãjã sugatam 

86 

Tadã setthikule jãtã 

142 

Tadã so dhammakathikam 

124 

Tadã so pabbajĩ dhĩro 

156 

Tadã ’ham anjalim katvã 

150 

Tadã ’ham panamitvãna 

112 

Tadãham pabbajitvãna 

210 

Tadãham parisam gantvã 

198 

Tadã ’ham phullavipinam 

78 

Tadã ’ham bandhumatiyam 

200, 


206 

Tadãham bãrãnasiyam 

74 

Tadã ’ham muditã hutvã 

102 

Tadãham hamsavatiyam 

56, 72, 

100,108,116, 

122,130,134,196 

Tadã hi so lokagaru 

130 

Tadãhu hamsavatiyam 

146 

Tadekikã vicintesim 

144 

Tadetarã bhikkhuniyo 

48, 60 

Tanumajjhã puthussoni 

140 

Tamaham ehi subhage 

138 
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T 


T 


Tamaham lokanãyakam 

74 

Tam sutvã munino vãkyam 

106 

Tamaham vimhitã disvã 

138 

Tam sutvã vanasamiddham 

78 

Tampi dãnam sah’ ãdãsim 

152 

Tam sutvã ’ham pamuditã 

198 

Tayã tãta samajjhittho 

52 

Tã evamanusãsitvã 

46 

Tasmã saddham ca sĩlam ca 

198 

Tãyo disvã susamviggã 

208 

Tasmim so samaye 

178 

Tãvatimsam ca bhavanam 

188 

Tassa kammassa sukatassa 

168, 

Tãvatimsesu devesu 

58 


180 

Tãsam sahãyikã hutvã 

4 

Tassa te anukampantĩ 

168 

Tãsam sokapahãnattham 

44 

Tassa desayato dhammam 

198 

Tirokuddam tiroselam 

132 

Tassa dhammam sunitva ’ham 114, 

Tisso 'tthiyo nidassesi 

206 


214 

Timsãnam devarãjũnam 

12 

Tassa dhammesu dayada 

58, 

Tũlikãvikatikãhi 

34 


72,102, 

Tena kammavipãkena 

190 

08,118,124, 

Tena kammena sukatena 

4, 8, 

130,136,142,198 

18, 22, 30, 

Tassa dhammesu dãyãdo 

148 

32, 36, 40, 72, 94 , 

Tassa dhĩtã catutth’ ãsim 

110 

102,108,118,124,130, 

Tassa buddhassa mãtucchã 

58 

136,144,194,198, 202, 216 

Tassãpi naravĩrassa 

202 

Tena kãlena ãsimha 

178 

Tassãpi bhãginĩ ãsim 

154 

Tena kãlena so ãsi 

166,178 

Tassã me appamattãya 

208 

Tena kãlen’ aham ãsim 

166 

Tass’ ãsim jetthikã dhĩtã 

76 

Tena dĩpam padĩpetvã 

130 

Tass’ ãsim tatiyã dhĩtã 

102 

Teneva kammasesena 

210 

Tass’ ãsim dutiyã dhĩtã 

94 

Teneva sukkamũlena 

184 

Tassãsum satta dhĩtaro 

4 

Temãsam tappayitvãna 

154 

Tassãham bhariyã ãsim 

154 

Tesatthi cakkavattĩnam 

16 

Tassãham suppiyã ãsim 

78 

Tesam buddho viyãkãsi 

180 

Tam tathãvãdinim buddho 

52 

Tehi kammehi sukatehi 

76, 96, 

Tam vĩram saranam gantvã 

216 

104,110, 

118,126 

Tam sutvãna pamuditã 

58 



Tam sutvã muditã hutvã 

72, 

TH 



108,118, 

Thĩnam adãsi pabbajjam 

46 


124,136, 

Thĩnam dhammãbhisamaye 

54 


142,198 

Thĩnam satasahassãnam 

160,174 

Tam sutvã mudito hutvã 

148 

Thũpassa vediyo tisso 

150 
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D 


D 


Dakkhinam ca saram pinjam 

162, 

Devalokã cavitvãna 

20, 38 


174 

Devã nãgãsurã brahmã 

66 

Danto dantehi saha puranajatilehi 

Devã dibbehi gandhehi 

68 


204 

Deve mahiddhikã ahumha 

2 

Dasakotisahassãni 

90 

Desentĩ janamajjhe ’ham 

212 

Dasakkhattum satakkhattum 

2 

Domanassam na jãnãmi 

34 

Dasajãtisahassãni 

214 

Dvattimsalakkhanũpetam 

48 

Dasannam cakkavattĩnam 

40 

Dvãrena hamsavatiyã 

188 

Dasavassasahassãni 

74 

Dve gatiyo pajãnãmi 

194 

Dassanatthãya buddhassa 

200 

Dvenavute ito kappe 

14 

Dassetvã pãtihĩrãni 

60 



Dassetvã vividhã iddhĩ 

56 

DH 


Dassenti candasuriye 

186 

Dhannãham te mahãvĩra 

50 

Dãnasĩlamayam sabbam 

170 

Dhanadhannapariccãgam 

164,178 

Dãne ca gahane ceva 

152 

Dhammanca tassa assosim 

116 

Dãrunam nirayam gantvã 

214 

Dhammadinnã yathã dhĩrã 

126 

Ditthigahanapakkhantã 

84 

Dhammam care sucaritam 

180 

Dibbacakkhu visuddham me 

20, 38 

Dhãtiyo mam upatthanti 

34 

Dibbam sukham asankheyyam 190 

Dhiratthu sankhatam lolam 

50 

Divasam dve tayo ceva 

188 

Dhĩtã ’ham buddhasetthassa 

88 

Disvã ãdĩnavam loke 

156 

Dhĩtu tuyham mahãvĩra 

88 

Disvã cittam pasãdetvã 

58 



Disvã jalantam yasasã 

132 

N 


Disvã tamevam cintesim 

80 

Nagare arunavatiyã 

14,192 

Disvãna dassanĩyam mam 

210 

Nagare bandhumatiyã 

10, 22, 

Disvã paccekasambuddham 

96 


26, 30, 

Disvã buddhãnubhãvam 

204 

Nagare hamsavatiya 18, 32, 36 

Dissanti candasuriyã 

68 

Na gãmadhammo no 

120 

Dĩghaủgulĩ tambanakhe 

50 

Na ca me vandanam vĩra 

62 

Dĩpankaro mahãvĩro 

170 

Na cireneva kãlena 

138, 

Dĩpasatasahassãni 

20,38 


156, 200 

Dukkhena dukkhitã homi 

140 

Na jarã maccu vã yattha 

44 

Duve kule pajãyãmi 

34 

Nataủgã dandadutiyã 

80 

Duve bhave samsarãmi 

22, 34 

Na tittapubbam tava dassanena 50 

Deyyadhammo ca me natthi 

22 

Natthi jati jara vyadhi 

160 

Devakannã manussã ca 

180 

Nadato parisãyam te 

50 
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N 

Nanu nãma gahatthena 80 

Nando rãhulabhaddo 50,158 

Na panhakãlo subhage 138 

Namo te sabbadassãvi 82 

Na yuttam socitum putta 52 

Na rocesi pati mayham 104 

Na vijjante matã yasmim 120 

Na santi puttã tãnãya 106 

Na sociyã paresam sã 70 

Na hi sabbesu thãnesu 112 

Nãgãnam pavaram puppham 94 
Nãgã surã ca brahmãno 68 

Nãnãkalimalãkinne 50 

Nãnãdisã namassantam 198 

Nãnãvikubbanam katvã 88,188 
Nãnãvidham bahum dukkham 164, 

178 

Nãnujãnãsi mam tãto 126 

Nãbhinandittha so dãnam 152 

Nitthite ca mahãthũpe 6 

Nittinnã jãtisamsãram 86 

Nipacca munivĩram tam 116 

Nipacca sirasã pãde 146 

Nipajja pãdamũlamhi 58 

Nipatitvã mahesissa 82 

Nibbatti ekato hoti 88 

Nibbãnam gotamĩ yãti 44 

Nibbãnãya vajantĩnam 42,182 
Nibbãyissãma iccevam 62 

Nibbinditvã agãramhã 184 

Nibbinditvã agãreham 194 

Nibbinditvãna samsãre 168 

Nibbinnã sabbasaủkhãre 84 

Nibbute tamhi lokagge 148 

Nimantayitvã sugatam 124 

Nivattã ukkuso ’hãsi 104 


N 


Nisinnam janakãyasmim 

150 

Nisinno rukkhamũlamhi 

80 

Nisĩdi tattha samano 

32 

Nekakotisahassãnam 

164,176 

Nekakotisahassãni 

164,176 

Nekapãnasahassãnam 

204 

p 


Pakkhipitvã padĩpetvã 

154 

Paccantadesavisaye 

166,178 

Paccayãkãrakusalã 

74 

Paccekabuddham disvãna 

152 

Pacchime ca bhave dãni 

76,104, 

110,118,126,132, 

144,198, 204, 206, 212, 216 

Pacchime bhave sampatte 

20, 38, 

136,172,190,194, 216 

Pancadãsasatãnũnã 

58 

Pancamĩ tassa dhĩt’ ãsim 

118 

Panca hatthã tava hontu 

166 

Pannattamãsanamidam 

32 

Pannãsa cakkavattĩnam 

12 

Pannãsam devarãjũnam 

22 

Patigaccãyusaiikhãre 

42 

Patiggahetvã tattheva 

124 

Patiggahetvã sambuddho 

12, 30 

Patilomena jhãnãni 

64 

Patisambhidã catasso ca 

4, 6, 

8,10,12,14, 

16, 20, 24, 28, 30, 

32, 34, 38, 40, 54, 62, 

86,100,106,116,122,128, 

132,142,146,156,170,172,196, 

200, 204, 208, 210, 214, 216, 218 

Panamami naradiccam 

48 

Panditãsi mahãpannã 

70 
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p 


p 


Patãkã ussitã nekã 

68 

Passitvã ãyusankhãram 

158 

Patim thapetvã sesã 

118 

Passitvã janasammajjhe 

166 

Patthesim tepi patthesum 

96 

Pãninã tãni paggayha 

70 

Padumuttarabuddhassa 

122 

Pãdapakkhãlanenãham 

114 

Padumuttaro nãma ino 

56, 72, 

Pindacãram carantassa 

12 


100,108, 

Pindãya vicarante so 

152 

116,122,128, 

Pinditam lokasãramva 

138 

134,142,146,196 

Pitã anjanasakko me 

60 

Padumuttaro mahãvĩro 

190 

Pitunã saha gantvãna 

196 

Padesarajjam vipulam 

194 

Putto ca rãhulo nãma 

88 

Panãditã dundubhiyo 

64 

Putto sigãlako nãma 

198 

Panthamhi samanam disvã 

30 

Puna kassapavĩrassa 

152 

Pabbajitvã cireneva 

218 

Puno nimantayitvãna 

152 

Pabbajitvã tathãgatam 

206 

Puno pattam gahetvãna 

152 

Pabbajitvã tadã cãham 

84 

Pubbadakkhinapacchãsu 

66 

Pabbajitvã dhammadharã 

202 

Pubbãnam lokanãthãnam 

176, 

Pabbajitvãna kãyena 

196 


188 

Pabbajitvã munimatam 

202 

Pubbe nivãsam annãsi 

70 

Pabbatagge dumagge vã 

22 

Pubbe nivãsam jãnãma 

62, 

Pabhinnam vadanam cãsi 

140 


176,188 

Pamoditã ’ham sumanã 

92 

Pubbe nivãsam jãnãmi 

86, 

Parakkamam tam saphalam 

166 


90,106, 

Parammukhã nisĩditvã 

18, 36 

120,128,132, 

Parikkhĩnam atĩtam ca 

170,182 

162,196, 200, 204, 

Paricinno maya sattha katam 44, 

208, 210,214, 216, 218 


100,106, 

Purakkhatã bhikkhunĩhi 

158 

114,122,126,132 

Purato devamamỹã 

68 

Parinnãtam mayã dukkham 

44 

Purimam kusalam kammam 

184 

Parinibbãtumicchãmi 

48 

Purimãnam jinaggãnam 

90 

Parinibbãnakãlam me 

54 

Pũjãmetãdisam rammam 

150 

Paripakko vayo mayham 

158 

Pũrayitvã paramantam 

10 

Paribbãjakinĩ ãsim 

130 

Pũretvã paramam annam 

194 

Parivutã pãnakotĩhi 

216 

Pũrentĩ ũnakasatam 

212 

Parisãhi catũhi 

92 



Pasannacittã sumanã 

8, 40 

PH 


Pasĩdassu mahãbhoge 

44 

Phullãravindasankãse 

48 
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B 


BH 


Bahussutã dhammadharã 

200, 

Bhũmim udukkhalam katvã 

88 


212 

Bhojayitvãna sattãham 

100 

Bãlam ãdãya atarim 

104 



Bimbisãro tadã rãjã 

78 

M 


Buddhapaccekabuddhãnam 

184 

MakuỊamburuhãkãrã 

140 

Buddhamãtãti pannattim 

66 

Maggannũ ca maggavidũ 

128 

Buddhasãsanapãletã 

52 

Maggam ca patiyãdesi 

90 

Buddhassa parinibbãnam 

42, 68 

Majjhantikamhi suriye 

32 

Buddhassa ramsim disvãna 

14 

Majjhe atthatthakumbhĩnaĩn 

148 

Buddhassa vacanam sutvã 

92 

Manimayamhi pallanke 

92 

Buddhãnam lokanãthãnam 

162 

Mandape rukkhamule va 20, 34, 38 

Buddhe pasannã kalyãnĩ 

198 

Mattannunĩ ca asane 

210 

Buddhe pasannã dhamme ca 

196 

Madhurãni pahatthãni 

50 

Buddho tassa ca saddhammo 

44 

Mandhãtãdinarindãnam 

46 

Buddho buddhassa nibbãne 

68 

Mamanca cittamannãya 

92 

Brahmacariyamasevissam 

216 

Mama putto 'bhinikkhamma 

60 

Brahmadevam ca sambuddham 164, 

Mayam sahãva nikkhantã 

42 


178 

Mayã bhikkhuniyo vĩra 

48 

Brahmavannanca mapetva 

162 

Mahatã ca payattena 

138 

Brahmãno kãci dassenti 

188 

Mahatã janakãyena 

62 



Mahatã parivãrena 

78 

BH 


Mahãkãruniko satthã 

128 

Bhagavati konãgamane 

2 

Mahãdãnam daditvãna 

94 

Bhavanetti avijjã ca 

186 

Mahãdhane setthikule 

98 

Bhavãbhave samsarantĩ 

34 

Mahãnelassa chadanam 

16 

Bhavãbhave samsaritvã 

196 

Mahãbhitãpam katukam 

10,192 

Bhavãmi tena kammena 

74 

Mahãsamudde caturo 

88 

Bhavã sabbe parikkhĩnã 

184 

Mahãhitam varadadam 

84 

Bhãvanãya mahãpannã 

214 

Mahorago mahãnãgo 

90 

Bhikkhãya gãmam gacchante 

96 

Mãtaram pitaram cãpi 

72 

Bhikkhunĩ uppalavannã 

86 

Mãtucchã te mahãvĩra 

56 

Bhikkhunĩnilayo sunno 

44 

Mã no saranade nãthe 

64 

Bhikkhunĩhi vimuttãhi 

42 

Mittã bhikkhuniyo tã hi 

42 

Bhiyyo cittam pasãdesim 

166 

Mucalindam mahãselam 

56 

Bhunjitvãna sambuddho 

92 

Muttacãgã sĩlavatĩ 

206 

Bhũmicãlo tadã ãsi 

42 

Muhuttatanhãsamanam 

46 
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Y 

Yato sarãmi attãnam 112 

Yattha nãma jinassãyam 50 

Yattha yattha nisinnãham 142 

Yattha yatthũpapajjãmi 2, 4, 72, 
108,132,136,152 
Yattha yatthũpapannãham 74 

Yathã idam tathã etam 82,140 
Yathãpi bhandasãmuggam 168 
Yadã icchãmi gamanam 34 

Yadã ca pindãya muni 78 

Yadã ca yobbanũpetã 104 

Yadã te yobbanappattã 96,144 
Yadã pabbajitã ãsi 156 

Yadã buddhã sutamatĩ 96 

Yadã bhikkhusahassena 204 

Yadã rũpagunopetã 126 

Yadã so taruno bhadro 120 

Yadãham yobbanam pattã 76 

Yadã ’ham lokasaranam 84 

Yadi te rucitam ayye 42 

Yadi te ruccate rãja 84 

Yadi buddho amitaguno 18 

Yadi buddho amitayaso 36 

Yasaggappatto sirimã 128 

Yasodharã aham vĩra 160,162 

Yasodharã mayam vĩra 176 

Yasodharĩ mahãvĩra 174 

Yassatthãya pabbajitã 44,100, 
106,116,122,126,132 
Yassatthi sugate saddhã 66 

Yassa saddhã tathãgate 198 

Yam amham purimam kammam 176 
Yam amhe patimantesi 178 

Yam amhehi katam kammam 188 
Yam na dittham purãnehi 52 

Yam mayã pũritam kammam 90 


Y 


Yam mayham patimantesi 164 
Yam mayham purimam kammam 162, 



194 

Yam yam janapadam yãmi 

6 

Yam yam yonupapajjãmi 

20, 38 

Yã ce ’mam parivãrirnsu 

66 

Yã tayã vannitã vĩra 

102 

Yã dadanti sakattãnam 

182 

Yã padhãnatamã tãsam 

64 

Yã vaddhayi payattena 

66 

Yãvatã abhikankhãmi 

18, 36 

Yãvatã parisã atthi 

86 

Yãvatã parisã ettha 

160 

Yã sasangham abhojesi 

58 

Yuvatĩnanca sabbãsam 

136 

Ye keci hatthaparikammam 

190 

Yena veỊuvanam dittham 

78 

Ye rãgarattãnupatanti sotam 

82 

Yo ca uppatitam attham 

112 

Yo ca vassasatam jĩve 

120,146 

Yoniso paccavekkhitvã 

26 

Yopi me bhavate bhattã 

74 

Yo ramsiphusitãvelo 

214 

Yo vuddho daharo vãpi 

212 

Yo so mahattaro khandho 

70 

R 


Ranno mãtã mahesĩti 

46 

Ratanãnatthapannãsam 

134 

Ratanãmayam mandapanca 

90 

Rattamsukũpasabyãnã 

80 

Rathikãya vajantim tam 

44 

Rammam veỊuvanam yena 

78 

Rahogatã nisĩditvã 

10,192 

Rãjakannãhi sahitã 

130 

Rãjapunnena nibbattam 

78 
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R 

Rãjãnam upasankamma 10 

Rãjãpi rajjam chaddhetvã 26 

Rãhulo ca ahanceva 88 

Rũpabhogayase ceva 190 

Rũpavatĩ bhogavatĩ 168, 

180,184 

Rũpasaddehi gandhehi 58 

Rũpãcãragunũpetã 160,174 

Rũpena kim tavãnena 64 


L 

Lahunca vata khippanca 112 
Lãbhaggena yasam pattã 172 
Lãbham silokam sakkãram 168,180 
Lãbhiyo annapãnãnam 172 
Lokanãthe dharanteva 158 


V 

Vaddhanarakkhane mayham 46 

Vanditvã munino pãde 186 

Vayam hi pacchime kãle 158 

Varagandhanca mãlanca 28 

Vasantiyã tamhi nagare 158 

Vassasatasahassãni 134 

Vãsavam viya vassentam 58 

Vicarantĩ amannissam 78 

Vipassino bhagavato 212 

Vipassissa bhagavato 8 

Vimhitã tã jinavaram 144 

Viriyam me dhuradhorayham 16 
Virocanti parikkhittã 148 

Visuddhanayanã homi 132 

Visuddhamanasã ajja 22, 40 

Vihãya nandanam devã 78 

Vìthisammajjanam katvã 190 

Vĩsãnam cakkavattĩnam 12 


V 


Vuttam hetam bhagavatã 

180 

Vesikãva anãcãrã 

214 

Vessasuddakule jãtã 

186 

s 

Sakunĩva yathãkãse 

54 

Sakena anubhãvena 

138 

Sakkatã pũjitã ãsim 

98 

Sankãrakũtã ãhatvã 

122 

Sankhittakannã setakkhĩ 

80 

Sanghãrãmamadãsimha 

74 

Saiighe pasãdo yassatthi 

198 

Sace mayi dayã atthi 

46 

Sandãsena ca kese me 

112 

Satahasasse atikkante 

190 

Satasahasse ito kappe 

20, 


34 , 38, 58, 72, 
90, 102, 108, 118, 124, 
130, 134, 142, 146, 188, 190 
Satam sahassãnapi dhuttakãnam 98 


Satãni panc’ anũnãni 154 

Satipatthãnakusalã 16 

Satta-uppalapupphãni 16 

Sattati devarãjũnam 16 

Sattapãtisahassãni 154 

Sattamãlã gahetvãna 14 

Sattayojanikam thũpam 148 

Sattarattindivam tattha 18, 36 

Sattasatasahassãni 148 

Sattisũlũpamã kãmã 98 

Sadevakam ca passantã 170 

Santattã kuthitã bhũmi 32 

Saddhammasavane yutte 124 

Sabbakãlampi pathavim 192 

Sabbannum phullitam disvã 92 

Sabbattha vihatã nandi 98 
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s 

Sabbapãramisambhũtam 200 

Sabbabandhanamuttãham 12 

Sabbavositavosãnã 20,38 

Sabbaso chãditam ãsi 68 

Sabbam kammam parikkhĩnam 210 
Sabbam sarĩrasanjãtam 140 

Sabbãpi tã bhikkhuniyo 68 

Sabbãyo purato nĩtã 68 

Samacittã samakammã 168 

Samanĩ samanaguttã ca 76, 

94,102, 
110,118,126 

Samãdhigocarã sabbã 186 

Samãnetvãna te sabbe 152 

Sampattiyonubhotvãna 150 

Sampattim anubhotvãna 4, 

12, 74 , 
110, 136 

Sampattim tam karitvãna 32 

Sambuddham abhivãdetvã 158, 

174 

Sambuddham patimãnentĩ 14 

Sayambhuno pancasatã 60 

Saha ãvajjanã mayham 18, 36 

Saha tassã nipãtena 140 

Saha punnassa kattãro 60 

Saha me j ãtamattamhi 76 

Sahassam devarãjũnam 194 

Sahãham setthinã tena 150 

Samvaddhĩto ’yam sugata 46 

Samsaritvã ca samsãre 160 

Samsãre samsarantãya 86 

Sainsãre samsarantĩham 58 

Sã kannã kanakãbhãsã 80 

Sãkiyamhi kule jãtã 136 

Sãkiyãnihi dhĩrãhi saha 60 


s 

Sã tãhi saha gantvãna 64 

Sã dadãti sakattãnam 170 

Sã pavedhitasabbangĩ 140 

Sãvakam dhutavãdãnam 146 

Sãvatthiyam puravare 216 

Sãvatthĩnagaram gantvã 104 

Sã vĩsamvassasatikã 56 

Sãsanam jotayitvãna 148 

Sãham tamattham pucchissam 114 
Sãham tehi vinãbhũtã 96 

Sã ’ham sutvãna saddhammam 210 
Sãham sutvãnimã gãthã 120 

Siddhatthassa bhagavato 6 

Sinerum dandam katvãna 54 

Sirimva rũpinim disvã 136 

Sĩlesu samvutã hutvã 206 

Sukhadukkhe 'nubhotvãna 180 

Sukhappattã na modãma 178 

Sukhappattã na modãmi 164 

Sukhito sajjito hutvã 150 

Sukhedhitã ca te sabbe 144 

Sunnakanti viditvãna 80 

Sunitvã tamaham hatthã 130 

Suto buddhassa dãyãdo 156 

Sutvã tam munino vãcam 160 

Sutvã datvã mahãdãnam 58 

Sutvãna tassã vacanam 160 

Sutvã suttantasettham tam 82 

Sutvã ’ham mãtuvacanam 138 

Sudassanã suppiyã ca 168 

Sudinnam me dãnavaram 14 

Sudũratthãpi tam sutvã 66 


Suddhe anune mama bhikkhusaủghe 

8 

Supupphitaggam upagamma 
bhikkhunĩ 98 
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s 


s 


Surattam sukatam cetam 

148 

Svãgatam vata me ãsi 

4, 6, 8, 

Suvannarãsisamkãsam 

48 

10,12,14,16, 20, 24, 28, 30, 

Suvannavannã hutvãna 

26 

32, 34, 38, 40, 54, 62, 86,100, 

Susĩlã lajjinĩ ceva 

202 

106,116,122,128,132,142,146, 

Setthidhĩtã tadã hutvã 

94 

156,170,172,182,184,192,196, 

Setthino anukampãya 

146 

200, 204, 208, 210, 214, 216, 218 

Setthim tatonumodetvã 

212 



Setuvihãre kãretvã 

190 

H 


Sesabhãgãni dayhimsu 

70 

Hatthiyãnam assayãnam 

26 

Sesã sakyakule jãtã 

60 

Hatthivannam tathevassam 

162,176 

Sokattã dĩnavadanã 

120 

Hatthĩ assã gavã cãpi 

164,178 

Sonnamayã manimayã 

34 

Handãham parinibbissam 

54 

So me dhammamadesesi 

114 

Hã yogã vippayogantã 

66 

So me bhũsanalobhena 

110 

Hã santim gotamĩ yãti 

52 

Sovannamayam rũpimayam 

28 

Hitãya sabbasattãnam 

128 

So hetu ca so pabhavo 

4 

Hemadolãbhasavanã 

80 


— ooOoo— 
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Trang 


A 


Anjanasakka 


60 

Aritthapura 


96 

Aruna 


192 

Arunavatĩ 

Ã 

14 

Ãnanda 


42, 46, 


50, 52, 66, 70,130 


u 


udakadãyikã 


24 

Uppaladãyikã 


196 

Uppalavanna 


76, 86, 


102, 

110,118,126 

Uppalasavhayã 

E 

88 

Ekapindapatadayika 

12 

Ekuposathika 

0 

28 

Okkãkakula 


102, 


108,138, 142,146 

Okkakakulasambhava 

130,134 


K 


Kakusandha 


202 

Katacchubhikkhadayika 

14 

Kapila (pura) 


136, 206 

Kapila 


156 


Kalyani 

Trang 

K 

136 

Kassapa 

2, 76, 

Kãsirãjã 

94, 102, 110, 

130, 148, 156, 202 

76, 94 

Kãsĩ 

2, 76, 

Kisãgotamĩ 

94, 102, 110, 118 
76, 94, 102, 110 

Kundalã 

76, 94,118, 126 

Kondanna 

46 

Konãgamana 

2, 74, 202 

Kosiyagotta 

154 


KH 

Khemakasakka 206 

Khemã 2, 72, 82, 

94,102,110,118,126 


G 

Giribbaja 110 

Giribbajapuruttama 198, 

204 

Gotama 20,72, 

102,108,130, 
134,140,142,164 
Gotamĩ 50,66, 


68, 70,118,156,158 

c 

Candabhãgã nadĩ 8, 30, 40 
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J p 


Jatila 

188 

Padumavati 

154 

ơanapadakalyãnĩ 

142 

Padumuttara 

56, 72, 90, 

ơotidĩpasanãmaka 

180 

100,108,130, 



134,142,146,188,190 


T 

Pipphalayana 

154 

Tãvatimsa 

76, 




96, 102, 108, 

B 



130,136,142 

Brahmadatta 

154 

Tiritavaccha 

96 

Brahmadeva 

164,178 

Tusita 

4, 8, 

Bandhumatĩ 

10, 22, 


72,108,136 

26, 30,150, 200 



Bandhuma 

10, 26 


D 

Bãrãnasĩ 

2,74, 

Dĩpaủkara 

178 


94, 102, 110 

Devadaha 

60 

Bimbisãra 

76 

DH 

BH 


Dhanaryãni 

2, 74 

Bhaddaka 

94,130 

Dhammadinnã 

76, 94, 

Bhaddã 

102 

102 

, 110,118,126, 204 

Bhaddã kãpilãnĩ 

156 

Dhammã 

76, 94, 

Bhaddãkundalakesã 

108 


102,110,118,120 

Bhikkhadãsi 

110 



Bhikkhudãsikã 

76, 94, 


N 

102, 

110,118,126 

Nanda 

42, 46, 

Bhikkhunĩ 94,102, 

110,118,126 


50,136,154,158 



Nandã 

130,136, 

M 



140, 206 

Mandapadãyikã 

6 

NaỊamãlikã 

8 

Maddajanapada 

156 

Nimmãnavatĩ 

4,108,136 

Madda 

76 



Mandara 

56 


p 

Mandhãtu 

46 

Pancadĩpã 

20 

Mahãgotamĩ 

42 

Pancadĩpi 

18, 36 

Mahãtittha 

154 

Patãcãrã 

76, 94, 

Mahãnidhãna sutta 

76, 82 


102,110,118,126 

Mucalinda 

56 
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M 



s 

Mekhaladayika theri 

6 

Sanghadasika 

76, 94,102, 

Meru 


56 


110,118,126 

Merurãja 


64 

Sattuppalamãlikã 

14 

Modakadãyikã 


32 

Samanaguttasavhaya 94 




Samanaguttã 

76, 94 , 


Y 



102,110,118,126 

Yasodharã 


136,158, 

Samanĩ 

76, 94 , 



170,174 


102,110,118,126 

Yãma 


108,136 

Sallapupphikã 

30 


R 


Sãkiya (kula) 

136 

Rãjagaha 


158, 204 

Sãgalã 

76,156 

Rãhula 


42, 46, 

Sãvatthĩ 

104,142 



50, 88 

Sikhĩ 

200 

Rãhulabhadda 


50,158 

Sigãlakassa mãtã 

198 




Sigãlaka 

198 


V 


Siddhattha 

6 

Vasavattipura 


4 , 72, 

Sukkaa (bhikkhum) 204 



108, 136 

Suvimatĩ 

156 

Videha 


146 

Suddhodana 

158,136 

Vipassĩ 


8, 30, 

Sudhammã 

76, 94 , 



74 , 94 , 


102,110,118,120 



150, 200, 206 

Sundara 

136 

Visãkhã 


76, 94 , 

Subhã 

108 


102, 110, 118, 126 

Sumanãdevĩ 

154 

Visuddhanayanã 


132 

Sumedhã 

4 

Vessabhũ 


202 

Sumedha 

178 

VeỊuvana 


78 

Sonã 

142 


s 



H 

Sakyã 


206 

Hamsavatĩ 

18, 32, 72, 100, 

Sakulã 


130,132 


108,130,134,146 


—ooOoo— 
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Trang 


Trang 

A 


A 


Agãre 

4 

Anomo 

198 

Acalam padam 

14, 86 

Aparãjitam 

8 

Accayam 

82, 84 

Aparãdham 

86 

Acchariyam 

70 

Aparãdho 

86 

Ajjhattam 

82 

Appativãnĩyam 

204 

Anjalim 

84 

Appameyyaphalam 

72 

Addhap allaủkam 

64 

Abhabbatthãne 

90, 

Atappaneyyarũpena 

80 


162,176 

Atidayitã 

150 

Abhijjamãne udake 

54 

Atisakkatã 

168,180 

Abhinnãvosito 

156 

Atuliddhiparakkamã 

90 

Abhidhammanayannũ 

86 

Atthadhammaniruttĩsu 

70, 

Abhirũpanĩ 

80 


86,116 

Amatamdada 

82 

Atthavicintakã 

112 

Amatena 

84 

Atthe 

62 

Amarindassa 

58 

Adantadamako 

134 

Amito 

198 

Addhagũ 

204 

Amejjhabharitã 

140 

Addhamãse 

84 

Amejjhe 

152 

Adhikuttanã 

98 

Ambaram 

160 

Anagãriyam 

8, 74 

Ambare 

14 

Anano 

46 

Ayyako 

124 

Anapekkhino 

82 

Aranam 

84 

Anavatthitam 

50 

Arano 

202 

Anassãsitam 

64 

Arahattam 

84 

Anãsavã 

6,12 

Arindama 

84 

Animittam 

82 

Arunam 

94 

Anukampako 

8 

Avatamsã 

148 

Anubyanjanasampattam 

132 

Avandiyã 

52 

Anumodanam 

121 

Asucim 

82 
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A 


Asubhãya 


82 

Asecanakam 


204 

Amsehi 

A 

68 

Ãkãsãyatanam 


64 

Ãkincannam 


64 

Ãdicco 


68 

Ãdeyyavacanã 


16 

Ãnandabherikãlo 


46 

Ãyatapanhike 


50 

Ãrammanam 


12 

Ãrãmam 


2 

Ãvelam 


56 

Ãsavã 


86 

Ãsĩvisãlaya 

I 

50 

Ittaram 


50, 64 

Itthigumbassa 


150 

Itthimande 


164 

Itthiya??? 


160 

Itthiratanam 


2 

Iddhim 


88 

Iddhipãdã 


98 

Iddhiyã 


70, 84, 86 

Iddhĩsu 


66 

Iddhe 


104,142 

Isigilipasse 


96 

Isisattama 


54 

Isisattamam 


66 

Isisattamo 


58 

Issarã 

ĩ 

16 

ĩdise 


80 


- Thư Mục Từ Đặc Biệt 


u 


Uggato 

134 

Uggatamãnasam 

166 

Uccãkulĩnã 

34 

Ucchaủge 

138 

Uttarãyam 

66 

Udakahãrikã 

122 

Udaggacittã 

16,132 

Udaggacitto 

82 

Udayantam 

80 

Udahãrena 

22 

Udukkhalam 

88 

Udda-ekantalomĩhi 

34 

Uddhumãtam 

140 

Upatthãko 

2, 76 

Upãdikã 

12 

Uppanduppandukã 

80 

Uppalassa 

16, 88 

Uppalahatthãni 

166 

Uppalã 

14 

Uppãdetã 

128 

UbbãỊhã 

188 

Ubbiddham 

148 

ữ 


ũkhã 

152 

ũmĩyo 

168,180 

E 


Ekajjham 

10,192 

Ekantalomĩ 

34 

Ekãsanaphalam 

34 

Ekikã 

54 , 


104 

Etadaggam 

72 

Etadaggamhi 

72 

Etadagge 

86 
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o K 


Ogatãkãsapadumã 

68 

Kalimalãkinne 

50 

Opattapadumam 

96 

Kalebaram 

48 

Orasã 

102 

Kalebare 

50 

Oruddhe 

188 

Kallitacittam 

82 

Ohito 

100,106 

Kãmam 

80 



Kãmabandhoghatãrinam 

70 

K 


Kãmarãgavimohitã 

84 

Kakudho 

14 

Kãmalãlasam 

138 

Kandam 

88 

Kãmavanninĩ 

172 

Kancanagghiyã 

148 

Kãmasukham 

82 

Kancanagghiyasankãso 

134 

Kãye 

82 

Kannã 

80 

Kãram 

72,116,142 

Kannãsahassappamukhã 

160 

Kãrayantassa 

8 

Katacchubhikkham 

12 

Kãsirãjã 

102 

Katukam 

10 

Kittayam 

130 

Katthissacittakãhi 

34 

Kittijananam 

138 

Katanjalĩ 

8 

Kinnari 

8 

Kathãvatthu 

86 

Kinnarideham 

8 

Kadalĩ 

190 

Kilesã 

4, 6,10, 86 

Kadalũpamam 

50 

Kutitthiye 

148 

Kanakãbhãsã 

80 

Kuthinã 

32 

Kanĩyasĩ 

152 

Kundadasanã 

80 

Kantisũcakam 

206 

Kunnadim 

104 

Kappamhi 

2 

Kumbhadãsĩ 

26 

Kappãkappavisãradam 

100 

Kusalam 

10 

Kappe 

72 

Kũtãgãravare 

66 

Kambugĩvã 

140 

Kũtãgãrãni 

68 

Kammassa 

2 

Keyũram 

112 

Kammãrehi 

152 

Kesari 

14 

Kammãro 

60 

Kokilãgĩtasahitam 

78 

Kammena 

4 

Kotthakam 

22, 60 

Karunam 

52 

Komalango 

120 

Karunam rãvam 

64 

Komãrako 

88 

Karunãkara 

82 

Komãribrahmacariyam 

76, 94 , 

Kallapunnam 

152 

102,110,126 

Kalasãkãrasutthanĩ 

80 

Koseyyakambaliyani 

28 


243 



Thánh Nhân Ký Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


KH 

Khantiya 10 

Khanti 4 

Khandho 70 

Khalitam 86,714 

Khalitajjhãsayo 110 

Khujjã 34 

Khemam 76 

Khelãsikã 34 

Khomakappãsikãni 28 

G 

Gati 70 

Gandhageham 86 

Gandhehi 68 

Gandho 16 

Gabbitã 206 

GaruỊam 56 

Gahatthena 80 

Gãthã 82 

Gãyake 78 

Girigabbhare 112 

Giribbajapuruttame 78 

Gunandhara 50 

Gunasanticayam 78 

Gune 86 

Gonakacittakãdĩhi 32 

Gottena 2 

Gotamĩnibbãne 68 

GH 

Gharato 8 

Ghorarũpam 10 

c 

Cakkaiikusadhajãkinne 48 

Cakkhuma 88 


c 


Cakkhumã 

72 

CakkavãỊagiritundã 

176 

Caturassa ratham 

98 

Caturoghe 

84 

Cattãya 

144 

Candalekhã 

48 

Candasuriyã 

68 

Candasũra visãlakkhã 

174 

Carimo 

34 

Calãvalam 

64 

Cãrikĩ 

18 

Cãrunayano 

74 , 

Cikkhallabhũmim 

94 ,150 

192 

Citakãni 

68 

Cittam 

8,82 

Cittappasãdena 

8 

Cittamunjam 

88 

Cĩrãnam 

166 

Cĩvaram 

6 

Cunnam 

190 

Cullyam 

144 

Cullãsĩti sahassãni 

186 

Cetanãp anidhĩhi 

4 , 

Cetopariyanãnassa 

72,104 

62, 70, 84 

Corapapãtam 

110 

CH 

Chattimsa devarãjũnam 

8 

Chadam 

14,16 

Chandam 

82 

Chassũrodayakãle 

54 

ChaỊabhhinnã 

4, 62,116 

ChaỊuttari 

160 

Chijjamãnesu 

204 
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J 


ơanapadam 

6 

Jatiyo 

2 

ơarãbhibhũtã 

80 

Jalajuttamanãyako 

92 

ơãtavedaso 

70 

ơãtisamsãram 

86 

ơãnapadam 

104 

Jãyã 

58 

Jãlam 

82 

Jãlãmãlãkulam 

54 

ơinnena 

80 

Jinam 

72 

ơinaggassa 

76,102,110 

ơinaggãnam 

90 

ơinavacchalo 

52 

ơinasammukhã 

86 

ơinasãsane 

74 , 86 

ơinãlayam 

80 

Jino 

72, 84, 86 

ơĩvitam 

66 

ơĩvitãpãdikã 

58 

ơutindhara 

88 

JH 

Jhanajjhenaparam 

138 

N 

Năn am 

70, 86 

Nãnamhi 

14 

Nãtisanghena 

16 

T 

Tankhane 

66 

Tanumajjhã 

80 

Tambanakhe 

50 

Tambabimbavarottham 

140 


Tarunam 

T 

78 

Tahim 


68 

Tã 


68 

Tãto 

76,102,110, 126 

Tãdim 


100 

Tãdino 


8, 84 

Tãnãya 


106 

Tãranãya 


104 

Tãrakã 


68 

Tãrã 


66 

Tãrunne 


138 

Tãvatimsam 


18, 22, 94 

Tinnasamsãra 


82 

Tinnasamsarasagara 

70 

Titthikãcariyehi 


52 

Tirokuddam 


132 

Tiroselam 


132 

Tilokasarano 


134 

Tittim 


50 

Titthiye 


134 

Tisso 


2 

Tundam 


162 

Tulitã 


178 

Tũlikãvikatikã 


34 

Telamattakam 


130 

Thiyo 

TH 

3 

Thũpam 


6 

Thũpakãrassa 


6 

Dakadãnassa 

D 

22 

Dandadutiyã 


80 

Daddara 


56 

Dayitã 


110,118,130 
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D 


DH 


Dãnavaram 

14 

Dhammakãyo 

46 

Dijavaro 

4 

Dhammakhĩram 

46 

Ditthapubbam 

150 

Dhammacakkhum 

82,114 

Ditthigahanapakkhantã 

80 

Dhammadesanam 

72 

Ditthigahanapakkhanto 

198 

Dhammanimmitã 

72,136 

Dibbagandham 

16 

Dhammanimmito 

148 

Dibbacakkhu 

62, 70, 86 

Dhammaratãya 

4 

Dibbãya sotadhãtuyã 

70, 84 

Dhamme 

62 

Diso 

110 

Dhammesu 

72 

Dĩghaủgulĩ 

50 

Dhãtiyo 

34 

Dĩnamãnasã 

104 

Dhãtuthũpassa 

206 

Dĩpacci 

66 

Dhãtũni 

70 

Dĩpodayam 

84 

Dhĩtaro 

4 

Dukkhassantam 

70 

Dhĩtã 

76 

Duggaccam 

26 

Dhĩtu 

88 

Duggatim 

6 

Dhĩro 

14 

Dundubhiyo 

64 

Dhutavãdãnam 

146 

Dubbanniyam 

16 

Dhuradhorayham 

16 

Dumagge 

22 

Dhuvam 

6 

Devagandhikã 

14 

Dhũpam 

190 

Devadundubhi 

42 

Dhũmikam 

54 

Devamanujã 

68 



Devã 

66, 

N 



68, 78 

Naccehi 

68 

Devãnam 

68 

Nato 

64 

Devesu 

2, 4 , 74 

Natangã 

80 

DoỊãlãlã 

140 

Nandanam 

78,96 

Dosagghãni 

50 

Nabham 

14 

Dvãragãmake 

152 

Nabhatthalam 

68 

Dvãrãsanne 

14 

Nayanam 

78 

Dviradam 

56 

Narapatim 

84 



Narapuủgava 

50 

DH 


Narapuủgavo 

146 

Dhaje 

190 

Narasaddulo 

134 , 

Dhannã 

50 


202 

Dhammakathikam 

124 

Narasãrathi 

72 
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N p 


Narasãrathim 

74, 82 

Pakhumantarikãyam 

98 

Narãdiccam 

146 

Paccantadesavisaye 

166 

Narãsabho 

80 

Paccayãkãrakovidã 

84 

Narissaro 

2, 76,102 

Pacchimako 

34 

Naruttamo 

86 

Pacchimam 

66 

Navakammãya 

6 

Pancanetto 

66 

Navanivesamhi 

2 

Pannattim 

66 

Navayobbane 

80 

Patãkãni 

148 

NaỊaggi 

148 

Patipattiphalena 

74 

NaỊamãlam 

8 

Patibhane 62, 70, 86,116 

Nãgã 

66 , 68 

Patisambhidã 

4, 62,116 

Nãgĩ 

4 

Panditã 

70,112 

Nãgĩva 

54 

Panidhi 

72 

Nãthassa 

70 

Patãkã 

68 

Nãnãbhamarakũjitam 

78 

Pattam 

10 

Nãnãratanapajjote 

98, 

Padakkhinam 

84 


134 

Padumãnanalocanã 

80 

Nãyako 

66, 72 

Padumodare 

96 

Nikitthe 

112 

Pabbajjã 

76, 84 

Nigame 

6 

Pabbhãramhi 

158 

Nittinnã 

86 

Pabhavo 

4 

Nipakã 

122 

Payattena 

138 

Nibbãnam 

4 

Parakammakarĩ 

122 

Nibbãnado 

84 

Paramatthanivedakam 

134 

Nibbãne 

68 

Paramantena 

10 

Nibbidã bahulo 

82 

Paramassãdam 

116 

Nirayam 

10 

Paramãsane 

64 

Nirãnando 

66 

Parãyatte 

50 

Nirãsanã 

64 

Parikittayam 

124 

Nirindhano 

52 

Paricinno 

132 

Nirĩhake 

50 

Parinibbãnam 

68 

Nissasantĩ 

140 

Paribbãjakinĩ 

130 

Nekajãtisu 

4 

Pariyãputasaddhammã 

202 

Nettena 

80 

Parivajjitasantãpã 

70 

Nerutte 

62 

Parivasike 

124 

Nevasannam 

64 

Pariyã 

16, 86 
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p 


p 


Parissamo 

52 

Puno 

152 

Pavãsite 

104 

Pupphakancukã 

68 

Pavedhamãno 

80 

Pupphadãnassa 

16 

Pavedhitasabbaủgĩ 

140 

Pupphavutthi 

64 

Pasannacittã 

8 

Pubbadakkhinapacchãsu 

66 

Pasũtisamaye 

104 

Pubbasannam 

82 

Pasũtaratano 

146 

Pubbasnehena 

150 

Pãthĩram 

36 

Pubbanivãsam 

62, 70, 86 

Pãthĩrãni 

60 

Purakkhatã 

158 

Pãnino 

8 

Puruttame 

76 

Pãnĩhi 

6 

Pure 

76 

Pãtiyo 

148 

PuỊavãkulam 

114 

Pãdapakkhãlanena 

114 

Pũjitã 

6 

Pãdapũjanatapparã 

50 

Pũtim 

82 

Pãdamũlamhi 

82 

Pũvam 

122 

Pãdo 

88 



Pãpima 

98 

PH 


Pãmokkhã 

160 

Phalikãmayã 

34 

Pãrichattakam 

186 

Phalikãmayam 

28 

Pãsãdavare 

14 

Phĩte 

104,142 

Pinjam 

162,174 

Phullapadmena 

162 

Pindacãram 

12 

Phullavipinam 

78 

Pindapãtassa 

12 

Phulbtam 

92 

Pindãya 

78 

Phusitam 

88 

Pitaram 

72 



Piyamvadã 

160 

B 


PiỊandhavikatĩ 

60 

Bandhanam 

4 

Pĩtamattham 

96 

Bandhavã 

106 

Punnakammasamohitã 

4 

Bahiddhã 

82 

Punnakammassa 

6 

Bãlakkaựi 

48 

Punnakumbhãni 

148 

Bãlãnam 

82 

Punnaghate 

190 

Bãlĩsã 

82 

Punnalocano 

66 

Bimbotthĩ 

80 

Puthupannã 

70 

Bĩbhaccham 

140 

Puthussoni 

140 

Buddhanibbãnam 

70 

Punabbhavo 

10, 70, 86 

Buddhappamukhasanghassa 2 
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B 


BH 


Buddhapunnena 

78 

Bhikkhãdãnassa 

14 

Buddhapũjãya 

16 

Bhikkhunĩnilayã 

42,44 

Buddhaposikã 

50, 68 

Bhikkhunĩsaiighassa 

70 

Buddhamãtaram 

68 

Bhikkhunũpassayam 

64 

Buddhamãtã 

66 

Bhikkhunũpassaye 

42 

Buddhasãsanavacchalã 

64 

Bhisajuttamam 

120 

Buddhasãsane 

86 

Bhojanavatthusmim 

86 

Buddhasetthassa 

4 



Buddhãnavandanã 

52 

M 


Buddhãnujã 

136 

Makkatako 

82 

Buddhupatthãnaniratã 

4 

MakuỊamburuhãkãrã 

140 

Brahmacariyam 

4 , 74 

Maccuhãyinĩ 

156 

Brahmacariyaphalena 

74 

Mancakam 

66 

Brahmannakulasambhava 186 

Mancesu 

68 

Brahmanivesanam 

54 

Mandalĩnam 

4,136 

Brahmabandhu 2, 74,102,130 

Mandapo 

6 

Brahma 

66 

Manimayã 

34 

Brahmãno 

68 

Matthake 

14,16 



Madhuraniggoso 

84 

BH 


Manasã 

12 

Bhagavati 

2 

Manujesu 

74 

Bhandasãmuggam 

168 

Manussatte 

4 

Bhattã 

74 

Manussesu 

2 

Bhattukam 

112 

Manonettarasãyanã 

80 

Bhadde 

84, 102, 108 

Manosilãya 

150 

Bhadro 

120 

Mandamati 

112 

Bhayamokkham 

162, 176 

Mayũragananaccitam 

78 

Bhariyã 

10 

Maranantagum 

84 

Bhavanetti 

100, 106, 132 

Mayham 

16 

Bhavasandhi 

184 

Marupuram 

202 

Bhavã 

4 

Mahãkãruniko 

82, 84 

Bhavesu 

12 

Mahãcelena 

194 

Bhãkaram 

56, 80 

Mahãdayam 

78 

Bhãvitindriyam 

10 

Mahãdukkham 

84 

Bhãsitam 

66 

Mahãtelam 

16 

Bhikkhavo 

68 

Mahãtelassa 

16 
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M 


Mahãpannã 

70 

Mahãparisatim 

58 

Mahãthũpe 

6 

Mahãbhitãpam 

10,192 

Mahãbhoge 

78 

Mahãmuni 

86 

Mahãmune 

66,158 

Mahãrãjã 

10 

Mahãvĩram 

72 

Mahãvĩra 

86, 88 

Mahãsãle 

194 

Mahãsukhasamappite 

134 

Mahãsokasamappitã 

5 

Mahãhitam 

84 

Mahiddhikã 

2 

Mahiyã 

54, 68 

Mahĩtalam 

78 

Mahĩpati 

78, 84 

Mahesittam 

4 , 72,136 

Mahisinam 

84 

Mahesino 

72 

Mahesissa 

2, 76, 82 

Mahesĩ 

2 

Mahorago 

90 

Mãtaram 

72 

Mãtucchã 

50 

Mãtuccham 

58 

Mãtunibbutim 

66 

Mãtuyã 

68, 70 

Mãnãnusayam 

82 

Mãnãbhisamayã 

82 

Mãnusam (deham) 

4 

Mãnusakamhi 

2 

Mãnusake (bhave) 

2 

Mãnusesu 

4 

Mãlam 

190 


M 

Mãlãhi 14 

Mãlutã 32 

Mãlehi 68 

Migamunnã 112 

Migarãjã 14 

Mundo 80 

Muddhani 16 

Muni 84 

Munivãninã 84 

Mune 66 

Mũlam 4 

Mũlatanhã 186 

Mekhalikã 6 

Y 

Yathãrandham 32 

Yathãsatti 116 

Yãgasampadã 14 

Yasodharã 174,176 

Yasodharĩ 174 

Yãvajĩvitam 12 

Yogã 66 

Yobbannam 136 

Yobbanam 76 

Yobbanatthã 160 

R 

Rangamajjhe 64 

Ranno 10,78 

Ratthiko 188 

Ratanamandapam 152 

Ratanãnatthapannãsam 134 

Ratanãmayam 148 

Ratim 80 

Rattannũ 70 

Rathiyam 8 
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R 


Rambhoru 

80 

Ramsim 

14 

Ramsimãlãkulam 

58 

Rãgarattã 

82 

Rãja 

84 

Rãjakannã 

4 , 76, 

94,102 

Rãjadhãniyo 

6 

Rãjapunnena 

78 

Rãjãnam 

10 

Rãjino 

76 

Rãjũnam 

4, 72,10 

Rukkhamũlamhi 

80 

Rukhassa 

70 

Rudammukhã 

120 

Rũpam 

82 

Rũpakelãyane 

78 

Rũpadessim 

206 

Rũpanirotã 

84 

Rũpayobbanalãlitã 

138 

Rũpãcãragunũpetã 

160 

Rũpãnam 

78 

Rũpe 

84 

L 

Lakkhĩnilayanam 

200 

Lajjinim 

100 

Lambãsubhapayodharã 

80 

Lahum 

112 

Lũkho 

80 

Lũtã 

138 

Lokajetthassa 

8 

Lokanãthassa 

6 

Lokanãtho 

8 

Lokanãyakam 

74 

Lokanãyako 

8 


L 


Lokapãlã 

68 

Lokabandhuno 

6 

Lokasaranam 

84 

Lokasãram 

138 

Loke 

72 

Lohitaủkamayã 

34 

V 

Vacanam 

10, 82 

Vaco 

70 

Vacchalo 

52 

Vanitakibbisã 

140 

Vannakittibhato 

128 

Vannadhãtu 

98 

Vanno 

16,88 

Vanam 

4 

Vatthayugena 

10 

Vanadassanakãmãya 

84 

Vanasamiddhim 

78 

Vanassa 

78 

Vandiyã 

52 

Varadadam 

84 

Varãkiyã 

144 

Varitthiyã 

80 

Valivitatasabbaủgĩ 

80 

Vasavattipuram 

4 

Vãkyam 

106 

Vãkyãni 

50 

Vãtapãne 

132 

Vãditehi 

68 

Vãdidappãpahãrino 

50 

Vãdipavaram 

60 

Vãhasã 

108, 

Vicittakathikã 

122,132,136 

200 

Vịjjã 

4 
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V 


Vinnanayatanam 

64 

Vinnãta saddhammã 

114, 

120 

Vinnãpako 

134 

Vitãnena 

68 

Videho 

146 

Vinadantam 

56 

Vinaye 

84 

Vinãyakam 

72 

Vinãyako 

100 

Vinĩlam 

140 

Vipubbam 

140 

Vippakule 

132 

Vimano 

52 

Vimalã 

90 

Vimuttãnam 

70 

Vimokkhã 

4 

Vimokkho 

62 

Vimhitã 

138 

Vijjam 

8 

Viriyam 

16 

Vivannã 

80 

Visayajan 

80 

Visãdena 

64 

Visuddhĩsu 

86 

Vihãradãnam 

2 

Vihãram 

74,188 

Vĩjamãnã 

80 

Vĩrassa 

74 

Vĩthiyã 

12 

Vĩsamvassasatikã 

56 

Vedajãtã 

8, 

16,92 

Vediyo 

150 

Vemãtubhaginĩ 

130 

Vyamham 

18, 20, 26 


s 


Sakulãlayam 

104 

Sakkãram 

66 

Sakyaputtanivesane 

160 

Sakyabhikkhavo 

114 

Sakhiyo 

2 

Sankamanatthã 

8 

Sankãrakũtã 

122 

Sankhãrã 

66 

Sankhittakannã 

80 

Sangĩtĩhi 

68 

Sanghãtipãruto 

80 

Saủghãrãmamhi 

2 

Sancitakusalã 

2 

Sanjhãghanã 

48 

Sandãsena 

112 

Sataramsĩ 

148 

Satahatthakam 

152 

Sati kãyagatã 

82 

Sattabojjhaủgã 

70 

Sattamãlã 

14 

Sattasãro 

188 

Sattã 

84 

Sattãham 

72 

Sattãhikam 

146 

Sattisũlũpamã 

98 

Sattukam 

112 

Sattusambãdhã 

112 

Satthã 

12,16, 72 

Satthãgamena 

150 

Satthuno 

6,12, 86 

Satthusãsanakãrikã 

66,106 

Saddhã 

66 

Saddhãvimuttãnam 

196 

Sanãgãsurabrahmakã 

68 

Santattakuthitã 

22 

Santim 

66 
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Thánh Nhân Ký Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


s 


s 


Santike 

4 

Savãhinim 

156 

Sabbakãmasamiddhinĩ 

98 

Sasanghe 

72 

Sabbangasampannã 

132 

Sasanjho 

148 

Sabbaủgasampadã 

180 

Sasikantam 

138 

Sabbadassãvĩ 

82 

Sasĩ 

68 

Sabbadukkham 

86 

Sassuyã 

124 

Sabbadhmmãnapãragũ 

100 

Sahadhammake 

114 

Sabbadhammavipassako 

74 

Sahassagghanakena 

10 

Sabbadhammesu 

72 

Sahãyikã 

4 

Sabbapati 

170 

Samviggã 

66 

Sabbavositavosãnã 

20, 38 

Samsãrasãgare 

84 

Sabbasankhãre 

84 

Samsãre 

86 

Sabbasamvarim 

130 

Samvego 

82 

Sabbãyo 

68 

Samsayo 

10 

Sabbãvayavamanditam 

2 

Sãkiyãni 

60 

Sabbãsavã 

12 

Sãkiyamhi 

160 

Sabbãsave 

12 

Sãkiye 

168 

Samanam 

10 

Sãriputtãdhikã 

68 

Samatiggayha 

132 

Sãvikã 

88 

Samodhãnam 

4 

Sãsanakãrike 

88 

Sampatti 

4 , 12, 74 

Sãsanam 

4 

Sampattiyo 

74 

Sãsane 

4, 74, 84, 86 

Sambuddham 

14 

Sikhã 

162,174 

Sambuddho 

12 

Singĩnikkhasavanno 

204 

Sambhavo 

88 

Siddhatthakam 

120 

Sammã-upãyo 

84 

Sineruparibhandam 

186 

Sayanãsanam 

100,180 

Sirasã 

84 

Sayambhũ 

8 

Sirasãropitãhi 

14 

Sayam 

82 

Sirasi 

8 

Saranam 

72 

Siriyã 

18 

Saradãdiccasadisam 

58 

Sirisaiighãtasannibham 

138 

Sariram 

66 

Sirimato 

50 

Sarĩrakam 

70 

Sivampadam 

158 

Sarena 

66 

Sĩtibhũtã 

70 

Salalam 

30 

Sĩlesu 

4 

Salãlavadanã 

80 

Sĩsante 

8 
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Thánh Nhân Ký Sự 3 - Thư Mục Từ Đặc Biệt 


s 


s 


Sukkamũlena 

184,196 

Susamiddhakulappajã 

2 

Sukhedhitã 4, 

102,120,142 

Sussonĩ 

80 

Sugatam 

86 

Sũtikãgehe 

38 

Sugatãbhãnuranjitam 

78 

Sũtighare 

18 

Sugatãlayam 

78 

Setthikule 

72, 98 

Sugate 

66 

Setakkhĩ 

80 

Sugato 

82 

Setasirã 

80 

Sugatorasã 

66, 68 

Setum 

188 

Sunnatã 

80 

Sesabhãgãni 

70 

Sunisam 

124 

Sokatta 

120 

Sutisãgaram 

52, 66 

Sokattã 

104 

Suttantam 

82 

Sokapariddavo 

70 

Sudãrunam 

10 

Sonã 

146 

Suduggato 

150 

Sonnavacchattam. 

206 

Suduratthã 

66 

Sonnamayã 

34 

Suddhodanagharam 

60 

Sotam 

82 

Sunã 

140 

Sovanna-itthakavaram 

152 

Sunibbutã 

10 

Svãgatam 

116 

Supasuppaya 

138 



Subhaddako 

80 

H 


Suno 

8,16 

Hatthã 

130 

Sumittã 

170 

Hatthaparikammam 

190 

Sumedho 

166,170 

Hatthapãtiyam 

88 

Suriyodaye 

66 

Haritãlena 

150 

Sulakkhanã 

60 

Hamsarãjã 

14 

Suvãkyena 

50 

Hãvabhãvasamanvitã 

80 

Suvãno 

114 

Hemadolãbhasavanã 

80 

Susamãhitam 

82 

Hetu 

4 


--00O00-- 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Công Đức Thành Lập 

1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 

2. Quỹ Hùn Phước Visãkhã 

3. Gia đình Phật tử Visãkhã An Trương 

4. Gia đình Phật tửTrương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 

5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 

6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 

10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 

11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 

12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 

13. Gia đình Phạt tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 

14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 

15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 

16. Ái nữ Chú Nguyên Hữu Danh 

17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 

18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 

19. Cô Võ Trân Châu 

20. Cô Hồng (IL) 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 



PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tập Kinh 41 

APADĂNAIII & THÁNH NHAN KỶ Sự III 

Công Đức Bảo Trợ 

Ven. Đức Minh (Hồi hướng đến HT. Giới Nghiêm) 
Thượng Tọa Giác Giới 
Tỳ Khưu Pháp Luân 
Tu Nữ Dhammasãrĩ 
Phật tự Phật Bảo Tự (France) 

Phật tử Thiền Viện Bát Nhã (Canada) 

Phật tử Chùa Bửu Đức (Biên Hòa) 

Phật tử Tam Bảo Tự (Đà Nẵng) 

Nhóm Phật tử Philadelphia (do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Nhóm Phật tử (do Phật tử Thành Nghĩa đại diện) 

Phật tử Diệu Hương & Đạo Tràng Phật Đài (úc Châu) 

Công Đức Hỗ Trợ 

Ven. Khánh Hỷ 
Ven. Minh Hạnh 

Thầy Thích Tâm Không (Lê Nguyên Kim) 

Cố Phật tử HỒ văn Châu Pd. Nguyên Bảo 
Phật tử Chanhome Iasouvah 
Phật tử Ba La Mật 
Gia đình Phật tử Lê văn Hòa 
Gia đình Phật tử Trần Hữu Đức 
Phật tử Nguyễn Văn Tân Phong 
Phạt tử Diệu Thư - Văn Thị Yến Dung 
Phật tử Võ Trân Châu 



(SỂý 5 
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CÔNG TRÌNH ẨN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PALI - VIỆT 




PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 

Ấn Tống Tập Kinh 41 

APADÃNAIII & THÁNH NHÂN KÝ Sự III 


Công Đức Bảo Trợ 

Phật tử Kiều Công Minh 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên 
Gia đình Ông Trần Bá Thế 
Phật tử Đào Thanh Tuyền 
Phật tử Đào Duy Lâm 
Phật tử Tâm Kiến Chánh 
Phật tử Long Ngọc 
Phật tử Lý Hoàng Anh 
Phật tử Nguyên Diêm My 
Gia đình Phật tử Trần Minh & Thúy Hoa 
Phật tử Võ Đức Hùng & Một Thí Chủ ẩn danh 

Công Đức Hỗ Trợ 

Phật tử HỒ Hữu Hòa 
Ái nữ Chú Nguyên hữu Danh 
Phật tử Christine Nguyễn 
Phật tử Bùi Anh Tú 

Phật tử Thạch thị Minh Tâm và các con 
Gia đình Lã Quý Anh Đào 
Gia đình Lã Quý Anh Huy 
Phật tử Trần Mai Phương và các con 
Gia đình Bùi Quang Hiếu 
Phật tử Hoàng Mạnh Cường và gia đình 
Phật tử Nguyên Thi & Phật tử Nguyên Thìn 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 


(do Phật tử Thanh Đức đại diện): 


Gđ. Hứa thị Liên Pd. Diệu Bạch, Gđ. Nguyễn Bạch Cúc Pd. Thanh 
Đức, Gđ. Nguyên Ngọc Hương Pd. Chơn Thanh, Gđ. Nguyễn Thị 
Thanh Hương Pd. Diệu Thanh, Gđ. Nguyên Thị Ký Pd. Diệu Nhã, 
Gđ. Đặng Thị Gái Pd. Tâm Thành, Gđ. Đoàn Việt Nga Pd. Quảng 
Anh, Gđ. Dương thị Chiểu Pd. Diệu Hương, Gđ. La song Hỉ Pd. 
Nguyên Tịnh, Gđ. Ngụy Kim Pd. Diệu Hảo, Gđ. Nguyên Thị Rắt Pd. 
Tâm Thạnh, Gđ. Bùi Thị Sáng Pd. Diệu Minh, Gđ. Nguyên Thị Diêm 
Thúy Pd. Ngọc Duyên, Gđ. Nguyên Thanh Trung, Phật Tử Ngụy Mỹ 
An Pd. Nguyên Như, Phật tử Phan Thông Hảo Pd. Hoẳng Trí, Phật 
tử Lưu Kim Chi Pd. Mỹ Trí, Phật tử Đào Thị Giúp Pd. Diệu Thiện, 
Phật tử Lê Thị Sinh Pd. Diệu Trí, Phật tử Nghiêm Ái Phương Pd. 
Diệu Hiền, Phật tử Evans Lan Pd. Diệu Anh, Phật tử Trần Quốc 
Việt Pd. Thiện Đạt, Phật tử Trần Thị Bích Thủy Pd. Diệu Hảo, Gđ. 
Võ Thị Xuân, Gđ. Ông Bà Nguyên Hữu Phước, Gđ. Nguyên thị Tốt, 
Đạo Tràng Bất Quan Trai Chua Giác Lâm. 

DANH SÁCH PHẬT TỬ PHẬT BẢO Tự (FRANCE): 

Bà Lê Nguyễn Xuân Tuyết Nga, Bà Nguyễn Thị Đến, Cô Cathy 
LIEOU FangTsai, Hội nghiên cứu Phật Giáo Paris I3ème, Ông Bà Lê 
Thiện Bửu, Ông Bà Nguyên Hữu Phước, Ông Bà Nguyễn Ngọc Tuấn 
& Hồng, Ông Bà Trang Thành Báu, Ông Bùi Thuận, Ông Lê Quí 
Hùng, Ông Nguyên Văn Phố, Ông Phạm Phi Long. 

DANH SÁCH PHẬT TỬ TAM BẢO Tự - ĐÀ NẮNG: 

Ông Nguyên Đức Vui, Bà Hồ thị Đẩu, Cô Hựu Huyền, Bé Huyền Vi, 
Bác Kiệt, Cô Liễu Nhiên, Gđ. Nguyên Sam & Khánh Phượng, Gđ. Cô 
Mai Chín, Cương Hảo, Cô Nguyệt, Cô Thi, Chị Tường & Hà, Nguyễn 
văn Vinh, Đoàn Tu Nữ, Nguyên Ngọc Thị, Ngô thị Phượng, Thùy 
Chung, Ngọc Anh, Thôi, Cô Bốn Đề, Cô Mẹo, Dì Thủy, Nhân Huy - 
Từ Nhẫn, Bà Nhàn, Trần thị Ngọc Lan, Gđ. Trần thị Khứu, Trương 
Tiến Hoàng, Trương Tiến Hưng, Nguyễn Ngọc Thị, Trần thị Quý, 
Tôn Thất Lộc, Trương thị Đoạt, Tôn Nữ Minh Ngọc, Tôn Thất Minh 
Trí, Như Hồng, Lệ Liên, Bà Hai Nhàn, Dì Bảy, Ngọc Anh, Trần thị 
Củng, Trần thị Ngân, Trương thị Loan, Trương đình Trực, Nguyên 
thị Loan, Nguyên thị Hạnh, Nguyên Bảo Lộc (Huế), Gđ. Ngô thị 
Tiến, Dì Bảy Nhân, Chị Trâm, Chị Trương thị Hiền. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ 

(do Phật tử Thành Nghĩa đại diện): 

Phật tử An Trụ, Phật tử An Minh, Phật tử An Như, Phật tử Thanh 
Lan, Phật tử Thanh Minh, Phật tử Thanh Trí, Phật tử Minh Châu, 
Phật tử HỒ Ngọc Hải, Phật tử Thành Quang, Phật tử Thành Minh, 
Phật tử Thanh Nhàn, Phật tử Thành Nghĩa. 

DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - BIÊN HÒA: 

TT. Bửu Chánh, ĐĐ.Tuệ Quyền, ĐĐ.Chánh Trí, ĐĐ.Phước 
Độ, ĐĐ.Chơn Quý, ĐĐ.HỘ Huẹ, ĐĐ.Giác Thiền, ĐĐ Pháp Hương, 
ĐĐ.Minh Hạnh, ĐĐ.Pháp Thắng, ĐĐ.Thiện Hoà, ĐĐ.Giác Tâm, 
ĐĐ.Huệ Tiến, Sư Phước Toàn, Sư Pháp Định, Sư Pháp Thiện, Sư 
Thiện Thông, Sư Pháp Thái, Tu Nữ Từ Nguyện, Tu Nữ Diệu Từ, Tu 
Nữ Diệu Lộc, Tu Nữ Phước Bửu, Tu Nữ Diệu Hải, Tu Nữ Diệu Tín, 
Tu Nữ Diệu Tấn, Tu Nữ Diệu Ánh, Tu Nữ Quang Giới, Gđ. Tu Nữ 
Diệu Tấn, Gđ. Lý Văn Thòn, Gđ. Bảy Tiến, Gđ. Văn Hưng, Gđ. Ông 
Tư Minh, Gđ. Bà Giảng, Gđ. Chánh Lý, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gđ. Ấn 
Minh, Ngọc Huyền, Thanh Hằng, Lê thị Trọng, Lê thị Hải, Cô 
Trang, Cô Giáo Bửu, Cô Luyến, Gđ. Nguyên thị Thanh Châu và các 
con, Gđ. Nguyễn thị Liên Châu và các con cháu, Gđ. Nguyễn Quốc 
Thái, Nguyên thị Nhiêu, và Nguyên thị Long Châu, Cô Hiền, Cô 
Diệu Hương, Cô Hai Nhang Cô Thảo, Cô Sumanã (Phượng), Cô 
Medhikã (Liên), Cô Sukannã (Trinh), Gđ. Upekkhã, Cô Bùi Hồng, 
Gđ. Giác Hải, Lê Thị Loan, Co Diệu Bảo, Gđ. Bà Lý Mỹ Ngọc, Gđ. 
Nguyễn Thị Kim Châu và Hồng Châu, Ngọc Châu, Gđ. Trí Thọ, Gđ. 
Nguyên Thị Phương Thùy, Gđ. Châu Thanh, Gđ. Đặng Thị Hoa, Gđ. 
Chú Phước, Gđ. Nguyên Văn Quyền, Gđ. Nguyễn Thị Long Châu, 
Gđ. Cô Tâm Giới, Gđ. Diệu Tâm, Gđ. Ngô Thanh Nhàn, Gđ. Trần 
Ngọc Phương, Gđ. Diệu Mẫn, Gđ. Cô Tâm, Gđ. Như Thiện, Gđ. 
Nguyên Thắng, Gđ. Thầy Dậu, Gđ. Chánh Kiến, Gđ. Tín Huệ, Gđ. 
Nguyễn Kim Chi, Gđ. Cô Ba, Gđ. Châu Công Sang, Gđ. Cô Sáu Loan, 
Gđ. Diệu Thành, Gđ. Tư Bình Long, Gđ. Cô Ba Đỏ, Gđ. Cô Đỏ Chín, 
Gđ. Ông Tư (Bình Điền), Gđ. Thế Trinh, Gđ. Long Chi, Gđ. Trương 
Trinh, Gđ. Trương Ngọc Thu, Trương Ngọc Hải, Gđ. Mã Thị Thới, 
Gđ. Diệu Hành, Chánh Lý, Gđ. Lý Văn Dừng, Gđ. Lý Văn Thân, Gđ. 
Lý Ngọc Lành, Gđ. Lý Thị Ngọc Thảo, Gđ. Hoàng Thị Kim Ngân, 
Gđ. Lý Văn Phương, Gđ. Lý Hữu Kỳ, Gđ. Lê Quang Quyền Gđ. Diệu 
Đức, Gđ. Bà Nguyên Thị Kim Lợi, Gđ. Phan Hạnh Thu, Gđ. Ngọc 
Chánh, Gđ. Đặng Văn Thoại, Cô Diệu Thọ, Cô Hai Thành, 



DANH SÁCH PHẬT TỬ CHÙA BỬU ĐỨC - BIÊN HÒA: 


Cô Huệ Như, Cô Dương, Cô Huỳnh Thị Xuân cùng các con, Cô Giàu 
(Gò vẩp), Cô Tịnh Lực, Cô Liên, Cô Hồng Lộc, Co Chi, Cô Sơn, Cô 
Giáo Hạnh, Cô Tám NH Huệ Sơn, Cô Hoa Biên Hoà, Cô Hòa, Cô 
Hương, Cô Yến, Cô Xuân Lộc, Cô Diệu Tịnh, Cô Thu, Cô Diệu Nhãn, 
Cô Lợi, Cô Nam Đào, Pt. Diệu Cần, Pt. Mai Ngọc Châu, Pt. Nguyên 
Thị Đẹp, Pt. Nguyễn Thanh Bạch, Pt. Trí Tín, Pt. Nguyên Thùy 
Đoan, Pt. La Kim Định, Pt. Nguyên Phối Thuận, Pt. Trần Kín, Pt. 
Nguyên Huệ Trứ, Pt. Huệ Nga, Pt. Huệ Tấn, Pt. Trần Thị Ba, Pt. 
Phan Thanh Hồng, Pt. Văn Long, Bác Sáu Dép, Pt. Thiện Tánh, Pt. 
Nguyễn Thị Bích Phương, Pt. Vũ Thị Sơn, Pt. Lý Văn Hải, Pt. Đặng 
Thị Ngọc Mai, Pt. Trần Đức Hoàng, Pt. Duy Duyên Bảo, Anh Hai 
Phật tử Phước Sơn, Pt. Lý Kim Hoàng, Pt. Võ Hoàng Hảo. Pt. Lê Thị 
Sương, Phật tử Cái Đôi, Pt. Nguyên Thị Kim Hoa, Pt. Nguyễn Minh 
Nhơn, Pt. Ngọc Ái, Pt. Trí Cương, Pt. Gia Nguyên, Pt. QuếTrinh, Pt. 
Hoàng Trọng Thu, Pt. Trương Thanh Lâm, Pt. Nguyễn Ngọc Thảo, 
Pt. Võ Chí Nguyện, Pt. Nguyên Ngọc Cẩm Châu, Pt. Nguyên Hữu 
Thu, Pt. Nguyễn Thị Minh Viễn, Pt. Mai Hoàng Sơn, Pt. Phạm 
Thanh Bình và Pt. Phạm Khắc Hòe, Pt. Châu Thị Kim Tâm, Pt. Diệu 
Tịnh (Vĩnh Long), Pt. Nguyên Văn Hoàng, Pt. Nguyên Thị Ấu, Pt. 
Ngô Thị Lan, Pt. Nguyên Thị Ngọc Tuyết, Pt. Ngô Thị Bưa, Pt. Tấn 
Khánh Hà Như, Pt. Đào thị Thế, Pt. Diệu Thành, Pt. Lương thị 
Hường, Pt. Đinh Phan Thuý Anh, Pt. Hứa Tấn Sĩ, Pt. Nguyễn Thị 
Hòa, Pt. Lê Thị Giác, Pt. Nguyên Thị Chẳng (Pd. Phước Hậu), Pt. 
Mai Thị Nhanh, Pt. Tăng Thị Ngọc Hà, Pt. Thái Thị Thu Hà và các 
con, Pt. Diệu Tỉnh, Pt. Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Pt. Diệu Trí, Pt. Đặng 
Ngọc Thu, Rex Gadia, Pt. Trần Thị Hường, Pt. Mai Thị Sáu, Pt. Lê 
Thị Phương Anh, Pt. Nguyên Việt Hùng, Cô Diêm, Pt. Nguyên Tuấn 
Kiệt, Pt. Nguyên Hữu Hậu, Pt. Huỳnh Thanh Long, Pt. Nguyễn Thế 
Hoàng, Pt. Lê Thị Nhàn, Pt. Bảy Thạch, Pt. Phan Thị Thu Trang, Pt. 
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